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Lời nói ñầu 

1. Lý do chọn ñề tài 

Việt nam, 20 năm ñổi mới, nền kinh tế ñã phát triển mạnh mẽ, ñời sống nhân 

dân ñược cải thiện, tỷ lệ nghèo ñói giảm nhanh, vị thế ñất nước trên trường quốc tế 

ñược nâng lên v.v.. Nền kinh tế tăng trưởng cao và tương ñối ổn ñịnh, ñầu tư và 

xuất khẩu hàng năm tăng ñều ñặn và có chiều hướng tích cực.  

Thời kỳ ñầu ñổi mới, những thay ñổi về chính sách vĩ mô và môi trường kinh 

tế trong nước ñã khơi dậy nguồn lực và ñóng góp cho tăng trưởng, phát triển. 

Những thuận lợi trước ñây không còn nhiều và những khó khăn, thách thức ñang 

xuất hiện. ðến nay, các nguồn lực vốn, tài nguyên, công nghệ ñang dần ñược sử 

dụng hiệu quả hơn và cạnh tranh hơn trong một nền kinh tế mở. Muốn tăng hiệu 

quả và phát triển bền vững, nền kinh tế phải coi trọng phát triển nguồn nhân lực và 

cụ thể là lực lượng lao ñộng có kỹ năng.  

Vận ñộng của nền kinh tế Việt nam trong giai ñoạn hiện nay làm cho lực 

lượng lao ñộng bị xáo trộn ñể thích nghi với những yêu cầu mới. Những thay ñổi 

nhanh chóng này làm thay ñổi hình thức, nội dung và ngay cả tên gọi của việc làm. 

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề (LððTN) là một bộ phận trong tổng việc 

làm của nền kinh tế nó góp phần vào nhóm lao ñộng có CMKT và là nguồn nhân 

lực cơ bản ñể hiện thực hóa quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước.   

Sự thay ñổi trên thị trường lao ñộng cùng với việc ñổi mới các hoạt ñộng ñào 

tạo ñang làm cho sự phù hợp của ñào tạo và việc làm trở thành vấn ñề gây tranh 

cãi. ðào tạo ñể làm việc, nếu ñào tạo không có việc làm thì là ñầu tư lãng phí, 

ngược lại việc làm mà không ñược ñào tạo, không "học suốt ñời" ñể nâng cao thì 

việc làm sẽ kém ñóng góp và năng suất lao ñộng không cao. ðào tạo và việc làm 

tương ñồng với ý nghĩa của ñầu tư cho giáo dục, ñào tạo và sử dụng là hai mặt của 

quá trình phát triển nguồn nhân lực và nâng cao vốn nhân lực của nền kinh tế. 

Thực tiễn của hoạt ñộng ñào tạo nghề hiện nay ñang là tâm ñiểm của nhiều ý 

kiến liên quan ñến vấn ñề làm thế nào ñể ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho nền kinh tế. 

Việc sử dụng lao ñộng kỹ thuật, lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện nay cũng còn nhiều 
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bất cập, chưa thể hiện vai trò là 'cầu kéo' , 'sức hút', ñầu ra 'hấp dẫn' cho ñào tạo. 

Vấn ñề việc làm của lao ñộng qua ñạo nghề không chỉ ñơn thuần là việc làm hay 

ñào tạo hoặc sử dụng, mà cả ba yếu tố này ñều góp phần tạo nên.  

Vấn ñề ñặt ra là phải tạo ra và giải quyết việc làm, vừa phải phát triển ñội ngũ 

lao ñộng cũng như có những chính sách sử dụng và tạo môi trường cho phát triển 

việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Vừa giải quyết việc làm cho ñối tượng này 

trong sự cân ñối dài hạn vừa phải ñổi mới sử dụng sao cho hiệu quả ñồng thời vừa 

thúc ñẩy phát triển ñào tạo ñáp ứng ñủ, phù hợp nhu cầu là một câu hỏi lớn ñặt ra 

cho cả vấn ñề lý luận và thực tiễn ở Việt nam.  

Cho ñến nay chưa có công trình nghiên cứu khoa học nào ñi sâu nghiên cứu 

thực trạng và ñề xuất các giải pháp ñể phát triển việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo 

nghề. Xuất phát từ nhu cầu lý luận và thực tiễn trên, ñặt ra sự cần thiết ñể lựa chọn 

ñề tài: "Nghiên cứu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở Việt nam". 

2. Mục ñích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những vấn ñề lý luận về việc làm của LððTN. 

- Phân tích, ñánh giá thực trạng, tìm hiểu những vấn ñề chủ yếu hiện nay về 

việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

- ðề xuất một số giải pháp nhằm phát triển việc làm của LððTN ở Việt Nam. 

3. ðối tượng nghiên cứu 

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề, trong ñó chủ yếu tập trung vào các 

vấn ñề liên quan ñến việc làm, sử dụng và giải quyết việc làm của LððTN. 

4. Tổng quan nghiên cứu 

4.1. Nghiên cứu của nước ngoài 

Các nghiên cứu của nước ngoài về vấn ñề lao ñộng qua ñào tạo nghề ñược 

nhìn nhận trên giác ñộ và tên gọi khác. Nghiên cứu có liên quan ñến vấn ñề này chủ 

yếu ñề cập ñến việc cải cách hệ thống ñào tạo nghề như một liệu pháp chủ chốt ñể 

giải quyết vấn ñề cung lao ñộng qua ñào tạo nghề cho các nền kinh tế.  
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ðiển hình một trong những công trình ñó là tác phẩm của Ngân Hàng Thế 

giới có tên gọi: "Cải cách Giáo dục và ñào tạo nghề"[128], công trình ñề cập rất 

nhiều kinh nghiệm của các nước phân ra làm các khối khác nhau như các nước 

chậm phát triển, các nước phát triển và các nước ñang chuyển ñổi. Trong ñó vấn ñề 

cốt lõi ñược giải quyết là làm thế nào ñể cải cách hệ thống giáo dục nghề nghiệp 

hiện nay phù hợp với thị trường lao ñộng. Mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế có những 

ñiều kiện cụ thể khác nhau nên có những bài học khác nhau về cải cách hệ thống 

dạy nghề. Trong ñó công trình cũng có ñề cập ñến những chính sách, mô hình khác 

nhau của các nền kinh tế trong giải quyết mối quan hệ giữa ñào tạo và thị trường 

lao ñộng, vấn ñề việc làm cho ñối tượng ñầu ra của hệ thống ñào tạo trong tương 

quan với hoạt ñộng kinh tế. 

Một ấn phẩm ñược coi là có nhiều liên quan ñến các vấn ñề việc làm của lao 

ñộng kỹ thuật nghề nghiệp của Ngân hàng phát triển Châu á (ADB): "Giáo dục kỹ 

thuật và Dạy nghề" [115] xuất bản năm 1990, về các vấn ñề ñào tạo nghề cho người 

lao ñộng, kinh nghiệm của các nước. Trong ấn phẩm này nội dung chủ yếu ñi sâu 

vào các chức năng, ñặc ñiểm của hệ thống dạy nghề, các chính sách của các quốc 

gia trong việc ñào tạo nghề. Ngoài ra có ñi sâu vào việc ñào tạo nghề ñáp ứng các 

nhu cầu của các khu vực kinh tế khác nhau trong nền kinh tế. ðặc ñiểm cơ bản của 

nội dung ấn phẩm này khác với các ấn phẩm khác là ñi sâu vào phân tích kết cấu hệ 

thống giáo dục và dạy nghề với kinh nghiệm của nhiều nước có mô hình ñào tạo 

nghề khác nhau. 

Nghiên cứu của nước ngoài còn rất nhiều ấn phẩm và công trình khác ñề cập 

ñến những tính toán hiệu quả cá nhân thu ñược từ việc ñi học và tìm việc làm ñối 

với ñối tượng theo học các chương trình giáo dục kỹ thuật và dạy nghề. ðồng thời 

có những nghiên cứu sâu liên quan ñến cơ hội việc làm cho lao ñộng và phân tích 

lựa chọn cơ hội học nghề cho người học. Tuy nhiên ñến nay, chưa có công trình 

nào nghiên cứu sâu về việc làm của nhóm ñối tượng là lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

4.2. Một số nghiên cứu trong nước 

Một số nghiên cứu trong nước có liên quan trực tiếp ñến vấn ñề lao ñộng kỹ 

thuật ñó là nghiên cứu của PGS.TS. ðỗ Minh Cương có tựa ñề: “Phát triển lao 
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ñộng kỹ thuật ở Việt Nam- Lý luận và thực tiễn” [30]. Nghiên cứu này ñã ñi sâu 

vào phân tích lực lượng lao ñộng kỹ thuật nói chung trong ñó có ñề cập sâu ñến hệ 

thống ñào tạo nghề hiện nay và sản phẩm, kết quả của quá trình ñào tạo. Nghiên 

cứu này tập trung vào khía cạnh cung lao ñộng kỹ thuật trong nền kinh tế và các 

giải pháp chủ yếu ñể phát triển ñào tạo nghề thúc ñẩy cung lao ñộng kỹ thuật cho 

nền kinh tế, trong ñó ñã ñề cập ñến việc làm như kết quả của quá trình ñào tạo 

nhưng không tập trung vào LððTN mà toàn bộ nhóm lao ñộng kỹ thuật. 

Nghiên cứu thứ hai có nhiều ñiểm tương ñồng với nghiên cứu trên ñó là ñề tài 

KX-05-10 do GS.TSKH. Nguyễn Minh ðường làm chủ nhiệm: "Thực trạng và giải 

pháp ñào tạo lao ñộng kỹ thuật (Từ sơ cấp ñến trên ñại học) ñáp ứng yêu cầu 

chuyển dịch cơ cấu lao ñộng trong ñiều kiện kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và hội 

nhập quốc tế" [38]. ðối tượng nghiên cứu của ñề tài này tập trung vào nhóm lao 

ñộng kỹ thuật và nội dung cơ bản ñi sâu vào nghiên cứu thực trạng và năng lực ñào 

tạo của các cơ sở ñào tạo, các chính sách ñào tạo lao ñộng kỹ thuật và những vấn ñề 

kỹ thuật của hoạt ñộng ñào tạo (nội dung ñào tạo, cơ sở vật chất, chương trình, giáo 

trình, giáo viên v.v...). Nghiên cứu này cũng ñã ñề cập ñến thực trạng lực lượng lao 

ñộng kỹ thuật ñáp ứng nhu cầu cho công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nhưng không giải 

quyết các vấn ñề liên quan ñến việc làm. 

Nghiên cứu khác có liên quan ñó là Luận án Tiến sỹ của TS. Phan Chính 

Thức với ñề tài: "Những giải pháp phát triển ñào tạo nghề góp phần ñáp ứng nhu 

cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa" [85]. Công trình này ñề 

cập ñến hệ thống ñào tạo nghề trên giác ñộ hệ thống cung ứng nhân lực lao ñộng 

qua ñào tạo nghề cho nền kinh tế và ñi sâu vào nghiên cứu thực trạng và các vấn ñề 

của hệ thống ñào tạo nghề của Việt nam. Một số giải pháp mà công trình này ñưa ra 

tập trung vào phát triển hệ thống dạy nghề ñáp ứng nhu cầu CNH-HðH ñất nước. 

Một ấn phẩm khác ñề cập ñến vấn ñề phát triển nguồn nhân lực lao ñộng tốt 

nghiệp ñại học của tác giả ðỗ Minh Cương và Nguyễn Thị Doan [29], trong ñó ñề 

cập nhiều ñến các vấn ñề hệ thống ñào tạo ñại học hiện nay và các vấn ñề về chính 

sách và hoạt ñộng ñào tạo ñại học nhằm phát triển ñội ngũ lao ñộng trí thức phục 
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vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước và trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế. 

Một công trình trực tiếp giải quyết vấn ñề việc làm ñó là:"Về chính sách giải 

quyết việc làm ở Việt nam" của tác giả Nguyễn Hữu Dũng [32]. Nghiên cứu này ñi 

sâu và phân tích toàn diện các chính sách giải quyết việc làm trong nền kinh tế 

trong những năm cuối thế kỷ 20. Tác giả ñã trình bày phủ rộng hầu hết các vấn ñề 

liên quan ñến các chính sách giải quyết việc làm và ñề xuất các giải pháp giải quyết 

việc làm ở nước ta. Tuy nhiên công trình này không ñề cập riêng cho việc làm của 

nhóm ñối tượng lao ñộng qua ñào tạo nghề và các vấn ñề liên quan ñến nhóm ñối 

tượng này. 

Ngoài ra có một số công trình nghiên cứu khác cũng gần gũi với chủ ñề việc 

làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề là công trình "Về xu hướng công nhân hóa ở 

nước ta hiện nay" của tác giả Nguyễn An Ninh [60] ñặt ra và giải quyết các vấn ñề 

phát triển mang tính giai cấp của ñội ngũ công nhân công nghiệp ở nước ta trong 

giai ñoạn hiện nay. Nghiên cứu có ñề cập ñến số lượng, chất lượng, ñào tạo, và sử 

dụng lao ñộng là ñội ngũ công nhân kỹ thuật nhưng chủ yếu trên giác ñộ phát triển 

và củng cố ñội ngũ ñể giai cấp công nhân trở nên ñội tiền phong vững mạnh. 

Có thể khẳng ñịnh, cho ñến thời ñiểm này chưa có công trình nào, gồm cả 

quốc tế và trong nước, ñề cập cụ thể ñến vấn ñề việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề. Những nghiên cứu ñã có có thể hoặc là tập trung vào giải quyết vấn ñề việc 

làm nói chung hoặc là giải quyết vấn ñề ñào tạo nghề. Sự khác biệt của nghiên cứu 

này với các nghiên cứu trước ñây và ñang có hiện nay ở hai ñặc ñiểm chính: (i) tiếp 

cận sâu về ñặc ñiểm và cấu trúc việc làm của nhóm ñối tượng lao ñộng qua ñào tạo 

nghề và (ii) nghiên cứu vấn ñề việc làm như một kết quả ñầu ra của ñào tạo nghề. 

5. Phạm vi nghiên cứu 

- Nội dung: Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở Việt nam. 

- Không gian: Trên phạm vi cả nước, có sử dụng kết quả khảo sát thực tiễn tại 

một số tỉnh/thành phố, Bộ/ngành, cơ sở ñào tạo nghề và doanh nghiệp. 

- Thời gian: Thực trạng hiện nay và ñề xuất giải pháp cho thời kỳ 2011-2020. 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

 Luận án sử dụng một số phương pháp sau ñây: 

- Phương pháp nghiên cứu duy vật biện chứng. 

- Phương pháp thống kê, hồi cứu tài liệu, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong 

và ngoài nước về việc làm, ñào tạo, thị trường lao ñộng, nguồn nhân lực; 

- Phương pháp khái quát hóa, quy nạp, nội suy, so sánh ñối chiếu v.v.. 

- Phương pháp mô hình kinh tế lượng. 

7. ðóng góp của luận án 

7.1. Về lý luận, luận án: 

- trình bày một cách hệ thống lý luận về việc làm của LððTN; 

- phân tích, tính toán cơ hội việc làm, khác biệt thu nhập của LððTN và lý 

giải mối quan hệ biện chứng giữa việc làm với ñào tạo nghề; vận dụng khái 

niệm vốn nhân lực phân tích việc làm của LððTN. 

7.2. Về thực tiễn, luận án: 

- phân tích và chỉ rõ thực trạng việc làm của LððTN, qua ñó, việc sử dụng, 

ñào tạo và giải quyết việc làm cho ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề hết sức 

có ý nghĩa với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 

- ñề xuất những giải pháp mang tính ñột phá cho việc ñào tạo và giải quyết 

việc làm cho LððTN trong giai ñoạn 2011-2020. 

8. Cấu trúc của Luận án 

Luận án gồm các phần: Lời nói ñầu; nội dung; kết luận, danh mục các công 

trình của tác giả, tài liệu tham khảo, phụ lục. Nội dung luận án có 3 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận về việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

- Chương 2: Phân tích thực trạng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở 

Việt Nam 

- Chương 3: Một số giải pháp chủ yếu phát triển việc làm của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề ở Việt nam 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM  

CỦA LAO ðỘNG QUA ðÀO TẠO NGHỀ 

1.1. Một số khái niệm liên quan ñến việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề  

1.1.1. Việc làm 

a. Khái niệm 

Theo khái niệm ñược ñưa ra trong từ ñiển tiếng Việt "Việc làm là công việc 

ñược giao cho làm và ñược trả công" [65, tr.1076]. Khái niệm này tương ñối rộng, 

tuy nhiên còn một thuật ngữ chưa mang tính phổ biến ñó là tính chất công việc 

"ñược giao". Người lao ñộng hoàn toàn có thể tự tạo ra việc làm ñể có thu nhập mà 

không cần phải ai giao việc cho. 

Theo giáo trình Kinh tế lao ñộng của Trường ñại học Kinh tế quốc dân Hà 

nội, khái niệm việc làm ñược hiểu là: "trạng thái phù hợp về mặt số lượng và chất 

lượng giữa tư liệu sản xuất với sức lao ñộng, ñể tạo ra hàng hóa theo nhu cầu của 

thị trường". Hiểu rộng ra có thể gọi việc làm là hoạt ñộng có ích (sản xuất, dịch vụ, 

nghiên cứu, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật quản lý v.v..) tạo ra/có thu nhập [71, 

tr.19]. 

Theo ðại từ ñiển Kinh tế thị trường: "Việc làm là hành vi của nhân viên, có 

năng lực lao ñộng thông qua hình thức nhất ñịnh kết hợp với tư liệu sản xuất, ñể 

ñược thù lao hoặc thu nhập kinh doanh"[71]. Thực chất là người lao ñộng và tư liệu 

sản xuất kết hợp. Trong chế ñộ Xã hội chủ nghĩa, người lao ñộng là chủ tư liệu sản 

xuất, việc làm có nghĩa là thực hiện quyền làm chủ, vừa là lao ñộng cho cá nhân 

người lao ñộng, cũng lại là lao ñộng xã hội. Khu vực làm việc có thể là các cơ sở 

sản xuất kinh doanh Nhà nước, tập thể, tư nhân, có vốn ñầu tư nước ngoài v.v… 

Phân theo tính chất công việc có thể chia ra nhân công ổn ñịnh, nhân công hợp 

ñồng, tạm thời.  

Theo một quan ñiểm khá tổng quát về việc làm: "…Việc làm là một phạm trù 

kinh tế, tồn tại ở tất cả mọi hình thái xã hội, ñó là một tập hợp những mối quan hệ 
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kinh tế giữa con người về việc ñảm bảo chỗ làm việc và tham gia của họ vào hoạt 

ñộng kinh tế…." [26, tr.313]. Việc làm cũng là một phạm trù của thị trường khi 

thuê một chỗ làm việc nhất ñịnh và chuyển người thất nghiệp thành người lao ñộng. 

Theo Bộ Luật lao ñộng nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam thì việc 

làm ñược xác ñịnh là: "Mọi hoạt ñộng lao ñộng tạo ra nguồn thu nhập, không bị 

pháp luật cấm ñều ñược thừa nhận là việc làm". 

Từ các quan ñiểm trên, tác giả thống nhất với khái niệm: Việc làm là hoạt 

ñộng lao ñộng của các cá nhân trong xã hội nhằm mục ñích tạo ra thu nhập 

(ñược trả công bằng tiền, hiện vật, trao ñổi công; tự làm ñể tạo thu nhập, tạo lợi 

ích cho gia ñình không hưởng tiền công/lương).  

b. Phân loại việc làm 

Có nhiều cách nhìn nhận và phân loại việc làm, nhưng cơ bản là ñứng trên 

góc ñộ chủ thể hoạt ñộng của việc làm là người lao ñộng. Những hoạt ñộng của 

người lao ñộng thể hiện hình thức, tính chất, ñặc ñiểm, yêu cầu và cả xu hướng của 

việc làm. Việc làm vì thế có thể phân loại theo chủ thể hoạt ñộng lao ñộng là người 

lao ñộng và chủ thể tạo việc làm trong nền kinh tế.  

Người có việc làm, theo ILO: "người có việc làm là những người ñang làm 

một việc gì ñó ñược trả tiền công hoặc những người tham gia vào các hoạt ñộng 

mang tính chất tự thỏa mãn lợi ích thay thế thu nhập của gia ñình". 

Theo Tổng cục thống kê: "Người có việc làm là những người ñang làm việc 

trong thời gian quan sát và những người trước ñó có việc làm nhưng hiện ñang nghỉ 

tạm thời vì các lý do như ốm ñau, ñình công, nghỉ hè, lễ, trong thời gian sắp xếp lại 

sản xuất, do thời tiết xấu, máy móc hư hỏng…" 

Người có việc làm là người ñủ 15 tuổi trở lên ñang làm việc trong các ngành 

kinh tế quốc dân mà trong tuần lễ liền kề trước thời ñiểm ñiều tra (gọi tắt là tuần lễ 

tham khảo) có thời gian làm việc không ít hơn mức chuẩn qui ñịnh (trường hợp của 

Việt nam, mức chuẩn này là 8 tiếng) ñối với người ñược coi là có việc làm. Người 

có việc làm có thể chia thành 2 nhóm là người ñủ việc làm và người thiếu việc làm. 
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Người ñủ việc làm là người có số giờ làm việc trong tuần lễ tham khảo lớn 

hơn hoặc bằng 36 giờ; hoặc những người có số giờ làm việc nhỏ hơn 36 giờ nhưng 

bằng hoặc lớn hơn giờ chế ñộ qui ñịnh ñối với các công việc nặng nhọc, ñộc hại. 

Người thiếu việc làm là người có số giờ làm việc trong tuần lễ tham khảo dưới 36 

giờ; hoặc ít hơn giờ theo chế ñộ qui ñịnh ñối với các công việc nặng nhọc, ñộc hại 

mà vẫn có nhu cầu làm ñủ giờ.  

Theo hoạt ñộng của mỗi cá thể người lao ñộng việc làm có thể chia ra thành: 

việc làm chính, việc làm phụ. Việc làm chính là công việc mà người thực hiện dành 

nhiều thời gian nhất so với công việc khác. Việc làm phụ là công việc mà người 

thực hiện dành nhiều thời gian nhất sau công việc chính. Trong trường hợp việc 

làm chính và phụ có thời gian bằng nhau thì việc làm nào có thu nhập cao hơn ñược 

xem là việc làm chính. Xét về tính chất việc làm, việc làm có thể mang tính chất ổn 

ñịnh hay tạm thời. Việc làm ổn ñịnh trong một năm ñối với người lao ñộng có thời 

gian làm việc từ 6 tháng trở lên. Việc làm tạm thời là những công việc dưới 6 tháng.  

Việc làm cũng có thể phân loại theo nhiều hình thức như làm công ăn lương, 

tự tạo việc làm. Ở nước ta, thống kê lao ñộng có việc làm phân ra thành 5 nhóm: 

Việc làm ñược trả công khu vực công và khu vực tư nhân (người ñang làm việc và 

người học việc hiện ñang làm việc ñược trả công bằng tiền mặt hoặc hiện vật); việc 

làm tự tạo (tự tạo việc làm cho mình); những người làm việc trong gia ñình không 

ñược trả công; những người tham gia sản xuất cho tiêu dùng của bản thân. 

Các nền kinh tế khác nhau có hình thức tổ chức khác nhau, nhưng thông 

thường phân theo các tổ chức thuộc khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh, khu vực các tổ chức cộng ñồng và khu vực có yếu tố nước ngoài. 

Theo phân loại của cuộc ñiều tra thực trạng việc làm và thất nghiệp hàng năm của 

Bộ Lð-TB&XH phân ra, việc làm trong [18, tr.27]: 

+ Khu vực hành chính: cơ quan tổ chức hành chính nhà nước (các cấp 

Bộ/Ban/Ngành ở trung ương, tỉnh, huyện, xã…),  

+ Khu vực sự nghiệp: các ñơn vị sự nghiệp (Giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin, 

truyền hình, thể thao v.v..) gồm cả công lập, bán công, tư thục và dân lập;  
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+ Khu vực cộng ñồng: các cơ quan ñảng, ñoàn, tổ chức chính trị, các hiệp hội;  

+ Khu vực sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp trong nước: các doanh nghiệp 

Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh 

và doanh nghiệp tư nhân;  

+ Khu vực hợp tác xã: hiện ñang hoạt ñộng theo luật hợp tác xã;  

+ Khu vực kinh tế hộ: kinh tế cá thể, hộ gia ñình;  

+ Khu vực có yếu tố nước ngoài: việc làm trong các doanh nghiệp có vốn ñầu 

tư nước ngoài và trong các cơ quan, tổ chức và cá nhân nước ngoài khác. 

1.1.2. Lao ñộng qua ñào tạo nghề 

a. ðào tạo nghề 

Khái niệm ñào tạo thường ñi liền với giáo dục và thành một cặp ñôi là giáo 

dục - ñào tạo. Giáo dục ñược hiểu là các hoạt ñộng và tác ñộng hướng vào sự phát 

triển và rèn luyện năng lực (bao gồm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo...) và phẩm chất 

(niềm tin, tư cách, ñạo ñức...) ở con người ñể có thể phát triển nhân cách ñầy ñủ 

nhất và trở nên có giá trị tích cực ñối với xã hội.  

Khái niệm ñào tạo, theo từ ñiển tiếng Việt ñược hiểu là việc: "làm cho trở 

thành người có năng lực theo những tiêu chuẩn nhất ñịnh" [65,tr.279]. Cắt nghĩa 

ñộng từ ñào tạo này là hoạt ñộng trang bị cho người lao ñộng năng lực (kiến thức, 

kỹ năng, thái ñộ) theo một tiêu chuẩn ñịnh trước ñể cho người lao ñộng có năng lực 

và trở nên hữu ích trong một số công việc hoặc hoạt ñộng xã hội. 

Từ góc nhìn của các nhà giáo dục và ñào tạo Việt nam, khái niệm tương ñối 

ñầy ñủ là: "ðào tạo là quá trình hoạt ñộng có mục ñích, có tổ chức nhằm ñạt ñược 

các kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo trong lý thuyết và thực tiễn, tạo ra năng lực ñể 

thực hiện thành công một hoạt ñộng xã hội (nghề nghiệp) cần thiết [39]. 

Theo giáo trình Kinh tế lao ñộng của Trường ñại học Kinh tế quốc dân Hà 

nội, khái niệm ñào tạo là: "Quá trình trang bị kiến thức nhất ñịnh về chuyên môn, 

nghiệp vụ cho người lao ñộng ñể họ có thể ñảm nhận ñược một công việc nhất 

ñịnh" [83, tr.54]. Theo một khái niệm khác về ñào tạo lao ñộng kỹ thuật: "là quá 

trình hoạt ñộng ñào tạo có mục ñích, có tổ chức và có kế hoạch trong hệ thống ñào 
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tạo kỹ thuật thực hành nhằm hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, thái ñộ 

cho mỗi cá nhân người lao ñộng ở các cấp trình ñộ ñể có thể hành nghề, làm công 

việc phức tạp với năng suất và hiệu quả cao, ñồng thời có năng lực thích ứng với sự 

biến ñổi nhanh chóng của kỹ thuật và công nghệ trong thực tế" [30, tr.29]. 

Theo ILO: "Những hoạt ñộng nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng và thái ñộ 

cần có cho sự thực hiện có năng suất và hiệu quả trong pham vi một nghề hoặc 

nhóm nghề. Nó bao gồm ñào tạo ban ñầu, ñào tạo lại, ñào tạo nâng cao, cập nhật và 

ñào tạo liên quan ñến nghề nghiệp chuyên sâu" [94, tr.174]. 

Luật Dạy nghề ñưa ra khái niệm như sau: "Dạy nghề là hoạt ñộng dạy và học 

nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và thái ñộ nghề nghiệp cần thiết cho người học 

nghề ñể có thể tìm ñược việc làm hoặc tự tạo việc làm sau khi hoàn thành khóa 

học." [70, tr.9]. Luật cũng qui ñịnh có ba cấp trình ñộ ñào tạo là sơ cấp nghề, trung 

cấp nghề, cao ñẳng nghề và về hình thức của hoạt ñộng dạy nghề bao gồm cả dạy 

nghề chính qui và dạy nghề thường xuyên. 

Theo tác giả thì khái niệm ñào tạo nghề như sau: "ðào tạo nghề là hoạt ñộng 

trang bị năng lực (tri thức, kỹ năng và thái ñộ) hành nghề cho người lao ñộng ñể 

người lao ñộng có thể hành nghề hoặc tự tạo việc làm". 

b. Lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Theo khái niệm ñào tạo nghề nói trên thì một lao ñộng ñược tính là lao ñộng 

ñã qua ñào tạo nghề khi lao ñộng ñó ñã hoàn thành/trải qua ít nhất một hoạt ñộng 

ñào tạo nghề. Khi xem xét việc lao ñộng ñã từng ñược ñào tạo (ñã từng trải qua), 

thì không xem xét về mặt năng lực thực tế, không xem nặng vấn ñề văn bằng chứng 

chỉ, mà chủ yếu trên góc ñộ người ñó ñã từng ñược/tham gia học nghề. Thông 

thường lao ñộng qua ñào tạo nghề là người ñã trải qua (ñược học) lớp/khóa/chương 

trình ñào tạo nghề với nghề thuộc danh mục nghề ñào tạo ñược ban hành. 

ðể ñảm bảo ñạt ñược kiến thức và kỹ năng nghề cần thiết cần qui ñịnh thời 

gian tối thiếu ñối với một khóa ñào tạo nghề ñể ñược coi là ñã qua ñào tạo nghề. 

Qua ý kiến của các chuyên gia và các nhà quản lý thì thời gian ñể có thể truyền ñạt 

kiến thức và kỹ năng nghề ñơn giản phải cần tối thiểu một tháng. Kết thúc khóa 
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học, người học ñược thi hoặc kiểm tra ñánh giá về kiến thức và kỹ năng nghề và 

ñược cấp văn bằng, chứng chỉ nghề theo qui ñịnh. 

Thông thường có ba nhóm cung cấp lao ñộng qua ñào tạo nghề ñó là ñào tạo 

chính thức trong các trường thuộc hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, ñào tạo 

nghề nghiệp trước khi làm việc và ñào tạo tại chức (tại chỗ) cho công nhân [128, 

tr.15]. Việc xác ñịnh các khóa học, chương trình ñào tạo không chỉ loại hình ñào 

tạo chính thức, mà tất cả các loại hình ñào tạo khác nhau (Luật dạy nghề công nhận 

các cơ sở dạy nghề bao gồm cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh). Lao 

ñộng qua ñào tạo nghề ñược cung cấp từ nhiều nguồn khác nhau và ñược hiểu rộng 

là ñối tượng ñã ñược trải qua học nghề dưới nhiều hình thức khác nhau. 

Qua các tiêu chí trên, có thể ñưa ra khái niệm: "Lao ñộng qua ñào tạo nghề 

là những người ñã hoàn thành ít nhất một chương trình ñào tạo của một nghề 

tại một cơ sở dạy nghề (gồm cả các cơ sở sản xuất kinh doanh) và ñược cấp văn 

bằng chứng chỉ nghề hoặc ñược thừa nhận theo các qui ñịnh hiện hành".  

Như vậy, lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện không chỉ có nhóm CNKT ñược ñào 

tạo chính qui từ trường, lớp dạy nghề (quan niệm cũ), mà bao gồm lao ñộng ñược 

ñào tạo ở cả ba cấp trình ñộ (theo Luật Dạy nghề) trong nhà trường và ñược dạy 

nghề bởi doanh nghiệp, các cơ sở dạy nghề ngoài nhà trường hoặc tự học, ñược 

truyền nghề và ñược thừa nhận bởi các qui ñịnh hiện hành. 

Nhóm lao ñộng chưa qua ñào tạo ñược hiểu là những người chưa có bất kỳ 

một loại văn bằng hoặc chứng chỉ nghề nào và thực tế cũng không ñảm nhận một 

công việc nào ñòi hỏi chuyên môn/kỹ thuật từ 3 năm trở lên hoặc công việc ñòi hỏi 

chuyên môn/kỹ thuật nhưng kinh nghiệm chưa ñủ 3 năm [18, tr.21].  

Nhóm CNKT không bằng thường là ñối tượng khó xác ñịnh. Theo thống kê 

lao ñộng việc làm hàng năm của Bộ Lð-TB&XH thì CNKT không bằng, chứng chỉ 

là những người tuy chưa qua một trường lớp ñào tạo nào nhưng do tự học, do ñược 

truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ ñã có ñược kỹ năng, tay nghề tương 

ñương với bậc 1 của CNKT có bằng cùng nghề và thực tế ñã làm công việc ñang 

làm từ 3 năm trở lên [18, tr.21]. 
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Theo cách phân loại trước ñây, xuất phát từ nguồn gốc ñào tạo, lao ñộng ñược 

ñào tạo ra gồm hai nhóm là công nhân kỹ thuật và cán bộ chuyên môn. Công nhân 

kỹ thuật là người ñược ñào tạo và ñược cấp bằng, chứng chỉ của bậc giáo dục 

nghề nghiệp trong hệ thống giáo dục ñể có năng lực thực hành, thực hiện các 

công việc phức tạp do sản xuất yêu cầu. Những người ñược ñào tạo ở cấp trình ñộ 

khác như trung học chuyên nghiệp, cao ñẳng, ñại học và sau ñại học thì xếp vào 

nhóm `cán bộ chuyên môn’. Cán bộ chuyên môn là những người ñược ñào tạo ở 

các trường ñại học, cao ñẳng, trung học chuyên nghiệp, có trình ñộ học vấn cao, 

có khả năng lãnh ñạo, quản lý, chỉ ñạo một chuyên môn, nghiệp vụ nào ñó.  

Khi thống kê lao ñộng, việc làm thường phân ra làm hai nhóm lớn là lao ñộng 

chưa qua ñào tạo (không có CMKT) và lao ñộng ñã qua ñào tạo (ñồng nghĩa với có 

CMKT). Lao ñộng có chuyên môn kỹ thuật là cách gọi chung trên thị trường lao 

ñộng ñối với lao ñộng ñã qua ñào tạo bao gồm lao ñộng qua ñào tạo nghề và lao 

ñộng là cán bộ chuyên môn. Lao ñộng có chuyên môn kỹ thuật không trùng với cán 

bộ chuyên môn mà rộng hơn và lao ñộng qua ñào tạo nghề không trùng với công 

nhân kỹ thuật mà rộng hơn. 

Lao ñộng phổ thông 

Trung cấp nghề 

Cao ñẳng nghề Cao ñẳng 
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kỹ thuật 

Sơ ñồ 1.1: Minh họa phạm vi lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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Thống kê lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện nay với nhiều quốc gia có những 

cách thức khác nhau. ða phần các nước gọi là công nhân kỹ thuật/công nhân lành 

nghề ñể chỉ các ñối tượng làm công việc của người công nhân và có các trình ñộ 

ñào tạo nghề khác nhau. Kỹ thuật viên chủ yếu chỉ ñối tượng lao ñộng là công nhân 

kỹ thuật ñược ñào tạo nghề trình ñộ cao (tương tự cao ñẳng nghề). Ở nước ta, lao 

ñộng qua ñào tạo nghề ñược thống kê cho ñến năm 2007 ñược hiểu là những lao 

ñộng thuộc lực lượng lao ñộng có trình ñộ CNKT không bằng, chứng chỉ; CNKT 

có chứng chỉ và sơ cấp, CNKT có bằng, chứng chỉ. Hiện tại, số liệu và những tính 

toán ñang dựa trên cách phân loại này mà chưa thay ñổi dựa trên phân loại cấp trình 

ñộ ñào tạo trong Luật Dạy nghề. 

1.2. Kết cấu việc làm và cung-cầu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

1.2.1. Việc làm trong các lý thuyết kinh tế 

Khi xem xét quan hệ cung - cầu và sự biến ñộng của lực lượng lao ñộng nói 

chung và lao ñộng qua ñào tạo nghề nói riêng có thể vận dụng các mô hình việc 

làm, cung cầu, dịch chuyển lao ñộng, gia tăng và biến ñộng việc làm. Các mô hình 

kinh tế có liên quan ñến việc làm, thất nghiệp nổi tiếng như trường phái cổ ñiển (A. 

Smith và D. Ricardo), lý thuyết việc làm và thất nghiệp của C. Mác, lý thuyết việc 

làm của J.M. Keynes mà ngày nay còn ảnh hưởng ñến các chính sách việc làm của 

các nền kinh tế.  

A. Smith cho rằng trong ñiều kiện thị trường cạnh tranh tự do, bàn tay vô hình 

ñảm bảo quân bình và hoàn hảo trong xã hội, ñạt ñược phúc lợi cá nhân và phúc lợi 

chung. Ricardo và A. Marshall cũng cùng quan ñiểm khi cho rằng nền kinh tế thị 

trường là nền kinh tế tự ñiều tiết và không thấy sự cần thiết ñiều tiết của Nhà nước 

[26, tr.256]. Mô hình cổ ñiển có 4 hướng ñể làm tăng việc làm, ñó là (i) cải tiến tổ 

chức, dự báo tốt ñể tránh thất nghiệp cơ cấu; (ii) hạ thấp ñộ phi thỏa dụng biên của 

lao ñộng qua tiền lương thực tế; (iii) tăng thêm năng suất biên vật chất của lao ñộng 

trong các ngành sản xuất hàng hóa cho người ăn lương; và (iv) tăng giá hàng hóa 

không giành cho người ăn lương so với giá các hàng hóa khác [51, tr.43]. 
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Việc làm chiếm vị trí quan trọng và ñầy ý nghĩa trong tác phẩm "Tư bản" của 

Các Mác. C.Mác dựa trên các lý luận căn bản về giá trị thặng dư, qui luật dân số và 

ñặc biệt là cấu trúc hữu cơ của vốn. Công thức cơ bản về giá trị hàng hóa (c + v + 

m), ñược cấu thành từ tư bản cố ñịnh (c), tư bản lưu ñộng (v) và giá trị thặng dư 

(m). C.Mác cho rằng cấu trúc hữu cơ của tư bản thay ñổi trong quá trình tích lũy là 

nguyên nhân căn bản của gia tăng hay giảm dần việc làm tương ñối (tư bản lưu 

ñộng), so với tư bản cố ñịnh. Trong quá trình làm thay ñổi cấu trúc hữu cơ của tư 

bản, người công nhân vô hình dung ñang làm giảm việc làm và ñang tự biến mình 

thành nhân khẩu thừa tương ñối.  

Jonh Meynard Keynes ñược biết ñến như một nhà kinh tế lỗi lạc với công 

trình nổi tiếng là Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ, xuất bản năm 

1936 [51]. Keynes cho rằng tăng ñầu tư làm tăng tổng cầu tăng và việc làm và Nhà 

nước có vai trò chủ ñộng can thiệp ñến tổng cầu, sản lượng và việc làm của nền 

kinh tế. ðồng thời khuynh hướng tiêu dùng biên và lãi suất cũng ảnh hưởng tới tập 

hợp cầu và xác ñịnh mức việc làm. Dẫn ñến, ñể kích thích kinh tế, thứ nhất, giảm 

lãi suất cho phép tăng tín dụng; thứ hai, xã hội hóa ñầu tư (ñầu tư rộng và ñúng); 

thứ ba, những biện pháp không ngừng tăng tiêu dùng (kích cầu) [26, tr.273]. 

Mô hình Harrod - Domar xây dựng mối quan hệ giữa tăng trưởng sản lượng,  

ñầu tư và việc làm. Giữa gia tăng việc làm và sản lượng có mối quan hệ ñược thể 

hiện bằng hệ số lao ñộng-sản lượng, sự gia tăng việc làm về bản chất là một hàm số 

của các mức khả năng tăng sản xuất phụ thuộc vào vốn ñầu tư. Công thức phổ biến 

của mô hình này là g=s/k, trong ñó g là tỷ lệ tăng trưởng sản lượng, k tỷ số gia tăng 

vốn/sản lượng, k ñược gọi là hệ số ICOR (hệ số gia tăng vốn ñầu ra) [66, tr.83].  

Về tăng trưởng và sự ñóng góp của lao ñộng, trường phái tân cổ ñiển (ñại diện 

chính là Robert Solow) ñã lấy hàm sản xuất của Cobb-Gouglas làm cơ sở (hàm sản 

xuất giản ñơn: Y= KαL1-α, trong ñó Y, K và L lần lượt là sản lượng, vốn và lao 

ñộng). A. Samuelson cũng thống nhất với các nhà kinh tế tân cổ ñiển khi cho rằng 

tổng mức cung của nền kinh tế ñược xác ñịnh bởi các yếu tố ñầu vào của sản xuất 

là vốn, lao ñộng, tài nguyên và công nghệ.  
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Mô hình nổi tiếng nghiên cứu sự dịch chuyển việc làm từ khu vực nông thôn 

nghèo, lạc hậu (khu vực truyền thống) sang khu vực thành thị, công nghiệp (khu 

vực hiện ñại) là của Arthur Lewis (sau này ñược Fei và Ranis hoàn thiện). Mô hình 

này giả ñịnh nền kinh tế có hai khu vực chính là nông nghiệp với ñặc trưng lạc hậu 

và dư thừa lao ñộng; và công nghiệp ñại diện cho khu vực hiện ñại ñang thu hút lao 

ñộng dịch chuyển từ nông nghiệp sang. Nhờ có quá trình dịch chuyển lao ñộng này 

việc làm ở nông thôn giảm ñi, việc làm trong ngành công nghiệp hiện ñại tăng lên.  

Mô hình của H.T. Oshima coi trọng thúc ñẩy việc làm ở cả hai khu vực. Quá 

trình phát triển chia thành ba giai ñoạn phù hợp với các nước ñang phát triển là giai 

ñoạn bắt ñầu, giai ñoạn hướng tới việc làm ñầy ñủ và giai ñoạn phát triển kinh tế 

chiều sâu. Xét về dịch chuyển lao ñộng từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công 

nghiệp và dịch vụ, hai mô hình cùng mang ñến những chính sách phát triển kinh tế 

dựa căn bản trên hai khu vực. Xuất phát từ mô hình Lewis với khu vực công nghiệp 

là 'ñầu kéo' hút lao ñộng từ nông nghiệp sang, ñến mô hình Oshima với giai ñoạn 

ñầu lấy nông nghiệp là 'ñầu ñẩy' làm cho lao ñộng dư thừa ở khu vực này dẫn ñến 

sự dịch chuyển sang khu vực công nghiệp, khu vực dịch vụ. 

Kinh tế học hiện ñại sau này xuất hiện khái niệm mới về nguồn vốn nhân lực. 

Vốn nhân lực là toàn bộ trình ñộ chuyên môn mà một người lao ñộng tích lũy ñược. 

Nó ñược ñánh giá cao vì có tiềm năng ñem lại thu nhập trong tương lai [31, 

tr.282]. Cung lao ñộng không chỉ ñơn thuần là việc người lao ñộng có mặt trên thị 

trường lao ñộng mà còn bao gồm các kỹ năng mà họ có. Những kỹ năng này người 

lao ñộng thu ñược từ khả năng bẩm sinh, những gì người lao ñộng ñược ñào tạo và 

kinh nghiệm họ ñã trải qua.  

Vốn nhân lực giả thiết rằng các mức chênh lệch của tiền lương phản ảnh sự 

chênh lệch về năng suất lao ñộng. Người có năng suất lao ñộng cao hơn sẽ có ñược 

thu nhập và tiền lương cao hơn. Và một lý luận cơ bản là giáo dục, ñào tạo tạo ra 

năng suất lao ñộng cao hơn. Thu nhập và tiền lương phụ thuộc vào hai nhân tố 

chính là tuổi tác và trình ñộ ñào tạo. Những người có trình ñộ cao hơn có mức thu 

nhập cao hơn và mức chênh lệch này càng lớn cùng với tuổi tác và kinh nghiệm. 
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1.2.2. Kết cấu việc làm và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Việc làm là phạm trù chỉ sự phù hợp giữa sức lao ñộng với tư liệu sản xuất 

bao gồm cả về số lượng, chất lượng và các ñặc ñiểm. Một ñơn vị sức lao ñộng có 

thể vận hành/thực hiện bao nhiêu ñơn vị tư liệu sản xuất hay còn ñược phản ảnh 

bằng quan hệ hữu cơ C/V. Quan hệ hữu cơ giữa tư bản bất biến và tư bản khả biến 

dưới sự tác ñộng của tiến bộ khoa học kỹ thuật dẫn ñến sự thay ñổi trạng thái và 

mức ñộ phù hợp giữa trang bị vốn, công nghệ, máy móc thiết bị cho một chỗ làm 

việc, ngoài ra còn phụ thuộc vào việc tổ chức lao ñộng. 

Theo quan ñiểm và giả thuyết của Keynes khi tính số lượng việc làm: việc 

làm tương ñương với ñơn vị việc làm ñược chia nhỏ bằng các ñơn vị công việc của 

công việc giản ñơn (không có kỹ năng) và tiền lương/tiền công xác ñịnh bằng ñơn 

vị tiền công cho một ñơn vị việc làm giản ñơn (w). Khi ñó công thức tính tổng tiền 

lương sẽ là: W= N x w, trong ñó N là khối lượng việc làm. Giả thuyết như vậy cho 

phép ño lường khối lượng việc làm mà không quan tâm ñến vấn ñề chất lượng lao 

ñộng trình ñộ, kỹ năng kỹ thuật của lao ñộng, mức ñộ phức tạp, trang bị vốn….. 

Việc làm  =  Chỗ làm việc (công việc) + sức lao ñộng (lao ñộng) 

Chỗ làm việc = vốn ñầu tư + công nghệ + tổ chức sản xuất + ñiều kiện khác 

Sức lao ñộng = sức khỏe thể lực + năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái ñộ...) 

Từ góc ñộ ñầu tư            Từ góc ñộ lao ñộng 

           

Chỗ làm việc/công việc      Người lao ñộng/Sức Lð 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.2: Kết cấu một việc làm 

1. Người lao ñộng 
2. Sức khỏe 
3. Tri thức/kỹ 

năng/thái ñộ 
4. Tiền lương 
5. Thời gian 
6. ðiều kiện lao 

ñộng 
 

1. Vốn ñầu tư 
2. Nhà xưởng 
3. Máy móc 
4. Công nghệ 
5. Tổ chức SX 
6. Môi trường, 

ñiều kiện làm 
việc 

1  
việc làm 
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Thống kê việc làm nếu tính theo chỗ làm việc, trong trường hợp một chỗ làm 

việc có 2 lao ñộng trở lên làm thay ca. Nếu thống kê theo người lao ñộng có việc 

làm có thể dẫn ñến thiếu việc làm nếu một lao ñộng làm từ 2 công việc trở lên (tính 

cả số việc làm bán thời gian). Tuy nhiên, các thống kê ñều tính ñủ theo người lao 

ñộng dù họ làm 2 công việc cùng một lúc vì chủ yếu thống kê theo lao ñộng chứ 

không thống kê theo chỗ làm việc. Do ñó, tính số lượng việc làm theo lao ñộng 

ñảm bảo ñược các yêu cầu (i) chính xác hơn khi so với tính theo chỗ làm việc, (ii) 

phù hợp hơn vì nghiên cứu chủ yếu về nhóm ñối tượng có kỹ năng cụ thể và (iii) 

thuận lợi hơn vì ño theo người lao ñộng với các ñặc tính kèm theo không phức tạp 

như tính các chỗ làm việc. 

Chất lượng việc làm dưới giác ñộ xã hội, yếu tố quan trọng là việc toàn dụng 

nhân công, mọi người ñều có việc làm và có ñược việc làm phù hợp với luật pháp, 

việc làm nhân văn, việc làm tử tế v.v.... Chất lượng việc làm dưới góc ñộ người lao 

ñộng gồm các yếu tố cơ bản là có thu nhập/tiền lương/tiền công cao (lợi ích từ việc 

làm lớn); các chế ñộ bảo ñảm việc làm và linh hoạt việc làm (an ninh việc làm); sự 

phù hợp với năng lực và sở thích cá nhân; và có các ñiều kiện phát triển (ñào tạo, 

thăng tiến nghề nghiệp). 

Cụ thể với một chỗ việc làm, vốn ñầu tư thấp ñòi hỏi người lao ñộng phải có 

sức khỏe, trình ñộ CMKT phù hợp. Vốn ñầu tư lớn, công nghệ cao, máy móc thiết 

bị hiện ñại ñòi hỏi người lao ñộng phải có CMKT cao tương ứng. Trong ngắn hạn 

sự phù hợp là tương ñối, có thể có những ñiểm chưa phù hợp hoặc từ phía chỗ việc 

làm hoặc từ phía người lao ñộng. Sự phù hợp là trạng thái cân bằng dài hạn giữa 

yêu cầu của chỗ làm việc và năng lực người lao ñộng. 

Trong dài hạn, chi phí tiền lương cho một chỗ làm việc theo lợi ích của người 

sử dụng lao ñộng thì chỉ trả ñúng theo yêu cầu CMKT và sức lao ñộng cần thiết 

tương ứng và không trả cao hơn ñể ñảm bảo thu ñược lợi ích cho ñầu tư lớn nhất. 

Nếu lao ñộng không ñáp ứng ñược yêu cầu CMKT của vị trí việc làm, người chủ sẽ 

sớm sa thải ñể tìm người lao ñộng khác phù hợp với chi phí tiền công, tiền lương 

bỏ ra cho chỗ làm việc ñó. Ngược lại, nếu người lao ñộng có CMKT cao hơn yêu 

cầu công việc và tiền lương chi trả cho chỗ làm việc (trong một thị trường lao ñộng 
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linh hoạt), anh ta sẽ sớm rời bỏ chỗ làm ñó ñể tìm việc làm khác ñòi hỏi CMKT cao 

hơn ñể có tiền lương và thu nhập cao hơn. 

ðiểm căn bản là trạng thái phù hợp trong kết hợp xảy ra khi người tạo ra việc 

làm kết hợp ñược tối ưu ñể sử dụng triệt ñể khả năng của người lao ñộng với các 

ñiều kiện trang bị sẵn có/ñã ñầu tư với mức chi phí lao ñộng thấp nhất. Nếu người 

lao ñộng thừa năng lực thì việc làm không/chưa hiệu quả hoặc chưa tối ưu ñối với 

người lao ñộng, nhưng người chủ vẫn ñạt ñược hiệu quả tối ưu nếu chi phí tiền 

lương và các ñiều kiện chi trả khác không phải tăng lên. 

Như vậy về dài hạn, việc làm của một nhóm lao ñộng có kỹ năng nhất ñịnh có 

thể ño bằng số lượng lao ñộng có kỹ năng ñó hiện ñang có việc làm. Việc làm của 

lao ñộng qua ñào tạo nghề là việc làm của lao ñộng có việc làm thuộc nhóm ñối 

tượng ñã ñược ñào tạo nghề. ðiểm khác biệt là kỹ năng của người lao ñộng thuộc 

về nhóm ñối tượng ñã ñược ñào tạo nghề.  

Các nghiên cứu nói chung về lao ñộng và việc làm ñều xuất phát/tiếp cận từ 

góc ñộ lao ñộng. Nghiên cứu việc làm chủ yếu là trên cơ sở nghiên cứu các ñặc 

ñiểm làm việc của người lao ñộng (số lượng việc làm, cơ cấu, qui mô, ngành, nghề, 

lĩnh vực, kỹ năng, tiền lương, thu nhập, ñiều kiện lao ñộng,...). Nghiên cứu việc 

làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề vì thế chủ yêú gắn với khía cạnh kỹ năng và các 

ñiều kiện làm việc của người lao ñộng, các nội dung chủ yếu là: 

+ Số lượng/cơ cấu theo cấp trình ñộ, theo ngành nghề, vùng, khu vực sở hữu 

+ Cơ hội việc làm và việc làm phù hợp. 

+ Chính sách và các vấn ñề trong sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

+ Chất lượng việc làm: tiền lương, thu nhập, ñiều kiện làm việc,  

+ ðào tạo, phát triển lực lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề; 

1.2.3. Cung – cầu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Về bản chất, cung cầu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề biểu hiện trên 

thị trường lao ñộng là cung cầu kỹ năng. Sự vận ñộng của các yếu tố cung và cầu 

kỹ năng cũng phải tuân theo qui luật vận ñộng chung của thị trường.  
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a) Cung việc làm hay cầu lao ñộng kỹ năng và các nhân tố ảnh hưởng 

Trên giác ñộ ñầu tư sản xuất kinh doanh (tạo chỗ làm việc): ñầu tư và tổ chức 

tạo ra các vị trí, chỗ làm việc. Biểu hiện là số vốn/máymóc thiết bị và các ñiều kiện 

cho một chỗ làm việc và các ñiều kiện khác như môi trường, tổ chức, không gian 

và các yếu tố ñiều kiện xã hội (hội, công ñoàn v.v..). Trong ñó yếu tố vốn ñầu tư ñể 

tạo nên một chỗ làm việc (công việc) thường ñược quan tâm và làm cơ sở tính toán. 

Khi ñó các biểu hiện, thông số ñể xem xét về việc làm sẽ là: (i) lượng vốn ñầu tư 

tạo 1 chỗ việc làm (suất ñầu tư); (ii) các ñiều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh; (iii) 

ñiều kiện cần thiết ñể có thể thuê lao ñộng. 

ðiều kiện quan trọng là các yếu tố tạo nên sự kích thích ñầu tư tạo chỗ làm 

việc ñó là lợi ích của người sử dụng lao ñộng (chủ doanh nghiệp). Việc làm tạo ra 

trên cơ sở theo ñuổi mục tiêu lợi nhuận của người chủ thu lại ñược từ ñầu tư và sự 

kết hợp với lao ñộng (không tính toán các yếu tố thương mại ñể bán sản phẩm). 

Quyết ñịnh tạo thêm một chỗ việc làm của doanh nghiệp khi sự kết hợp tối ưu 

giữa C và V và khi chi phí biên cho sức lao ñộng bằng doanh thu biên của sản 

phẩm ñồng thời khi ñó tiền công bằng sản phẩm giá trị biên của lao ñộng. 

    Tiền công 

        Tiền công 

   Wo             E 

         

NSLð biên 

       

        L* Số lượng nhân công 

Biểu ñồ 1.1: Quyết ñịnh số lượng việc làm của doanh nghiệp 

Qui luật năng suất lao ñộng biên giảm dần làm ñường năng suất lao ñộng 

giảm dần. Phía trái L*, việc thuê thêm nhân công có lợi cho hãng vì tăng doanh thu 

cao hơn là chi phí cho lao ñộng. Phía phải L*, việc thuê thêm nhân công sẽ làm 

tăng chi phí hơn là tăng doanh thu. L* là mức thuê nhân công tối ưu. 
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Về cơ bản tạo chỗ việc làm hay cầu kỹ năng trên thị trường lao ñộng sẽ do 

yếu tố kinh tế quyết ñịnh. Các chủ thể sản xuất là các doanh nghiệp, người sử dụng 

lao ñộng sẽ là người có nhu cầu thuê/mua các kỹ năng của người lao ñộng có kỹ 

năng. Nhu cầu phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng cơ bản là phụ thuộc 

tăng trưởng kinh tế và ñầu tư sản xuất và ñặc ñiểm công nghệ sản xuất.  

Các nhân tố ảnh hưởng ñến tập hợp cung việc làm như: tăng trưởng và phát 

triển kinh tế, tăng ñầu tư, thay ñổi cấu trúc sản xuất trong nền kinh tế, thay ñổi cấu 

trúc ngành, dịch chuyển lao ñộng, thay ñổi công nghệ, các yếu tố chi phí sản xuất, 

tư liệu sản xuất hay tiền lương thay ñổi. Tập hợp cung việc làm có thể ñược biểu 

diễn bằng hàm sau: Y = f (C, V, X, ....) trong ñó các nhân tố cơ bản là vốn ñầu tư 

và công nghệ quyết ñịnh cả về số lượng và sự kết hợp giữa vốn và lao ñộng ñồng 

thời với các yếu tố tổng hợp khác tạo nên số lượng và kết cấu việc làm. 

c) Cầu việc làm hay cung lao ñộng có kỹ năng và các nhân tố ảnh hưởng 

Xuất phát từ góc ñộ người lao ñộng, nhu cầu làm việc của các cá nhân thông 

thường xuất phát từ các nhu cầu: tạo và có thu nhập, phù hợp về sức khỏe, ñặc 

ñiểm và năng lực cá nhân (tri thức, kiến thức, kỹ năng, thái ñộ); ñiều kiện lao ñộng 

(môi trường/luật pháp, quan hệ lao ñộng và tổ chức lao ñộng).  

Các nhân tố tác ñộng ñến tập hợp cầu việc làm gồm: Số lượng lao ñộng (L), 

chất lượng hay năng lực lao ñộng T (kiến thức, kỹ năng, sức khỏe...), tiền lương/thu 

nhập (S) và các ñiều kiện làm việc khác (O) (ñiều kiện học tập, thăng tiến, môi 

trường làm việc, tổ chức xã hội và các quyền của người lao ñộng). Khi ñó tập hợp 

cầu việc làm có thể ñược biểu diễn dưới dạng hàm sau: Y = f (L, T, S, O....). 

Cầu việc  làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề về cơ bản không có sự khác biệt 

vì cũng là cầu việc làm, nhưng chỉ khác nhóm ñối tượng lao ñộng có CMKT cụ thể 

là ñã qua ñào tạo nghề. Trong dài hạn, cầu việc làm sẽ tương ứng với lao ñộng có 

việc làm với các ñặc ñiểm việc làm hiện tại của lao ñộng qua ñào tạo nghề tương 

ñương cung lao ñộng qua ñào tạo nghề (không tính thất nghiệp).  

Về cơ bản cung lao ñộng qua ñào tạo nghề do ba bộ phận chủ yếu trong nền 

kinh tế (gồm cả hệ thống giáo dục và khu vực sản xuất kinh doanh) ñảm nhận, ñó là 
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ñào tạo chính thức trong các trường thuộc hệ thống giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, 

ñào tạo nghề nghiệp trước khi làm việc thường là ngoài nhà trường; và ñào tạo tại 

chức (tại chỗ) cho người lao ñộng. 

Cả ba bộ phận của hệ thống cung cấp có mục tiêu: (i) thu hút, hứng và ñỡ 

những học sinh không học ñược lên hơn nữa và học sinh bỏ học không bị 'ñào thải' 

ra khỏi hệ thống giáo dục, ñào tạo; (ii) giữ cho người lao ñộng tránh khỏi bị lạc 

hậu, không bị `bật khỏi’ thị trường lao ñộng do thiếu kỹ năng; và (iii) cung cấp cho 

người sử dụng những công nhân và kỹ thuật viên có tay nghề, kỹ thuật. Ngoài ra, 

còn có các mục tiêu khác như ñảm bảo cho học sinh, sinh viên và người học những 

kỹ năng nghề nghiệp phổ biến làm hành trang cho việc học tập suốt ñời [128, tr.15]. 

Các mục tiêu nói trên, nhìn chung là ñể ñảm bảo cung cấp kỹ năng cho thị trường 

lao ñộng. Nhưng không phải bao giờ cũng ñảm bảo cung ứng ñầy ñủ, phù hợp (số 

lượng, cơ cấu, chất lượng) với nhu cầu thị trường.  

Trên thị trường lao ñộng với một lượng lao ñộng hiện hữu có cùng một kỹ 

năng hoặc tập hợp một lượng lao ñộng với các kỹ năng khác nhau sẽ tạo nên một 

lượng cung. Tương ứng với nó là tập hợp lượng cầu kỹ năng từ khu vực sản xuất và 

nền kinh tế. Trong ngắn hạn và trung hạn, sự vận ñộng của cung cầu phụ thuộc chủ 

yếu vào mức tiền lương, tiền công trả cho người lao ñộng ở mỗi mức kỹ năng khác 

nhau. Khi có sự gia tăng về cầu lao ñộng ở một mức kỹ năng cụ thể, trong khi 

lượng cung dài hạn trên thị trường chưa có sự thay ñổi, tiền lương sẽ là biến ñiều 

chỉnh quan hệ tương quan cung cầu này. Về dài hạn, khoảng cách và sự khác biệt 

về tiền lương sẽ dẫn ñến tăng lượng cung cho mức và loại kỹ năng mà thị trường 

ñang có nhu cầu cao. 

Trong mối tương quan với sản xuất của nền kinh tế, khi năng lực sản xuất 

ñược mở rộng, những nhu cầu lao ñộng ñược mở rộng theo hướng làm dịch chuyển 

ñường cầu từ D1 sang D2 thay vì thay ñổi tiền lương, tiền công ñối với ñiều chỉnh 

tạm thời trên thị trường lao ñộng. 

Trong tương quan trên thị trường lao ñộng với phân khúc việc làm có kỹ năng 

thì ñào tạo là yếu tố cơ bản chủ yếu làm tăng cung lao ñộng có kỹ năng ở một mức 
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kỹ năng và loại kỹ năng cụ thể. Tuy nhiên ñào tạo là yếu tố cung mang tính dài hạn, 

không phản ứng tức thì trên thị trường lao ñộng mà phải có quá trình và thời gian 

ñể ñào tạo, thời gian ñể người lao ñộng trau dồi kỹ năng, thời gian ñể chuyển ñổi 

nghề nghiệp, công việc và ñào tạo lại v.v.....  

   Tiền lương 

D1                 D2      S1         S2    

                     

  W2 

 W1       

        

      0              L1         L2 Lao ñộng  

Biểu ñồ 1.2: Cung cầu kỹ năng trên thị trường lao ñộng 

Trong dài hạn khi ñào tạo tăng nhanh mức cung lao ñộng có kỹ năng ra thị 

trường sẽ làm dịch chuyển ñường cung từ S1 sang S2. Khi cân ñối cung cầu ñảm 

bảo và ñào tạo ñáp ứng tốt nhu cầu nền sản xuất thì về cơ bản tiền lương, tiền công 

(thực tế) không có sự thay ñổi lớn.  

Về cơ bản có thể phân tích mối quan hệ ñào tạo, việc làm trên thị trường lao 

ñộng thông qua phân tích quan hệ cung cầu lao ñộng có kỹ năng. Xem xét vai trò 

chủ ñộng của hệ thống ñào tạo nghề trong cung ứng lao ñộng có kỹ năng, một số 

nhân tố chủ yếu tác ñộng ñến cung lao ñộng qua ñào tạo nghề như: (i) ðầu vào là 

học sinh với trình ñộ khác nhau (Chất lượng dân số, kết quả giáo dục và phân luồng 

ñào tạo); và (ii) Năng lực cung ñào tạo của hệ thống ñào tạo nghề. 

Trong trường hợp một số nền kinh tế chuyển ñổi (trường hợp của Cộng hòa 

Séc), có một hệ thống ñào tạo với tỷ lệ lớn học sinh trung học (60-85%) vào luồng 

ñào tạo nghề. Cung lao ñộng qua ñào tạo nghề quá nhiều tạo sức ép lớn về giải 

quyết việc làm cho người lao ñộng. Các nền kinh tế này sẽ buộc phải cải cách 

thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô và cải cách thị trường lao ñộng ñể gia tăng 
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sức hút, tạo việc trong khu vực tư nhân nhằm ñiều chỉnh cơ cấu lao ñộng. Sau ñó ña 

dạng hóa chương trình ñào tạo, giúp người lao ñộng thay ñổi kỹ năng cho phù hợp.  

Khi nền kinh tế có tốc ñộ tăng lực lượng lao ñộng lớn hơn nhiều so với tốc ñộ 

gia tăng việc làm, áp lực tạo việc làm gia tăng, áp lực cạnh tranh tìm kiếm việc làm 

cũng tăng, dẫn tới xu hướng gia tăng thất nghiệp. Một số quốc gia ñã phải ñiều 

chỉnh thông qua chính sách giáo dục, ñào tạo bằng cách tăng thời gian học tập 

THCS, THPT, tăng lượng học sinh học nghề thay vì ñi làm ngay bằng cách giảm 

chi phí giáo dục, và tránh cho học sinh bỏ học. Thời gian ñi học kéo dài hơn ñối với 

toàn bộ lực lượng lao ñộng sẽ giảm bớt số lượng học sinh bỏ học, nghỉ học và tham 

gia lao ñộng sớm, làm giảm áp lực việc làm. 

Tăng thời lượng ñào tạo, kéo dài thời gian học tập ñể giảm áp lực cung lao 

ñộng và cung lao ñộng có trình ñộ thấp là chính sách mà nhiều quốc gia ñã áp dụng 

(Hy Lạp, Malaysia). Một số quốc gia ñiều chỉnh cơ cấu cung bằng cách tạo ñiều 

kiện tăng cung lao ñộng qua ñào tạo nghề mà giảm cung lao ñộng có trình ñộ ñại 

học (Hy lạp) bằng cách tăng chi phí ñào tạo ñại học ñể nắn dòng chảy học sinh vào 

học nghề. Cách thức chính phủ mở rộng ñào tạo nghề thông qua chính sách tài 

chính không phải là mở rộng tín dụng cho ñào tạo nghề, học nghề mà thắt chặt tín 

dụng ñối với ñào tạo ñại học [128, tr.16]. Có quốc gia lại sử dụng chính sách tạo cơ 

hội tốt hơn và tăng kỳ vọng việc làm của người lao ñộng qua ñào tạo nghề. Kết quả 

là tăng số người ñi học nghề và giảm bớt áp lực việc làm ñối với lao ñộng trẻ. 

Thiếu hụt cung kỹ năng cũng là trường hợp phổ biến của nhiều nền kinh tế. 

Các nước có tốc ñộ tăng trưởng nền kinh tế quá nhanh dẫn ñến tăng nhu cầu lao 

ñộng qua ñào tạo nghề trong khi lượng cung ñối tượng này trong nền kinh tế không 

kịp ñáp ứng. Hệ quả là gia tăng mức tiền lương ñối với lao ñộng có tay nghề cao, 

khoảng cách tiền lương giữa lao ñộng không có tay nghề và lao ñộng qua ñào tạo 

nghề tăng mạnh. Cung lao ñộng qua ñào tạo nghề và các kỹ thuật viên trên thị 

trường trở nên không co dãn ñối với tiền lương so với nhóm chưa qua ñào tạo nghề 

hoặc không có nghề. Một số quốc gia ñã trải qua tình trạng này như Hàn quốc và 

Malaysia những năm 1980-1990, Chile những năm 1980, khi nhu cầu lao ñộng qua 

ñào tạo nghề rất lớn so với lao ñộng không nghề. Hàn quốc ñã giải quyết bằng cách 
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tăng cung của hệ thống ñào tạo nghề nghiệp lên và tiền lương thực tế tăng lên nhiều 

trong giai ñoạn 1975-1993. Khoảng cách tiền lương giữa qua ñào tạo nghề và lao 

ñộng không nghề giảm từ 2,5 lần xuống còn 1,5 lần. ðể ñáp ứng cầu lao ñộng qua 

ñào tạo nghề tăng nhanh như vậy việc quan trọng là phải làm sao khuyến khích, 

ñộng viên và thúc ñẩy ñào tạo của doanh nghiệp ñặc biệt là loại hình ñào tạo tại 

chức, kèm cặp tại chỗ [128, tr.8]. 

1.3. Vai trò và ñặc ñiểm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

1.3.1. Vai trò của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Việc làm biểu hiện chỗ, vị trí, yêu cầu kỹ năng của người lao ñộng. Mỗi chỗ 

việc làm xác ñịnh bởi tập hợp các yêu cầu về hạ tầng, máy móc thiết bị, công nghệ, 

ñiều kiện làm việc, các chính sách, thiết chế ràng buộc và yêu cầu về kỹ năng của 

người lao ñộng. Cơ cấu việc làm về dài hạn ñược phản ảnh vào kết cấu của lực 

lượng lao ñộng có việc làm trong nền kinh tế. Các nền kinh tế có trình ñộ sản xuất, 

trình ñộ công nghệ khác nhau và mức ñộ công nghiệp hóa khác nhau, qui mô và vai 

trò của ñội ngũ và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề khác nhau. 

Cấu trúc trình ñộ CMKT của lực lượng lao ñộng có xu hướng tăng dần tỷ lệ 

lao ñộng có CMKT bậc cao so với các cấp trình ñộ CMKT thấp hơn. Quá trình 

phân hóa CMKT của lực lượng lao ñộng dần dần hình thành và phát triển nhanh ñội 

ngũ lao ñộng là công nhân 'cổ trắng' so với lớp công nhân 'cổ xanh'. Theo số liệu 

của ILO, ở các nước phát triển ñội ngũ công nhân bán lành nghề chiếm khoảng 5-

15%, công nhân lành nghề chiếm khoảng 30-50%, kỹ sư kỹ thuật và công nghệ 

chiếm khoảng 36-40%, lao ñộng quản lý khoảng 22%, các nhà nghiên cứu và phát 

minh khoảng 14%. Trong khi ñó ở các nước ñang phát triển tỷ lệ tương ứng là 

60%, 22%, 9%, 6,5% và 2,5% [38, tr.16]. Khác biệt lớn là sự thay ñổi cơ cấu ngay 

trong nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề giữa hai trình ñộ phát triển kinh tế khác 

nhau. Các nền kinh tế phát triển thì tỷ lệ công nhân lành nghề cao (50-70%) so với 

tỷ lệ này ở các nền kinh tế ñang phát triển (20-30%). Những nền kinh tế ñang trong 

quá trình công nghiệp hóa như Malaysia, Indonesia, Thái lan v.v... tỷ trọng lao 

ñộng qua ñào tạo nghề ñang tăng lên nhanh chóng và chiếm khoảng 50%.  
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Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ñóng vai trò quan trọng trong tổng 

thể việc làm của lực lượng lao ñộng và trong kết cấu lao ñộng có CMKT. Biểu hiện 

thông qua mức ñộ tập trung việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở các khu vực 

công nghiệp, dịch vụ, khu vực kinh tế hiện ñại. Trong tương lai, khi khu vực nông 

nghiệp thu hẹp dần, lao ñộng qua ñào tạo nghề sẽ là lực lượng lao ñộng chính tạo ra 

của cải vật chất cho nền kinh tế. Xét trên góc ñộ người tiêu dùng trong nền kinh tế 

thì lực lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề là những công dân tầng lớp trung lưu ñông 

ñảo và là những người tiêu dùng chính trên thị trường hàng hóa, dịch vụ. 

Lực lượng lao ñộng ñang tham gia sản xuất chính trong nền kinh tế là ñội ngũ 

công nhân, những người trực tiếp sản xuất trong tất cả các lĩnh vực, ngành nghề của 

nền kinh tế. Lao ñộng qua ñào tạo nghề vì thế sẽ là lực lượng tiên phong trong quá 

trình chuyển giao công nghệ, nắm bắt các công nghệ tiên tiến và là biểu tượng của 

giai cấp công nhân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước.  

Lao ñộng qua ñào tạo nghề ñang là nhóm ñược quan tâm nhiều trong cạnh 

tranh nguồn nhân lực giữa các nước trong khu vực có nền kinh tế phát triển tương 

ñồng. Cạnh tranh có thể là gián tiếp thông qua hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc cạnh 

tranh trực tiếp thông qua cung cấp kỹ năng trên thị trường lao ñộng quốc tế. Các 

nước phát triển tỷ trọng lao ñộng làn nghề cao lớn hơn so với lao ñộng có trình ñộ 

tay nghề thấp và không có tay nghề. Ở nước ta, tỷ trọng lao ñộng có trình ñộ 

CMKT bậc trung sẽ tăng nhanh. Trong ñó, nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề sẽ là 

lực lượng chủ ñạo, biểu trung cho chất lượng nguồn nhân lực trong thời gian tới.  

1.3.2. Một số ñặc ñiểm chủ yếu về việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề  

a) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề mang tính chất thực hành và 

gắn với hoạt ñộng sản xuất trực tiếp 

Theo danh mục nghề nghiệp làm việc cho thấy một số ñặc ñiểm cơ bản là: 

việc làm mang tính chất thực hành, phân bố vị trí công việc gắn với khu vực trực 

tiếp sản xuất kinh doanh hoặc cung ứng dịch vụ, ñại bộ phận việc làm này là công 

việc làm thuê, trình ñộ kỹ năng kỹ thuật mức trung bình, thu nhập và ñiều kiện lao 

ñộng ở mức trung bình của xã hội. 
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Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề thường là những công việc trong các 

công xưởng, nhà máy chế biến, chế tạo, công nhân trong các công trường xây dựng, 

vận hành máy móc thiết bị, lái xe trong các doanh nghiệp vận tải, công nhân sửa 

chữa bảo trì các thiết bị máy cơ khí, công nghệ kỹ thuật ñiện, ñiện tử v.v.... một bộ 

phận khác nằm trong nhóm lao ñộng phục vụ như lái xe, kỹ thuật viên số liệu, kế 

toán, hành chính văn phòng, lễ tân trực ñiện thoại v.v... 

Nhóm nghề nghiệp việc làm chủ yếu của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung 

vào nhóm việc làm có trình ñộ CMKT bậc trung. Trong số những công việc phân 

loại (theo danh mục nghề nghiệp do Tổng cục Thống kê) thì lao ñộng qua ñào tạo 

nghề tập trung rất nhiều vào các công việc thuộc nhóm 6,7,8 (Nhóm6: nhóm lao 

ñộng có kỹ thuật trong nông nghiệp; nhóm 7: thợ thủ công có kỹ thuật và các thợ có 

kỹ thuật khác có liên quan và nhóm 8: thợ kỹ thuật vận hành và lắp ráp máy móc 

thiết bị). Tất cả những loại việc làm thuộc các nhóm này, phần lớn là loại hình công 

việc thực hành ñúng như tên gọi của nó ví dụ: thợ sơn, thợ gia công kim loại, thợ 

làm khuôn ñúc, thợ rèn, thợ cơ khí và lắp ráp v.v... 

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung nhiều trong các khu vực 

công nghiệp với các nền kinh tế ñang trong quá trình công nghiệp hóa. Các nước 

phát triển càng ngày càng rút ñược nhiều lao ñộng ra khỏi khu vực sản xuất công 

nghiệp nhờ công nghệ tự ñộng hóa, công nghệ thông tin ñể chuyển sang khu vực 

dịch vụ. Việc làm trong khu vực dịch vụ ñòi hỏi những giao tiếp và sự hiện diện 

của con người khó thay thế. Với các nền kinh tế ñã phát triển như các nước Mỹ, 

Anh, Pháp, ðức.... thì khu vực dịch vụ là khu vực thu hút nhiều lao ñộng qua ñào 

tạo nghề (chiếm trên 50% lực lượng lao ñộng và 70% lao ñộng qua ñào tạo nghề).  

Quá trình ñào tạo nghề cũng phản ảnh tính chất công việc của người lao ñộng 

sau khi tốt nghiệp ñó là thời lượng ñào tạo lý thuyết thường ít so với thực hành 

(thực hành khoảng 70-80% thời lượng ñào tạo). Với các loại hình ñào tạo kèm cặp, 

ñào tạo tại doanh nghiệp thời lượng thực hành thậm chí lên ñến 90-95% tùy loại 

hình công việc và mức ñộ yêu cầu ñối với người lao ñộng. Những kiến thức, tri 

thức và kỹ năng người lao ñộng thu nhận ñược trong quá trình ñào tạo thông qua 

phương pháp quan sát, thực hành, thực tập, thử làm là chính kết hợp với lý thuyết 
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cơ bản ñược trang bị. Một trong những tính chất công việc thường gắn liền với việc 

làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề là những việc làm trực tiếp, gián tiếp tham gia 

sản xuất kinh doanh và thiên về thực hành (trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ, kỹ 

thuật phục vụ ñời sống v.v...).  

b) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề gắn với kỹ thuật và công nghệ  

Với các nền kinh tế hiện ñại, sản xuất công nghiệp ñã ñược tự ñộng hóa nhiều, 

hàm lượng công nghệ và vốn trong sản xuất lớn thì yêu cầu về số lượng lao ñộng ít 

nhưng yêu cầu về chất lượng, trình ñộ lao ñộng và năng suất lao ñộng cao. Những 

lĩnh vực thu hút lao ñộng qua ñào tạo nghề có kỹ thuật cao như chế tạo máy móc, 

lắp ráp máy, kỹ thuật viên cơ khí, ñiện tử trong các ngành.  

Những ngành nghề có việc làm ñòi hỏi yêu cầu kỹ thuật thấp hơn và số lượng 

lao ñộng qua ñào tạo nghề nhiều hơn ñiển hình như ngành xây dựng, các ngành 

dịch vụ phục vụ cá nhân. Tùy theo mức công nghệ sử dụng thiên về lao ñộng hay 

vốn, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề ñược sử dụng là khác nhau. Trong nhóm 

ngành kinh tế công nghiệp chế biến tỷ trọng sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề 

thường lớn nhất sau ñó ñến các ngành dịch vụ.  

Mức công nghệ khác nhau phản ảnh mức huy ñộng lao ñộng khác nhau. Cùng 

một trình ñộ công nghệ của một quốc gia thì sự khác biệt về tương quan công 

nghệ/lao ñộng cũng rất khác nhau giữa các ngành. Thông thường ngành công 

nghiệp và dịch vụ có nền công nghệ cao hơn khu vực nông nghiệp. Trong ñó công 

nghiệp sản xuất, chế tạo các thiết bị ñiện, linh kiện ñiện tử, viễn thông, tin học v.v... 

có tương quan công nghệ/lao ñộng lớn hơn các ngành như xây dựng, chế biến sản 

phẩm nông nghiệp v.v... Khu vực, ngành nào có công nghệ sản xuất mức trung 

bình, sử dụng nhiều nhân công thường mang lại nhiều việc làm cho lao ñộng qua 

ñào tạo nghề. Những ngành sản xuất có trình ñộ công nghệ cao ñòi hỏi ít lao ñộng 

qua ñào tạo nghề hơn, nhưng yêu cầu về trình ñộ kỹ năng, tay nghề cao hơn. Một 

số ngành thu hút nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề như công nghiệp chế biến (dệt 

may, giày da, chế biến thủy sản v.v...) công nghiệp khai khoáng, công nghiệp chế 

tạo máy móc thiết bị, xây dựng và lao ñộng có kỹ thuật trong nông nghiệp. 
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Nhiều quốc gia, hệ thống ñào tạo nghề có tên gọi là hệ thống ñào tạo công 

nghệ kỹ thuật thực hành, các cơ sở ñào tạo nghề có tên gọi như trường kỹ thuật 

hoặc trường cao ñẳng công nghệ v.v.... Hệ thống ñào tạo nhắm vào mục tiêu là ñào 

tạo ra một ñội ngũ công nhân kỹ thuật các bậc khác nhau về kỹ thuật, công nghệ. 

ðội ngũ lao ñộng ñược ñào tạo ra phân ra là công nhân kỹ thuật ’cổ xanh’ tập trung 

vào nhóm công việc trực tiếp sản xuất, gắn với máy móc thiết bị, gắn với nhà 

xưởng, công trường. ðội ngũ công nhân cổ trắng gắn với các loại hình việc làm có 

yếu tố công nghệ cao, các dây chuyền sản xuất tự ñộng, các hệ thống công nghệ 

hiện ñại. Gần ñây có thuật ngữ công nhân ‘cổ vàng’ ñể chỉ ñội ngũ lao ñộng kỹ 

thuật tham gia vào quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D). Ngoài việc trực tiếp 

tham gia sản xuất các chế phẩm cao cấp, sản xuất  ñồng thời nghiên cứu thử 

nghiệm, ñội ngũ này thường là các kỹ thuật viên cao cấp, các kỹ sư thực hành. 

c) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề thuộc nhóm dễ bị tổn thương 

ðặc trưng chung của việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề gắn với sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. Bất cứ sự biến ñộng nào của các thị trường ảnh 

hưởng ñến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ñều tác ñộng ñến việc làm của 

lao ñộng qua ñào tạo nghề. Các tác ñộng, ảnh hưởng có thể trực tiếp ñến qui mô, số 

lượng việc làm hoặc chất lượng việc làm (thời gian, tiền lương, các ñiều kiện làm 

việc). Các tác ñộng thông qua ba thị trường cơ bản là thị trường lao ñộng (trực 

tiếp), thị trường hàng hóa, dịch vụ và thị trường tài chính (còn nhiều nhân tố khác 

như thị trường công nghệ, thị trường nguyên liệu, các vấn ñề thể chế, pháp lý).  

Khi có những biến ñộng trên thị trường hàn hóa và dịch vụ làm cho ñình trệ 

sản xuất, việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề bị thu hẹp. Thị trường lao ñộng 

và thị trường tài chính biến ñộng dẫn ñến những thu hẹp và sa thải lao ñộng ñặc 

biệt lao ñộng có tính thời vụ. Trong tất cả các cuộc khủng hoảng và ñình trệ sản 

xuất kinh doanh, lao ñộng có CMKT thấp hơn luôn gặp rủi ro hơn, bị tổn thương 

nhiều hơn. Ngoài ra lao ñộng qua ñào tạo nghề thường chiếm một tỷ trọng lớn 

trong lực lượng lao ñộng công nghiệp và tập trung vào các nhóm ngành nghề chịu 

nhiều tác ñộng của nền kinh tế thế giới nên dễ bị những biến ñộng lớn mang tính xã 

hội và có ảnh hưởng ñến nhiều tầng lớp trong xã hội. 
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Biến ñộng kinh tế, tái cấu trúc (CNH-HðH, cải cách doanh nghiệp nhà nước 

v.v...) ñều tác ñộng ñến việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Những tác ñộng 

chủ yếu ñó là sự tăng/giảm hay dịch chuyển việc làm từ khu vực/ngành kinh tế này 

sang khu vực/ngành kinh tế khác. Việc làm có thể ñược tạo ra nhiều hơn ở một số 

khu vực năng ñộng, nhưng nhìn chung các quá trình tái cấu trúc thường dẫn ñến 

ñào thải lao ñộng qua ñào tạo nghề. ðể tái hòa nhập việc làm, thường phải thông 

qua các chương trình việc làm kết hợp ñào tạo lại tay nghề cho người lao ñộng.  

Xét trên giác ñộ lao ñộng, ñây là nhóm lao ñộng làm công ăn lương nguồn 

sống phụ thuộc chủ yếu vào thu nhập từ việc làm. Thu nhập và tiền lương ñủ sống 

và không giàu có, không nhiều tài sản tích lũy nên những thay ñổi việc làm, thu 

nhập dễ dẫn ñến những tổn thương, ảnh hưởng ñến cuộc sống của họ. 

1.4. Mối quan hệ giữa ñào tạo và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

1.4.1. Mối quan hệ giữa ñào tạo, việc làm và phát triển nguồn nhân lực 

Nguồn nhân lực, không phải là vốn, không phải thu nhập, không phải là 

nguồn lực vật chất mà là sự hợp nhất mang tính nền tảng cơ bản của tài nguyên của 

một quốc gia. Vốn và tài nguyên là những nhân tố mang tính thụ ñộng của quá trình 

sản xuất, con người là nhân tố tích cực sẽ tích tụ vốn, khai thác tài nguyên thiên 

nhiên, xây dựng xã hội, kinh tế và tổ chức xã hội hướng tới sự phát triển và phồn 

thịnh của một quốc gia.  

Quan niệm của Liên hợp quốc cho rằng, phát triển nguồn nhân lực theo nghĩa 

rộng, bao gồm giáo dục, ñào tạo và sử dụng tiềm năng con người nhằm thúc ñẩy 

phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống. Với khái niệm này, 

giữa ñào tạo với sử dụng lao ñộng có quan hệ mật thiết với nhau, mà kết quả là 

người lao ñộng có việc làm ñể có thu nhập ñảm bảo cuộc sống.  

Phát triển nguồn nhân lực, thực chất là quá trình làm thay ñổi về số lượng, 

chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực ñáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội. ðào tạo 

và sử dụng lao ñộng là cặp bộ ñôi trong một thể thống nhất của quá trình phát triển 

nguồn nhân lực. Các hoạt ñộng phát triển nguồn nhân lực, vốn nhân lực ñều phải 

trải qua chu trình khép kín như sau: con người sinh ra, lớn lên phải có thời gian ñể 
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học tập, ñây là quá trình khởi thủy ñể tích lũy vốn nhân lực cho cá nhân người lao 

ñộng. Khi trưởng thành con người phải lao ñộng và làm việc. Thành quả lao ñộng, 

một phần ñược bù ñắp ñể tái sản xuất giản ñơn sức lao ñộng, phần nữa ñể tái sản 

xuất mở rộng và hưởng thụ của người lao ñộng. Quá trình ñầu tư mở rộng cho giáo 

dục và học tập, tiếp tục tích lũy thêm năng lực và tham gia vào sản xuất ñể biến 

năng lực thành thành quả lao ñộng cao hơn.  

 

 

 

 

 

                     

   Sử dụng                            ðầu tư 

 

 

 

     Cung cấp 

 

Sơ ñồ 1.3: Chu trình phát triển nguồn nhân lực và tích lũy vốn nhân lực 

Sử dụng và ñào tạo là hai mặt của phát triển nguồn nhân lực. Trên quan ñiểm 

duy vật biện chứng ñây là quá trình lặp lại, phát triển theo hình xoáy 'trôn ốc'.  

Năng lực cá nhân (vốn nhân lực) tích tụ qua ñào tạo � ñưa vào sản xuất, tạo 

thu nhập � tái sản xuất giản ñơn và mở rộng (chất lượng cuộc sống) và ñầu tư 

thông qua ñào tạo � tiếp tục tích lũy vào thành vốn nhân lực. ðây là mối quan hệ 

hữu cơ không thể tách rời trong chu trình khép kín của phát triển nguồn nhân lực, 

vốn nhân lực. 

Việc làm ñòi hỏi phải có sức khỏe và năng lực, kỹ năng  Năng lực làm việc 

(kiến thức, kỹ năng và thái ñộ)  Giáo dục và ñào tạo tạo ra năng lực cho người 

lao ñộng  Giáo dục và ñào tạo cần chi phí ñầu tư  thu nhập từ việc làm. 
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1.4.2. ðào tạo nghề và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

ðào tạo là sự kết hợp cân ñối giữa các tri thức thu nhận ñược trong hệ thống 

giáo dục ñào tạo chính quy, trong gia ñình, trong doanh nghiệp, thông qua các kênh 

thông tin khác nhau, mang ñến kiến thức chung và có thể chuyển giao có lợi nhất 

cho việc làm [6, tr.220]. ðào tạo là công cụ, kênh trực tiếp tác ñộng vào năng lực 

của các cá nhân, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho người học.  

+ ðào tạo nghề tạo ra năng lực thực hiện (competency) cho người học. Các 

nước có nhiều kinh nghiệm về phát triển nguồn nhân lực thường coi trọng 

việc ñào tạo ñể tạo ra một năng lực thực hiện cho người lao ñộng. ðào tạo 

bao gồm ñào tạo trong nhà trường, ngoài nhà trường, ñào tạo tại gia ñình, xã 

hội và tự ñào tạo, ñã làm tăng việc làm có kỹ năng của người lao ñộng.  

+ ðào tạo ñể làm việc (training for employability). Người lao ñộng có ñược 

năng lực thực hiện, cần phải có chỗ việc làm ñể thể hiện năng lực ñó. ðào 

tạo là ñể làm việc thì mới trở nên có ích, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.  

+ ðào tạo nghề trở thành công cụ ñiều chỉnh sâu cơ cấu, chất lượng của lực 

lượng lao ñộng. Cung càng nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề càng làm tỷ 

trọng nhóm này tăng lên trong tỷ phần lao ñộng có CMKT trong lực lượng 

lao ñộng. Lao ñộng qua ñào tạo nghề chiếm tỷ trọng lớn trong lực lượng lao 

ñộng, làm giảm tương ñối tỷ trọng lao ñộng không có CMKT.  

+ ðào tạo nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu lao ñộng. Trong quá trình công 

nghiệp hóa, ñào tạo trang bị kỹ năng, năng lực cho người lao ñộng dịch 

chuyển từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ. ðào 

tạo nghề làm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm và tăng thu nhập có các cá nhân, 

tạo khả năng thay ñổi và dịch chuyển việc làm, nhanh chóng thích nghi với 

các biến ñổi về kinh tế và xã hội. 

+ Trong mối quan hệ gắn kết giữa ñào tạo với sử dụng và giải quyết việc làm 

phải dựa trên cơ sở và xoay quanh “cầu lao ñộng” trên thị trường lao ñộng. 

ðào tạo ai, ñào tạo nghề gì, cấp trình ñộ nào… phải do cầu lao ñộng (cung 

việc làm) quyết ñịnh. 
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Việc làm, nói chung bị chi phối bởi nhiều yếu tố khác nhau trong ñó ñể tạo ra 

một chỗ việc làm cần phải hội tụ ñủ các yếu tố tư liệu sản xuất và lao ñộng. Các 

nhân tố tạo nên việc làm ñều thay ñổi, do ñó việc làm cũng thường xuyên mang 

tính thay ñổi. Việc làm tác ñộng chủ ñộng vào ñào tạo thông qua: 

+ Việc làm tạo ra nhu cầu ñào tạo: Người lao ñộng muốn có việc làm, làm 

ñược việc thì phải qua ñào tạo, dẫn ñến việc làm ñặt ra yêu cầu cho ñào tạo.  

+ Việc làm là nơi ñể thể nghiệm, thực nghiệm và thực hành kết quả ñào tạo: 

Học ñi ñôi với hành. Kết quả ñào tạo có giá trị nhất khi nó giống nhất/tương 

ñồng nhất/ñúng nhất với công việc thực tế diễn ra. ðào tạo chính là quá trình 

chuyển giao mô phỏng yêu cầu thao tác, hoạt ñộng của việc làm. 

+ Việc làm ñồng thời là quá trình tự ñào tạo: người lao ñộng vừa làm việc vừa 

ñang trong quá trình tự ñào tạo bản thân. Nhiều kỹ năng, kiến thức và ñặc 

biệt các kinh nghiệm có ñược là nhờ quá trình làm việc.  

+  Việc làm qui ñịnh nội dung ñào tạo: ðào tạo là mô phỏng yêu cầu và hoạt 

ñộng của việc làm, do ñó có thể nói việc làm qui ñịnh nội dung ñào tạo.  

+ Việc làm chi phối cấu trúc hệ thống ñào tạo:  ðặc ñiểm việc làm trên thị 

trường lao ñộng sẽ phản ảnh trong hệ thống ñào tạo. Hệ thống này thực hiện 

chức năng tốt nhất khi ñáp ứng ñúng kết cấu việc làm trong nền kinh tế. Khi 

ñó kết cấu việc làm sẽ chi phối kết cấu của hệ thống ñào tạo. 

1.4.3. Học nghề ñể có việc làm tốt hơn 

Cũng như vốn vật chất, vốn nhân lực là kết quả của quá trình ñầu tư trong quá 

khứ với mục ñích tạo ra thu nhập trong tương lai. ðầu tư vào vốn nhân lực chủ yếu 

thông qua giáo dục và ñào tạo. ðặc ñiểm riêng của vốn nhân lực là có thể ñầu tư 

bằng bất kỳ nguồn lực nào (bao gồm cả thời gian) người lao ñộng dành ñể nâng cao 

năng suất lao ñộng, ñầu tư vào sức khỏe v.v...  

Cách ñề cập ñối với vốn nhân lực giả thiết rằng các mức chênh lệch của tiền 

lương phản ảnh sự chênh lệch về năng suất lao ñộng giữa các nhóm lao ñộng khác 
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nhau. Giáo dục và ñào tạo, tạo ra năng suất lao ñộng cao hơn và người lao ñộng có 

năng suất lao ñộng cao hơn sẽ có ñược thu nhập và tiền lương cao hơn.  

Giả ñịnh rằng người lao ñộng bắt ñầu ñi học nghề ở tuổi 18 và học xong khi 

người lao ñộng 20 tuổi (không xem xét trường hợp vừa ñi học vừa ñi làm hoặc ñi 

học nghề sau tốt nghiệp THCS). ðường aa thể hiện dòng thu nhập của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề. ðường bb là thu nhập của người lao ñộng với một tấm bằng THPT. 

+ Vùng 1 là chi phí người lao ñộng phải bỏ tiền ra cho sách vở và ñồ dùng 

học tập, học phí cũng như các khoản chi khác nhưng không phải là các 

khoản phí sinh hoạt (Giả ñịnh không ñi học cũng phải chi tiêu cho ăn, ở). 

+ Vùng 2 là phần thu nhập bị mất (do không ñi làm ñể dành thời gian cho 

học tập), tương ñương chi phí cơ hội của thời gian người lao ñộng bỏ ra. 

+ Vùng 3 là thu nhập người lao ñộng có ñược với tấm bằng nghề. 

Thông thường, người lao ñộng ñã qua ñào tạo nghề phải mất một vài năm mới 

có thể ñuổi kịp kinh nghiệm làm việc của những người chỉ tốt nghiệp THPT ñã ñi 

làm trước ñó. Nhằm thu ñược lợi ích ròng từ việc ñi học, giá trị hiện tại của tổng lợi 

ích và chi phí cho việc ñi học phải lớn hơn không (giá trị hiện tại của vùng 3 phải 

lớn hơn giá trị hiện tại của tổng vùng 1 và vùng 2). 

Tiền lương                     a  

                                                                      Học nghề                 

                                     

                        a                                                                                         b 

       THPT                                                                                                                                                  

             b      

 

 

      17-18          20-21                                  55-60 tuổi 

     Biểu ñồ 1.3: Học nghề ñể có thu nhập cao hơn 

2

1

3
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Trong mối quan hệ với việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề có thể xem xét 

trên góc ñộ so sánh theo biểu ñồ trên với 3 giai ñoạn ñầu tư và thu hồi vốn ñầu tư 

vào vốn nhân lực. Tỷ suất lợi nhuận là một minh chứng cụ thể cho vai trò của ñào 

tạo cho tăng trưởng kinh tế thông qua tác ñộng trực tiếp ñến năng suất lao ñộng của 

người lao ñộng và gián tiếp mang lại cho xã hội những lợi ích phổ biến như trình 

ñộ dân trí, thói quen trọng tri thức, phong trào tự học v.v...  

Công thức giản ñơn ñể tính toán tỷ suất lợi nhuận như sau:1 

L = (K/C)*100%              

(1.1) 

K = Thu nhập của lao ñộng qua ñào tạo nghề - Thu nhập của lao ñộng THPT 

C = Chi phí trực tiếp (C1) + Chi phí gián tiếp (C2) 

Ngoài ra có thể tính tỷ lệ hoàn trả ñào tạo cho nhóm lao ñộng qua ñào tạo 

nghề trên cơ sở so sánh chi phí ñầu tư và tiền lương thu ñược. Phương pháp phổ 

biến tính tỷ lệ thu hồi (ROR) ñược sử dụng là theo phương trình tiền lương 

Mincerian [132]. Tỷ lệ thu hồi trong giáo dục ñào tạo ñược tính bằng cách lấy ñạo 

hàm riêng giữa tiền lương giờ với biến ñi học, giá trị tính ñược và dấu của nó (+/-) 

cho biết nếu có thêm một năm ñi học nữa thì tiền công có cơ hội ñược tăng lên (+) 

hay giảm ñi (-) bấy nhiêu phần trăm (%) giá trị tiền công của người lao ñộng. Cụ 

thể phương trình Mincerian ñược tính với một số biến chuẩn như số năm ñi học. 

Các biến giả khác như giới tính, thành thị ñược ñưa vào ñể tìm hiểu sự khác biệt 

giữa các khu vực, vùng miền và giới tính có làm cho tỷ lệ thu hồi bị khác biệt trong 

tiền lương giờ bình quân của người lao ñộng không. Phương trình semilog tiền 

lương như sau: 

 Lnwagei= ao+ a1yrschi + a2yrschi2 + a3*expi + a4expi2 + a5genderi 
+ 

 (1.2) 

                                                 
1
 Ví dụ: Giả ñịnh nếu tiền lương của học sinh học nghề một năm thu ñược 18 triệu ñồng/năm (1,5 triệu ñồng/tháng), còn 
bình quân người lao ñộng mức học vấn THPT thu ñược 12 triệu ñồng/năm, phần nhiều hơn sẽ là 6 triệu ñồng/năm. Chi 
phí ñầu tư gồm 2 phần (C=C1+C2), chi phí trực tiếp (C1) là những chi phí như học phí và chi phí khác như ăn ở, ñi lại.. 
Giả ñịnh là 12 triệu ñồng/năm x 2 năm học tương ñương 24 triệu ñồng; và chi phí gián tiếp (C2) là chi phí cơ hội có thu 
nhập trong thời gian ñi học ví dụ tính tương ñương thu nhập của người lao ñộng có trình ñộ THPT (12 triệu ñồng/năm x 
2 năm = 24 triệu ñồng). Tỷ suất lợi nhuận của ñào tạo nghề ở trình ñộ trung cấp nghề sẽ là: L= K/(C1+C2) * 100% = (6 
triệu ñồng/48 triệu ñồng)*100% =  12,5% 
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                   a6urbani 

Trong phương trình cơ bản (1.2), các biến ñặc trưng liên quan ñến việc làm 

của người lao ñộng chưa ñược thể hiện như: ngành kinh tế, khu vực sở hữu, trình 

ñộ tay nghề v.v... Vì vậy phương trình (1.2) ñược mở rộng với các biến ngành kinh 

tế, trình ñộ CMKT, khu vực v.v.... như công thức (1.3) sau: 

 Lnwagei = ao+ a1Yrschi + a2Yrschi2 +a3*expi + a4expi2 + a5skilli + 

                  a6genderi + a7urbani + a8indusi + các biến tương tác khác 

+ ui 

 (1.3) 

 Trong ñó: 

 i  Là chỉ số 

của người lao ñộng thứ i 

 Wage  Lương 

của người lao ñộng ñã ñược qui ñổi về lương 

ñủ giờ 

 Yrsch    Số năm 

ñi học của người lao ñộng, số năm học ñược 

tính bằng tổng số năm học phổ thông + tổng 

thời gian ñào tạo bậc cao hơn 

 Exp  Số năm 

kinh nghiệm của người lao ñộng 

 Skill  Trình ñộ 

CMKTK của người lao ñộng  

 Gender  Giới tính 

của người lao ñộng 

 Urban  Khu vực 

thành thị\ Nông thôn  

  Indus  Ngành 

kinh tế quốc dân cấp 2 ñược phân loại theo 
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hệ thống VSIC 

 Owner  Hình 

thức sở hữu của loại hình doanh nghiệp 

ðể có thể tìm ra sự khác biệt của tiền lương giữa các nhóm lao ñộng, nghiên 

cứu sử dụng các biến giả và biến tương tác trong mô hình. Sự tương tác giữa một số 

biến với biến về trình ñộ CMKT  trong mô hình hàm ý là có ảnh hưởng của biến 

CMKT ñến tiền lương giữa các nhóm khác nhau thì khác nhau.  

Mô hình này cho phép tính toán tỷ lệ thu hồi vốn ñối với việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề, cho phép phân tích sự khác biệt tiền lương của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề với các nhóm lao ñộng khác. Ngoài ra, mô hình sẽ xử lý và phân tích 

sự khác biệt tiền lương của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở các ngành kinh tế khác 

nhau, khu vực sở hữu, vị thế việc làm khác nhau v.v.... 

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng ñến việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề  

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề chịu tác ñộng bởi một số yếu tố phân 

thành 2 nhóm, ñó là: (i) các nhân tố tác ñộng ñến việc tạo việc làm cho ñối tượng là 

lao ñộng qua ñào tạo nghề và (ii) các nhân tố thuộc chính sách sử dụng, ñào tạo và 

phát triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

- Nhóm 1: Các nhân tố chủ yếu tác ñộng ñến tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào 

tạo nghề; trong ñó chủ yếu là:  

+ Nguồn lực tự nhiên, hạ tầng (Vốn, tài nguyên, dân số và lao ñộng);  

+ Khoa học kỹ thuật và công nghệ;  

+ ðầu tư và chính sách ñầu tư gắn với tạo việc làm;  

+ Chính sách giải quyết việc làm 

- Nhóm 2: Các nhân tố tác ñộng ñến việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

thông qua các chính sách sử dụng và phát triển ñội ngũ , như sau:  

+ Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nền kinh tế; 

+ Chuyển ñổi nền kinh tế sang kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN;  
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+ Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;  

+ Chính sách thị trường lao ñộng; 

+ Chính sách ñào tạo phát triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

1.5.1. Nhân tố ảnh hưởng ñến tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề 

a) Nguồn lực tự nhiên, hạ tầng 

ðất ñai là nguồn tài nguyên quan trọng, ñồng thời là một tư liệu ñặc biệt cho 

quá trình sản xuất, ñược con người sử dụng triệt ñể ñể tạo ra của cải vật chất cho xã 

hội. Càng có nhiều ñất ñai, càng có nhiều tài nguyên thì càng có nhiều cơ hội tạo 

việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề trong khu vực nông nghiệp, công nghiệp 

khai khoáng, chế tạo và chế biến. Tuy nhiên, những tài nguyên này không phải vô 

hạn, mà hữu hạn và suy giảm trong tương lai.  

ðất ñai ñược sử dụng như những nguồn lực lớn trong tạo việc làm trong nông 

nghiệp nông thôn. Nền kinh tế phát triển cân ñối cần phải tiếp tục nuôi dưỡng và 

tạo việc làm trong khu vực nông nghiệp ñể tận dụng và sử dụng hết thời gian lao 

ñộng nông nhàn, ñồng thời tiếp tục ñào tạo ñể dịch chuyển lao ñộng nông nghiệp 

nông thôn sang các ngành nghề khác trong công nghiệp và dịch vụ. 

ðất ñai một mặt là cơ sở cơ bản ñể tạo việc làm trong nông nghiệp, công 

nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn. Mặt khác ñất ñai lại như những nguồn tài nguyên 

quan trọng phục vụ cho công nghiệp và thu hút ñầu tư nước ngoài. Lao ñộng trong 

khu vực nông nghiệp bị mất ñất, thu hẹp ñất sản xuất là ñể nhường phần tài nguyên 

này cho công nghiệp, nơi mà việc sử dụng tài nguyên ñất ñai sẽ hiệu quả hơn, và kỳ 

vọng sẽ tạo ñược nhiều việc làm hơn. 

Ngoài ñất như một tài nguyên cơ bản, yêu cầu thiết yếu ñể tạo việc làm cho cả 

hai khu vực nông nghiệp và công nghiệp, các tài nguyên khác là những ñiều kiện 

lợi thế của mỗi quốc gia, mỗi vùng trong tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo 

nghề. Những vùng có tài nguyên khoáng sản kim loại (sắt, ñồng, vàng, thủy ngân, 

bô xít v.v...) và phi kim (than ñá, ñá vôi, cát v.v..) ñã và ñang gây dựng nên các 

vùng công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến nguyên liệu, các tổ hợp 
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công nghiệp chế tạo. Công nghiệp khai thác mỏ và công nghiệp chế tạo là những 

nhóm ngành thu hút nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề như khai thác, vận hành thiết 

bị khai thác mỏ, thợ cơ khí, cơ khí sửa chữa v.v.... kéo theo nó là các công trình, 

dịch vụ phục vụ. Một tổ hợp khai thác và chế biến dầu mỏ như Dung quất, Nghi 

sơn sẽ thu hút hàng trăm ngàn lao ñộng từ những giai ñoạn khởi công, xây dựng 

các nhà máy lọc dầu, cảng biển cho ñến hàng ngàn công nhân kỹ thuật bậc cao ñể 

vận hành những tổ hợp ñó. Ngoài ra chưa kể hàng trăm ngàn lao ñộng của các 

doanh nghiệp vệ tinh cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ ñời sống ñi kèm. 

Ngoài những tài nguyên khoáng sản là ñiều kiện cơ bản, lợi thế tạo ra việc 

làm còn có tài nguyên thiên nhiên, phong cảnh, rừng nhiệt ñới, di tích lịch sử, văn 

hóa vật thể và phi vật thể là những lợi thế cho các ngành công nghiệp du lịch phát 

triển và tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, 

thương mại, nhà hàng, khách sạn v.v...  

Nguồn lực tự nhiên và các ñiều kiện có sẵn ở mỗi vùng miền là ñiều kiện cơ 

bản cần thiết và là lợi thế trong việc tạo ra các hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, tạo 

ra việc làm và việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Cơ sở hạ tầng như giao 

thông vận tải, thủy lợi, ñiện nước, bưu chính viễn thông.... là những ñiều kiện hạ 

tầng cơ bản ñể thu hút ñầu tư vào các vùng miền, các ngành nghề khác nhau, tạo 

việc làm cho người lao ñộng. Những lĩnh vực này ngày càng sử dụng nhiều lao 

ñộng và gián tiếp tác ñộng ñến các lĩnh vực khác như các khu công nghiệp tập 

trung, các cụm công nghiệp, những vùng thu hút ñầu tư nước ngoài. 

Hạ tầng vừa là ñiều kiện cần, nhưng cũng là lợi thế so sánh giữa các ñịa bàn 

khác nhau trong quá trình thu hút ñầu tư, tạo việc làm. Ngoài ra, hạ tầng xã hội, các 

thiết chế, cơ chế vận hành và ñặc biệt là nguồn nhân lực dồi dào, có chất lượng sẽ 

là hạ tầng ñóng vai trò tích cực, dài hạn khuyến khích ñầu tư phát triển và càng thu 

hút tạo nhiều việc làm có chất lượng hơn. 

b) Dân số - nguồn lao ñộng 
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Dân số tăng nhanh, mật ñộ dân số cao làm cho lực lượng lao ñộng dồi dào, 

nhưng cũng làm tăng áp lực tạo việc làm cho các cá nhân và cộng ñồng. ðối với 

các nước chậm phát triển ñây là một trở lực rất lớn ñối với nền kinh tế, nó tạo ra 

một vòng luẩn quẩn giữa phát triển kinh tế, giáo dục và ñào tạo, việc làm và phát 

triển nguồn nhân lực. Nền sản xuất yếu kém kéo theo việc thu hút việc làm ñối với 

lao ñộng cũng kém, lực lượng lao ñộng dư thừa, thất nghiệp gia tăng là áp lực ñẩy 

tiền lương thấp xuống, những người có việc làm thì thu nhập thấp, không có nhiều 

tiền ñể ñầu tư cho ñào tạo, giáo dục, hạ tầng giáo dục và hạ tầng xã hội thấp kém 

làm cho vốn nhân lực khó phát triển.  Một số quốc gia ñã vận dụng quan hệ này 

một cách sáng tạo, ñột phá thế khó khăn này khi sử dụng chính sách lao ñộng giá rẻ 

kết hợp với ñào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. ðây là chính sách 

linh hoạt giải quyết ñược cả hai vấn ñề là việc làm gia tăng ñáp ứng nhu cầu ngắn 

hạn, ñồng thời tăng chất lượng nguồn nhân lực ñáp ứng chiến lược dài hạn. 

Thu hút ñầu tư tạo việc làm trong các ngành phải có ñiều kiện cơ bản là có lao 

ñộng. Dân số có chất lượng là ñiều kiện ñủ ñể các chương trình tạo việc làm, các 

dự án ñầu tư phát triển bền vững. Nguồn lao ñộng có chất lượng một mặt ñáp ứng 

nhu cầu phát triển kinh tế và ñầu tư, mặt khác là nhân tố tích cực tác ñộng vào cơ 

cấu ñầu tư và việc lựa chọn công nghệ. Chất lượng nguồn lao ñộng thấp kéo theo 

ñầu tư và trình ñộ công nghệ thấp và ngược lại, chất lượng nguồn lao ñộng cao sẽ 

tác ñộng làm cho công nghệ ñầu tư phải thay ñổi theo. 

Nguồn lao ñộng có chất lượng cần có lực lượng lao ñộng có sức khỏe, có 

CMKT cao, ña dạng, ña tầng ñáp ứng yêu cầu của thị trường lao ñộng. Trong ñó 

nhóm lao ñộng quan trọng nhất chiếm ña số ñối với các nước ñang phát triển là lao 

ñộng qua ñào tạo nghề. Phát triển ñội ngũ này vừa ñảm bảo cơ cấu chất lượng 

nguồn nhân lực vừa ñảm bảo tính hiệu quả trong ñầu tư cho ñào tạo lại vừa phù hợp 

với trình ñộ dân trí nói chung ở các nước ñang phát triển. 

c) Công nghệ kỹ thuật 
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Cuộc cách mạng công nghệ trong ñó công nghệ thông tin là chủ chốt ñang 

làm thu hẹp, làm phẳng thế giới. Con người ñang làm việc vượt qua các giới hạn về 

thể xác và trí tuệ, vượt qua không gian và thời gian nhờ ñược trang bị các công cụ 

tin học hiện ñại. Ngày càng nhiều các công việc mới xuất hiện làm thay ñổi bộ mặt 

thế giới việc làm. Những công việc trước ñây phải dùng tay, hay công nghệ cũ như 

ñánh máy chữ, sắp chữ bản in v.v.. dần mất ñi thay vào ñó là các công nghệ văn 

phòng hiện ñại, các phần mềm hiện ñại ñược trang bị phục vụ các hoạt ñộng quản 

lý và các hoạt ñộng xã hội. Nghề nghiệp cũ mất ñi, những người ñang làm công 

việc ñó phải thay ñổi nghề. Nghề nghiệp mới xuất hiện, người lao ñộng cần phải 

học hỏi, học tập suốt ñời ñể thường xuyên cập nhật cái mới, cái hiện ñại cho phù 

hợp với sự vận ñộng của xã hội của nền kinh tế. 

Khoa học công nghệ ñang phát triển nhanh chóng, công nghệ ñiện tử và tin 

học, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới ñang hòa trộn với nhau thành tập 

hợp các hệ thống kỹ thuật công nghệ hiện ñại. Công nghệ ñang làm thay ñổi bản 

chất, hình thức sản xuất, cuộc sống và thay ñổi bản chất, hình thức của việc làm nói 

chung và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề nói riêng.  

Cách mạng công nghệ ñang nhanh chóng làm thay ñổi qui mô, cơ cấu và hàm 

lượng tri thức của ñội ngũ lao ñộng. ðể ñáp ứng ñược thì kỹ năng, tay nghề, người 

lao ñộng phải thay ñổi thích ứng với công nghệ. Công việc thay ñổi theo hướng 

giảm dần các nhóm thao tác bằng tay chân, tăng dần những ñộ phức tạp của lao 

ñộng như quan sát, ñánh giá, lựa chọn, cân nhắc, thiết kế và xử lý thông qua máy 

tính. Với xu thế này, một bộ phận lao ñộng qua ñào tạo nghề sẽ ñược thay thế bằng 

các máy móc, thiết bị tự ñộng hóa. Lao ñộng bị mất việc làm, dôi dư ra từ các dây 

chuyền sản xuất ñó phải ñược ñào tạo lại, ñào tạo chuyển ñổi nghề nghiệp ñể tiếp 

nhận công việc mới.  

Cách mạng công nghệ làm thay ñổi cấu trúc việc làm và việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề, từ ñó dẫn ñến sự thay ñổi trong cấu trúc CMKT của lực 

lượng lao ñộng. Có hai cách tiếp cận, có thể theo hướng chủ ñộng là bản thân cơ 
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cấu lao ñộng tiên tiến sẽ thúc ñẩy cơ cấu sản xuất và công nghệ trở nên hiện ñại 

hơn, tiên tiến hơn lên và ngược lại, công nghệ sẽ qui ñịnh cơ cấu và chất lượng ñội 

ngũ lao ñộng. ðó chính là việc khẳng ñịnh vai trò tích cực hay thụ ñộng của ñào tạo 

nghề.  

Xu hướng hiện nay ñối với các nền kinh tế còn lạc hậu và ñang trên con 

ñường công nghiệp hóa như Việt nam, ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực phải 

theo ñuổi, ñể phù hợp với công nghệ và sản xuất. Lao ñộng dịch chuyển từ nông 

nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ tạo ra sự xáo trộn về cơ cấu, yêu cầu và gánh 

nặng lên hệ thống ñào tạo, cần phải có sự ñiều chỉnh, ñầu tư ñào tạo ñể tái cấu trúc 

cơ cấu lao ñộng cho phù hợp với công nghệ sản xuất mới. 

d) ðầu tư và các chính sách ñầu tư tạo việc làm 

Các hoạt ñộng ñầu tư, mở rộng sản xuất có ý nghĩa to lớn ñối với việc tạo việc 

làm cho người lao ñộng. ðầu tư gắn với công nghệ sản xuất, ñầu vào, ñầu ra của 

quá trình sản xuất. Phương thức sử dụng ñầu vào, cách thức tổ chức tiêu thụ ñầu ra 

và ñặc trưng công nghệ là những yếu tố quan trọng ñể ñánh giá mức ñộ, số lượng 

và cơ cấu việc làm ñược tạo ra. 

Mỗi mức tăng trưởng của nền kinh tế sẽ tạo ra một tỷ lệ gia tăng việc làm. 

Cũng như vậy, ñầu tư vào các lĩnh vực, nhà máy công xưởng tạo ra chỗ việc làm 

mới cho người lao ñộng. Ngoài ra còn hình thức tự ñầu tư ñể tạo ra chỗ việc làm 

cho mình và cho những người khác của người lao ñộng, . 

ðầu tư trong nước và ñầu tư của người dân tạo việc làm luôn là kênh quan 

trọng nhất. Tỷ lệ tiết kiệm và ñầu tư nội ñịa của một quốc gia thông thường sẽ tốt 

nếu ở mức khoảng 50% GDP và như vậy việc làm sẽ ñược tạo ra bởi chính những 

hoạt ñộng ñầu tư trong nước sẽ mang tính bền vững cao. Những chính sách kinh tế 

vĩ mô ảnh hưởng rất lớn ñến ñầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh, tác ñộng ảnh 

hưởng vào việc làm của người lao ñộng. Các chính sách mở rộng tín dụng, chính 
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sách lãi suất cho vay thấp sẽ khuyến khích ñầu tư sản xuất và ngược lại với tín 

dụng thắt chặt, lãi suất cho vay cao thì sẽ thu hẹp sản xuất, giảm bớt việc làm. 

Những chính sách liên quan ñến khuyến khích các loại hình công nghệ, mức 

công nghệ khác nhau sẽ ảnh hưởng ñến việc làm có CMKT nhiều hay ít, số lượng 

lao ñộng qua ñào tạo nghề có ñược việc làm tăng hay giảm. Như trường hợp hạn 

chế nhập khẩu các công nghệ cũ từ nước ngoài vào có thể nhằm mục ñích tránh ô 

nhiễm môi trường, mục ñích hiện ñại hóa sản xuất nhưng số lượng việc làm tạo ra 

cho lao ñộng qua ñào tạo nghề sẽ ít ñi. Hoặc các chính sách liên quan ñến công 

nghiệp chế biến, khi khuyến khích hoặc không khuyến khích gia công sản phẩm 

xuất khẩu (giày da, dệt may v.v...) sẽ dẫn ñến tăng/giảm việc làm của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề ở những nhóm ngành nghề này. Nếu khuyến khích nhập khẩu ô tô 

nguyên chiếc bằng thuế quan thấp có thể sẽ thu hẹp sản xuất lắp ráp ô tô trong 

nước, giảm việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Các chính sách thu hút ñầu tư nước ngoài của nhiều tỉnh/thành phố, chương 

trình phát triển khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực kinh tế cá thể, khu vực 

hợp tác xã, công nghiệp nông thôn v.v.. là những khu vực ñầu tư có thể tạo ra rất 

nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

e) Chính sách giải quyết việc làm 

Các chính sách lao ñộng việc làm ñược xem là chính sách xã hội cơ bản giúp 

ñảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế. Chính sách tạo việc làm thực chất 

là các biện pháp làm tăng khả năng tiếp cận với việc làm của lực lượng lao ñộng xã 

hội, ñôi khi có thể là một nhóm ñối tượng cụ thể hoặc ñặc biệt nào ñó. Các chính 

sách tạo việc làm nằm trong hệ thống các chính sách xã hội nhằm giải quyết các 

vấn ñề chiến lược, dài hạn. Có thể phân loại thành 3 nhóm sau: 

+ Các chính sách vĩ mô nhằm mở rộng và phát triển việc làm cho lao ñộng 

như chính sách tín dụng, ñất ñai, thuế, lựa chọn công nghệ ñầu tư.... 
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+ Các chính sách phát triển các ngành nghề và lĩnh vực có khả năng tạo ra 

nhiều việc làm như chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát 

triển ngành công nghiệp phụ trợ, chính sách di dân xây dựng vùng kinh 

tế mới, chính sách xuất khẩu lao ñộng, chính sách phát triển công nghiệp 

nông thôn, chính sách khôi phục và phát triển các nghề thủ công. 

+ Chính sách việc làm hướng ñến các ñối tượng ñặc biệt, nhóm yếu thế 

(người tàn tật, nghèo, các phạm nhân, người hồi hương v.v.....) 

Nguồn tạo ra việc làm chủ yếu là từ các chủ thể sử dụng lao ñộng trong nền 

kinh tế, trong ñó chủ yếu là từ hai khu vực nông nghiệp và các doanh nghiệp trong 

các khu vực công nghiệp và dịch vụ với các hình thức sở hữu khác nhau (nhà nước, 

tư nhân, có vốn ñầu tư nước ngoài). Nguồn và chủ thể sử dụng lao ñộng tạo việc 

làm trong khu vực nông nghiệp nông thôn có thể chia ra làm hai nhóm chính ñó là 

việc làm phi nông nghiệp và việc làm tự tạo bao gồm cả nông nghiệp và phi nông 

nghiệp. Các chính sách khuyến khích ñầu tư phát triển công nghiệp nông thôn, các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ về ñất ñai, thuế, chính sách tín dụng, các hỗ trợ kỹ thuật 

quản lý v.v... ñóng vai trò quan trọng trong khuyến khích, thúc ñẩy tạo việc làm thu 

hút lao ñộng nông nhàn, lao ñộng mất ñất, lao ñộng bị thất nghiệp…. Công nghiệp 

ñịa phương và ñầu tư nước ngoài ñang tạo ra việc làm ở khu vực nông thôn ñồng 

thời tạo ra các cơ sở kỹ thuật, dịch vụ vệ tinh tạo việc làm có kỹ năng. 

Người lao ñộng tự tạo việc làm trong khu vực nông nghiệp thông qua phát 

triển các mô hình canh tác trên ñịa bàn, mở các trang trại, nuôi các vật nuôi, cây 

trồng có giá trị kinh tế cao và có thể tạo ra cho mình việc làm phi nông nghiệp (tiểu 

thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ ñời sống) góp phần dịch chuyển lao ñộng khỏi 

khu vực nông nghiệp. 

Việc phát triển các khu công nghiệp, các ngành nghề lĩnh vực sản xuất thu hút 

lao ñộng, kinh tế dịch vụ, hệ thống các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp vừa 

và nhỏ là những hướng tạo việc làm tích cực cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Những 
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ngành nghề ưa chuộng thu hút nhiều lao ñộng là những ngành gia công sản phẩm 

xuất khẩu như dệt may, giày da, gốm sứ, lắp ráp các hàng ñiện tử xe máy..... 

Các chính sách, chương trình lớn của chính phủ ñể tạo việc làm có thể chia ra 

hai nhóm chính, ñó là: (i) nhóm các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế 

xã hội gắn với giải quyết việc làm; và (ii) nhóm chương trình trợ giúp trực tiếp của 

nhà nước thành các chương trình việc làm. 

Với nhóm thứ nhất, việc gắn nhiệm vụ giải quyết, tạo việc làm cho người lao 

ñộng là nhiệm vụ quan trọng và mang tính chất pháp lý lồng ghép vào trong các 

chương trình, kế hoạch, dự án lớn về phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Từ ñó, 

kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cũng ñồng thời là kế hoạch phát triển và tạo việc 

làm cho người lao ñộng. Trường hợp của Việt nam những kế hoạch này ñề ñược 

ghi nhận và trở thành pháp lệnh trong các kế hoạch phát triển 5 năm. Các chương 

trình dự án quốc gia khi thực hiện cũng là một kênh lớn của nhà nước tạo việc làm. 

Trợ giúp trực tiếp của nhà nước ñể tạo việc làm thông qua các dự án cho vay 

vốn sản xuất giải quyết việc làm của quỹ quốc gia về việc làm; các dự án nâng cao 

năng lực phát triển thị trường lao ñộng, dự án chương trình ñào tạo nghề quốc gia. 

Thông qua các chương trình, các chính sách tín dụng và chính sách phát triển 

ngành nghề chính phủ ñã tạo ra môi trường khuyến khích các chủ thể trong nền 

kinh tế tạo việc làm và thu hút lao ñộng tham gia ñào tạo, dịch chuyển lao ñộng. 

1.5.2. Công nghiệp hóa, chuyển ñổi nền kinh tế và chính sách sử dụng lao 

ñộng ảnh hưởng ñến việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

a) Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nền kinh tế 

Như một qui luật, các quốc gia sẽ phải trải qua thời kỳ công nghiệp hóa và 

hiện ñại hóa nền sản xuất. Công nghiệp hóa từng bước và nhanh chóng qui ñịnh 

mọi phương diện của lực lượng lao ñộng cả về trình ñộ, cơ cấu CMKT, các yêu cầu 

tư chất người lao ñộng và môi trường lao ñộng.  
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Công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nền kinh tế về bản chất là quá trình phát triển 

toàn diện, nhanh chóng nền kinh tế thông qua phát triển công nghiệp, dịch vụ dựa 

trên nền sản xuất hiện ñại. Trên giác ñộ lao ñộng, việc làm ñược phản ảnh trong các 

mô hình dịch chuyển lao ñộng kinh ñiển của A. Lewis, Torado và Oshima. Công 

nghiệp hóa gắn chặt với mô hình tăng trưởng kinh tế. Kinh nghiệm của nhiều quốc 

gia trong công nghiệp hóa ñều ñi ñến xu hướng công nghiệp hóa hướng ra xuất 

khẩu, ñặc biệt là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.  

Mô hình công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu, các thành phần kinh tế có cơ 

hội phát triển, ñặc biệt là vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn ñầu 

tư nước ngoài. CNH-HðH làm cho khu vực công nghiệp, các ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo, xây dựng và dịch vụ phát triển với qui mô lớn tạo nhiều việc làm 

thu hút lao ñộng dịch chuyển từ khu vực nông nghiệp. Khu vực sản xuất chế biến 

hàng xuất khẩu, gia công và chế tạo tăng trưởng mạnh mẽ tạo ra nhiều việc làm. 

Do tác ñộng của công nghiệp hóa lan tỏa và có hiệu ứng tích cực với cả khu 

vực nông nghiệp, nông thôn. Năng suất lao ñộng trong nông nghiệp tăng lên cùng 

với nó là sức mua của người dân tăng, cầu hàng hóa phi nông nghiệp tăng tiếp tục 

thúc ñẩy sản xuất và ñầu tư. Mặt khác, năng suất lao ñộng tăng tạo ra nhiều lao 

ñộng dôi dư trong khu vực nông nghiệp sẵn sàng cho việc dịch chuyển tìm kiếm cơ 

hội trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. 

Quá trình công nghiệp hoá ñồng thời làm thay ñổi nghề nghiệp của người lao 

ñộng. Nhiều ngành, nghề truyền thống sẽ mất ñi, xuất hiện ngày càng nhiều ngành, 

nghề mới, trước hết là trong lĩnh vực công nghệ cao (công nghệ sinh học, thông tin, 

tự ñộng hoá, vật liệu mới…). Quá trình công nghiệp hóa ñồng thời tạo nhiều việc 

làm có chất lượng, ñòi hỏi lao ñộng có CMKT cao và dần dần làm thay ñổi cơ cấu 

CMKT của lực lượng lao ñộng, thay ñổi kết cấu việc làm trong nền kinh tế. 

b) Chuyển ñổi sang nền  kinh tế thị trường 
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Chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, ñồng nghĩa với 

ba tác ñộng lớn vào việc làm ñó là (i) các nguồn lực sản xuất ñược phân bổ theo cơ 

chế thị trường; (ii) lao ñộng và việc làm dịch chuyển  từ khu vực nhà nước sang 

khu vực ngoài nhà nước; và (iii) tiền lương và thu nhập lao ñộng trở thành thước ño 

giá trị và là công cụ ñiều tiết nguồn lao ñộng. 

Nguồn lao ñộng qua ñào tạo nghề ñược ñào tạo bởi khu vực nhà nước trước 

ñây bị cứng nhắc về chương trình, lạc hậu về nội dung và công nghệ và thường là 

cung lao ñộng bị vượt quá hoặc bị bóp méo so với nhu cầu của nền sản xuất. Theo 

cơ chế thị trường, ñào tạo phải ñáp ứng nhu cầu của thị trường, nguồn lực cho ñào 

tạo cũng phải ñược tính toán chi phí và hiệu quả của ñào tạo. Do ñó việc cung cấp 

lao ñộng qua ñào tạo nghề trở nên phụ thuộc mạnh mẽ vào tín hiệu từ thị trường lao 

ñộng và việc ñầu tư cho dạy và học ñều phải trên cơ sở cân nhắc chi phí và lợi ích.  

Trong quá trình chuyển ñổi sang nền kinh tế thị trường việc làm ñược tạo ra 

nhiều ở khu vực tư nhân, lao ñộng dư thừa ở khu vực nhà nước và quá trình dịch 

chuyển dưới sự vận ñộng theo thiết chế mới là thị trường lao ñộng ñang dần ñược 

hình thành. Quá trình thu hẹp sản xuất của khu vực nhà nước thông qua cổ phần 

hóa, bán, khoán, cho thuê v.v... làm cho hai loại chuyển ñổi lao ñộng và việc làm 

sang khu vực ngoài nhà nước.  

ðối với các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, tái cơ cấu lại hoạt ñộng của doanh 

nghiệp và giảm việc làm, lao ñộng bị `bật’ khỏi khu vực nhà nước và dịch chuyển 

sang khu vực ngoài nhà nước. ðối với các doanh nghiệp cổ phần hóa, tư nhân hóa 

và chuyển thành các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân thì chuyển dịch toàn bộ 

việc làm và lao ñộng ñang thuộc khu vực nhà nước sang khu vực ngoài nhà nước. 

Thị trường lao ñộng cũng có những chuyển biến mang tính linh hoạt hơn, việc 

làm ña dạng hơn như việc làm bán thời gian, việc làm trong khu vực phi kết cấu, 

việc làm phụ v.v... Quá trình tự do hoá và ’nới lỏng’ cho khu vực kinh tế tư nhân, 

khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài ñã làm tăng việc làm công ăn lương và mở rộng 

thị trường lao ñộng. Chuyển ñổi nền kinh tế, việc làm trong khu vực nhà nước suy 

giảm, các doanh nghiệp tư nhân chưa kịp ñáp ứng nên việc làm trong khu vực phi 
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kết cấu tăng lên. Ví dụ, ở Tanzania những năm cuối thập kỷ 80, khi việc làm khu 

vực nhà nước giảm xuống, học sinh tốt nghiệp ñào tạo nghề từ các cơ sở ñào tạo 

công lập của nhà nước chủ yếu làm việc trong khu vực phi kết cấu [128, tr.7].  

Một số nền kinh tế chuyển ñổi, hệ thống thang bảng lương theo cấp bậc cũ ñã 

rất lạc hậu và khoảng cách tiền lương giữa các bậc rất hẹp. Trong nền kinh tế thị 

trường tiền lương ñang là dấu hiệu ñể thu hút lao ñộng có CMKT bởi sự cách biệt 

hấp dẫn so với tiền lương của lao ñộng không có trình ñộ CMKT. Tiền lương cao 

cho một nhóm nhất ñịnh (VD lao ñộng qua ñào tạo nghề) sẽ dẫn ñến tỷ lệ thu hồi 

vốn ñào tạo sẽ cao lên và học sinh ñổ dồn vào học ñể tìm kiếm ñược một việc làm 

có thu nhập tốt. ðồng thời quá trình này làm cho ñào tạo tăng cầu lên ở những 

nhóm ngành nghề ñó và người học có nhu cầu học cao lên. 

c) Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế  

Hội nhập kinh tế quốc tế bao hàm nhiều nội dung phức tạp, quan hệ chặt chẽ 

với nhau. Các hoạt ñộng cơ bản là thúc ñẩy hoạt ñộng xuất khẩu và tạo môi trường 

thu hút ñầu tư nước ngoài, tham gia vào quá trình phân công lao ñộng quốc tế. Quá 

trình này ñang tạo ra nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức ñối với nền kinh tế. 

ðặc biệt là sự phân hoá theo thái cực, các nước giàu sẽ sản xuất các chế phẩm có 

hàm lượng chất xám cao ñồng nghĩa với giá trị gia tăng cao, các nước nghèo sản 

xuất các sản phẩm dựa vào lao ñộng và nguyên liệu thô. Trong quá trình cạnh tranh 

lao ñộng quốc tế, nước nào có nguồn nhân lực chất lượng thấp sẽ bị thiệt và bị dồn 

vào những lĩnh vực sản xuất thâm dụng lao ñộng, hạn chế công nghệ, kỹ thuật.  

Hàng hoá xuất khẩu ở các nước ñó chủ yếu là hàng nông lâm sản như gạo, 

thuỷ sản, chè, cà phê, dầu thô và các sản phẩm gia công (dệt may, giày da). 

"Phương Bắc ñang ñược lợi hơn từ việc ñầu tư vào hoạt ñộng sản xuất ra "ý tưởng", 

giành các hoạt ñộng sản xuất ra các hiện vật thể hiện ý tưởng cho các nước phía 

Nam" [28, tr.64]. Những ví dụ sinh ñộng hơn về ý tưởng và sản phẩm như phần 

mềm vi tính thì ñược sản xuất ở các nước phía Bắc, còn máy tính ñược sản xuất ở 

các nước phía Nam, các chương trình truyền hình thì ñược sản xuất ở các nước Phía 

Bắc còn tivi thì ñược sản xuất ở các nước phía Nam. 
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"Nghịch lý Léontieff" là các nước giàu xuất khẩu hàng hóa nhiều lao ñộng và 

ít vốn [28, tr.59]. ðây là một thực tế khi chỉ ra rằng lợi thế so sánh giữa các nước 

phương Bắc giàu có chính là ở thành phần nguồn nhân lực. Chính tỷ lệ lao ñộng có 

tay nghề cao trong tổng số lao ñộng là ñiểm tạo ra sự khác biệt giữa phương Bắc và 

phương Nam [28, tr.60]. ðối với các nước giàu, sản phẩm xuất khẩu sử dụng một 

tỷ lệ lao ñộng có tay nghề cao hơn rất nhiều tỷ lệ trung bình, ngược lại, các sản 

phẩm nhập khẩu sử dụng tỷ lệ lao ñộng không có tay nghề tương ñối lớn. 

Thay ñổi trong thương mại quốc tế cũng ñóng góp vào tái cấu trúc lực lượng 

lao ñộng. Việc làm sẽ dịch chuyển giữa các ngành công nghiệp theo hướng có lợi 

hơn ñối với các nhóm ngành công nghiệp xuất khẩu. Xu hướng sử dụng lao ñộng rẻ 

và thị trường nội ñịa ñang dần tác ñộng vào cơ cấu việc làm của nước ñược ñầu tư. 

Việc làm ñang biến thành công việc gia công công nghệ thấp ñáp ứng nhu cầu của 

thị trường nội ñịa thay vì công nghệ sản xuất tiên tiến phục vụ xuất khẩu. 

Việc làm có xu hướng phân hóa thành hai nhóm là nhóm công việc có công 

nghệ và kỹ thuật cao và nhóm công việc gia công sản phẩm. Tăng trưởng ñầu tư và 

xuất khẩu luôn tạo thêm nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Nhưng trên 

giác ñộ cạnh tranh nguồn nhân lực, xu hướng hiện nay cho thấy ở các nước ñang 

phát triển, việc làm có công nghệ thấp, chuyên môn hóa sâu và gia công ñang tăng 

lên cả về tuyệt ñối và tương ñối trong tổng việc làm của nền kinh tế. 

Chất lượng ñội ngũ lao ñộng không tốt, không ứng dụng và sản xuất trên nền 

công nghệ tiên tiến, sẽ dẫn ñến sản xuất ra những hàng hoá chất lượng không cao, 

không giảm ñược chi phí sản xuất, khó khăn trong cạnh tranh với hàng nhập khẩu. 

Hàng hoá nhập khẩu ‘xâm lấn’ chiếm chỗ sản xuất trong nước, dẫn ñến thua thiệt 

và mất công ăn việc làm ngay trong nền kinh tế nội ñịa. Những thành công hay thất 

bại trong cạnh tranh việc làm trên thị trường lao ñộng trong nước và quốc tế phụ 

thuộc chính vào chất lượng của lực lượng lao ñộng. 

d) Chính sách thị trường lao ñộng 

Các nhân tố cơ bản của thị trường lao ñộng ñó là cung, cầu, tiền lương và các 

chính sách, thể chế, công cụ ñiều tiết. Cung lao ñộng phụ thuộc vào nguồn lao ñộng 
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ñầu vào (chất lượng giáo dục) và năng lực ñào tạo nghề của hệ thống dạy nghề. Do 

ñó, tăng cung (qui mô, cơ cấu, chất lượng) phụ thuộc phần lớn vào các chính sách 

ñào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực (Mục 1.5.2.e). Các chính sách phát triển 

cân ñối cầu lao ñộng có kỹ năng phụ thuộc nhiều vào các chính sách phát triển kinh 

tế, ñầu tư tạo và giải quyết việc làm (mục 1.5.1). Vấn ñề còn lại chủ yếu là chính 

sách tiền lương, các chính sách thị trường lao ñộng chủ ñộng và thụ ñộng. 

Các chính sách về tiền lương trở thành công cụ ñiều tiết tác ñộng vào qui mô 

và cơ cấu việc làm có kỹ năng khi nó tạo ra sự phù hợp và co dãn. Chính sách tiền 

lương linh hoạt và co giãn với cầu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề sẽ có tác 

dụng ñiều tiết, thu hút, phân bổ lao ñộng thích ứng. Tiền lương cao tương ñối là 

dấu hiệu ñể thu hút lao ñộng vào những công việc ñòi hỏi kỹ năng, kỹ thuật và 

nghề nghiệp thích hợp. Chính sách tiền lương hướng tới thúc ñẩy việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề có thể dẫn ñến tái cơ cấu lại việc làm trong một ngành, một 

lĩnh vực hoặc một nghề cụ thể.  

Phản ứng của doanh nghiệp với các chính sách tiền lương sẽ căn cứ vào năng 

suất lao ñộng, chi phí tiền lương và sự khan hiếm lao ñộng có kỹ năng. Phản ứng 

của lao ñộng trên thị trường lao ñộng là theo ñuổi nghề nghiệp và công việc mang 

lại lợi ích về cơ hội việc làm, việc làm có thu nhập cao. Do ñó với các nhóm ngành 

nghề mức tiền lương hấp dẫn sẽ thu hút lao ñộng học nghề và tìm kiếm việc làm. 

Tiền lương trở thành công cụ ñiều tiết, tái cơ cấu và phân bổ lại lực lượng lao ñộng 

qua ñào tạo nghề trên thị trường lao ñộng.       

Thị trường lao ñộng vận hành hiệu quả là kết quả của tập hợp các chính sách 

tạo ra sự linh hoạt cho các doanh nghiệp ñồng thời ñảm bảo an ninh việc làm cho 

người lao ñộng. Các chính sách thị trường lao ñộng có thể hỗ trợ một cách tích cực 

cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, tăng cơ hội việc làm, tiếp cận việc làm và năng 

suất lao ñộng. Trên giác ñộ vĩ mô, các chính sách tài khóa, tiền tệ, ñầu tư, thương 

mại kết hợp với chính sách tiền lương có thể hỗ trợ và thúc ñẩy tạo việc làm, ñặc 

biệt khi các chính sách này kết hợp với chính sách thị trường lao ñộng chủ ñộng.  
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Chính sách thị trường lao ñộng chủ ñộng sẽ can thiệp nhằm tăng cường hiệu 

quả và tạo cơ hội việc làm một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. ðó là các chính sách 

phát triển dịch vụ việc làm công, chương trình việc làm công, ñào tạo về tiếp cận 

việc làm cho lao ñộng bị thất nghiệp và lao ñộng dôi dư, việc làm cho thanh niên, 

tín dụng hỗ trợ việc làm v.v..... góp phần làm tăng khả năng tái hòa nhập việc làm 

của lao ñộng bị thất nghiệp, tăng năng suất lao ñộng của người thiếu việc làm. 

Các chương trình, chính sách thị trường lao ñộng thụ ñộng không hướng về 

tăng việc làm cho người lao ñộng nhưng lại thiên về ’hứng ñỡ’ và ñảm bảo cho 

người lao ñộng ñược an toàn về kinh tế như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp 

khi bị mất việc làm, mất sức lao ñộng. 

e) Chính sách phát triển ñào tạo nghề 

Chính sách phát triển ñào tạo nghề thuộc chính sách tác ñộng ñến cung lao 

ñộng (qui mô, cơ cấu, chất lượng) trên thị trường lao ñộng. Giáo dục, dạy nghề, 

tăng cường kỹ năng và học tập suốt ñời là biện pháp quan trọng nhất ñể giúp người 

lao ñộng có khả năng làm việc và từ ñó giúp họ có cơ hội có ñược việc làm. ðào 

tạo nghề là chính sách cung nhưng có tác dụng lớn trong ñiều chỉnh cơ cấu lao 

ñộng và cơ cấu việc làm có CMKT. 

Giáo dục và ñào tạo làm tăng vốn nhân lực. Các chính sách ñào tạo nghề rộng 

mở làm giá ’hứng ñỡ’ những học sinh không có khả năng theo học các bậc học cao 

hơn. Khi ñó, ñào tạo nghề góp phần làm tăng việc làm có chất lượng hơn do ngày 

càng có nhiều lao ñộng có trình ñộ CMKT cao hơn. Ngoài ra, chính sách ñào tạo 

nghề nhắm vào một số nhóm ñối tượng sẽ tạo ra sự kích thích cầu ñào tạo và việc 

làm cho các ñối tượng ñó. Các chính sách ñào tạo nghề cho nông dân, thanh niên, 

phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người tàn tật v.v..... góp phần quan trọng trong phát 

triển việc làm cho các nhóm ñối tượng này. 

Các chính sách ñầu tư phát triển hệ thống ñào tạo nghề có ảnh hưởng lớn ñến 

cung lao ñộng có kỹ năng trong tương lai cả về lượng và chất. Mạng lưới cơ sở ñào 
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tạo phát triển sẽ có những ảnh hưởng ñến cơ cấu lao ñộng ñược ñào tạo và ñến cơ 

cấu, chất lượng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề của khu vực ñó. 

ðầu tư của nhà nước (hoặc các ñối tác xã hội) tập trung vào phát triển một 

nhóm trình ñộ kỹ năng (VD kỹ năng bậc cao, cao ñẳng) hoặc một nhóm ngành 

nghề (thương mại, kỹ thuật, công nghệ ....) sẽ làm lượng cung lao ñộng ở mức kỹ 

năng ñó hoặc nghề ñó tăng cao và là sức ép việc làm ñối với các nhóm dễ bị thay 

thế. Dư cung lao ñộng kỹ năng bậc cao sẽ dẫn ñến thay thế lao ñộng kỹ năng thấp 

hơn và làm thay ñổi chất lượng việc làm. 

Chính sách ñổi mới ñào tạo nghề như ñổi mới chương trình, giáo trình, cơ sở 

vật chất, ñội ngũ giáo viên v.v... làm tăng chất lượng cung. Các chính sách ñổi mới 

bên trong hệ thống này sẽ làm cho ñào tạo gắn chặt với yêu cầu của việc làm hơn, 

làm tăng chất lượng lao ñộng ñược ñào tạo nghề.  

Ngoài chính sách ñầu tư, chính sách tín dụng cho học sinh học nghề là chính 

sách rất quan trọng và có ý nghĩa. Mục tiêu của tín dụng ñào tạo chủ yếu ñể hỗ trợ 

và kích cầu ñào tạo, nó cũng góp phần nắn ’dòng chảy’ học sinh vào học nghề làm 

tăng cầu ñào tạo nghề và hứa hẹn tăng cung lao ñộng kỹ năng. Mặt khác, cung 

phong phú lao ñộng có kỹ năng làm thay ñổi cấu trúc sử dụng lao ñộng có CMKT 

của thị trường lao ñộng hoặc thị trường lao ñộng có kỹ năng của tỉnh/vùng/khu vực. 

1.6. Kinh nghiệm giải quyết việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề  

1.6.1. Một số kinh nghiệm của Indonesia 

Giai ñoạn 1994-2019, Inñônêxia  thực hiện Kế hoạch phát triển dài hạn với kỳ 

vọng là giai ñoạn ñại nhảy vọt. Chương trình 25 năm lần thứ II (viết tắt là PJP II), 

nhấn mạnh vào  phát triển nguồn nhân lực, coi ñây như yếu tố có tính chất quyết 

ñịnh ñến sự phát triển. 

Quan ñiểm của Indonexia là phát triển kinh tế dựa vào nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Thực hiện công bằng và mở rộng các cơ hội việc làm ñược tăng cường  

thông qua việc ñem ñến  các cơ hội giáo dục bình ñẳng. ðồng thời tạo ra môi 
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trường làm ăn cũng như  khuyến khích tạo ra các cơ hội việc làm thông qua tập 

trung cho ñầu tư,  sản xuất và tập trung vào thị trường. 

Indonesia chú trọng thực hiện chính sách khuyến khích phát triển việc làm phi 

nông nghiệp. Một mặt, thông qua phát triển kinh tế ñiều tiết bằng các ñòn bẩy về 

kinh tế như: vốn ñầu tư, công nghệ, hay tận dụng các nguyên liệu thô sẵn có và mở 

rộng thị trường. Mặt khác, ñầu tư phát triển nguồn nhân lực ñể xây dựng lực lượng 

lao ñộng có kiến thức, kỹ năng, tay nghề và chuyên môn. 

Với chương trình tạo việc làm Chính phủ ñã mở rộng các chương trình thu hút 

lao ñộng và khuyến khích khu vực doanh nghiệp nhỏ tham gia ñào tạo, ñào tạo lại, 

xúc tiến các cơ hội việc làm cả trong lẫn ngoài nước, xây dựng kế hoạch cho lực 

lượng lao ñộng quốc gia, xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao ñộng, xã hội 

hoá hiệu suất công việc, mở rộng quyền cho ñào tạo, và cải thiện nguồn nhân lực.  

Một số chính sách chủ yếu Indonexia ñã thực hiện thành công: 

(i) Gắn các chính sách phát triển việc làm, nguồn nhân lực với kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội. Phát triển kinh tế dựa trên nguồn nhân lực có 

chất lượng cao ñảm bảo cho cạnh tranh toàn cầu và hội nhập. 

(ii) Gắn việc làm với quá trình công nghiệp hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế với quá trình cạnh tranh toàn cầu bằng tăng lao ñộng có kỹ năng, 

linh hoạt hóa ngành nghề và khả năng chuyển ñổi việc làm. 

(iii) Sử dụng nội lực, phân phối lợi ích cho người dân và hướng vào ñầu tư 

phát triển nguồn nhân lực từ nguồn lực phân phối lại này. 

(iv) Khuyến khích toàn dân phát triển thành xã hội học tập, mở rộng cơ hội 

việc làm cho người dân. 

 

1.6.2. Kinh nghiệm của Malaysia 
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Kinh nghiệm của Malaysia trong suốt 3 thập niên phản ảnh tình trạng từ thiếu 

việc làm ñến thiếu lao ñộng. Trong suốt thập kỷ 50 ñến thập kỷ 70, nông nghiệp 

của Malaysia ñóng góp quan trọng mang lại việc làm ñầy ñủ cho nông dân. Thu 

nhập của khu vực nông nghiệp tăng mạnh, dân cư có thu nhập làm tăng cầu tiêu 

dùng khu vực sản xuất hàng hóa phi nông nghiệp, góp phần tạo việc làm khu vực 

phi nông nghiệp. Trong thập kỷ 60, Malaysia thực hiện chính sách công nghiệp hóa 

thay thế nhập khẩu và tập trung vào sản xuất các sản phẩm tiêu dùng như hàng dệt 

may, giầy, sản phẩm lương thực... nhằm giảm nhập khẩu và tăng việc làm.  

Do ñường lối công nghiệp hóa ñúng ñắn từ duy trì tăng trưởng khu vực nông 

nghiệp trong dài hạn, công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu tiến tới công nghiệp hóa 

hướng ra xuất khẩu. Thời kỳ này, chính phủ tạo môi trường cạnh tranh cho khu vực 

công nghiệp, khu vực tư nhân trở thành ñộng lực của tăng trưởng. Nhà nước hạn 

chế can thiệp, tư nhân hóa khu vực doanh nghiệp nhà nước, tự do hóa thương mại, 

ngoại thương, khuyến khích ñầu tư nước ngoài. ðầu tư ở Malaysia tăng nhanh từ 

700 triệu ñô la năm 1987 lên tới 6,5 tỷ ñô la năm 1990 tập trung chủ yếu khu vực 

công nghiệp chế biến làm tăng nhanh tỷ trọng khu vực này trong GDP từ 12% lên 

27%. Trong hai thập niên, tốc ñộ tăng trưởng cao ñã tạo ra nhiều việc làm trong 

nông nghiệp, việc làm phi nông nghiệp, nhiều ngành nghề khác nhau và làm giảm 

tỷ lệ thất nghiệp ñáng kể từ 8,5% (1986) xuống 2,6% (1996) và lao ñộng trong khu 

vực nông nghiệp giảm mạnh xuống còn 23,5%. 

Sự khan hiếm lao ñộng bắt ñầu xuất hiện khi tăng trưởng nhanh ñồng thời với 

việc lao ñộng có tay nghề lại chảy sang các nước thu nhập cao như Xingapo, Mỹ.... 

Những năm 1990, Malaysia phải có các chính sách nhập cư hợp pháp cho những 

người lao ñộng có trình ñộ cao ñể duy trì tăng trưởng. Chính phủ yêu cầu các ngành 

phải giảm sự phụ thuộc vào lao ñộng giản ñơn nước ngoài bằng cách cơ giới hóa ñể 

tiết kiệm lao ñộng. ðầu những năm 1990, ở Malaysia, ước tính cần ñào tạo tương 

ñương khoảng 20% số lượng kỹ sư và kỹ thuật viên hiện có lúc ñó. Mặc dù ñã có 

nhiều cố gắng, hệ thống ñào tạo nghề của Malaysia không ñủ năng lực cung cấp lao 

ñộng lành nghề phục vụ công nghiệp hóa ngày càng mạnh của nền kinh tế.  
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Chính phủ chủ trương ñầu tư cho các chương trình học nghề. Tổng cộng số 

người ñược hưởng thụ các chương trình này ñã tăng gần gấp ñôi trong khoảng thời 

gian kế hoạch lần thứ 5 và kế hoạch lần thứ 6 (sau 5-10 năm). Chính phủ ñã ban 

hành chính sách nỗ lực toàn diện ñể chuyển ñổi 69 trường THCN thành các trường 

trung học kỹ thuật. ðến năm 2000, các trường này thu hút khoảng 89.440 học sinh. 

Chính phủ khuyến khích khu vực tư nhân tham gia ñào tạo nghề ở mọi cấp ñộ. 

Theo ñạo luật năm 1992 về Quỹ Phát triển Nguồn nhân lực (HDRF), các chủ sử 

dụng lao ñộng trong khu vực sản xuất chế tạo và một số khu vực dịch vụ phụ buộc 

phải ñóng góp cho quỹ theo tỷ lệ 1% trên quỹ tiền lương. Quỹ phát triển kỹ năng 

này nhằm mục ñích hỗ trợ những ai cần nguồn tài chính cho ñào tạo nghề, trong ñó 

có cả hỗ trợ cho người sử dụng lao ñộng nếu tham gia ñào tạo [118, tr.14]. 

Do ảnh hưởng của khủng hoảng, kinh tế Malaysia bị suy thoái, chững lại 

những năm cuối thập kỷ 90'. Các doanh nghiệp cơ cấu lại hoặc cắt giảm hoạt ñộng, 

giảm nhu cầu, phá sản và ñóng cửa dẫn ñến khoảng 54% công nhân bị sa thải là từ 

khu vực chế tạo. Chính sách việc làm ñối với lao ñộng qua ñào tạo nghề của 

Malaysia trong giai ñoạn này nằm trong giải pháp trọn gói 580 chính sách kinh tế vĩ 

mô của “Kế hoạch phục hồi nền kinh tế“, trong ñó khuyến khích doanh nghiệp tạo 

ra các việc làm bán thời gian, việc làm linh hoạt theo giờ, hỗ trợ ñào tạo, tái ñào tạo 

cho người lao ñộng. Hệ thống giáo dục kỹ thuật ñược ñẩy mạnh, tạo ra sức kéo về 

ñào tạo và nhân lực tay nghề cao ñáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp. 

 Một số chủ trương, chính sách Malaysia ñã thực hiện thành công: 

(i) Chính sách ñồng bộ, phát triển nông nghiệp tăng cầu tiêu dùng dẫn ñến 

tăng việc làm phi nông nghiệp; Chính sách công nghiệp hóa thay thế 

nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng ñể tạo nhiều việc làm ở các ngành 

thu hút nhiều lao ñộng như dệt may, giầy, sản phẩm lương thực... 

(ii) Công nghiệp hóa hướng ra xuất khẩu kết hợp tăng ñầu tư, phát triển 

khu vực tư nhân mạnh mẽ, thu hút ñầu tư nước ngoài, tạo nhiều việc 

làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề trong khu vực chế biến, chế tạo. 
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(iii) Trong giai ñoạn khủng hoảng và suy thoái, phản ứng của chính phủ là 

khuyến khích tạo nhiều việc làm linh hoạt, việc làm bán thời gian. 

(iv) Giai ñoạn tăng trưởng mạnh mẽ dẫn ñến thiếu lao ñộng, chính phủ ñã 

có chính sách ñẩy nhanh ñào tạo nghề bằng cách chuyển một loạt các 

trường THCN sang thành các trường nghề ñể cung cấp lao ñộng qua 

ñào tạo nghề cho nền kinh tế. Gắn nghĩa vụ tài chính của khu vực sản 

xuất/doanh nghiệp phục vụ sự nghiệp ñào tạo (trích nộp 1% quĩ lương); 

1.6.3. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Kinh nghiệm của hai quốc gia phản ảnh tiếp cận các góc ñộ khác nhau: 

Indonexia như một nền kinh tế khi xem xét chủ yếu vào các chính sách việc làm, 

Malaysia ñược xem trên góc ñộ quan hệ giữa việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề với ñào tạo, thị trường lao ñộng tương ñối toàn diện. Bài học quan trọng từ 

kinh nghiệm của các nước, ñó là: 

(i) Các quốc gia thành công ñều phải coi trọng giáo dục, ñào tạo và phát 

triển nguồn nhân lực như một giải pháp hữu hiệu trong công nghiệp 

hóa, hiện ñại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và cạnh tranh quốc tế. 

(ii) Chính sách công nghiệp hóa phù hợp trong từng giai ñoạn là nền tảng 

cho tăng trưởng và tạo việc làm của nền kinh tế. 

(iii) Khu vực tư nhân ñược ñánh giá cao trong tạo việc làm cho lao ñộng 

qua ñào tạo nghề và ñồng thời tham gia cung cấp dịch vụ ñào tạo;  

(iv) Tính linh hoạt và dễ phù hợp của việc làm, hệ thống cấp bậc kỹ năng 

và sự linh hoạt trong di chuyển lao ñộng trên thị trường lao ñộng có vai 

trò quan trọng trong giải quyết việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

(v) Chính sách tiền lương, các chính sách khuyến khích lao ñộng phát triển 

kỹ năng cần phải linh hoạt thông qua thị trường lao ñộng. 

(vi) Chính sách ñào tạo và phát triển nguồn nhân lực ñi trước, hỗ trợ và giải 

quyết ngắn hạn bởi các chính sách thu hút, sử dụng lao ñộng qua ñào 

tạo nghề. Lấy việc cải cách hệ thống ñào tạo làm yếu tố chủ ñộng tiếp 

cận với việc làm và phát triển nguồn nhân lực dài hạn. 
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Tóm tắt chương 1 

 

Chương 1 với tiêu ñề: Cơ sở lý luận về việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề ñã trình bày một số vấn ñề cơ bản sau: 

1. Các khái niệm về việc làm và lao ñộng qua ñào tạo nghề. Những vấn ñề 

thuộc về nội hàm của việc làm và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

2. Phân tích và phân biệt nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề trong nhóm lao 

ñộng có CMKT, vai trò của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong lực lượng lao ñộng và 

trong phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. 

3. Phân tích những nội dung cơ bản, quan hệ cung cầu, ñặc ñiểm và những 

nhân tố ảnh hưởng ñến việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

4. Phân tích và áp dụng lý thuyết vốn nhân lực về hai vấn ñề: (i) những cơ hội 

khác biệt của lao ñộng qua ñào tạo nghề so với các nhóm lao ñộng khác, và (ii) lợi 

ích từ ñầu tư và thu hồi vốn giữa các nhóm lao ñộng có CMKT khác nhau. 

5. Trình bày một số kinh nghiệm trong giải quyết việc làm của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề trong mối quan hệ với phát triển nguồn nhân lực của Indonexia, 

Malaysia. Rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 
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Chương 2 

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC LÀM  

CỦA LAO ðỘNG QUA ðÀO TẠO NGHỀ Ở VIỆT NAM 

 

2.1. Phát triển kinh tế và vấn ñề việc làm 

2.1.1. Tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm 

Nền kinh tế Việt Nam ñã và ñang trải qua các giai ñoạn ổn ñịnh và phát triển. 

Giai ñoạn chiến lược 10 năm ổn ñịnh kinh tế xã hội (1991-2000) ñã ñạt ñược thành 

quả tốt ñẹp ñưa ñất nước vượt qua khó khăn, làm nền tảng vững chắc cho giai ñoạn 

thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm (2001-2010). Tăng trưởng 

bình quân thời kỳ 1991- 2005 ñạt 7,5%/năm, ñưa qui mô nền kinh tế lên gấp 1,4 lần 

năm 2000. Thu nhập bình quân ñầu người tăng gấp 7 lần sau 20 năm (1988-2008). 

Tăng trưởng kinh tế thường mang lại công ăn việc làm cho người dân nhưng 

mức ñộ còn phụ thuộc vào mối quan hệ vốn, lao ñộng và công nghệ. Trong trường 

hợp tăng trưởng thuần túy dựa vào tăng ñầu tư với công nghệ hiện ñại có thể tăng 

việc làm có CMKT cao nhưng giảm tuyệt ñối lao ñộng, ñặc biệt lao ñộng có trình 

ñộ CMKT thấp hoặc lao ñộng không kỹ năng. Thông thường với các quốc gia có 

trình ñộ công nghệ và ñầu tư như Việt Nam, tăng trưởng kinh tế là nhân tố ñặc biệt 

quan trọng ñối với vấn ñề tạo và giải quyết việc làm. 

Thực tế thời gian vừa qua, kinh tế việt nam phát triển theo chiều rộng. ðóng 

góp của các yếu tố vốn và lao ñộng vào tăng trưởng khá cao. Thời kỳ 1996-2001, 

vốn và lao ñộng ñóng góp 77,4% vào tăng trưởng, thời kỳ 2001-2006 là 71,8%. 

Trong ñiều kiện trình ñộ khoa học, công nghệ còn thấp, tăng trưởng dựa vào vốn và 

lao ñộng hay tăng trưởng theo chiều rộng là phù hợp và tạo ñược nhiều việc làm. 

Tăng trưởng thời gian qua ñóng góp chủ yếu bởi yếu tố vốn (52-57%), gần gấp 3 

lần yếu tố lao ñộng (19-20%). Xu hướng gần ñây, ñóng góp của yếu tố tổng hợp 

(TFP) trong tăng trưởng tăng dần lên (Giai ñoạn 2001-2006: 28,2%). Mặc dù vậy, 

mức ñóng góp này vẫn thấp so với các nước phát triển trong khu vực (thời kỳ 1980-

2000 ở Hàn Quốc là 39,96%, Ấn ðộ là 40,78%) [8, tr.37] và các nước phát triển 

(60-70%). 



 59 

Hệ số co giãn việc làm phản ảnh mối tương quan tốc ñộ tăng việc làm với tốc 

ñộ tăng GDP. Hệ số co giãn việc làm trong thời kỳ 1996-2007 của Việt Nam là 

0,32%, tức là khi tăng trưởng tăng 1%, việc làm tăng ñược 0,32%. ðây là mức tăng 

trưởng việc làm khá thấp so với nhiều quốc gia (VD: thời kỳ 2002-2004, 

Bangladesh: 0,82; Nepal: 0,76 và Pakistan: 0,71), ñặc biệt là so với các quốc gia ñã 

công nghiệp hóa thành công giai ñoạn thập niên 70-80 thế kỷ trước như Hàn Quốc, 

Singapor và ðài Loan luôn duy trì hệ số co giãn việc làm ở khoảng 0,7-0,8%. 

       Bảng 2.1: Hệ số co giãn việc làm giai ñoạn 1996-2007            ðơn vị: % 

 Chỉ tiêu  Chung  Nông 

nghiệp 

 Công 

nghiệp 

 Dịch vụ 

 Tăng trưởng GDP  7,24  4,00  10,08  6,49 

 Tăng trưởng việc 

làm 

 2,33  -0,36  8,05  4,85 

 Hệ số co giãn  0,32  -0,09  0,8  0,75 

Nguồn: Tính toán từ Niên giám thống kê, TCTK 

Giai ñoạn 2001-2005, hệ số co giãn việc làm là 0,36% tương ứng khoảng 

150.000 việc làm ñược tạo ra khi GDP tăng 1% [19, tr.18]. Tăng trưởng là nhân tố 

ñặc biệt quan trọng, tiền ñề giải quyết việc làm ở Việt nam. Nếu duy trì ñược bình 

quân tăng trưởng ở tốc ñộ 7-8%/năm thì hàng năm sẽ tạo ra ñược khoảng 1 triệu 

ñến 1,2 triệu việc làm cho người lao ñộng và góp phần tích cực dịch chuyển cơ cấu. 

Dịch chuyển lao ñộng có xu hướng tăng lên trong một số năm gần ñây, hệ số 

co giãn việc làm trong khu vực nông nghiệp giai ñoạn 2005-2007 giảm mạnh 

xuống -0,28%, (bình quân giai ñoạn 1996-2007 là -0,09%). Ngành công nghiệp và 

xây dựng là hai ngành chính tạo việc làm trong nền kinh tế, có hệ số tạo việc làm 

gần bằng tốc ñộ tăng trưởng kinh tế.  

Khu vực công nghiệp và dịch vụ ñã duy trì ñược hệ số co giãn việc làm ở mức 

tương ñối cao. Việc thu hút và dịch chuyển lao ñộng của các khu vực này ở nước ta 

mang ñặc thù riêng vì chịu ảnh hưởng rất lớn của quá trình chuyển ñổi nền kinh tế 

sang kinh tế thị trường. Khác với các nền kinh tế như Hàn Quốc, Singapor và ðài 
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Loan nơi mà khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng thấp trong tạo công ăn việc làm và 

không gặp phải quá trình cải cách khu vực nhà nước. Quá trình công nghiệp hóa, 

dịch chuyển cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao ñộng của Việt Nam ñồng thời với quá 

trình ñổi mới, tái cấu trúc khu vực nhà nước. ðổi mới và cổ phần hóa các doanh 

nghiệp nhà nước làm cho một lượng lớn lao ñộng bị sa thải, chuyển về khu vực tư 

nhân và khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài. ðộng thái này dẫn ñến khu vực công 

nghiệp và dịch vụ (nhà nước ñang chiếm tỷ phần quan trọng) không hấp thu và tạo 

ñược nhiều việc làm bởi sự níu kéo, ảnh hưởng của khu vực nhà nước. 

Khu vực nhà nước ñã sắp xếp lại khoảng 3.815 doanh nghiệp, trong ñó ñã cổ 

phần hóa 2.440 doanh nghiệp. ðến cuối năm 2006 cả nước còn 1.940 doanh nghiệp 

nhà nước nắm giữ 100% vốn, chủ yếu trong lĩnh vực công ích, an ninh, quốc 

phòng.... Việc làm trong khu vực nhà nước giảm theo vai trò sản xuất của khu vực 

này ñang dần dần ñược chuyển cho khu vực tư nhân và khu vực có vốn ñầu tư nước 

ngoài. Do ñó, khu vực tư nhân số việc làm tăng nhanh từ 3,59% năm 2003 lên 

7,89% năm 2007. Khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài tăng ñều qua các năm (năm 

2003: 1,28%; năm 2007: 2,02%), ñến năm 2007, khu vực này có 922.140 lao ñộng. 

Việc chuyển ñổi hợp tác xã kiểu cũ sang loại hình hợp tác xã theo Luật Hợp 

tác xã. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế tập thể có chiều hướng tích cực, bình quân 

4,1%/năm ñóng góp 7% GDP [8, tr.29]. Tuy nhiên, việc làm duy trì trong khu vực 

kinh tế tập thể giảm (năm 2003: 8,6%, năm 2007: 0,5%), do sự chuyển ñổi của các 

hợp tác xã, ñồng thời tỷ lệ lao ñộng khu vực tư nhân và cá thể tăng lên.  

2.1.2. ðầu tư và tạo việc làm 

Trong một số năm gần ñây, quan hệ tích lũy, tiêu dùng và ñầu tư của nước ta 

ñược cải thiện. Tổng quỹ tích lũy và quỹ tiêu dùng tăng mạnh qua các năm. Tổng 

tích lũy giai ñoạn 2001-2005 tăng bình quân là 7,6%/năm. Toàn bộ tài sản tích lũy 

so với GDP ñược nâng lên, năm 1995 là 27,2% ñến năm 2005 là 35,4% và dự kiến 

2010 là 40-41% và cơ cấu tích lũy trong tổng tích lũy, tiêu dùng cũng ñược cải 

thiện (giai ñoạn 1996-2000 là 27,4% và 2001-2005 là 32,4%). 
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Vốn ñầu tư của nền kinh tế ngày càng tăng, tỷ trọng ñầu tư năm 2007 là 

37,03% GDP (2006 là 35,73% GDP), trong ñó vốn tập trung ñầu tư cho phát triển 

kinh tế chiếm 70% [58]. Thu hút vốn ñầu tư nước ngoài tăng mạnh (4,6 tỷ ñô la vốn 

thực hiện) và ñặc biệt năm 2008 vốn ñầu tư nước ngoài ñăng ký tăng cao (Dự kiến 

40 tỷ ñô la) [64]. Tỷ trọng vốn ñầu tư khu vực ngoài nhà nước ngày càng trở nên 

quan trọng ñóng góp cho ñầu tư (năm 2007: 16%) và tăng trưởng việc làm.  

Bảng 2.2: Hệ số co giãn và tăng trưởng việc làm theo ñầu tư 

 Tăng trưởng việc làm 
 Nhóm ngành 

 Tỷ lệ tăng (%)  Số việc làm 

 Chung  0,21  87.402 

 Công nghiệp – Xây 

dựng 

 0,82  54.778 

 Dịch vụ  0,48  47.611 
Nguồn: Bộ LðTBXH, Báo cáo tại Hội nghị triển khai kế hoạch Dạy nghề, việc làm và 
XKLð giai ñoạn 2007-2010, 5/2007, tr. 17-18 

Tốc ñộ tăng ñầu tư gắn liền với tăng trưởng việc làm. ðầu tư tăng 1%, tăng 

trưởng việc làm tương ứng sẽ là 0,21%, tương ñương 87.402 chỗ việc làm. Trong 

ñó khu vực công nghiệp và xây dựng có tỷ lệ tăng trưởng việc làm gắn chặt với tốc 

ñộ tăng ñầu tư (0,82%), tức là tăng 1% tổng vốn ñầu tư toàn xã hội, thì ñồng nghĩa 

tăng 0,82% việc làm trong khu vực công nghiệp và xây dựng. 

ðầu tư tạo việc làm còn có mối quan hệ chặt với suất ñầu tư hay mức trang bị 

vốn cho mỗi lao ñộng hay mỗi chỗ việc làm. Xét trên bình diện tổng thể nền kinh tế 

mức trang bị vốn tại một thời ñiểm có thể coi là suất ñầu tư bình quân tạo ra một 

chỗ việc làm. Hệ số trang bị vốn/lao ñộng phản ảnh mức ñộ ñầu tư theo chiều sâu. 

Hệ số càng cao phản ảnh mức công nghệ cao, tuy nhiên mức trang bị vốn phải cân 

ñối hài hòa với trình ñộ công nghệ chung của nền kinh tế và vốn nhân lực mới ñảm 

bảo hiệu quả của ñầu tư và tăng trưởng phù hợp với ñiều kiện của nền kinh tế. 
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Trong giai ñoạn 1996-2007, mức trang bị vốn/lao ñộng tăng lên nhanh 

(11,5%/năm). Năm 1996 mức trang bị vốn là 2,1 triệu ñồng/người ñến năm 2007 là 

6,9 triệu ñồng/người (tính theo giá so sánh). Suất ñầu tư tạo việc làm ở mỗi ngành 

và khu vực có sự khác biệt phản ảnh quan hệ công nghệ và lao ñộng ñược kết hợp 

khác nhau. Trong ñó khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài có mức trang bị vốn cao 

nhất, ñạt khoảng 55 triệu ñồng/lao ñộng (năm 2007) so với khu vực ngoài nhà nước 

là 2,21 triệu ñồng/lao ñộng. Ngành nông nghiệp có mức trang bị vốn thấp nhất 

(0,86 triệu ñồng/lao ñộng) so với ngành dịch vụ (13 triệu ñồng/lao ñộng) và công 

nghiệp (15,37 triệu ñồng/lao ñộng). 

2.1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao ñộng 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực của một nền kinh tế bắt ñầu 

bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Tỷ trọng ngành nông nghiệp trong 

GDP giảm xuống, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ. ðồng thời là quá 

trình dịch chuyển lao ñộng từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. 

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp ñang chuyển biến theo hướng tích cực, tăng 

tỷ trọng nhóm ngành thủy sản (chiếm 23,4% GDP ngành nông nghiệp). Cơ cấu lao 

ñộng nội bộ của ngành vẫn lạc hậu với 93,1% lao ñộng làm trong nhóm ngành nông 

lâm, chỉ khoảng 6,9% (năm 2006) làm trong nhóm ngành thủy sản. Dịch chuyển 

lao ñộng tương ñối nhanh, bình quân một năm giảm gần 2% trong cơ cấu. 

Bảng 2.3: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao ñộng 

Ngành kinh tế 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Nông nghiệp 24,5 22,5 21,8 20,9 20,4 20,3 

CN & XD 36,7 39,4 40,2 41,0 41,5 41,6 
Cơ cấu 

kinh tế 
Dịch vụ 38,7 38,0 37,9 38,0 38,0 38,1 

Nông nghiệp 65,1 60,2 58,7 57,1 55,4 53,9 

CN & XD 13,1 16,4 17,3 18,2 19,2 19,9 
Cơ cấu 

lao ñộng 
Dịch vụ 21,8 23,3 23,9 24,7 25,4 26,1 

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê các năm, TCTK. 
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Cơ cấu ngành công nghiệp có chiều hướng tích cực, phát huy ñược lợi thế 

trong thời kỳ nền kinh tế ñang tập trung cho công nghiệp hóa. Tăng nhanh tỷ trọng 

giá trị sản xuất của các ngành công nghiệp khai thác mỏ, công nghiệp khai thác dầu 

thô và khí tự nhiên, công nghiệp chế biến thực phẩm, ñồ uống (chiếm khoảng 

20,6% GDP ngành), dệt may, giày da, sản xuất hóa chất v.v.... Lao ñộng tăng 

nhanh, mỗi năm tăng lên bình quân 1% trong cơ cấu chung. 

Cơ cấu kinh tế ngành dịch vụ cũng tăng lên tương ñối trong giai ñoạn 2000-

2007. Những ngành dịch vụ truyền thống như thương nghiệp, vận tải, bưu chính 

viễn thông, khách sạn, nhà hàng phát triển ổn ñịnh. Các nhóm ngành dịch vụ hiện 

ñại như tài chính, bảo hiểm, ngân hàng... phát triển nhanh, mạnh trong thời gian 

qua. Gần ñây sự phát triển mạnh của ngành dịch vụ du lịch ñã thu hút và tạo thêm 

nhiều việc làm trong bản thân du lịch, nhà hàng khách sạn ñồng thời việc làm trong 

vận tải và thông tin liên lạc cũng vì thế mà tăng lên. 

Dịch chuyển cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao ñộng tạo ra một số ñiều kiện tốt cho 

việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Việc làm ñược tạo ra trong khu vực công 

nghiệp và dịch vụ khoảng 70% thuộc về việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Khu vực công nghiệp và dịch vụ càng tạo ra nhiều việc làm thì càng có nhiều việc 

làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

2.1.4. Số lượng và chất lượng lao ñộng 

Dân số Việt Nam năm 2007 là gần 85,5 triệu người, thuộc loại có qui mô lớn, 

(xếp thứ 12 trên thế giới) và có tháp dân số trẻ. Tốc ñộ tăng dân số bình quân trong 

10 năm 1990-2000 là 1,7%/năm, giảm 0,4% so với thập kỷ trước.  

Dân số nông thôn chiếm tỷ trọng lớn (72%) phản ảnh ñặc ñiểm cơ bản của 

một xã hội còn lạc hậu, nền kinh tế sản xuất truyền thống và nặng về sản xuất nông 

nghiệp. ðây là ñặc ñiểm quan trọng ảnh hưởng ñến chất lượng lao ñộng. 

* Qui mô, số lượng lao ñộng 

Năm 2007, lực lượng lao ñộng của nước ta là 46,7 triệu người. Lao ñộng có 

việc làm là 45,5 triệu người, trong ñó số người thiếu việc làm là 2,2 triệu người 
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(4,84%), số người thất nghiệp là 1,1 triệu người (2,41%). Tổng số việc làm ñã gia 

tăng từ 38 triệu người năm 2000 lên 45,5 triệu năm 2007 với tốc ñộ tăng bình quân 

năm là 2,63%, cao hơn tốc ñộ tăng của lực lượng lao ñộng (2,57%/năm). Tuy 

nhiên, mức tăng việc làm thấp hơn mức tăng lực lượng lao ñộng (1,09 triệu so với 

1,1 triệu người/năm).  

Lực lượng lao ñộng phân bố không ñều giữa thành thị và nông thôn và giữa 

các vùng. Tốc ñộ chuyển dịch có tăng dần qua các năm nhưng lực lượng lao ñộng ở 

khu vực nông thôn vẫn chiếm 3/4 tổng số và chủ yếu tập trung ở các vùng là ðồng 

bằng sông Hồng, ðồng bằng sông Cửu Long, ðông Nam bộ và Bắc Trung bộ. 

* Chất lượng lao ñộng 

Chất lượng lao ñộng thể hiện ở nhiều mặt khác nhau như sức khỏe thể lực, trí 

lực, tri thức, thái ñộ lao ñộng và văn hóa lao ñộng. Tiêu chí cơ bản ñể ñánh giá chất 

lượng lao ñộng là trình ñộ học vấn và CMKT của người lao ñộng. "Sức ép việc làm 

vẫn là một yếu tố hạn chế rất lớn trong khi lao ñộng, ñược giáo dục tốt nhưng lại ít 

ñược ñào tạo" [44, tr.238] là ñánh giá chung về chất lượng lao ñộng của Việt Nam. 

Tỷ lệ lao ñộng tốt nghiệp THCS chiếm 33.3%, tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học là 

33.8%; và chưa tốt nghiệp tiểu học là 12.38%, thậm chí có 3.5% không biết chữ. 

Khi so sánh lao ñộng ñược ñào tạo chính qui như số lượng sinh viên ñại học trên 

10.000 dân (năm 2001) của Việt nam là 118 người, thì tương ứng ở Thái Lan là 

2166 người, Malaysia là 884 người và Trung quốc là 377 người [27, tr.199]. 

Chất lượng ñào tạo ñang ñược ñổi mới và cải thiện, tốc ñộ tăng trưởng hàng 

năm lớn nhưng tỷ lệ lao ñộng có CMKT vẫn còn thấp (34,75%, tương ñương 16,2 

triệu người trong tổng lực lượng lao ñộng là 46,7 triệu người) [22].  

Qui mô cũng như chất lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề còn thấp. Trong số 

10,7 triệu lao ñộng qua ñào tạo nghề có 8,5 triệu người (chiếm 80%) là CNKT 

không bằng, chứng chỉ. Sự "công nhận" tạm thời những lao ñộng ñã ñược dạy nghề 

bởi các cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc tự ñào tạo nhưng chưa ñược cấp các văn 

bằng, chứng chỉ chứng nhận năng lực là vấn ñề lớn mà các cơ quan quản lý nhà 

nước về dạy nghề và quản lý lao ñộng ñang từng bước tháo gỡ, giải quyết.  
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Trình ñộ phát triển kinh tế gắn với trình ñộ phát triển nguồn nhân lực và ñược 

phản ảnh chủ yếu qua cơ cấu trình ñộ CMKT của lực lượng lao ñộng. Kinh tế chậm 

phát triển thì tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo thấp và ngược lại. Các vùng nghèo, khó 

khăn ñều có tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo thấp hơn các vùng khác như vùng ðông 

bắc, Tây bắc, Tây nguyên, bắc trung bộ. Khu vực các tỉnh nghèo miền núi phía Bắc 

có tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo và tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề thấp nhất cả nước 

(ðông bắc: 12,5%, Tây Bắc: 7,4%). 

2.2. Phân tích thực trạng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề  

2.2.1. Qui mô, cơ cấu việc làm 

2.2.1.1. Qui mô, cơ cấu, phân bố việc làm  

Trong 46,7 triệu người trong lực lượng lao ñộng, tổng số lao ñộng có chuyên 

môn kỹ thuật là 16.229.072 người chiếm 34,8%. Trong ñó, số lao ñộng qua ñào tạo 

nghề là 10.793.196 người, chiếm 23,1% trong lực lượng lao ñộng cả nước. Lao 

ñộng có trình ñộ CNKT không bằng là 8.553.633 người (18,31%), CNKT có chứng 

chỉ nghề là 1.241.657 người (2,66%) và CNKT có bằng là 997.906 người (2,14%). 

a) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung ở nông thôn 

Trên 3/4 người có việc làm sinh sống trong khu vực nông thôn. Về cơ bản 

nông thôn Việt nam vẫn là sản xuất tự cung, tự cấp, việc làm thuần nông chiếm tỷ 

trọng lớn [32, tr.87]. Quá trình ñô thị hoá, diện tích ñất nông nghiệp dần bị thu hẹp, 

ñặt ra yêu cầu bức bách chuyển dịch lao ñộng ra khỏi khu vực nông nghiệp, nông 

thôn. Diện tích ñất canh tác càng bị thu hep thì mức ñộ di cư tìm kiếm việc làm 

càng lớn. Các hộ gia ñình có diện tích ñất canh tác dưới 1000m2 có hơn 30% số hộ 

có người di cư, trong ñó 68,6% nguyên nhân di cư ñể tìm việc làm [57, tr.37]. 

Bảng 2.4: Trình ñộ chuyên môn kỹ thuật của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

ðơn vị : Người 

Tổng số Có việc làm Nông thôn Thành thị 

  Số lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Số lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

Tổng cộng 10.793.196 100 10.650.366 100 7.012.164 100 3.638.202 100 
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CNKT kh. bằng 8.553.633 79,3 8.460.759 79,4 5.898.579 84,1 2.562.180 70,4 

CNKT có C.chỉ 1.241.657 11,5 1.217.684 11,4 701.467 10,0 516.217 14,2 

CNKT có bằng 997.906 9,2 971.923 9,1 412.118 5,9 559.805 15,4 

Nguồn: Bộ Lð-TB&XH, Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp 01/07/2007 

Lao ñộng qua ñào tạo nghề ở khu vực thành thị là 3.638.202 người chiếm 

34,2% số lao ñộng qua ñào tạo nghề và chiếm 32,26% lực lượng lao ñộng khu vực 

thành thị. Lao ñộng qua ñào tạo nghề ở khu vực nông thôn là 7.012.164 người - 

chiếm 65,8% trong tổng số lao ñộng qua ñào tạo nghề và chiếm 20,44% lực lượng 

lao ñộng trong khu vực nông thôn. 

Việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn thường là các công việc trong khu vực 

kinh tế cá thể, các làng nghề, các cơ sở sản xuất phi kết cấu, các tổ hợp sản xuất, 

doanh nghiệp nhỏ sử dụng lao ñộng có CMKT nhưng không bằng cấp. Do ñó nông 

thôn là nơi tập trung nhiều việc làm cho lao ñộng là CNKT không bằng (84,12%). 

Tỷ lệ CNKT có bằng thấp hơn nhiều so với thành thị (Nông thôn: 5,88%; Thành 

thị: 15,39%). Cơ bản, 2/3 việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung ở nông 

thôn trong ñó khoảng 85% là CNKT không bằng phản ảnh chất lượng việc làm của 

lao ñộng qua ñào tạo nghề nói chung còn thấp. 

b) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở các vùng miền 

Lao ñộng qua ñào tạo nghề phân bố tập trung nhiều ở khu vực ñồng bằng 

Sông Hồng (22,44%) và ñồng bằng Sông Cửu Long (21,4%). ðây là hai khu vực 

tập trung ñông dân cư và lực lượng lao ñộng của cả nước.  

Bảng 2.5: Cơ cấu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề theo vùng 

ðơn vị: % 
Lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Trong ñó 
 Cơ cấu phân 

theo vùng 

Tỷ lệ 

Lð 

vùng 

trong 

LLLð 

Phân 

theo 
CMKT 

Chưa 

qua 

ñào 

tạo 

Tổng 

số 

CNKT 

kh có 

bằng 

CNKT 

có 

C.chỉ  

CNKT 

có 

bằng 

Trung 

học 

chuyên 

nghiệp 

Cð-

ðH 

trở 

lên 

Tổng số 100  65,2 23,4 18,6 6,2 2,1 5,2 6,2 
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ðB Sông Hồng 22,4 100 63,3 21,6 15,8 8,6 2,7 6,5 8,6 

ðông Bắc 11,7 100 76,1 12,5 7,5 5,0 3,0 6,3 5,0 

Tây Bắc 3,2 100 84,8 7,3 4,4 3,2 1,7 4,6 3,2 

Bắc trung bộ 12,2 100 74,6 15,7 11,9 4,4 1,5 5,2 4,4 

Nam trung bộ 8,8 100 63,1 24,9 20,5 7,0 1,6 4,9 7,0 

Tây nguyên 5,6 100 66,6 23,2 19,4 5,0 1,4 5,1 5,0 

ðông Nam Bộ 15,1 100 46,5 38,3 30,5 9,7 3,7 5,4 9,7 

ðB Sông cửu long 21,4 100 66,4 26,9 24,1 3,5 0,7 3,1 3,5 

Nguồn: Bộ LðTBXH, Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp 01/07/2007 

Tỷ trọng lao ñộng qua ñào tạo nghề phần nào thể hiện cơ cấu và trình ñộ sản 

xuất khác nhau giữa các vùng miền. Lao ñộng qua ñào tạo nghề chiếm vai trò quan 

trọng trong việc nâng cao tỷ lệ lao ñộng có CMKT ở mỗi vùng miền. Vùng ðông 

nam bộ, tỷ trọng tập trung nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề (38,29%) sẽ kéo theo tỷ 

lệ lao ñộng qua ñào tạo cao lên (53,5%) so với các khu vực khác. Ngược lại, vùng 

Tây bắc, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề thấp nhất trong các vùng (7,36%), thì tỷ lệ 

lao ñộng qua ñào tạo cũng thấp nhất (15,2%). 

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề phụ thuộc mức ñộ phát triển của sản 

xuất chế biến, chế tạo và kinh doanh dịch vụ. So sánh giữa hai khu vực tập trung 

nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề như vùng ðông Nam Bộ và ðồng bằng Sông 

Hồng, cho thấy khu vực ðông Nam Bộ tập trung sản xuất chế biến, chế tạo và tăng 

trưởng trong xuất khẩu, ñầu tư nên tỷ trọng lao ñộng qua ñào tạo nghề cao hơn 

(38,29% so với 21,57%). 

c) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung ở các ngành công 

nghiệp và dịch vụ 

Dịch chuyển lao ñộng từ khu vực nông nghiệp nông thôn sang khu vực công 

nghiệp, dịch vụ và thành thị là xu hướng mang tính qui luật. Một trong những mục 

tiêu quan trọng của Việt nam là chuyển dịch nhanh cơ cấu việc làm theo hướng 

tăng tỷ trọng lao ñộng công nghiệp và dịch vụ, giảm cả về số lượng tuyệt ñối và tỷ 

lệ tương ñối của lao ñộng trong khu vực nông nghiệp nông thôn.   
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Hai yếu tố tác ñộng ñồng thời tạo ra quá trình dịch chuyển cơ cấu lao ñộng là: 

(i) tăng năng suất lao ñộng khu vực nông nghiệp ñể tạo ra lao ñộng dôi dư; và (ii)  

phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp và dịch vụ thu hút lao ñộng từ khu vực 

nông nghiệp, nông thôn. Quá trình này cần có thời gian và sự vận ñộng nhịp nhàng 

ñể các khu vực hiện ñại và thành thị kịp tạo ra việc làm và phát triển hạ tầng ñô thị. 

Dịch chuyển lao ñộng giữa các khu vực theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên, 

tốc ñộ chậm. Tỷ lệ lao ñộng trong ngành nông nghiệp ñã giảm từ 64,2% năm 2000 

xuống còn 52,2% năm 2007. Thời kỳ 2000-2007 trung bình tỷ trọng lao ñộng nông 

nghiệp giảm 1,7%/năm.  

CN-XD

Dịch vụ

Nông lâm 
ngư

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dịch vụ 23.4 23.9 24.4 25.5 27.0 28.6

CN-XD 12.4 16.5 17.3 17.8 18.3 19.2

Nông lâm ngư 64.2 59.6 57.9 56.7 54.7 52.2

2000 2003 2004 2005 2006 2007

 
Biểu ñồ 2.1: Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng  

Nguồn: Tính toán từ Số liệu thống kê Việc làm-thất nghiệp giai ñoạn 1996-2005,  
Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp năm 2006, 2007, Bộ Lð-TB&XH.   

Cơ cấu việc làm nói chung giữa ba khu vực nông nghiệp/công nghiệp/dịch vụ 

là 52,2%/19,2%/26,5%. Tỷ trọng lao ñộng qua ñào tạo nghề ở các ngành kinh tế 

khác nhau có nhiều khác biệt, tập trung nhiều (58%) ở ngành công nghiệp và xây 

dựng ñặc biệt là nhóm ngành công nghiệp chế biến (65,7%). Như vậy tương quan 

trong nhóm ngành công nghiệp chế biến cho thấy cứ có 3 chỗ việc làm thì có 2 việc 

làm thuộc về lao ñộng qua ñào tạo nghề.  

Trong khu vực nông nghiệp, việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề sử dụng 

nhiều CNKT không bằng, chứng chỉ (9,5%) ít CNKT có bằng và có chứng chỉ nghề 

(0,4 và 0,7%). ðặc ñiểm ñơn vị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp và thủy sản là 
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kinh tế hộ gia ñình cá thể nên rất hạn chế sử dụng lao ñộng có CMKT bậc cao. Lao 

ñộng có CMKT bậc cao chỉ có trong các nông lâm trường, trạm, trại và lao ñộng có 

kỹ thuật trong sản xuất và nuôi trồng thủy sản. 

Khu vực dịch vụ có lợi thế thu hút lao ñộng có CMKT so với các ngành khác 

trong nền kinh tế. Việc làm trong khu vực dịch vụ thường có năng suất lao ñộng và 

thu nhập cao hơn hai khu vực còn lại của nền kinh tế. Năng suất lao ñộng tính theo 

triệu ñồng/người/năm của ngành nông lâm nghiệp là 80,3, thủy sản là 101,2 thì của 

các ngành khác tương quan như xây dựng là 137,39, sản xuất sản phẩm ñồ uống, 

thuốc lá là 424,5, du lịch là 415,1 triệu ñồng/người năm [67, tr.151]. 

Bảng 2.6: Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong các ngành kinh tế 

ðơn vị: người 

Qua ñào tạo nghề 
CNKT không 

bằng 

CNKT có chứng 

chỉ nghề 
CNKT có bằng 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 

 

Ngành kinh tế 

  

  10.650.366 100 8.460.759 79,4 1.217.684 11,4 971.923 9,1 

Nông, lâm, ngư  2.531.677 24 2.254.035 89,0 171.948 6,8 105.694 4,2 

Công nghiệp và 

Xây dựng 
5.082.044 48 4.281.961 84,2 437.419 8,6 362.664 7,1 

CN chế biến 3.662.937 - 3.037.902 82,9 371.601 10,1 253.435 6,9 

         Xây dựng 1.202.315 - 1.104.932 91,9 41.813 3,5 55.570 4,6 

Dịch vụ 3.036.646 29 1.924.764 63,4 608.317 20,0 503.565 16,6 

Nguồn: Bộ Lð-TB&XH, Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp 01/07/2007  

Tỷ trọng việc làm của nhóm CNKT không bằng ñã chi phối cơ cấu lao ñộng 

qua ñào tạo nghề trong từng ngành, ñặc biệt trong nhóm ngành công nghiệp và xây 

dựng (84,26%). ðiều này phản ảnh chất lượng việc làm của LððTN còn rất thấp. 

Cơ cấu và ñặc ñiểm này sẽ ảnh hưởng ñến chính sách ñào tạo và giải quyết 

việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Cụ thể, với nhóm ngành công nghiệp chế 

biến (gia công) và xây dựng thường sử dụng nhiều lao ñộng là CNKT không bằng, 

chứng chỉ nên doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong tự ñào tạo hoặc ñào tạo 

ngắn hạn gắn liền với sản xuất của doanh nghiệp. Ngoài ra, cần xem xét lại vấn ñề 
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cấp/xác nhận, ñánh giá công nhận kỹ năng nghề cho người lao ñộng tự học nghề 

hoặc do doanh nghiệp ñào tạo. 

d) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong các thành phần kinh tế 

Khu vực kinh tế chính thức bao gồm khu vực sở hữu kinh tế Nhà nước, tập 

thể, doanh nghiệp tư nhân và khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài; khu vực phi kết 

cấu bao gồm các hoạt ñộng kinh tế cá thể như kinh tế hộ, người tự tạo việc làm v.v. 

Trong ñó khu vực kinh tế cá thể hiện ñang chiếm ña số.  

Việc làm trong các khu vực tăng với tốc ñộ khác nhau và ñang có sự thay ñổi 

về cơ cấu việc làm trong nền kinh tế theo xu hướng thị trường hóa. Việc làm trong 

khu vực Nhà nước khá ổn ñịnh và có xu hướng giảm dần qua các năm trong tổng số 

lao ñộng có việc làm (Năm 2003: 10,11; năm 2007: 9,28%). Vai trò sản xuất của 

khu vực này ñang dần dần chuyển cho khu vực tư nhân thông qua tiến trình cổ phần 

hóa các doanh nghiệp nhà nước.  

Khu vực kinh tế tư nhân Việt nam những năm gần ñây ñã phát triển nhanh. Số 

lượng doanh nghiệp ñăng ký hoạt ñộng ñến hết năm 2007 là khoảng 300.000 doanh 

nghiệp với các loại hình khác nhau như doanh nghiệp tư nhân: 94.481; công ty 

TNHH: 152.660; công ty cổ phần 47.978; Công ty hợp danh: 30; công ty TNHH 

một thành viên:9.880 [67, tr.7]. Theo số liệu tổng ñiều tra các cơ sở sản xuất kinh 

doanh (01/07/2007), tổng số doanh nghiệp ñang hoạt ñộng trên cả nước với các loại 

hình sở hữu là 182.888 cơ sở thu hút 6,9 triệu lao ñộng [67, tr.7].  

Tỷ trọng việc làm khu vực tư nhân trong nền kinh tế tăng lên từ 3,59% năm 

2003 lên 7,89% năm 2007. Lao ñộng qua ñào tạo nghề của khu vực này là khoảng 

2,88 triệu người, chiếm tỷ trọng lớn (47,67%) trong cơ cấu lao ñộng có CMKT của 

nhóm này, ñồng thời chiếm tỷ trọng lớn (27,08%) trong nhóm lao ñộng qua ñào tạo 

nghề khu vực ngoài quốc doanh. Số lượng các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài 

quốc doanh tăng nhanh nhưng qui mô doanh nghiệp còn nhỏ (bình quân là 26 lao 

ñộng/doanh nghiệp). 
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Tỷ lệ việc làm duy trì trong khu vực kinh tế tập thể giảm nhanh (năm 2003: 

8,6%, năm 2007: 0,5%), do sự chuyển ñổi của các hợp tác xã, ñồng thời tỷ lệ lao 

ñộng khu vực tư nhân và cá thể tăng lên. ðồng thời khu vực có vốn ñầu tư nước 

ngoài tăng lên thu hút lao ñộng từ các khu vực khác (năm 2003: 1,28%; năm 2007: 

2,02%). ðến năm 2007 có 922.140 lao ñộng làm việc trong khu vực có vốn ñầu tư 

nước ngoài. 

Khu vực công nghiệp và dịch vụ nhỏ bé cả về tỷ trọng kinh tế lẫn việc làm. 

Do ñó, mặc dù hai khu vực này tập trung nhiều việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề, nhưng tỷ trọng trong tổng lực lượng lao ñộng vẫn thấp. Nền kinh tế lạc hậu, 

việc làm tập trung chủ yếu ở khu vực kinh tế cá thể và hộ gia ñình (80,3%), nên 

việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ñang tập trung nhiều ở các cơ sở sản 

xuất kinh doanh vừa và nhỏ, kinh tế cá thể và hộ gia ñình, khu vực tư nhân. 

Bảng 2.7: Cơ cấu việc làm của lao ñộng theo thành phần kinh tế 

Khu vực sở hữu 

Cơ cấu 
LLLð 
theo các 
khu vực 

Cơ cấu 
LððTN 
trong các 
khu vực 

Tỷ trọng 
LððTN 
theo khu 
vực 

Số lượng 
CNKT 
không 
bằng 

CNKT có 
Chứng 
chỉ 

CNKT 
có bằng 

Tổng cộng 100 100.00  10.650.475 8.460.759 1.217.793 971.923 

Nhà nước 9,3 8,2 20,6 870.498 415.036 258.829 196.633 

Tập thể 0,5 0,4 18,6 43.410 26.855 9.178 7.377 

Tư nhân 7,9 17,0 50,3 1.809.650 1.242.158 324.745 242.747 

Cá thể, hộ gia ñình 80,3 68,2 19,8 7.262.171 6.290.982 479.933 491.256 

Có vốn ñầu tư NN 2,0 6,2 72,1 664.746 485.728 145.108 33.910 

Nguồn: Bộ Lð-TB &XH, Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp 01/07/2007  

Khu vực cá thể, hộ gia ñình có tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề thấp hơn so 

với tỷ lệ chung. Kinh tế cá thể và hộ gia ñình thực chất, chủ yếu là những hộ kinh tế 

nông nghiệp và phi nông nghiệp ở nông thôn. Khu vực kinh tế hộ gia ñình trong 

các ngành nghề phi nông nghiệp ñóng vai trò quan trọng trong tạo ra việc làm và 

thu nhập cho nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề. Các hộ gia ñình thuộc nhóm này tạo 

ra gần 29% thu nhập hộ gia ñình và tạo ra khoảng 24% chỗ việc làm [132, tr.28]. 
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Hiện có 3,7 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khu vực kinh tế cá thể, hộ 

gia ñình (năm 2007) tăng 43,2% trong vòng 5 năm 2002-2007 [67, tr.12]. Qui mô 

lao ñộng ở các cơ sở sản xuất này thường rất nhỏ (1-2 lao ñộng) tuy nhiên lại tạo và 

duy trì ñược một lượng lớn việc làm (khoảng 6,5 triệu việc làm). Việc làm trong 

khu vực kinh tế cá thể chủ yếu là việc làm tự tạo và làm việc gia ñình không hưởng 

lương. Chất lượng việc làm trong khu vực này thấp, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

rất thấp (19,8%) so với bình quân chung các khu  vực và so với khu vực có vốn ñầu 

tư nước ngoài (72,1%). 

Lao ñộng tập trung ở thành phần kinh tế cá thể và hộ gia ñình (80,3%) và lao 

ñộng qua ñào tạo nghề vì thế cũng tập trung chủ yếu ở thành phần kinh tế này 

(68,2%, tương ñương 7,2 triệu lao ñộng). Mặc dù vậy, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 

nghề trong khu vực kinh tế cá thể và hộ gia ñình thấp (~20%). Thành phần kinh tế 

tư nhân thu hút 1,8 triệu lao ñộng qua ñào tạo nghề (17%) và tỷ trọng lao ñộng qua 

ñào tạo nghề trong tổng lao ñộng của thành phần này cũng tương ñối cao (50,3%). 

Như vậy, việc làm của LððTN phụ thuộc rất lớn vào ñặc ñiểm sản xuất kinh doanh 

của mỗi thành phần kinh tế. Kinh tế tư nhân, khu vực sản xuất công nghiệp và dịch 

vụ có xu hướng thu hút và sử dụng nhiều LððTN. 

e) Vị thế việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Trong bảng phân loại vị thế công việc của quốc tế (ICSE-1993), vị thế công 

việc phân biệt ba loại việc làm quan trọng ñó là: làm công (làm thuê), tự làm việc 

và làm việc gia ñình không hưởng công. Xu hướng chung là hướng tới khu vực làm 

công ăn lương hay gọi là khu vực có quan hệ lao ñộng. Nền kinh tế càng hiện ñại, 

càng phát triển thì khu vực làm công ăn lương càng lớn trong tổng số việc làm 

(năm 2000: 7 triệu người, năm 2007: 10,4 triệu người). Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo 

nghề làm công ăn lương cao hơn (34,2%) so với mức bình quân chung tỷ lệ này của 

lực lượng lao ñộng (21,5%). Làm công ăn lương ñòi hỏi người lao ñộng phải có 

trình ñộ học vấn và CMKT cao hơn so với các công việc tự làm và công việc làm 

cho gia ñình. Việc làm công ăn lương và việc làm trong khu vực ngoài quốc doanh 

ñang là xu thế dịch chuyển của lực lượng lao ñộng.  
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Do nền kinh tế cởi mở hơn, thu hút khuyến khích khu vực tư nhân phát triển 

và quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ñã chuyển một lượng lớn việc 

làm từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân làm cho việc làm trong khu vực tư 

nhân tăng nhanh.  

Việc làm tự tạo và việc làm tại gia ñình không hưởng lương là hai loại hình 

việc làm thu hút nhiều lao ñộng nhưng cũng là nhóm những lao ñộng có chất lượng 

thấp so với các nhóm khác. Trong 15,6 triệu việc làm thuộc nhóm này, 12,4 triệu 

việc làm nằm trong khu vực nông nghiệp, nông thôn (chiếm 79,4%). Việc làm cho 

gia ñình không hưởng lương cũng chủ yếu là việc làm trong nông nghiệp, nông 

thôn (16,4 triệu, chiếm 85,3%).   

Vị thế việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề cho thấy ñiểm yếu thuộc về 

việc làm tự tạo, việc làm trong hộ gia ñình không hưởng tiền lương, tiền công trong 

khu vực nông nghiệp, nông thôn. Lao ñộng khu vực này có trình ñộ học vấn, 

CMKT thấp, kéo theo việc làm có thu nhập và năng suất lao ñộng thấp. 

Tỷ lệ lao ñộng làm công ăn lương còn thể hiện mức ñộ mạnh, yếu của khu 

vực tư nhân. Khu vực tư nhân của Việt nam ñang trong quá trình phát triển, chưa 

lớn mạnh cả về số lượng các doanh nghiệp và qui mô lao ñộng của doanh nghiệp.  

Vị thế việc làm của người lao ñộng thể hiện vị trí của người lao ñộng khi tham 

gia thị trường lao ñộng. Trong hơn 10,6 triệu chỗ việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề, có hơn 3,7 triệu việc làm tự tạo (tự làm cho bản thân), và hơn 3 triệu việc làm 

cho kinh tế hộ gia ñình không hưởng tiền lương, tiền công. Như vậy có ñến 6,7 

triệu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề (chiếm 64%) là tự làm và làm việc 

cho gia ñình, không trong khu vực có quan hệ lao ñộng, trong ñó chủ yếu là 

CNKT không bằng (5,6 triệu người). ðây là ñặc ñiểm quan trọng ñối với việc làm 

của lao ñộng qua ñào tạo nghề vừa mang tính chất tích cực với vai trò tự tạo việc 

làm trong nền kinh tế vừa là ñiểm yếu của nền sản xuất nhỏ lẻ, và là khó khăn trong 

nắm bắt, hỗ trợ và nâng cao chất lượng ñội ngũ này. 

Bảng 2.8: Vị thế việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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Tổng số Trong ñó 

Vị thế việc làm 

Tỷ 
trọng 
trong 
LLLð 

Tỷ lệ 
LððTN 
trong 
mỗi 
nhóm 

Số lượng 
Tỷ lệ 
(%) 

CNKT 
kb 

CNKT 
cc 

CNKT 
cb 

Tổng số 100  10.650.368 100 8.460.761 1.217.684 971.923 

LCAL KV NNước 9,3 17,9 759.141 7,1 415.036 147.472 196.633 

LCAL KV Nước 13,3 47,6 2.884.602 27,1 2.192.515 386.794 305.293 

Tự làm cho bản thân 34,3 24,2 3.786.441 35,5 3.053.611 449.930 282.900 

Tự làm có thuê lao 
ñộng 

0,5 67,1 156.354 1,5 138.690 9.148 8.516 

Chủ doanh nghiệp tư 
nhân 

0,3 28,1 34.464 0,3 25.387 3.394 5.683 

Làm việc Gð không 
hưởng lương 

42,4 15,6 3.029.367 28,4 2.635.522 220.947 172.898 

Nguồn: Bộ Lð-TB&XH, Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp 01/07/2007  

Trước ñây, trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, khu vực nhà nước là khu 

vực chủ yếu tạo công ăn việc làm và thậm chí là khu vực duy nhất có quan hệ lao 

ñộng. ðến nay việc làm có vị thế tích cực trong thị trường lao ñộng ñã bao gồm cả 

nhóm làm công ăn lương trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước với hơn 3,6 

triệu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Nhà nước ñang dần ñóng vai trò quan 

trọng trong tạo dựng một nền sản xuất có nhiều việc làm hơn thay vì trực tiếp tham 

gia sản xuất sản phẩm và tạo việc làm trong nền kinh tế. Việc làm khu vực ngoài 

quốc doanh ñang ngày một chiếm ưu thế trong cơ hội việc làm cho lao ñộng nói 

chung và cho lao ñộng qua ñào tạo nghề nói riêng. 

Tuy nhiên, khi xem xét cơ cấu CMKT của ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

theo vị thế công việc làm công ăn lương giữa hai khu vực thì khu vực nhà nước 

ñang chiếm ưu thế về chất lượng lao ñộng. Lao ñộng là CNKT có bằng chiếm 26% 

trong cơ cấu so với hơn 10% trong cơ cấu của khu vực ngoài nhà nước. 

f) Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong các nhóm nghề 

Cơ cấu lao ñộng theo các nhóm ngành nghề khác nhau phản ảnh ñặc ñiểm nền 

sản xuất và trình ñộ sản xuất. Cơ cấu lao ñộng theo nghề với hơn 61% việc làm 

thuộc các nghề yêu cầu lao ñộng giản ñơn ñã phản ảnh chất lượng việc làm rất thấp. 
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Các nền kinh tế ñã công nghiệp hóa tỷ lệ lao ñộng có CMKT cao và nhóm thợ 

kỹ thuật sẽ chiếm tỷ trọng lớn trong việc làm. Việc dịch chuyển việc làm giữa các 

nhóm nghề khác nhau của Việt nam phù hợp với ñặc ñiểm của nền sản xuất trong 

giai ñoạn hiện nay. Xu hướng chung là tăng tỷ lệ việc làm có CMKT nhờ quá trình 

chuyển dịch nền kinh tế và việc tăng cung lao ñộng có CMKT.  

Phân theo các nhóm nghề, việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung 

chủ yếu vào nhóm nghề thợ thủ công có kỹ thuật (nhóm nghề số 7). Với 4,67 triệu 

lao ñộng (chiếm 43,85%) trong số hơn 10,6 triệu lao ñộng qua ñào tạo nghề làm 

các nghề thuộc nhóm nghề thợ thủ công có kỹ thuật cho thấy ñặc thù nghề nghiệp 

của lao ñộng qua ñào tạo nghề là các nghề có tính chất kỹ thuật ở bậc CMKT trung 

bình trong các lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế. 

Hơn 4 triệu CNKT không bằng làm việc ở nhóm nghề thợ thủ công có kỹ 

thuật, chiếm tỷ trọng lớn (86,36%) trong nhóm nghề cũng như trong toàn bộ số 

CNKT không bằng (47,7%). Kết hợp với các phân tích cơ cấu ở trên cho thấy nhóm 

này thường tập trung vào khu vực sản xuất công nghiệp và xây dựng với loại hình 

việc làm là làm công ăn lương khu vực ngoài nhà nước hoặc tự tạo việc làm.  

Bảng 2.9: Việc làm phân theo nghề nghiệp 

Qua ñào tạo nghề 
CNKT       

không có bằng 

CNKT              

có CC nghề 

CNKT            

có bằng nghề 

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ 
Nghề nghiệp 

10.650.366 100 8.460.759 100 1.217.684 100 971.923 100 

4. Nhân viên (chuyên 

môn sơ cấp, kỹ thuật) 
214.208 2,0 123.524 1,4 50.432 4,1 40.252 4,1 

5. Nhân viên dịch vụ cá 

nhân, bảo vệ trật tự  
915.735 8,6 705.439 8,3 105.051 8,6 105.244 10,8 

6. Lao ñộng có kỹ thuật 

trong nông, lâm, ngư 
1.438.143 13,5 1.377.789 16,3 44.962 3,7 15.392 1,6 

7. Thợ thủ công có KT 

và thợ kỹ thuật khác 
4.670.434 43,8 4.033.233 47,7 386.199 31,7 251.001 25,8 

8. Thợ có kỹ thuật lắp 

ráp, vận hành MMTB 
1.255.646 11,8 422.110 5,0 426.951 35,0 406.585 41,8 

9. Lao ñộng giản ñơn 2.141.553 20,1 1.787.437 21,1 201.345 16,5 152.772 15,7 
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10. Các nghề khác 14.648 0,1 11.227 0,1 2.744 0,2 676 0,1 

Nguồn: Bộ Lð-TB&XH, Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp 01/07/2007  

Các nghề ñòi hỏi có kỹ thuật, ñược ñào tạo bài bản như nhóm nghề thợ lắp 

ráp, vận hành máy móc thiết bị, sử dụng nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề. ðặc 

trưng nhóm nghề thể hiện cầu kỹ năng của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Nhóm nghề 

thợ kỹ thuật trong nông lâm ngư, chỉ ñòi hỏi chủ yếu là CNKT không bằng (95,8%) 

thay vì CNKT có bằng (1,07%) hay có chứng chỉ nghề (3,13%).  

Phân nhóm nghề cho thấy việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề phổ biến 

trong các nhóm ngành công nghiệp chế biến nông, thủy sản, chế biến giày da, dệt 

may, gỗ, giấy và các nghề thuộc nhóm công nghiệp chế tạo, lắp ráp cơ khí, ñiện, 

ñiện tử, luyện kim, khai thác mỏ v.v... và tập trung nhiều trong xây dựng. 

2.2.2.2. Thất nghiệp và thiếu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Tỷ lệ thất nghiệp cao ñồng nghĩa với nguồn nhân lực không ñược khai thác sử 

dụng, bỏ phí cơ hội sản xuất thêm sản phẩm và dịch vụ. Ngoài ra, thất nghiệp còn  

khiến tổng cầu giảm, cơ hội kinh doanh giảm, chất lượng sản phẩm và giá cả tụt 

giảm do ñó mà cơ hội ñầu tư cũng ít ñi và kết quả là tăng trưởng bị hạn chế.  

Tỷ lệ thất nghiệp thành thị của Việt Nam có xu hướng giảm (năm 2007: 4,9%; 

năm 2000: 6,3%). Nhóm dân cư có tỷ lệ thất nghiệp cao là thanh niên (nhóm tuổi 

20-24: 9%; nhóm 25-29: 5%) và lao ñộng không có CMKT (chiếm 67,9%). Ngoài 

ra do sự mất cân ñối giữa ngành nghề ñào tạo và nhu cầu của thị trường, trong khi 

nền kinh tế ñang thiếu lao ñộng có trình ñộ, vẫn có trên 80.000 người có trình ñộ 

Cð/ðH bị thất nghiệp. 
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CNKT có bằng, 
25,983, 2.3%

Chưa qua ñào tạo, 
766,863, 67.9%

CNKT có CC, 
23,973, 2.1%

CNKT không bằng, 
92,873, 8.2%

THCN, 105,807, 
9.4%

CD, 32,145, 2.8%

ðH, 80,796, 7.2%
ThS, TS, 731, 

0.1%

 
Biểu ñồ 2.2: Lao ñộng bị thất nghiệp phân theo trình ñộ CMKT 

Nguồn: Bộ LðTB&XH, Số liệu ñiều tra Việc làm & thất nghiệp, 01/07/2007 

Nguồn lao ñộng chưa ñược sử dụng hết còn thể hiện ở số lượng và tỷ lệ người 

thiếu việc làm trong lực lượng lao ñộng. Số người thiếu việc làm trong năm 2007 là 

2,2 triệu người (chiếm 4,8%), trong ñó có 1,9 triệu (chiếm 85,4%) là lao ñộng chưa 

qua ñào tạo. Tỷ lệ thiếu việc làm ở khu vực nông thôn (89,3%) cao hơn nhiều so 

với khu vực thành thị (10,7%) [22]. Lao ñộng càng ít ñược ñào tạo, thiếu tay nghề 

thì càng dễ thiếu việc làm. 

Lao ñộng chưa qua ñào tạo thường bị yếu thế về cả cơ hội việc làm và chất 

lượng việc làm. Tỷ lệ lao ñộng chưa qua ñào tạo thiếu việc làm cao (6,5%), và thất 

nghiệp cũng cao (2,58%). Tỷ lệ thất nghiệp của LððTN thấp (1,32%) và tình trạng 

thiếu việc làm cũng thấp (2,37%). So với nhóm LððTN, lao ñộng có trình ñộ 

CMKT cao (THCN trở lên) có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn (4%), tỷ lệ thiếu việc làm 

thấp hơn (1,9%).  

Trình ñộ học vấn, CMKT càng cao thì khả năng thiếu việc làm càng thấp, 

nhưng tỷ lệ thất nghiệp theo từng nhóm CMKT lại càng cao. Tình trạng này có thể 

giải thích ñó là hiện tượng thất nghiệp cơ cấu và thất nghiệp tự nguyện, khi mà 

người lao ñộng có trình ñộ CMKT càng cao kỳ vọng lựa chọn một công việc tốt 

cao hơn dẫn ñến cơ hội lựa chọn công việc thu hẹp lại.  

Bảng 2.10: Tình trạng thiếu việc làm và thất nghiệp phân theo CMKT 
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Thiếu việc làm Thất nghiệp 

Việc làm 
Thiếu 

việc làm 
Tỷ lệ LLLð 

Thất 

nghiệp 
Tỷ lệ 

Cấp trình ñộ 

CMKT 

45.578.751 2.261.316 4,9 46.707.923 1.129.172 2,4 

Chưa qua ñào tạo 29.711.988 1.931.019 6,5 30.478.851 766.863 2,5 

LððTN 10.650.366 252.771 2,4 10.793.196 142.829 1,3 

CNKT không bằng 8.460.759 218.328 2,6 8.553.633 92.873 1,1 

CNKT có CC nghề 1.217.684 19.459 1,6 1.241.657 23.973 1,9 

CNKT có bằng 971.923 14.984 1,5 997.906 25.983 2,6 

THCN 2.361.006 44.669 1,9 2.466.812 105.807 4,3 

Cð/ðH trở lên 2.855.391 32.858 1,1 2.969.064 113.672 3,8 
Nguồn: Bộ Lð-TB&XH, Số liệu ñiều tra việc làm và thất nghiệp 01/07/2007  

Các nhóm nghề hiện nay ñang có tỷ lệ thất nghiệp cao là nhóm nghề kinh 

doanh và quản lý. Lao ñộng thất nghiệp thuộc nhóm nghề ñào tạo này lên ñến hơn 

60 nghìn người, trong ñó lao ñộng có trình ñộ THCN chiếm hơn 28 nghìn người. 

Hai nhóm nghề ñào tạo còn lại có nhiều lao ñộng thất nghiệp là nhóm ñào tạo các 

nghề kỹ thuật (hơn 52 nghìn người, trong ñó nhiều nhất là THCN và nhóm CNKT 

không bằng) và nhóm các nghề chế biến (hơn 32 nghìn người, trong ñó nhiều nhất 

là nhóm CNKT không bằng và CNKT có chứng chỉ) [22]. 

2.2.2. Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong sản xuất kinh doanh 

2.2.2.1. Cơ cấu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Khu vực sản xuất kinh doanh là nền tảng của quá trình công nghiệp hóa. Sản 

xuất kinh doanh ñồng thời là khu vực sử dụng phần lớn lao ñộng lao ñộng qua ñào 

tạo nghề. ðể nắm bắt hiện trạng việc làm hiện nay của ñội ngũ lao ñộng qua ñào 

tạo nghề, ngoài bức tranh tổng quát ñã trình bày ở phần trên, quan trọng là nắm bắt 

ñặc ñiểm sử dụng, tuyển dụng và ñào tạo tại nơi làm việc của người lao ñộng.  

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề phân bố ở nhiều khu vực khác nhau 

như khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tiểu 

thương, làng nghề, lao ñộng xuất khẩu v.v...  Tuy nhiên khu vực quan trọng nhất, 

sử dụng hầu hết lao ñộng qua ñào tạo nghề là khu vực sản xuất kinh doanh (bao 

gồm cả khu vực kết cấu và phi kết cấu). Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp (các loại hình và các khu vực sở hữu khác 

nhau) và các cơ sở sản xuất, hộ sản xuất kinh doanh cá thể.  

Phân theo ngành kinh tế thì việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung 

nhiều ở ngành công nghiệp (ñặc biệt nhóm ngành công nghiệp chế biến), xây dựng 

và dịch vụ. Tổng số lao ñộng trong các doanh nghiệp tại thời ñiểm 31/12/2006 của 

cả nước là trên 6,7 triệu người. Trong ñó, ngành công nghiệp và xây dựng thu hút 

4,71 triệu người, chiếm ñến 70% lao ñộng trong khu vực doanh nghiệp. Lao ñộng 

của các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ là 1,73 triệu người, chiếm 25,8% lao 

ñộng trong các doanh nghiệp. Chỉ còn khoảng 250.000 lao ñộng thuộc các doanh 

nghiệp nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản [97]. Tổng số việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề trong hai ngành này là trên 8 triệu việc làm, chiếm khoảng 

77% tổng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Theo kết quả khảo sát của Bộ Lð-TB&XH, phần lớn các cơ sở sản xuất kinh 

doanh ñều có sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề và nhiều nhất là ở các cơ sở sản 

xuất chế biến. Khoảng 26,5% số cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng trên 90% lao 

ñộng qua ñào tạo nghề, 38,3% doanh nghiệp sử dụng 50-90% và 35% doanh nghiệp 

sử dụng dưới 50% lao ñộng qua ñào tạo nghề [16, tr.43]. Nhìn chung cơ sở sản xuất 

kinh doanh là nơi sử dụng chủ yếu (hầu hết) lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

a) Cơ cấu lao ñộng có CMKT trong doanh nghiệp  

Trong những năm gần ñây, tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo nghề không ngừng 

tăng (năm 1996: 10%, năm 2007: 23,1%). Xu hướng này ñã tác ñộng không nhỏ 

ñến sự tham gia của lao ñộng qua ñào tạo nghề tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Mặc dù số lao ñộng chưa qua ñào tạo chiếm ñến trên 65% trong lực lượng lao ñộng 

và việc làm không có CMKT lên ñến 61% trong tổng việc làm của nền kinh tế, 

nhưng trong khu vực doanh nghiệp chỉ khoảng 29% lao ñộng phổ thông. Về cơ bản 

hiện nay các doanh nghiệp sử dụng trên 70% lao ñộng ñã qua ñào tạo, trong ñó 

bình quân hơn 50% là lao ñộng qua ñào tạo nghề.  
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Theo báo cáo khảo sát của Bộ Lð-TB&XH, "tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo bình 

quân các năm ñều tăng, năm 2005 là 80,4%, năm 2007 là 82%, tăng 1,6%, trong ñó 

lao ñộng qua ñào tạo nghề năm 2005 là 52,3%, năm 2007 là 65,9%, tăng 13,6%" 

[20, tr.20]. Kết quả này phù hợp với kết quả khảo sát của Tổng cục Dạy nghề về thị 

trường lao ñộng. Nhóm lao ñộng có trình ñộ CMKT hiện ñang ñược các doanh 

nghiệp sử dụng chiếm tỷ lệ 70,4%, trong ñó CNKT là khoảng 54% [92, tr.40].  

Theo tỷ lệ tính toán cơ bản sẽ hình thành một cơ cấu sử dụng lao ñộng 

[Cð,ðH:trung cấp:CNKT] phổ biến chung cho khu vực sản xuất kinh doanh. Nghị 

quyết Hội nghị trung ương 8 (khóa IX) ñề ra mục tiêu ñến năm 2010 cấu trúc 

CMKT của lao ñộng là [1:4:10]. Tuy nhiên, thực trạng cơ cấu CMKT của lao ñộng 

hiện nay là: [1:0,8:3,7]. Tỷ lệ CNKT quá thấp so với mục tiêu ñề ra cũng như so 

với tỷ lệ tích cực chung cần thiết  cho các nền kinh tế ñang công nghiệp hóa. 

Bảng 2.11: Cơ cấu [Cð,ðH:trung cấp:CNKT] trong doanh nghiệp 

 Phân loại doanh nghiệp  Cð/ðH  Trung 

cấp 

 CNKT 

 Chung cả nước  1  0,80  3,70 

 Chính thức  1  0,66  6,16  Khu vực 

doanh 

nghiệp [90, 
tr.78] 

 Phi kết cấu 
 1  1,30  5,70 

 Cơ cấu chung [20, Biểu III.7]  1  0,45  6,43 

 DNNN  1  0,20  3,27 

 DN FDI  1  0,67  10,70 
 Theo loại 

hình sở hữu 
 DN ngoài NN  1  0,51  5,89 

 Nông lâm ngư  1  0,33  9,43 

 CN-XD  1  0,56  10,40 
 Theo ngành 

sản xuất 
 TM-DV  1  0,36  1,98 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu từ: (1) Bộ LðTBXH, Báo cáo ñiều tra lao 
ñộng, tiền lương và BHXH trong các loại hình doanh nghiệp, 12/2007, Biểu III.7;          
(2) Tổng cục Dạy nghề, Báo cáo ñiều tra thị trường lao ñộng Vòng IV, 2005, tr.40 
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Không có qui chuẩn về cơ cấu CMKT của lao ñộng, nhưng các quốc gia có 

nền kinh tế phát triển cấu trúc này thông thường là [1:12:24] [67, tr.80]. Cơ cấu này 

không phải là một tiêu chí ñể khuyến cáo cho tất cả các nền kinh tế, các ngành, các 

lĩnh vực khác nhau. Cơ cấu này phụ thuộc vào ñặc ñiểm của mỗi nền kinh tế, nền 

tảng và ñặc ñiểm công nghệ của mỗi ngành kinh tế, lĩnh vực khác nhau.  

Thực tế chứng minh rằng quá trình công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nền kinh tế 

ñòi hỏi phải có cơ cấu CMKT phù hợp. Về cơ bản xu hướng sử dụng lao ñộng qua 

ñào tạo nghề tăng lên cùng với trình ñộ sản xuất và cơ cấu tổ chức sản xuất của nền 

kinh tế. Các nước phát triển (khu vực dịch vụ lớn 50-70% GDP) có thiên hướng 

giảm lao ñộng qua ñào tạo nghề trong khu vực công nghiệp và tăng ở khu vực dịch 

vụ. Các nền kinh tế ñang trong quá trình công nghiệp hóa như Việt nam hiện nay, 

cơ cấu CMKT hướng tới phục vụ công nghiệp hóa có xu hướng tăng nhanh tỷ lệ lao 

ñộng qua ñào tạo nghề trong ngành công nghiệp.  

Các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp, doanh nghiệp thuộc khu vực có 

vốn ñầu tư nước ngoài ñang hướng tới một cơ cấu tích cực và có xu hướng sử dụng 

nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề. Cơ cấu lao ñộng có CMKT chung của ngành CN-

XD là [1:0,95:8,4], trong khi các doanh nghiệp thuộc ngành này cơ cấu sử dụng lao 

ñộng có CMKT là [1:0,56:10,4]. Cơ cấu của doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài [1:0,67:10,7].  

Các doanh nghiệp trong khu vực công nghiệp-Xây dựng và dịch vụ là những 

hình tượng phấn ñấu của một nền công nghiệp hóa, hiện ñại hóa. Bản thân cơ cấu 

lao ñộng trong các doanh nghiệp thể hiện tính tích cực của một nền công nghiệp 

hiện ñại so với các khu vực khác của nền kinh tế. Chính vì vậy, có thể dựa vào cơ 

cấu sử dụng lao ñộng tích cực của khu vực doanh nghiệp ñể nói lên tiếng nói chung 

cho nền kinh tế. ðó là lý do tại sao mục tiêu ñẩy mạnh cơ cấu CMKT của Nghị 

quyết Trung ương 8 (ðại hội IX) ñề ra cơ cấu [1:4:10]. 

Thực trạng sử dụng lao ñộng trong các doanh nghiệp cho thấy các doanh 

nghiệp sử dụng bình quân 53% lao ñộng qua ñào tạo nghề. Nếu tính theo cơ cấu 

[CD,ðH:TC:CNKT] thì tỷ lệ là [1:0,7:5,3]. Lao ñộng qua ñào tạo nghề ñược sử 
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dụng nhiều nhất ở các cơ sở sản xuất trong các nhóm ngành công nghiệp khai thác, 

công nghiệp chế biến, xây dựng, sản xuất phân phối ñiện ga nước. Không chỉ khu 

vực kinh tế chính thức, các cơ sở sản xuất kinh doanh phi kết cấu, tỷ lệ sử dụng lao 

ñộng qua ñào tạo nghề cũng rất cao (57%). Trong ñó, CNKT không bằng chiếm tỷ 

trọng lớn (27,5%) [92, tr.78]. 

Bảng 2.12: Cơ cấu CMKT của lao ñộng trong doanh nghiệp theo các 

nhóm ngành kinh tế chủ yếu 

ðơn vị: % 

Chung 

Nông-

Lâm-

Ngư 

CN 

khai 

thác 

CN 

chế 

biến 

Xây 

dựng 

ðiện, 

ga, 

nước 

Thương 

nghiệp 

Dịch 

vụ Tổng số 

100 100 100 100 100 100 100 100 

Lð phổ thông 29,6 37,7 24,8 31,1 26,0 6,9 18,2 33,0 

Qua ñào tạo nghề 53,3 41,0 59,4 56,1 49,6 60,6 41,8 44,5 

CNKT không bằng 23,1 17,2 7,8 28,4 22,4 21,3 19,6 13,3 

Sơ cấp, C.chỉ nghề 4,0 11,6 2,6 3,9 2,8 1,9 5,6 1,2 

CNKT có bằng 26,2 12,1 48,9 23,8 24,4 37,5 16,5 29,2 

THCN 7,0 10,7 6,3 5,3 8,9 14,5 16,3 9,2 

Cð, ñại học 10,0 10,5 9,5 7,4 15,4 17,9 23,7 13,3 

Nguồn: Tổng cục Dạy nghề, Báo cáo kết quả ðiều tra thị trường lao ñộng Vòng IV, tr. 40, 
tháng 12/2006 

Các doanh nghiệp sản xuất phân phối ñiện ga nước có tỷ trọng lao ñộng qua 

ñào tạo nghề cao nhất (60,66%), tiếp ñến là các doanh nghiệp khai thác (59,39%). 

Hai nhóm các doanh nghiệp này ñồng thời cũng là các doanh nghiệp sử dụng nhiều 

nhất CNKT có bằng, ñặc biệt là các doanh nghiệp khai thác, gần một nửa lao ñộng 

là CNKT có bằng. Do ñặc thù các doanh nghiệp ngành khai thác, chủ yếu là lao 

ñộng vận hành máy móc thiết bị khoan, ñào, nghiền sàng, xử lý quặng và thiết bị 

vận tải nên yêu cầu lao ñộng phải ñược ñào tạo nghề.  

Cơ cấu lao ñộng có CMKT trong các doanh nghiệp phụ thuộc vào ñặc ñiểm 

sản xuất và công nghệ sản xuất của doanh nghiệp. ðối với các cơ sở sản xuất trong 

công nghiệp chế biến, xây dựng sử dụng nhiều CNKT không bằng (22-28%) và 

CNKT có bằng (23-24%), trong khi công nghiệp khai thác sử dụng rất nhiều CNKT 
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có bằng (48,95%) [92]. Cơ cấu CMKT của lao ñộng theo nhu cầu sử dụng của mỗi 

nhóm ngành kinh tế là khác nhau. Ngành thương nghiệp và dịch vụ sử dụng nhiều 

lao ñộng có trình ñộ THCN và cao ñẳng, công nghiệp chế biến và công nghiệp khai 

thác sử dụng nhiều CNKT có bằng và không bằng, chứng chỉ. 

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tập trung trong nhóm ngành công 

nghiệp chế biến (56,1%), ñặc biệt là các nhóm nghề dệt may, giày da, chế biến gỗ, 

giấy, cao su và hoá chất. Trong ñó, nhóm ngành sản xuất máy móc, thiết bị ñiện tử, 

truyền thông có nhiều CNKT không bằng (khỏang 70%), các ngành sản xuất 

phương tiện vận tải ña số lao ñộng ñang làm việc là CNKT có bằng. 

Các nhóm ngành nghề sản xuất máy móc thông dụng và chuyên dụng, sản 

xuất thiết bị ñiện sử dụng nhiều CNKT có bằng, ñặc biệt là nhóm sản xuất thiết bị 

ñiện (57,6% lao ñộng là CNKT có bằng). ðồng thời các nhóm ngành nghề này sử 

dụng tương ñối ít lao ñộng không có CMKT, thường là dưới 10% (thậm chí chỉ 

khoảng 1,5% như nhóm ngành sản xuất phương tiện vận tải). 

Bảng 2.13: Trình ñộ CMKT của lao ñộng trong nhóm ngành CN chế biến 

Công 

nghiệp 

chế 

biến 

Thực 

phẩm, 

ñồ 

uống, 

thuốc 

lá 

Chế 

biến 

SP dệt 

may, 

da giày 

Chế 

biến gỗ 

giấy, 

cao su, 

hoá 

chất 

Thuỷ 

tinh, 

gốm 

sứ, xi 

măng 

SX 

kim 

loại và 

SP từ 

kim 

loại 

  SX máy 

thông        

dụng  

chuyên 

dụng 

SX 

máy 

móc, 

thiết bị 

ñiện 

SX 

MM, 

TB ñiện 

tử, 

truyền 

thông 

SX  

phương 

tiện vận 

tải 
Trình ñộ CMKT 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Không CMKT 28,4 48,6 26,4 33,9 28,5 15,8 7,8 7,3 7,1 1,5 

Qua ñào tạo nghề 61,8 34,2 67,3 57,5 60,2 57,2 62,0 73,6 80,1 74,7 

CNKT không bằng 37,2 20,4 42,2 38,0 23,7 20,0 12,2 14,7 68,3 38,2 

Sơ cấp, C.chỉ nghề 4,4 1,6 5,9 2,2 8,9 4,2 1,3 1,2 2,2 2,9 

CNKT có bằng 20,1 12,1 19,2 17,2 27,5 33,0 48,5 57,7 9,5 33,6 

THCN 3,9 7,3 2,6 4,0 3,4 10,4 19,1 5,7 0,6 4,4 

Cð, ðH trở lên 5,8 9,9 3,7 4,5 7,9 16,5 11,0 13,3 12,1 19,3 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu ðiều tra thị trường lao ñộng     vòng IV, 
Tổng cục Dạy nghề, 12/2006.   

Trong khu vực dịch vụ, nhóm ngành giao thông vận tải tập trung nhiều việc 

làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề là CNKT có bằng, chứng chỉ (lái xe là CNKT 
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có bằng, chứng chỉ). Nhóm ngành kinh doanh nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du 

lịch có nhiều lao ñộng là CNKT không bằng, chứng chỉ.  

Các nhóm nghề như dệt may, giày da, sản xuất chế biến các sản phẩm từ gỗ là 

các nhóm nghề sử dụng nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề. Trong ñó các doanh 

nghiệp dệt may, da giày luôn là những doanh nghiệp thu hút nhiều lao ñộng chưa 

qua ñào tạo sau ñó tự ñào tạo tại doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp này luôn 

có sự biến ñộng cơ học (vào-ra) và sự chuyển hóa lao ñộng về chất lượng. Toàn 

ngành dệt may hiện nay có trên 2000 doanh nghiệp và sử dụng khoảng 2 triệu lao 

ñộng, trong ñó lao ñộng thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến khoảng 1,1 triệu 

(ngành dệt: 350.000 người và ngành may: 750.000 người). Lao ñộng ngành dệt 

may có tỷ lệ CNKT bậc cao thấp (Dệt: 18,8%; May: 6,3%) còn lại chủ  yếu là 

CNKT có bằng và CNKT không bằng [67, tr.87]. 

Tương tự tình hình của ngành dệt may là ngành da giày, với lượng lao ñộng 

hiện thu hút trên 550.000 người và phân bố trên toàn quốc nhưng tập trung chủ yếu 

ở các thành phố lớn như Hà nội, Hải phòng, TP Hồ Chí Minh, ðồng Nai và Bình 

Dương. Ngành công nghiệp giày da của Việt nam có vai trò quan trọng trong xuất 

khẩu và thu hút lao ñộng. ðến cuối năm 2006, toàn bộ ngành với hơn 450 doanh 

nghiệp ñã có tổng kim ngạch xuất khẩu là 3,59 tỷ ñô la, thu hút trên 550.000 lao 

ñộng. Mục tiêu phát triển ñã ñược chính phủ phê duyệt của ngành ñến năm 2010 là 

xuất khẩu 6,2 tỷ ñô la, sử dụng 820.000 lao ñộng.  

ðặc thù ngành da giày là lao ñộng chủ yếu do doanh nghiệp tự ñào tạo theo 

phương thức cầm tay chỉ việc và ñào tạo trên dây chuyền sản xuất với thời gian ñào 

tạo khoảng 2-3 tháng tùy vị trí công việc. Các cơ sở ñào tạo chuyên ngành, bài bản 

hầu như chưa có. Lao ñộng trong ngành công nghiệp giày da là hầu hết lao ñộng là 

lao ñộng nữ (80%), là người nghèo và xuất thân cũng từ hộ nghèo nông nghiệp, 

nông thôn, miền núi. Phần lớn người lao ñộng có trình ñộ học vấn thấp và rất thấp 

(tốt nghiệp tiểu học ñến THCS), và chưa qua ñào tạo nghề (80%), trong ñó khoảng 

60% ñược ñào tạo tại chỗ 2-3 tháng [Tác giả phỏng vấn trực tiếp bà Lê Ngọc Hoan, 

Giám ñốc Nhà máy Giày Phú Hà, Hà Tây, tháng 01/2008]. 
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Những ñặc thù này của cả ngành dệt may và da giày dẫn ñến ñặc ñiểm của lực 

lượng lao ñộng của hai nhóm ngành chủ yếu là CNKT không bằng, chứng chỉ do 

doanh nghiệp tự ñào tạo. Ngành dệt may may mắn hơn vì có hệ thống các cơ sở ñào 

tạo khắp các miền Bắc-Trung-Nam của Tập ñoàn dệt may Việt nam (Vinatex) cung 

cấp ñào tạo mới và ñào tạo lại cho hơn 100.000 lao ñộng thuộc tập ñoàn [67, tr.87]. 

Tình trạng tương tự, thậm chí lao ñộng không có trình ñộ bằng dệt may, da 

giày ñó là ngành chế biến thủy sản, với hàng trăm ngàn lao ñộng và chủ yếu là 

CNKT không bằng. Công việc chủ yếu của họ là sàng lọc, phân loại, bóc, mổ, ướp 

ñá, ñóng hộp và vận chuyển thủy hải sản, chủ yếu cho xuất khẩu và tập trung nhiều 

ở khu vực miền Nam, ñặc biệt trong các khu chế xuất, khu công nghiệp tập trung.  

Ngành xây dựng với ñặc thù là các doanh nghiệp xây lắp tập trung nhiều lao 

ñộng có kỹ thuật từ lao ñộng trên các công trường ñến lao ñộng trong thiết kế, ñầu 

tư xây dựng v.v.. Tổng số lao ñộng trong ngành chiếm ñến 2,1 triệu người trong 

toàn quốc (chiếm 5%), trong ñó lao ñộng trực tiếp thực hiện các dự án ñầu tư xây 

dựng từ kỹ sư ñến công nhân trên các công trường lên ñến 951.108 người [67, 

tr.93]. Xét theo cơ cấu CMKT chung của ngành [1:0,81:6,16] và lao ñộng qua ñào 

tạo nghề của ngành xây dựng khoảng 45,61% trong tổng số lao ñộng. Tuy nhiên lao 

ñộng là CNKT không bằng chiếm tỷ trọng rất lớn (41,9%).  

ðặc thù hoạt ñộng sản xuất kinh doanh xây lắp, ñầu tư xây dựng là sự phân 

cấp trong tổ chức sản xuất dưới hình thức các tổ ñội xây dựng nhận thầu trực tiếp 

hoặc nhận giao thầu phụ qua công ty mẹ. Kể cả các công ty, xí nghiệp xây lắp lớn 

và thi công những công trình, hạng mục công trình lớn cũng thường phân ra các tổ 

ñội sản xuất ñể thi công. Chính ñặc thù này làm cho việc quản lý, ñào tạo và phát 

triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề gặp rất nhiều khó khăn. Các tổ ñội sản xuất 

chỉ nắm và giữ số lao ñộng có tay nghề tốt sau ñó thu thập, tuyển mộ từ các khu 

vực khác. 

Công nghiệp và dịch vụ ñóng vai trò quan trọng trong dịch chuyển cơ cấu lao 

ñộng. Tuy nhiên việc dịch chuyển lao ñộng trực tiếp sang các ngành này gặp nhiều 

trở ngại. Lý do cơ bản là lao ñộng không có tay nghề và xuất thân từ người nông 
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dân không thể nhanh chóng trở thành công nhân công nghiệp ngay ñược. Quá trình 

dịch chuyển lao ñộng ñể tiếp cận với những công việc như vừa mô tả ở trên cần có 

quá trình ñào tạo, thu hút và chuyển hóa chất lượng lao ñộng một cách liên tục của 

thị trường lao ñộng. 

b) Vị trí việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong doanh nghiệp  

Thông thường các bộ phận sản xuất trực tiếp và bộ phận phục vụ sản xuất là 

nơi có việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Lao ñộng qua ñào tạo nghề thường 

làm các công việc như khai thác, sản xuất và chế biến sản phẩm, lắp ráp, sửa chữa 

và gia công sản phẩm.  

Trong các công việc gián tiếp như hành chính, quản trị, văn thư, lái xe (phục 

vụ không vận tải), có một tỷ lệ nhỏ việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Bộ 

phận quản lý sản xuất ở ñây chủ yếu là các xưởng trưởng, ñốc công, ñội trưởng và 

tổ trưởng sản xuất (chiếm khoảng 2%) cũng thường là lao ñộng qua ñào tạo nghề 

trưởng thành lên làm quản lý. Họ là những người công nhân trực tiếp làm việc, có 

tay nghề cao, có kinh nghiệm lâu năm ñược giao trách nhiệm phụ trách, quản lý các 

tổ ñội, xưởng sản xuất. Công việc của những người quản lý này thường không phải 

là quản lý thuần túy mà có thể vẫn tham gia lao ñộng trực tiếp.  

Việc sử dụng ñội ngũ quản lý phụ thuộc nhiều vào qui mô sản xuất của doanh 

nghiệp và ñặc thù ngành nghề. Ví dụ trong lĩnh vực xây lắp, tổ chức sản xuất dưới 

hình thức tổ ñội xây dựng, những thợ cả ñồng thời thường là ñội trưởng. Những ñội 

này nhận thầu lại các phần việc của công ty hoặc tự tạo ñược việc làm và trực tiếp 

thi công. Với các doanh nghiệp nhà nước hoặc công ty có vốn ñầu tư nước ngoài, 

công ty cổ phần v.v.. sản xuất với qui mô lớn những cán bộ quản lý có thể tách rời 

việc trực tiếp sản xuất ñể ñiều hành các dây chuyền, xưởng sản xuất v.v… 

Theo kết quả khảo sát về lao ñộng qua ñào tạo nghề trong doanh nghiệp của 

Tổng cục Dạy nghề, bộ phận trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất trong các cơ sở 

sản xuất kinh doanh chiếm ñến 93% lao ñộng (lao ñộng trực tiếp sản xuất là 81% 

và phục vụ là 12%) [90, tr.18]. Cơ sở sản xuất thuộc các loại hình khác nhau, lĩnh 

vực kinh tế khác nhau thì khác nhau về hình thức tổ chức sản xuất và tên gọi của bộ 
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phận sản xuất trực tiếp. Công việc thuộc bộ phận trực tiếp sản xuất thường là các 

công việc khai thác, chế biến sản phẩm (58%), lắp ráp sửa chữa và gia công sản 

phẩm (13%), xây dựng, thi công công trình (10%) v.v…  

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề nói trên là những công việc trực tiếp 

tham gia sản xuất như thợ may, thợ sản xuất giày da, thợ cơ khí lắp ráp máy móc, 

thợ sản xuất chế biến gỗ, thợ hoàn thiện công trình trong xây dựng, hay là những 

lao ñộng bán và giới thiệu sản phẩm trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ v.v... 

c) Nghề nghiệp chủ yếu của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Theo phân loại chung, cơ cấu nghề nghiệp từ lãnh ñạo, quản lý ñến lao ñộng 

giản ñơn. Cách phân loại theo nhóm nghề nghiệp phổ biến cho tất cả các ngành 

kinh tế khác nhau này cho phép ñưa ra các nhận ñịnh về cơ cấu nghề nghiệp tập 

trung nhiều lao ñộng trong một nhóm ngành nhất ñịnh.  

Cơ cấu nghề - công việc của lao ñộng có sự phân hóa khá rõ nét theo ñặc 

trưng của các ngành kinh tế và tập trung nhiều trong ngành công nghiệp và xây 

dựng. Có thể lấy ví dụ minh họa về cơ cấu phân theo nhóm nghề qua kết quả khảo 

sát thị trường lao ñộng của Tổng cục Dạy nghề, số lao ñộng qua ñào tạo nghề trong 

các doanh nghiệp ñược khảo sát là 136.707 người (trong tổng số 252.000 lao ñộng 

của 741 doanh nghiêp) trong ñó CNKT không bằng là 77.742 người (56,87%) và 

CNKT có bằng là 58.965 người (43,13%).  

Phân loại theo danh mục nghề, các nhóm nghề từ nhóm 1 ñến 3 là quản lý cao 

cấp, CMKT bậc cao và nhóm nghề kỹ thuật viên khoa học và công nghệ thì tỷ lệ 

tham gia của lao ñộng qua ñào tạo nghề rất ít, hầu như không có. Các nghề trong 

nhóm nghề nhân viên văn phòng như: thư ký, nhân viên ñánh máy, nhân viên số 

liệu, nhân viên kho, ñiều vận, phục vụ vận tải, thủ thư, bưu ñiện, thủ quỹ v.v… ñều 

có lao ñộng qua ñào tạo nghề nhưng không nhiều. Nhóm nghề nhân viên dịch vụ và 

bán hàng cũng có một lượng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề (4,66%) với 

các nghề chủ yếu như nhân viên trực tổng ñài, lễ tân, phục vụ du lịch, phục vụ trên 

các phương tiện vận tải, nhân viên phục vụ nhà hàng, khách sạn, ñầu bếp, bảo vệ, 

bán hàng và giới thiệu sản phẩm, bán hàng ở chợ v.v... Lao ñộng trong nhóm nghề 
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này tập trung nhiều ở các nhóm ngành dịch vụ và thương mại và không chỉ trong 

khu vực doanh nghiệp chính thức (bán hàng và giới thiệu sản phẩm: 2,47% lao 

ñộng) [92, tr.107] mà còn là một trong 10 nghề làm việc thu hút nhiều lao ñộng qua 

ñào tạo nghề nhất trong khu vực phi kết cấu (nghề bán hàng và giới thiệu sản phẩm 

[5,38%] sau nghề ñúc, hàn dát kim loại; thợ cơ khí; thợ dệt may). 

Nhóm nghề lao ñộng có tay nghề trong nông - lâm - ngư như lao ñộng trồng 

cây, bảo vệ thực vật, quản lý thủy nông, khuyến nông, bảo quản và sơ chế nông 

sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng và ñánh bắt hải sản v.v… là các công 

việc có không nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề nhưng lại chiếm tỷ trọng tương ñối 

lớn, khoảng 19% lao ñộng trong các cơ sở sản xuất nông lâm ngư [92, tr.40]. 

Trong danh mục các nghề có hai nhóm nghề mà phần lớn việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề xuất hiện ñó là nhóm nghề "Thợ thủ công có kỹ thuật và thợ 

kỹ thuật khác có liên quan" và nhóm nghề "Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết 

bị". Hai nhóm nghề này ñiển hình cho lao ñộng qua ñào tạo nghề.  

Bảng 2.14: Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề phân theo nhóm nghề 

ðơn vị: % 

Lao ñộng qua ñào tạo nghề 
Nhóm 

nghề 
Tên nhóm nghề 

Tỷ lệ 

LððTN ở 

mỗi nhóm 

nghề 
Chung 

CNKT 

không bằng 

CNKT có 

bằng, CC 

 Nhóm 4 Nhân viên văn phòng 24,8 2,2 2,1 2,4 

 Nhóm 5 Nhân viên dịch vụ, bán hàng 49,6 4,6 5,1 4,1 

 Nhóm 6 
Lð có tay nghề trong Nông-

Lâm-Ngư nghiệp 
38,2 2,7 2,5 2,9 

Thợ thủ công có kỹ thuật 73,1 56,9 60,6 52,0 
 Nhóm 7 

Cơ cấu  riêng trong nhóm  100 60,6 39,4 

Thợ lắp ñặt và vận hành 

máy móc - thiết bị 
76,7 27,1 25,2 29,6 

 Nhóm 8 

Cơ cấu  riêng trong nhóm  100 52,9 47,1 

 Nhóm 9 Tất cả các nghề khác 21,2 6,3 4,3 9,0 

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu ñiều tra thị trường lao ñộng của Tổng cục 
Dạy nghề, tháng 12/2006 
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Trong doanh nghiệp khu vực chính thức và phi kết cấu, hai nhóm nghề này 

chiếm 83% lao ñộng qua ñào tạo nghề trong doanh nghiệp. Nhóm nghề 'Thợ thủ 

công có kỹ thuật' tập trung nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề nhất (56,91%), sau ñó 

ñến nhóm nghề 'Thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị' (27,14%).  

Thợ thủ công có kỹ thuật là nhóm nghề phổ biến nhất ñối với lao ñộng qua 

ñào tạo nghề trong các cơ sở sản xuất kinh doanh cả kết cấu và phi kết cấu (với tất 

cả các loại hình sở hữu khác nhau, các ngành kinh tế khác nhau), ñặc biệt trong 

nhóm ngành công nghiệp chế biến và xây dựng. Thợ dệt may là nghề chiếm tỷ 

trọng lớn nhất trong nhóm nghề thợ thủ công có kỹ thuật của các doanh nghiệp khu 

vực kết cấu (chiếm 36,42%) và khu vực phi kết cấu (chiếm 7,38%) [92, tr.77]. 

Trong nhóm nghề thợ thủ công có kỹ thuật có các nghề chiếm nhiều lao ñộng 

tương ñối sau nghề dệt may, ñó là nghề thợ hoàn thiện công trình xây dựng 

(14,33%) và thợ chế biến lương thực thực phẩm (9,63%), thợ sản xuất chế biến ñồ 

gỗ, giấy (7,91%), thợ cơ khí và lắp ráp máy móc (7,5%).  

Nhóm nghề thợ lắp ráp và vận hành máy móc thiết bị có số lao ñộng qua ñào 

tạo nghề có việc làm trong nền kinh tế lên ñến 1,5 triệu người và chiếm khoảng 

3,3% trong tổng số việc làm của nền kinh tế, trong ñó tính riêng việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề là 1,2 triệu người. Nghề có nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề 

làm việc nhất là thợ ñiều khiển các phương tiện vận tải (21,72%), thợ vận hành 

máy móc thiết bị dệt may, da giày (20,26%), thợ vận hành máy thiết bị kỹ thuật xử 

lý quặng, sản phẩm hóa chất, cao su chất dẻo, cơ khí, chế biến kim loại v.v… 

Cũng là những nhóm nghề này, nhưng trong khu vực phi kết cấu có một số 

khác biệt về qui mô sử dụng. Các nghề tập trung nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề ở 

khu vực phi kết cấu như thợ cơ khí, lắp ráp máy móc (18,39%), thợ ñúc, hàn, dát 

kim loại (10,07%), thợ dệt may (7,38%), thợ chế tạo công cụ kim loại (5,88%), thợ 

lắp ráp, vận hành máy móc thiết bị (4,39%), v.v...   

Qua số liệu tổng quát và số liệu mẫu khảo sát thực tế của TCDN cho thấy hai 

nhóm nghề thợ thủ công có kỹ thuật và nhóm nghề thợ lắp ráp và vận hành máy 

móc thiết bị là những nhóm nghề ñiển hình ñối với việc làm của lao ñộng qua ñào 
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tạo nghề. Những nghề này càng trở nên quan trọng hơn trong các ngành công 

nghiệp chế biến, công nghiệp khai khoáng, xây dựng và ñược sử dụng nhiều trong 

các doanh nghiệp khu vực chính thức, các doanh nghiệp có qui mô lao ñộng lớn. 

Bảng 2.15: Các nghề có việc làm của LððTN chiếm nhiều hơn 70% 

ðơn vị: % 
Lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Nhóm nghề và tên nghề 
Lao ñộng 

trong DN 

Tỷ lệ    

LððTN 
Tổng 

số 

CNKT 

kb 

CNKT 

cb, cc 

Nhóm nghề thợ thủ công có kỹ thuật và thợ 

kỹ thuật khác có liên quan  
105.708 73,1 77.278 46.611 30.667 

Thợ mỏ, nổ mìn, xẻ ñá, ñẽo-khắc ñá 4.852 93, 4.540 1.856 2.684 

Thợ hoàn thiện công trình XD, thợ có liên quan 5.255 75,9 3.988 1.913 2.075 

Thợ sơn, quét, làm sạch cấu kiện kim loại 1.270 77,6 985 405 580 

Thợ rèn, chế tạo công cụ kim loại và liên quan 1.145 74,0 847 143 704 

Thợ cơ khí, lắp rắp máy móc 4.574 100,0 4.574 942 3.632 

Thợ làm ñồ gốm, ñồ thuỷ tinh và liên quan 1.388 100,0 1.388 1.007 381 

Thợ in ấn và thợ khác có liên quan 844 75,2 635 262 373 

Thợ dệt-may và thợ khác có liên quan 31.020 77,1 23.935 15.508 8.427 

Thợ thuộc da, thợ làm giầy 23.988 76,4 18.329 14.621 3.708 

…………………………      

Nhóm Thợ vận hành máy móc thiết bị 47.611 76,7 36.512 19.627 16.885 

Thợ vận hành máy chế biến kim loại 397 71,3 283 102 181 

Thợ vận hành MMTB SX thuỷ tinh, gốm, sứ 384 100,0 384 69 315 

Thợ vận hành MMTB SX ñiện và có liên quan 1.486 91,1 1.354 471 883 

Thợ vận hành dây chuyền lắp rắp tự ñộng và người 

máy công nghiệp 
1.384 100,0 1.384 1.025 359 

Thợ vận hành máy SX các sản phẩm hoá chất 1.092 100,0 1.092 546 546 

Thợ vận hành máy SX các SP cao su, chất dẻo 17.809 91,5 16.296 11.070 5.226 

Thợ lắp rắp, vận hành máy móc khác 4.185 77,7 3.251 1.731 1.520 

Thợ lái, ñiều khiển phương tiện vận tải có ñộng cơ 4.674 82,6 3.861 668 3.193 

Thợ vận hành máy NN, MMTB khác có ñộng cơ 718 100.0 718 374 344 

……………………………      

Nguồn: TCDN, Số liệu ñiều tra thị trường lao ñộng, Vòng IV tháng 12/2006 

Trong hai nhóm nghề nói trên cũng như trong các nghề thu hút nhiều lao ñộng 

qua ñào tạo nghề còn có sự khác nhau về mức ñộ sử dụng nhiều/ít khác nhau, khác 

nhau về cấp trình ñộ CMKT của người lao ñộng. Một số nghề sử dụng nhiều lao 

ñộng như dệt may, giày da, xây dựng, chế biến thực phẩm v.v.. trong nhóm nghề 

thợ thủ công có kỹ thuật. Một số nghề sử dụng hầu hết lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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như nghề thợ cơ khí lắp ráp máy móc, thợ làm ñồ gốm, thủy tinh, thợ mỏ, nổ mìn, 

xẻ ñá, ñẽo khắc ñá. 

Nhóm nghề thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết bị có một số nghề mà toàn bộ 

là lao ñộng qua ñào tạo nghề như nghề thợ vận hành dây chuyền sản xuất tự ñộng, 

thợ vận hành máy móc sản xuất hóa chất, thợ vận hành máy móc sản xuất ñồ thủy 

tinh, gốm, sứ. Một số nghề có tỷ trọng lao ñộng qua ñào tạo nghề nhiều như các 

nghề thợ vận hành thiết bị sản xuất cao su, chất dẻo (91,5%), thợ lái xe vận hành 

các thiết bị vận tải có ñộng cơ (82,6%, chủ yếu là lái xe). 

Một số nghề ñòi hỏi trình ñộ tay nghề, tiêu chuẩn cấp bậc nghề nghiệp, thậm 

chí một số nghề phải có cả chứng chỉ vận hành ñặc thù. Những nghề này ñồng thời 

có nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề làm việc như thợ vận hành máy móc thiết bị 

khai thác mỏ, xử lý quặng, thợ vận hành máy móc thiết bị sản xuất ñiện, thợ vận 

hành thiết bị vận tải có ñộng cơ- lái xe. Trong nhóm nghề thợ thủ công có kỹ thuật 

một số nghề sử dụng chủ yếu CNKT có bằng như nghề: thợ mỏ nổ mìn, xẻ ñá, ñẽo 

khắc ñá; thợ xây dựng khung nhà, thợ ñúc hàn dát cấu kiện kim loại, thợ chế tạo 

dụng cụ kim loại, thợ cơ khí lắp ráp máy móc, thợ lắp ráp, sửa chữa thiết bị ñiện, 

ñiện tử.  

2.2.2.2. Tuyển dụng và ñánh giá chất lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề  

a. Tuyển dụng lao ñộng 

Hàng năm các doanh nghiệp ñều có những biến ñộng về lao ñộng. Tuyển 

dụng và thải hồi lao ñộng, ñến nay ñược xem là những việc hết sức bình thường. 

ðối với các doanh nghiệp có qui mô lao ñộng lớn việc tuyển dụng thông qua các 

trung gian, các ñơn vị dịch vụ việc làm, hội chợ việc làm và phương tiện thông tin 

ñại chúng. Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng thông qua các quan 

hệ cá nhân (chiếm 28%). ðây cũng là cách thức phổ biến HSTN tìm ñược công 

việc (36,7%). Tuy nhiên xu hướng này ñang giảm do sự phát triển của các hệ thống 

dịch vụ việc làm và ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thông tin thị 

trường lao ñộng.  
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Bảng 2.16: Cách thức tuyển dụng và tìm việc làm 

ðơn vị: % 

Cách thức tuyển dụng Doanh nghiệp Học sinh tốt nghiệp 

Qua trung tâm giới thiệu việc làm 15,0 17,5 

Liên hệ trực tiếp với trường/cơ sở ñào tạo 12,6 24,6 

Quan hệ cá nhân 31,0 36,7 

Thông báo tuyển dụng dán ngoài cơ sở 22,1 10,6 

Thông báo trên báo chí 10,4 4,5 

Chuyển từ cơ sở sản xuất khác sang 5,4 - 

Khác/quan hệ bộ ngành 3,5 5,9 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu ñiều tra thị trường lao ñộng vòng IV 
(tr.59) và ðiều tra lần theo dấu vết HSSV vòng IV (tr.57), Tổng cục Dạy nghề, 12/2006 

Những ngành nghề trên thị trường khan hiếm thì HSTN có thể tìm kiếm việc 

làm bằng nhiều cách khác nhau và thậm chí người sử dụng lao ñộng tìm ñến tận cơ 

sở ñào tạo ñể tuyển lao ñộng. 

Việc kết nối việc làm của các cơ sở ñào tạo và cơ sở sản xuất kinh doanh còn 

yếu, chứng tỏ thị trường lao ñộng hoạt ñộng chưa tốt. Hệ thống trung gian dịch vụ 

việc làm và hạ tầng thông tin thị trường lao ñộng chưa phát triển. Các cơ sở ñào tạo 

chưa năng ñộng tiếp cận với thị trường và ñáp ứng yêu cầu thị trường lao ñộng.  

b. Chất lượng lao ñộng theo ñánh giá của doanh nghiệp 

Doanh nghiệp trong quá trình tuyển chọn lao ñộng ñều ñặt ra những tiêu chí 

và yêu cầu tuyển dụng liên quan như các kỹ năng kỹ thuật, tay nghề, kiến thức 

chuyên môn, kỷ luật lao ñộng v.v... Nổi bật là các yêu cầu về tay nghề thực hành và 

các kiến thức liên quan trực tiếp ñến công việc mà lao ñộng phải ñảm nhiệm. Hai 

yêu cầu này thông thường chiếm ñến 30-40% các ñòi hỏi trong tuyển dụng. 

Các kiến thức lý thuyết là một yêu cầu tất yếu và có xu hướng lớn dần ñối với 

các cấp ñào tạo cao. Các kỹ năng ñọc báo cáo, yêu cầu về ngoại ngữ và giao tiếp 

ñược ñòi hỏi chủ yếu ở lao ñộng có trình ñộ cao. Ngược lại, với nhóm CNKT thiên 
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về trực tiếp sản xuất thì các yêu cầu về kỹ năng thực hành, kỷ luật lao ñộng và kinh 

nghiệm làm việc là những yêu cầu quan trọng và ñược các doanh nghiệp quan tâm. 

Bảng 2.17: ðánh giá của doanh nghiệp về chất lượng LððTN 

            ðơn vị: % 

 Mức ñộ  Kiến thức lý 

thuyết 

 Kỹ năng 

thực hành 

 Kiến thức 

chung 

 Rất tốt  5,7  4,1  4,0 

 Tốt  59,4  56,9  46,9 

 Bình thường  33,2  37,5  46,4 

 Chưa ñạt 

yêu cầu 

 1,7  1,4  2,6 

Nguồn: Tổng cục Dạy nghề, ðiều tra thị trường lao ñộng Vòng 4, 12/2006, tr.62 

Qua quá trình sử dụng lao ñộng, theo ñánh giá của doanh nghiệp về chất 

lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện nay tương ñối tốt trên cả 3 mặt là kiến thức 

lý thuyết, kỹ năng thực hành và kiến thức chung. Khoảng trên 60% doanh nghiệp 

ñánh giá lao ñộng qua ñào tạo nghề có chất lượng tốt ñến rất tốt chủ yếu trên hai 

tiêu chí là kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành. 

Những lao ñộng là HSTN các cơ sở dạy nghề mới ñược tuyển dụng, thời gian 

ñể ñạt ñược năng suất lao ñộng trung bình như những lao ñộng khác phải mất từ 3 

ñến 6 tháng. Các doanh nghiệp thường tổ chức ñào tạo bổ túc, kèm cặp ñể những 

lao ñộng này có thể ñạt ñược yêu cầu công việc. Công tác ñào tạo, bổ túc và hỗ trợ 

người lao ñộng tiếp cận công việc là việc làm thường xuyên của các doanh nghiệp 

và hầu như với tất cả lao ñộng mới bước vào nghề. Trên thực tế, kể cả những quốc 

gia có hệ thống ñào tạo nghề ‘song hành’ như ở ðức, cũng phải có thời gian cần 

thiết nhất ñịnh ñể người lao ñộng làm quen và thích nghi với công việc. 

2.2.2.3. ðào tạo và ñào tạo lại trong doanh nghiệp  

a) Các hoạt ñộng ñào tạo nghề cho lao ñộng trong doanh nghiệp 
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Việc doanh nghiệp tổ chức ñào tạo - dạy nghề cho lao ñộng dưới các hình 

thức khác nhau ñang ngày càng trở nên phổ biến và có tác dụng tích cực nâng cao 

trình ñộ tay nghề và chất lượng lao ñộng. Thực tế, các doanh nghiệp thường tổ chức 

dạy nghề cho lao ñộng theo 3 hình thức chủ yếu sau: kèm cặp tại doanh nghiệp, ñào 

tạo tập trung tại doanh nghiệp và gửi ñi ñào tạo tập trung ngoài doanh nghiệp. 

Trong ba hình thức trên dạy nghề kèm cặp là phổ biến hơn cả (chiếm 85% tổng số 

ñược ñào tạo) và ñây là hình thức phù hợp với khả năng, ñiều kiện của doanh 

nghiệp, ñặc biệt khu vực tư nhân. Vì ñây là khu vực quan tâm ñến hiệu quả trực 

tiếp và tức thì của công tác ñào tạo. Khác với các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài, họ có lợi thế về qui mô ñào tạo nên chi phí ñào tạo cũng thấp [88, tr.38]. 

Cách thức ñào tạo kèm cặp vừa học vừa làm hầu như ñược tất cả các loại hình 

doanh nghiệp áp dụng. Số liệu về dạy nghề của doanh nghiệp cho lao ñộng ñã qua 

ñào tạo cho thấy số lượng CNKT không bằng/CC ñược ñào tạo là khá lớn, tỷ lệ xấp 

xỉ 11% trong tổng số và một nửa trong số này ñược dạy nghề kèm cặp [92, tr.54]. 

Các doanh nghiệp tư nhân (khu vực ngoài quốc doanh) chủ yếu áp dụng hình thức 

ñào tạo vừa học, vừa làm (87,5%), sau ñó ñến doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài (66,67%). Các doanh nghiệp nhà nước lại tương ñối phổ biến với phương 

thức ñào tạo tập trung tại doanh nghiệp bằng cách mời các cơ sở ñào tạo, mời giáo 

viên, tự doanh nghiệp ñứng ra tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho 

người lao ñộng tại doanh nghiệp (35%) [88, tr.36]. Chương trình, giáo trình, nội 

dung giảng dạy và giáo viên có thể thuê ngoài hoặc do doanh nghiệp tự thực hiện 

(Biên soạn, chuẩn bị, và giáo viên là người của doanh nghiệp).  

Với các cơ sở sản xuất kinh doanh phi kết cấu, tỷ lệ ñào tạo theo hình thức 

kèm cặp không chính thức tại nơi làm việc là rất lớn (72,06%) [88, tr.88]. Loại hình 

ñào tạo này phù hợp hơn cả là do ña số các cơ sở ñều có qui mô lao ñộng ít, công 

nghệ sản xuất trung bình, hoạt ñộng dưới dạng kinh tế hộ gia ñình, tổ ñội, tổ hợp 

sản xuất. Ngoài ra yếu tố chi phí cho ñào tạo cũng ảnh hưởng nhiều ñến quyết ñịnh 

qui mô, hình thức ñào tạo cho người lao ñộng như thế nào cho phù hợp. 
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Số liệu ñiều tra lao ñộng, tiền lương và BHXH hàng năm của Bộ LðTBXH 

cho thấy tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo mới, ñào tạo lại hàng năm của các loại hình 

doanh nghiệp là khoảng 13,6% trên tổng số lao ñộng hiện hữu tại doanh nghiệp 

[20, Bảng III.4]. Trong một số nghiên cứu khác cho thấy tỷ lệ lao ñộng ñược doanh 

nghiệp ñào tạo lớn hơn nhiều (Doanh nghiệp nhà nước: 28,8%, doanh nghiệp tư 

nhân: 53,9%, doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài: 64,45%) [88, tr.36].  

Ngành công nghiệp chế biến và dịch vụ là hai nhóm ngành rất chú trọng ñến 

ñào tạo lao ñộng tại chỗ (Công nghiệp chế biến: 65%, dịch vụ: 15%). Trong tổng số 

lao ñộng ñược các doanh nghiệp ñào tạo dưới nhiều hình thức khác nhau nói trên, 

CNKT là nhóm chiếm ưu thế (89%) trong số lao ñộng ñược ñào tạo [90, tr.77].   

Phân theo loại hình ñào tạo thì ñào tạo lại chiếm khoảng 16,93%; ñào tạo mới 

37,76% và ñào tạo nâng cao là 45,31% [90, tr.77]. Các doanh nghiệp nhà nước và 

doanh nghiệp tư nhân tỷ lệ ñào tạo mới do doanh nghiệp thực hiện khoảng 30-43%, 

trong khi ñào tạo mới lại rất ñược các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài áp 

dụng rộng rãi, phổ biến (74,36%), và coi là chủ ñạo ñể thu hút, tuyển dụng và sử 

dụng lao ñộng. Các nghề mà nhiều doanh nghiệp có nhu cầu ñào tạo mới cũng là 

những nghề hiện ñang có nhu cầu cao trên thị trường như thợ chế biến hàng dệt 

may, da giày, thợ chế biến gỗ, thợ khai thác mỏ, thợ xây dựng, thợ ñiện, cơ khí, vận 

tải thuỷ, bảo vệ thực vật v.v.... Một số nghề có nhu cầu ñào tạo không phải là nghề 

mới, nhưng ñã phản ảnh nhu cầu ñang thay ñổi nghề nghiệp như: thợ chế biến gỗ, 

khai thác mỏ, mua bán hàng hoá, trồng và bảo vệ thực vật, vận tải ñường thuỷ, 

công nghệ in và xuất bản v.v....  

c) Chi phí ñào tạo nghề trong doanh nghiệp 

Hoạt ñộng ñào tạo và ñào tạo lại của doanh nghiệp ñang diễn ra tương ñối tích 

cực. Các doanh nghiệp hiện ñang ñào tạo và ñào tạo lại với qui mô tương ñương 

khoảng 13,6% số lao ñộng hiện hữu.  

Chi phí ñào tạo nghề cho lao ñộng bình quân chung cho các loại hình doanh 

nghiệp khác nhau là 82.552 ñồng/người lao ñộng/năm. ðây là chi phí không nhỏ 
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ñối với các doanh nghiệp ñang trong thời kỳ khó khăn, lạm phát và chi phí không 

ngừng tăng lên. Tuy nhiên, ñiều quan trọng ở ñây là mức ñộ quan tâm và ñầu tư 

cho ñào tạo, trách nhiệm ñào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp còn thấp. Các 

doanh nghiệp hiện nay ñang bỏ ra khoảng 0,003% doanh thu/chi phí; 0,004% chi 

phí tiền lương và 0,056% lợi nhuận ñể chi cho ñào tạo (1000 ñồng doanh thu, tiền 

lương, lợi nhuận mới bỏ ra tương ứng 0,3 ñồng, 4 ñồng, 5,6 ñồng chi cho ñào tạo). 

Bảng 2.18: Chi phí ñào tạo và ñào tạo lại trong doanh nghiệp    

ðơn vị : ñồng 

Loại hình doanh nghiệp Ngành sản xuất 
Chi phí ñào tạo 

Bình 

quân 

các DN DNNN DNFDI DNnNN N-LN CNXD TM-DV 

Tỷ lệ bình quân lao ñộng 

ñược ñào tạo/năm/DN (%) 
13,6 10,0 16,7 13,9 10,0 14,8 10,9 

Chi phí ñào tạo bình quân 

trên ñầu lao ñộng 
82552 97306 64357 82632 82000 62841 133667 

Chi phí bình quân cho 1 Lð 

ñược ñào tạo/năm 
607003 973055 385369 594472 820000 424604 1226300 

Chi phí ñào tạo/Doanh thu 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

Chi phí ñào tạo/Chi phí 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

Chi phí ñào tạo/Lợi nhuận 5,6 6,6 3,3 7,6 9,8 5,1 5,9 

Chi phí ñào tạo/Tiền lương 4,1 4,3 3,5 4,7 6,4 3,3 5,5 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu ñiều tra lao ñộng, tiền lương và BHXH 
trong các loại hình doanh nghiệp của Bộ LðTBXH, 12/2007 

Thực tế là các doanh nghiệp nhà nước quan tâm và ñầu tư cho ñào tạo lao 

ñộng trong doanh nghiệp. Chi phí ñào tạo bình quân cho một lao ñộng hàng năm 

của các doanh nghiệp nhà nước cũng cao nhất (97.303 ñồng/lao ñộng/năm) so với 

các loại hình doanh nghiệp khác. 

Khi so sánh các chi phí ñào tạo lao ñộng tại doanh nghiệp cho thấy các doanh 

nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp trong nông lâm ngư lại là những 

người phải bỏ ra nhiều tiền nhất trong số lợi nhuận của mình cho ñào tạo tại doanh 

nghiệp. Trong khi các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài chỉ bỏ ra 3,3 
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ñồng/1000 ñồng lợi nhuận cho ñào tạo thì các doanh nghiệp ngoài quốc doanh bỏ ra 

7,6 ñồng/1000 ñồng lợi nhuận (gấp gần 2,5 lần) chi phí cho ñào tạo. Tương tự như 

vậy thì các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp, mức chi phí cho ñào tạo dường 

như lớn hơn các nhóm ngành kinh tế khác. 

Nhìn chung các doanh nghiệp ñã cố gắng bỏ ra một lượng chi phí nhất ñịnh vì 

chính bản thân nhu cầu của doanh nghiệp. Mức ñộ ñầu tư ñào tạo có khác nhau 

nhưng dường như chưa thỏa ñáng ñể ñáp ứng nhu cầu của chính doanh nghiệp. Các 

doanh nghiệp vẫn ñang có ý trông chờ vào nguồn cung cấp của nhà nước và xã hội 

về lao ñộng và kỹ năng của người lao ñộng.  

Một số quốc gia, ví dụ Malaysia, chi phí ñào tạo thông thường là 1% quĩ tiền 

lương dành ñể ñào tạo cho người lao ñộng tại doanh nghiệp. Trong trường hợp 

không chi cho ñào tạo thì doanh nghiệp phải nộp khoản kinh phí này như một dạng 

thuế ñào tạo. Trong trường hợp của Việt nam, như số liệu trên thì chi phí ñào tạo 

trên tiền lương hiện nay mới là 0,35% và không ñều ở tất cả các cơ sở sản xuất kinh 

doanh. Các doanh nghiệp cần phải ñầu tư gấp 3-5 lần nữa cho ñào tạo lao ñộng tại 

doanh nghiệp ñể góp phần thu hẹp khoảng cách cung cầu kỹ năng hiện nay. 

2.2.3. Cơ hội việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

a) Cơ hội việc làm ñối với lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Kết quả của quá trình ñào tạo và kỳ vọng của người học là việc làm. Trước 

hết là có việc làm, sau ñó là các ñiều kiện làm việc mà học sinh tốt nghiệp các cơ 

sở dạy nghề có thể tiếp cận. Trong tình hình chung hiện nay, ñào tạo ra không ñủ 

ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho xã hội, việc làm có thể dễ dàng tìm kiếm hơn ñối với 

học sinh học nghề. 

Với các nền kinh tế thị trường phát triển, những người có trình ñộ CMKT 

càng cao, càng có nhiều cơ hội việc làm. Có nghiên cứu ñã kết luận rằng: ‘tỷ lệ thất 

nghiệp của lao ñộng có CMKT cao có xu hướng giảm xuống trong khi tỷ lệ thất 

nghiệp của lao ñộng có tay nghề thấp, không có CMKT ngày càng tăng lên [28].  
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Nhiều phân tích ñã chứng minh ñiều ngược lại ñang xảy ra ở các nước chậm 

phát triển như Việt nam là lao ñộng có trình ñộ CMKT thấp thì tỷ lệ thất nghiệp lại 

thấp hơn (Không CMKT: 2,5%, LððTN: 1,8%)  so với lao ñộng có CMKT cao 

hơn (THCN: 4,29%, Cð: 3,57%; ðH: 4%) [22] Nhưng tỷ lệ thiếu việc làm thì 

ngược lại là lao ñộng với CMKT càng thấp thì tỷ lệ thiếu việc làm càng cao. 

Khi so sánh giữa nhóm có CMKT và nhóm không có CMKT cho thấy: Nhìn 

chung, lao ñộng ở thành thị có CMKT thì cơ hội, xác suất có việc làm thấp hơn so 

với người không có CMKT và thấp hơn có CMKT ở nông thôn. Những người ở 

nông thôn, có bằng cấp càng cao (Kỹ sư, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ) thì cơ hội có 

việc làm càng thấp hơn các nhóm có trình ñộ giáo dục khác (lao ñộng phổ thông, 

CNKT, THCN). Khác với ở thành thị, ở nông thôn những người có trình ñộ giáo 

dục từ tiểu học, THCS, THPT và CNKT thì cơ hội có việc làm cao hơn so với các 

nhóm CMKT khác. 

Tính toán trên cơ sở bộ số liệu ñiều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống 

kê năm 2006 (VLSS2006), khi ñó mỗi người trong lực lượng lao ñộng sẽ có 2 trạng 

thái: Có việc làm hoặc không có việc làm, ñể có thể xác ñịnh ñược xác suất một 

người trong tổng thể có việc làm dựa trên một số ñiều kiện như ñặc tính của người 

ñó và trình ñộ giáo dục của người ñó.2 Kết quả cho thấy, nếu xét trên bình diện ñể 

có cơ hội có việc làm, hầu như mọi người, các cấp trình ñộ văn hóa và CMKT khác 

nhau ñều hầu như có cơ hội như nhau và ñều có việc làm (xác suất ~1). Lý do căn 

bản là vì nội hàm việc làm chưa rõ, nếu là việc làm nói chung thì sẽ không phân 

biệt ñược cơ hội việc làm giữa những người lao ñộng có trình ñộ CMKT khác nhau. 

Do ñó, tính toán này lựa chọn tiêu chí việc làm công ăn lương ñể sàng lọc, phân 

loại việc làm. 

                                                 
2 ðể tính cơ hội có việc làm của LððTN so với các nhóm khác, Luận án ñã tính xác suất ñể có việc làm ñối 
với lao ñộng qua ñào tạo nghề theo một số ñiều kiện cụ thể của mô hình Logit- Phương pháp Goldberger. 

Mức xác suất   Pi  =  (e
β1 + β2Xi  ) / ( 1+ eβ1 + β2Xi  ); Trong ñó, Xi: Là các biến ñộc lập tác ñộng ñến khả năng 

có việc làm. Mô hình này không nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp của biến ñộc lập X ñối với Y mà xem xét 
ảnh hưởng của X ñến khả năng ñể Y nhận giá trị bằng 1. 
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Kết quả cho thấy, xác suất ñể một lao ñộng qua ñào tạo nghề tìm ñược việc 

làm công ăn lương khả quan hơn rất nhiều so với những lao ñộng không có CMKT. 

Làm công ăn lương cũng ñược xem xét trên hai góc ñộ, việc làm công ăn lương ñầy 

ñủ thời gian (>35 giờ/tuần ñiều tra) và việc làm công ăn lương nói chung. Cơ hội 

việc làm nói chung tỷ lệ thuận với trình ñộ học vấn và CMKT của người lao ñộng.  

Với người lao ñộng không có CMKT xác suất tìm ñược việc làm công ăn 

lương là khoảng 0,23-0,42 tùy thuộc trình ñộ học vấn. Với trình ñộ học vấn chưa 

tốt nghiệp tiểu học, cơ hội ñể họ có ñược một công việc làm công ăn lương là 

khoảng 23,5%. Trong khi với những người có CMKT từ ñào tạo nghề trở lên, cơ 

hội ñể có ñược việc làm công ăn lương tương ñối lớn (>48,2%).  

Bảng 2.19: Xác suất tìm ñược việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Số năm 
ñi học 

CMKT 
Cấp giáo dục/ñào 

tạo 
Xác suất có 
việc làm 

Việc làm 
công ăn 
lương 

Việc làm 
công ăn 

lương ñủ giờ 

5 TN Tiểu học 0,996 0,235 0,002 

9 THCS 0,995 0,334 0,019 

12 

Không 
Có 

CMKT 
THPT 0,995 0,421 0,093 

14 ðào tạo nghề 0,995 0,482 0,240 

15 THCN 0,995 0,513 0,356 

18 

Có 
CMKT 

Cð, ñại học trở lên 0,996 0,604 0,748 
Nguồn: Tính toán của tác giả ước lượng xác suất có việc làm theo mô hình Logit dựa trên số liệu 

ñiều tra mức sống dân cư năm 2006 của Tổng cục thống kê. 

Kết hợp với một công việc làm công ăn lương là việc làm chính, ñủ thời gian. 

Cơ hội việc làm tỷ lệ thuận với trình ñộ học vấn và CMKT. Những người chỉ có 

trình ñộ học vấn chưa tốt nghiệp tiểu học, hầu như không có cơ hội (0,2%) có một 

việc làm công ăn lương ñầy ñủ thời gian. Có sự khác biệt rất lớn giữa lao ñộng qua 

ñào tạo nghề so với những lao ñộng không có CMKT. Với một việc làm công ăn 

lương ñủ giờ, lao ñộng qua ñào tạo nghề có cơ hội gấp 2,5 lần những người tốt 

nghiệp THPT không có CMKT và gấp 12 lần so với người chỉ tốt nghiệp THCS. 

Vấn ñề là phải xác ñịnh rõ loại hình việc làm, khu vực làm việc sẽ ảnh hưởng 

thế nào ñến cơ hội khác nhau của mỗi ñối tượng có trình ñộ khác nhau. Nhìn lại 

nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề khi xem xét cơ hội việc làm so với các nhóm trình 
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ñộ giáo dục khác cho thấy có học nghề sẽ có cơ hội việc làm tốt hơn. Vì tỷ lệ thất 

nghiệp của lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện ñang thấp (1,8%) do ñó, những người 

thất nghiệp phần lớn là do tự nguyện ñể tìm kiếm cơ hội việc làm tốt hơn chứ 

không phải do họ không tìm ñược việc làm. Khi so sánh trong các nhóm CMKT 

khác nhau, cơ hội việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề cũng nhiều hơn và dễ 

dàng hơn các nhóm có CMKT cao hơn như nhóm tốt nghiệp ñại học (nhóm này có 

tỷ lệ thất nghiệp khá cao: 4%). 

Qui luật giáo dục/ñào tạo mang lại cơ hội lớn hơn về việc làm cho người lao 

ñộng là ñúng và ñã chứng minh một ñiều rằng: lao ñộng qua ñào tạo nghề ñang có 

cơ hội việc làm tốt hơn những người không học nghề (không có CMKT). 

b) Việc làm của học sinh tốt nghiệp các cơ sở dạy nghề 

Ở Việt nam gần ñây, một số tổ chức lớn thực hiện các cuộc khảo sát nắm bắt 

thông tin việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Kết quả chung cho thấy HSTN 

các cơ sở dạy nghề ra thường có cơ hội lớn ñể có việc làm, ñi học các bậc học cao 

hơn và cơ hội có một việc làm tốt hơn trước khi tham gia ñào tạo.  

Theo khảo sát của TCDN ñối với nhóm học sinh sau một năm tốt nghiệp, có 

khoảng 18,95% số học sinh sau khi tốt nghiệp không tham gia hoạt ñộng kinh tế (ở 

nhà nội trợ, ñi học tiếp) và 81,05% có tham gia hoạt ñộng kinh tế. Tỷ lệ số 

HSSVTN chưa có việc làm (thất nghiệp) chiếm 15-20% [91, tr.37]. 

Kinh tế phát triển, cơ hội mở ra ñối với người lao ñộng lớn hơn, hệ thống ñào 

tạo cũng ñang liên tục ñược ñổi mới, cải cách, khả năng liên thông lên các bậc học 

cao hơn cũng ñến với người dân. Xu hướng này là một qui luật khi kinh tế phát 

triển, ñời sống lên cao thì ñồng thời kéo dài thời gian ñi học của người dân. Tỷ lệ 

không hoạt ñộng kinh tế của học sinh tốt nghiệp vì thế có xu hướng tăng qua các 

năm (từ 18% lên 21%).  

Bảng 2.20: Tình trạng hoạt ñộng kinh tế của HSSV sau 1 năm tốt nghiệp 

HSTN năm 2004 HSTN năm 2005 
Tình trạng hoạt ñộng kinh tế 

1783 Tỷ lệ (%) 1759 Tỷ lệ (%) 

1. Hoạt ñộng kinh tế, trong ñó: 1445 81,0 1530 87,0 
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1.1. Có việc làm, trong ñó: 1152 77,3 1149 75,1 

Tự mở cơ sở SXKD/ tự làm 78 6,8 74 6,4 

Làm kinh tế hộ gia ñình 86 7,5 62 5,4 

Làm công ăn lương 988 85,7 1,013 88,1 

 

1.2. Thất nghiệp 293 20,3 229 15,4 

2. Không hoạt ñộng kinh tế, trong ñó: 338 19,0 381 21,7 

ði học 188 55,6 219 57,5 
 

Nội trợ + khác 150 44,4 162 42,5 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu ñiều tra của Tổng cục Dạy nghề, Báo cáo ñiều tra 
lần theo dấu vết học sinh sinh viên Vòng III (2005, tr. 37) và Vòng IV (2006, tr.41). 

Việc làm công ăn lương có xu hướng gia tăng (85,7% lên 88,1%), là yếu tố 

quan trọng ñể dịch chuyển lao ñộng từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công 

nghiệp và dịch vụ. Khu vực nhà nước vẫn là khu vực có nhiều kỳ vọng việc làm vì 

có nhiều ưu ñiểm về tiền lương, thu nhập và quan hệ lao ñộng trong sử dụng lao 

ñộng qua ñào tạo nghề. Tuy nhiên khu vực tư nhân mới thực sự là khu vực tạo 

nhiều việc làm trong thời gian gần ñây cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

HSTN làm việc nhiều trong công nghiệp chế biến (41%), xây dựng (19%) và 

dịch vụ (28%). Trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, HSTN tập trung nhiều ở 

các ngành chế biến nguyên vật liệu (31%), sản xuất máy móc thiết bị ñiện tử và sản 

xuất phương tiện vận tải (khoảng 20%). Trong nhóm ngành dịch vụ, gần ½ HSTN 

làm việc trong lĩnh vực thương nghiệp, tiếp ñến là các công việc phục vụ cá nhân, 

cộng ñồng (20%). Các nhóm nghề thu hút nhiều lao ñộng nhất là dệt may và giày 

da, chế biến lương thực thực phẩm lại không thu hút nhiều học sinh tốt nghiệp các 

cơ sở dạy nghề (2-4%). Các cơ sở dạy nghề thuộc doanh nghiệp và dạy nghề tại 

doanh nghiệp ñang ñảm nhiệm phần lớn nhiệm vụ cung cấp loại hình lao ñộng này. 

Quá trình thích nghi công việc trong thị trường lao ñộng có hai giai ñoạn và 

hình thái khác nhau, ñó là quá trình thích nghi với việc làm và quá trình thay ñổi ñể 

ñáp ứng yêu cầu việc làm. ða phần học sinh tốt nghiệp ra ñều ñược làm ñúng nghề 

ñã ñược học. Qua thời gian, những học sinh làm không ñúng nghề ñã dần tìm ñược 

công việc phù hợp hơn. Tỷ lệ làm công việc ñúng chuyên môn ñược ñào tạo tăng 

lên từ 86% ñến 91% sau khoảng 2 năm ra trường.   
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Khoảng 86% học sinh tốt nghiệp làm công việc theo ñúng chuyên môn ñã 

ñược ñào tạo. Xem xét cụ thể cho thấy ña số HSTN chỉ chuyển ñổi sang một việc 

làm khác tương tự, xét theo phạm vi chuyên môn rộng thì vẫn phù hợp, chỉ có một 

số ít chuyển hẳn sang công việc thuộc nhóm nghề khác (làm trái ngành, trái nghề).  

c) Tình trạng thất nghiệp của học sinh tốt nghiệp các cơ sở dạy nghề 

Qua thực tế hiện nay, cơ hội việc làm của HSTN lớn, tỷ lệ thất nghiệp của 

HSTN vì thế cũng giảm xuống. Theo số liệu ñiều tra của TCDN, tỷ lệ thất nghiệp 

của HSTN sau 2 năm ra trường giảm xuống còn 9,04% [91, tr.90] và sau 3 năm ra 

trường tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn khoảng 6,41% [93, tr.66]. Số liệu này cũng phù hợp 

với số liệu ñiều tra lần theo dấu vết HSTN của Chương trình ñào tạo nghề Việt 

nam, tỷ lệ HSTN không ñi làm việc là 20,8% và tỷ lệ HSTN bị thất nghiệp là 9,2%.  

Nhìn chung, tỷ lệ thất nghiệp của học sinh tốt nghiệp các cơ sở dạy nghề sau 

một năm ra trường bình quân ở mức 16-20%, sau 2-3 năm ra trường tỷ lệ này giảm 

xuống còn 8-9%. Một số nghề ñào tạo hiện nay HSTN ra trường bị thất nghiệp 

nhiều như: kỹ thuật ñiện tử (29,8%), kỹ thuật ñiện (22,8%), nguội và gia công kim 

loại (20%), máy tính (17%). 

So với tỷ lệ thất nghiệp chung của nền kinh tế thì thất nghiệp của nhóm HSTN 

các cơ sở dạy nghề là cao: (i) bản thân họ ñược coi là nhóm mới gia nhập thị trường 

lao ñộng, (ii) họ thuộc nhóm thanh niên trẻ tuổi là nhóm luôn có tỷ lệ thất nghiệp 

cao nhất trong lực lượng lao ñộng và (iii) họ là nhóm có CMKT cũng là nhóm 

thường có tỷ lệ thất nghiệp cùng nhóm cao. Cả ba nguyên nhân này ñều là nhân tố 

tác ñộng dẫn ñến tỷ lệ thất nghiệp cao của HSTN các cơ sở dạy nghề. Tỷ lệ này sẽ 

giảm theo thời gian và trở về tỷ lệ bình quân chung của nhóm lao ñộng qua ñào tạo 

nghề và thời gian thông thường là 3-5 năm sau khi tốt nghiệp. 

2.2.4. Tiền lương và thời gian làm việc của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Chính sách tiền lương, tiền công thể hiện xu hướng phân phối theo kết quả lao 

ñộng gắn với hiệu quả kinh tế. Cơ chế tiền lương cơ bản theo ba khu vực là khu 

vực nhà nước, khu vực ngoài quốc doanh và khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài.  
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ðối với khu vực nhà nước nói chung bao gồm cả khu vực hành chính sự 

nghiệp và khu vực doanh nghiệp nhà nước, hệ thống thang bảng lương theo qui 

ñịnh của nhà nước. Khu vực doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài và các doanh 

nghiệp ngoài nhà nước, Nhà nước thể chế hóa chính sách tiền lương bằng cách ban 

hành mức tiền lương tối thiểu, các nội dung khác của chính sách tiền lương mang 

tính hướng dẫn ñể các doanh nghiệp tự chủ xây dựng thang bảng lương của mình. 

Theo kết quả ñiều tra mức sống dân cư năm 2006, lao ñộng làm công ăn 

lương trong toàn bộ nền kinh tế là 15,7 triệu người. Mức tiền lương bình quân giờ 

theo tháng của lao ñộng làm công ăn lương trong toàn bộ nền kinh tế là 1.146.380 

ñồng/người/tháng (tương ứng với thời giờ làm việc bình quân là 190,36 giờ/tháng). 

Tốc ñộ tăng tiền lương của lao ñộng làm công ăn lương là 14,7%/năm.  

Bảng 2.21: Tiền lương theo học vấn và CMKT của người lao ñộng 

ðơn vị: 1000 ñồng 

Bình quân 
Thành thị/     

Nông thôn 
Giới 

Trình ñộ 
Tiền lương Lương 

giờ 

Tỷ lệ 

(%) 

Lương 

giờ 

Tỷ lệ 

(%) 

Lương 

giờ 

Tỷ lệ 

(%) 

Chưa TN Tiểu học 711,4 4,1 -36,4 0,1 3,9 1,0 24,0 

TN Tiểu học 915,6 4,6 -28,6 0,4 8,8 1,1 24,7 

TN THCS 960,4 4,8 -26,1 0,9 18,6 1,0 20,0 

TN THPT 1161,4 6,0 -8,5 1,9 32,0 0,9 14,6 

CNKT 1322,0 6,5 0,0 1,5 23,3 1,5 22,5 

THCN 1293,9 7,0 7,4 1,3 19,0 1,3 18,3 

Cao ñẳng 1610,6 9,0 28,5 1,7 19,3 0,7 7,7 

Cử nhân, kỹ sư 2138,3 11,8 30,9 0,1 1,1 1,9 16,4 

Chung 1146,4 6,0  2,2 37,1 0,9 15,6 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu ñiều tra mức sống dân cư năm 2006, TCTK  

Tiền lương phụ thuộc nhiều vào cấp trình ñộ CMKT, học vấn của người lao 

ñộng. Trình ñộ CMKT càng cao thì tiền lương càng cao và khoảng cách co dãn 

càng tăng lên. Tiền lương tháng và lương giờ bình quân của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề cao hơn mức lương bình quân chung và cao hơn nhóm lao ñộng có trình ñộ 
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học vấn THPT. ðiều này ñược lý giải trên cơ sở năng suất lao ñộng của nhóm lao 

ñộng qua ñào tạo nghề cao hơn, thời gian làm việc bình quân ngắn hơn.  

Nếu lấy nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề làm chuẩn, thì chênh lệch tiền lương 

rất lớn giữa các nhóm có CMKT cao nhất là cử nhân, kỹ sư (+30,95%) và thấp nhất 

là lao ñộng chưa tốt nghiệp tiểu học (-36,44%). 

Tiền lương lao ñộng qua ñào tạo nghề ở khu vực thành thị khá cao so với bình 

quân chung (37,1%) và so với cùng nhóm ở nông thôn. Lao ñộng nam giới chiếm 

ưu thế và thường có thu nhập cao hơn (15,58%) lao ñộng nữ cùng nhóm ngành 

nghề, khu vực, và cùng trình ñộ. Chênh lệch lớn nhất giữa thành thị và nông thôn 

theo CMKT là cấp trình ñộ THPT (31%) và chênh lệch lớn nhất về giới lại rơi vào 

nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Trong các khu vực tiền lương bình quân trong khu vực có vốn ñầu tư nước 

ngoài là cao nhất (1,489 triệu ñồng), tuy nhiên tiền lương bình quân giờ không cao 

hơn khu vực Nhà nước. Lý do cơ bản là thời giờ làm thêm giờ, tăng ca của khu vực 

nước ngoài thường cao hơn và hiệu quả sử dụng thời gian cũng cao hơn các khu 

vực khác. Nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề có tiền lương bình quân là 1,322 triệu 

ñồng/tháng, trong ñó cao nhất là lao ñộng làm việc trong khu vực các doanh nghiệp 

tư nhân, sau ñó mới ñến khu vực nhà nước và khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài. 

Việc xây dựng các thang bảng lương tại các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước 

ngoài chủ yếu là do các doanh nghiệp tự xây dựng (78,5% doanh nghiệp tự thiết kế) 

hoặc xây dựng có tham khảo thang bảng lương nhà nước (19,2% số doanh nghiệp 

có tham khảo), trên cơ sở qui ñịnh của luật lao ñộng. Các cơ sở sản xuất kinh doanh 

ngoài nhà nước cũng tự thiết kế (58,1%), hoặc có tham khảo, vận dụng phương 

pháp và thang bảng lương của Nhà nước (40,4%) [20, Bảng III.7]. 

ðể thu hút công nhân lành nghề bậc cao, khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài 

trả lương tương ñối khác biệt ñối với nhóm này. Lao ñộng CMKT cao, ñặc biệt lao 

ñộng quản lý ñược trả  lương rất cao so với các nhóm lao ñộng khác. Kết quả khảo 

sát của Bộ LðTBXH cho thấy chênh lệch giữa 3 nhóm lao ñộng khác nhau.  

Bảng 2.22: Khoảng cách tiền lương 
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   Tiền lương 

bình quân 

 CNKT  Chuyên 

môn nghiệp 

vụ 

 Cán bộ 

quản lý 

 2.006.000  2.539.000  5.827.000  DN nhà nước 

 Dãn cách lương 
 2.514.000 

 1  1,26  2,9 

 1.508.000  1.928.000  3.622.000  DN ngoài quốc doanh 

 Dãn cách lương 
 2.043.000 

 1  1,28  2,4 

 1.647.000  2.948.000  13.470.000  DN có vốn ðTNN 

 Dãn cách lương 
 2.605.000 

 1  1,80  8,2 

Nguồn: Bộ LðTBXH, Báo cáo ñiều tra Lao ñộng, tiền lương và BHXH các loại hình 
doanh nghiệp năm 2007, 12/2007, tr.12,13 

Năm 2006, mức lương bình quân các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài 

là 2,6 triệu ñồng/người, lương CNKT là 1,65 triệu ñồng/người/tháng, lương của 

viên chức quản lý là 13,5 triệu ñồng, gấp 5 lần mức bình quân và gấp 8,2 lần công 

nhân trực tiếp sản xuất. Nhóm thứ hai là viên chức chuyên môn có mức lương bình 

quân là 2,9 triệu ñồng/tháng, gần gấp 2,4 lần công nhân trực tiếp sản xuất [20, 

tr.12]. Cơ cấu cơ bản của 3 nhóm này về mức chênh lệch tiền lương là: CNKT/cán 

bộ chuyên môn/cán bộ quản lý ~ 1/1,8/8,2 (lần).  

Vận ñộng trên thị trường lao ñộng tạo ra xu hướng dãn cách tiền lương giữa 

các cấp trình ñộ khác nhau. Lấy lao ñộng qua ñào tạo nghề làm chuẩn là 1 thì tiền 

lương của lao ñộng không có CMKT trước ñây (1992) cao hơn 1,31 lần, ñến năm 

2006 chỉ tương ñương 0,61 lần (hay bằng 61%) lương giờ của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề. Tương tự, tốc ñộ tăng tiền lương của lao ñộng có trình ñộ cao ñẳng, ñại học 

nhanh hơn, trước ñây (năm 1992) lương trình ñộ cao ñẳng, ñại học cao hơn khoảng 

1,4 lần thì ñến năm 2006 ñã cao hơn lao ñộng qua ñào tạo nghề 1,74 lần. 
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Biểu ñồ 2.3: Xu hướng dãn cách tiền lương giờ 
Nguồn: (1) Tính toán của tác giả dựa trên số liệu ñiều tra mức sống dân cư của Tổng cục Thống 
kê, các năm 2004-2006; (2) Số liệu các năm 1992 ñến 2002 dựa trên số liệu ñiều tra mức sống dân 
cư của TCTK các năm 1992-1998-2002, theo tính toán của Ngân hàng thế giới, Việt nam: Giáo 
dục ñại học và Kỹ năng cho tăng trưởng, 12/2007, tr.124, 127 

Dãn cách tiền lương lớn sẽ mang lại ñộng lực thu hút lao ñộng có CMKT bậc 

cao và lao ñộng giỏi ñến với doanh nghiệp. Tuy nhiên, phụ thuộc vào loại hình sản 

xuất và ñặc thù dây chuyền công nghệ, nhóm CNKT trực tiếp sản xuất sẽ bị chi 

phối bởi cách thức sử dụng và chế ñộ ñãi ngộ. Xu hướng hiện nay, quá trình 'máy 

hóa' người công nhân ñang diễn ra tương ñối phổ biến. Cách thức là chia nhỏ tất cả 

các công ñoạn ñến mức nhỏ nhất (nếu có thể) các thao tác và huấn luyện, sử dụng 

người lao ñộng có CMKT thấp vào làm việc tại các vị trí ñó [60, tr.126]. Mặc dù là 

CNKT nhưng công việc hết sức giản ñơn nên mặc dù làm việc lâu năm mà không 

phải ñã có thể trở thành thợ tay nghề cao. Ngoài vấn ñề không có khả năng học tập 

nâng cao tay nghề thông qua làm việc bởi sự chia cắt công ñoạn, người công nhân 

còn bị chủ chia cắt quá trình tăng lương thành nhiều bậc.  

Nhà nước qui ñịnh mức tiền lương thấp nhất trả cho người lao ñộng ñã qua 

học nghề (kể cả lao ñộng do doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so 

với mức lương tối thiểu vùng.3 ðây là một trong những chính sách tiền lương quan 

trọng ñể khuyến khích phát triển lao ñộng qua ñào tạo nghề, nhưng thực tế nhiều 

                                                 
3 ðiều 2.2, Nghị ñịnh 168/2007/Nð-CP ngày 16/11/2007, qui ñịnh mức lương tối thiểu vùng ñối với lao 
ñộng Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài (800.000-1.000.000 ñồng) tùy khu vực. 
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doanh nghiệp né tránh trách nhiệm này. Thậm chí còn một số doanh nghiệp ñang áp 

dụng các thang bảng lương 'chặt', khai thác tối ña sức lao ñộng và hạn chế tăng 

lương. Một số doanh nghiệp chia quá nhỏ và quá thấp (khoảng cách các bậc của 

thang thậm chí là 5.000-10.000ñồng) làm cho người công nhân không có ñộng lực 

làm việc và có cảm giác bị 'bóc lột' thậm tệ [108, tr.164].4  

Ngoài yếu tố trình ñộ CMKT, yếu tố nghề và ngành kinh tế cũng chi phối ảnh 

hưởng ñến tiền lương của người lao ñộng. Các ngành kinh tế có năng suất lao ñộng 

cao trong nền kinh tế (Bưu chính viễn thông, ñiện lực, dầu khí, v.v…), lao ñộng có 

nhiều lợi thế về năng suất lao ñộng ngành và tiền lương. Một số ngành kinh tế thu 

hút nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề nhưng năng suất lao ñộng ngành không cao 

dẫn ñến tiền lương của người lao ñộng không cao như dệt may, giày da, thủy sản…. 

Thâm niên công việc cũng là nhân tố tác ñộng mạnh ñến thu nhập của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề bởi vì ñặc ñiểm thực hành và tay nghề của người lao ñộng 

phát triển theo thời gian, năng suất lao ñộng và tiền lương vì thế cũng thay ñổi theo. 

Xu thế chung là quan hệ thuận chiều giữa thâm niên, tuổi ñời với tiền lương và thu 

nhập của người lao ñộng. 

Với lao ñộng qua ñào tạo nghề, do ñặc thù nghề nghiệp phải lao ñộng chân 

tay, trực tiếp sản xuất nhiều, cho nên ñến ñộ tuổi từ sau 45 tuổi, thu nhập của người 

lao ñộng giảm sút, mức ñộ và tốc ñộ suy giảm nhanh trong giai ñoạn 55-60 tuổi. 

Khác với nhóm lao ñộng có trình ñộ ñại học, thời gian và mức ñộ suy giảm tiền 

lương diễn ra dài hơn (10 năm), ñỡ 'sốc' hơn. Tiền lương của nhóm CNKT cao 

ñiểm nhất ở ñộ tuổi 30-34, tức là sau khoảng 12-14  năm làm việc. Nếu tính bình 

quân 2-3 năm một bậc thợ, thì những người CNKT này, nếu làm việc tốt thì cũng 

ñã ở khoảng thợ bậc 5-6. Mức tiền lương này sẽ tiếp tục kéo dài ñến khoảng 45 tuổi 

mà không tăng nhiều.  

                                                 
4 Trường hợp cụ thể của công ty Giày da Huê Phong - TP Hồ Chí Minh, ñại diện người lao ñộng cho biết 
doanh nghiệp xây dựng thang lương có 38 bậc, nếu một lao ñộng hai năm tăng một bậc lương thì phải mất 
76 năm làm việc mới qua ñủ 38 bậc lương của doanh nghiệp. 
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Biểu ñồ 2.4: Phân bố tiền lương theo tuổi 

Nguồn: Tính toán của tác giả, Tổng cục Thống kê, Số liệu ñiều tra mức sống dân cư 2006 

Như vậy ở ñây có ba vấn ñề cần giải quyết, thứ nhất thang lương và mức tiền 

lương chưa hướng ñến khuyến khích duy trì theo chiều hướng phát triển kỹ năng 

của ñội ngũ lao ñộng có tay nghề cao. Thứ hai, xu hướng công nghệ sản xuất, sử 

dụng lao ñộng không khuyến khích nhóm lao ñộng có tay nghề cao, tuổi cao, hoặc 

công nghệ cần phải liên tục cập nhật và hiện ñại dẫn ñến nhóm lao ñộng cao tuổi 

không ñáp ứng ñược. Vấn ñề thứ ba khi xem xét ñến ñặc ñiểm nghề nghiệp của 

người lao ñộng, ñặc biệt các nghề nặng nhọc, ñộc hại hoặc phải yêu cầu cập nhật 

công nghệ hiện ñại mà tuổi tác và sức khỏe người lao ñộng không ñáp ứng ñược.  

Cần thiết phải có các chính sách giải quyết cả ba vấn ñề trên như các chính 

sách ñầu tư hướng vào công nghệ sản xuất thay thế dần gia công sản phẩm thuần 

túy; các chính sách tiền lương, tiền công phù hợp theo hướng thu hút, duy trì và 

phát triển ñội ngũ lao ñộng có tay nghề; các chính sách ñào tạo nâng cao tay nghề, 

ñào tạo chuyển ñổi nghề nghiệp hoặc sử dụng phù hợp lao ñộng có tay nghề cao. 

2.2.5. Hiệu quả của ñào tạo nghề từ việc làm của người lao ñộng 

Vận dụng phương pháp tính toán tỷ lệ hoàn trả vốn ñào tạo theo phương trình 

Mincerian và sử dụng số liệu ñiều tra mức sống dân cư năm 2006 của Tổng cục 

Thống kê, hiệu quả ñào tạo ñược tính toán thông qua tỷ lệ hoàn trả và xem xét mức 

tiền lương của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở các khu vực, ngành khác nhau. 



 109 

Trình ñộ học vấn, CMKT và tiền lương của người lao ñộng có mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau. Người lao ñộng có số năm ñi học và kinh nghiệm tăng thì tiền 

lương có xu hướng tăng. Bình quân mỗi năm ñi học tăng thêm (tính chung các cấp 

trình ñộ CMKT), tiền lương sẽ tăng thêm 5,4%. Kết quả tính toán tỷ lệ hoàn trả từ 

ñào tạo cho thấy lao ñộng chỉ tốt nghiệp THPT (không CMKT) thì mức hoàn trả là 

xấp xỉ 3%/năm trong khi ñó mức hoàn trả của lao ñộng có CMKT ñều khoảng 

9,7%/năm trở lên.  

Bảng 2.23: Tỷ lệ hoàn trả theo kỹ năng 2002-2004-2006 

Số năm 

ñi học 
CMKT Cấp CMKT 

Tỷ lệ hoàn 

vốn (2002) 

Tỷ lệ hoàn 

vốn (2004) 

Tỷ lệ hoàn 

vốn (2006) 

5 TN Tiểu học 1,4 2,3 1,5 

9 THCS 3,8 5,4 5,5 

12 

Không 

CMKT 
THPT 5,6 7,6 8,5 

13 ðào tạo nghề 6,2 8,4 9,5 

14 THCN 8,8 9,2 10,5 

16 

Có  

CMKT 
Cð, ñại học 7,4 10,7 12,5 

Bình quân số năm ñi học 5,5 7,3 8,0 

Nguồn: (1) ðoàn Hồng Quang, Nguyễn Lan Hương, Giản Thành Công, Tác ñộng của tự 
do hóa thương mại ñến tiền lương và việc làm: Trường hợp của Việt nam, 2006 
(2)NHTG, Việt nam Giáo dục ñại học & kỹ năng cho tăng trưởng, 12/2007, tr. 124 

ðặc biệt, tỷ lệ thu hồi của nhóm có CMKT tăng lên rõ rệt qua các năm. Trong 

khi, lao ñộng không có CMKT có xu hướng tăng chậm hoặc chững lại, thậm chí 

giảm (tốt nghiệp tiểu học). ðiều này nói lên rằng, các tác ñộng chung của nền kinh 

tế, bao gồm cả quá trình chuyển ñổi nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế, hội nhập kinh 

tế quốc tế ñang làm cho lao ñộng có CMKT ñược trọng dụng hơn và có cơ hội hơn. 

Tính toán trên số liệu ñiều tra mức sống dân cư năm 2004 cho thấy ở Việt nam, gia 

tăng một năm học sẽ tăng thu nhập khoảng 5,5% cho 9 năm ñi học (số năm học 

trung bình của lao ñộng) [62, tr.123]. Tỷ lệ hòan vốn tăng mạnh ở cấp ñào tạo nghề 

2,21%. Lao ñộng qua ñào tạo nghề nhờ có tham gia học tập mà tỷ lệ hoàn trả ñào 
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tạo cao hơn mức bình quân chung 4%/năm, gấp 6 lần lao ñộng chưa tốt nghiệp tiểu 

học, 1,8 lần lao ñộng có trình ñộ THCS và cao hơn lao ñộng có trình ñộ THPT. 

Kinh nghiệm cũng là một trong các yếu tố tác ñộng tới tiền công. Kết quả tính 

toán cho thấy, thêm mỗi năm kinh nghiệm thì tiền công tăng 0.6%. Tuy nhiên, khi 

ñến ñộ tuổi cao nhất ñịnh kinh nghiệm ñã ñược tích lũy thì khả năng ñáp ứng nhu 

cầu sản xuất của người lao ñộng cao tuổi ấy có nguy cơ giảm, năng suất lao ñộng 

thấp, khi ñó tiền công làm ra bắt ñầu có dấu hiệu sụt giảm, khoảng 0.06%/năm.  

Bảng 2.24: Khác biệt tiền lương do các nhân tố tác ñộng 

 Biến số  Coef 

(%) 

 Std 

err. 

 Giải thích biến 

 Biến phụ thuộc: Lương giờ (Lnwage)  Lương giờ bình quân của lao 

ñộng 

 yrsch  0,054***  [0,002]  Số năm ñi học 

 Exp  0,006***  [0,001]  Kinh nghiệm làm việc/năm 

 Gender  0,175***  [0,013]  Giới tính nam/nữ 

 Urban  0,187***  [0,014]  Thành thị/Nông thôn 

 Tech. worker 

(up) 

 0,456***  [0,019]  Có CMKT so với không CMKT 

 Tech. worker  0,291***  [0,021]  CNKT so với không CMKT 

 College (up)  0,734***  [0,019]  Cð, ðH trở lên so với không 

CMKT 

Ghi chú: *** là mức ý nghĩa thống kê có ñộ tin cậy 99%, [..] là ñộ lệch chuẩn 
Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên số liệu ñiều tra mức sống dân cư năm 2006, TCTK.  

Xuất phát từ kết quả xử lý, ñối với nhóm lao ñộng không có CMKT lấy làm 

gốc ñể so sánh các nhóm khác nhau. Nhóm lao ñộng có CMKT luôn cao hơn nhóm 

không có CMKT (45,6%), ñồng thời khi so sánh nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề 

với các nhóm lao ñộng bậc thấp hơn (không có CMKT), mức tiền lương của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề cao hơn 29,1%. 
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Lấy khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài làm biến giả (lấy giá trị bằng 0) các 

nhóm khác ñều có thể phân biệt ñược. Khi ñó, kết quả cho thấy khu vực kinh tế tập 

thể (thấp hơn 41,2%) và kinh tế hộ gia ñình (thấp hơn 31,6%) so với khu vực có 

vốn ñầu tư nước ngoài. 

Bảng 2.25: Chênh lệch tiền lương của LððTN giữa các ngành 

 Biến số ngành kinh tế  Coef. (%)  std. Err. 

 Ngành CN khai thác mỏ  0,545***  [0,182] 

 Ngành CN chế biến  0,449***  [0,123] 

 Ngành xây dựng  0,300***  [0,140] 

 Ngành thương nghiệp  0,437***  [0,134] 

 Ngành khách sạn, nhà 

hàng 

 0,520***  [0,186] 

 Ngành vận tải, TTin liên 

lạc 

 0,539***  [0,164] 

 Ngành dịch vụ khác  0,495***  [0,116] 

 Ngành Nông - Lâm - Ngư  0  0 
Ghi chú: *** là mức ý nghĩa thống kê có ñộ tin cậy 99%; ** là mức tin cậy 95%. 
Nguồn: Tính toán của tác giả theo số liệu ñiều tra mức sống dân cư năm 2006, TCTK. 

Nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề làm việc trong các khu vực khác nhau, khác 

nhau về tiền lương và thu nhập. Lấy nhóm ngành nông lâm ngư làm gốc (biến giả 

bằng 0). Lao ñộng qua ñào tạo nghề trong các ngành còn lại ña phần có mức lương 

cao hơn ngành nông lâm ngư như công nghiệp khai thác mỏ (54,5%), các nhóm 

ngành dịch vụ có mức lương cao hơn ngành nông nghiệp khoảng 50%. Nhóm các 

ngành xây dựng và công nghiệp chế biến là hai nhóm ngành dường như thu hút 

nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề nhất có mức tiền lương cao hơn ngành nông 

nghiệp khoảng 45%. 

2.3. Các chính sách giải quyết việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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2.3.1. Khung chính sách chung về việc làm 

Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề do lao ñộng qua ñào tạo nghề ñảm 

nhiệm và chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng việc làm của nền kinh tế. ðặc trưng 

việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề gắn liền với khu vực sản xuất kinh doanh, 

với các ngành như công nghiệp chế biến, khai thác và xây dựng và dịch vụ. Do ñó 

các chính sách, các chương trình kinh tế xã hội tạo ra nhiều việc làm  trong ñó phần 

lớn là việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Hơn nữa, các chính sách phát triển 

kinh tế lớn của nhà nước, phát triển việc làm phi nông nghiệp, chính sách phát triển 

việc làm cho thanh niên, chính sách phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ v.v… ñang 

dựa vào dạy nghề như một công cụ, phương tiện ñể ñạt ñược mục tiêu phát triển 

kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao ñộng. Vì vậy, các chương trình, chính 

sách lớn tạo ñược nhiều việc làm thì cũng là các chính sách hướng tới tạo việc làm 

cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Hệ thống các văn bản, chính sách về việc làm tạo hành lang pháp lý cho việc 

tạo và phát triển việc làm cho người lao ñộng. Cơ bản nhất là các bộ luật trong ñó 

có Bộ Luật Lao ñộng, (sửa ñổi, bổ sung năm 2006), Luật Dạy nghề (có hiệu lực 

1/6/2007), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật người lao ñộng Việt nam ñi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp ñồng. Bộ luật Lao ñộng, từ khi ra ñời làm thay ñổi căn bản về quan 

ñiểm về việc làm, phương thức, trách nhiệm giải quyết việc làm (1/1/1995). Trong 

ñó ñiểm cơ bản: "Mọi hoạt ñộng tạo ra thu nhập và không bị pháp luật ngăn cấm 

ñều ñược thừa nhận là việc làm". Người lao ñộng ñược tự do tìm kiếm việc làm và 

tự do tự tạo việc làm cho mình và cho mọi người. 

Nhiều bộ luật như Luật ñất ñai, Luật ñầu tư, Luật Doanh nghiệp ra ñời tạo 

hành lang pháp lý và giải phóng sức sản xuất, tạo ñiều kiện cho các hoạt ñộng sản 

xuất kinh doanh phát triển tạo nhiều chỗ việc làm cho nền kinh tế. Kết hợp ñồng 

thời với các chính sách tạo việc làm từ những khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 

quá trình cải cách, ñổi mới khu vực doanh nghiệp nhà nước mà một trong những 

chính sách quan trọng là Nghị ñịnh số 41/2002/Nð-CP về các chính sách ñối với 

lao ñộng dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước.  
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Các bộ luật một mặt khuyến khích khu vực tư nhân phát triển, một mặt giúp 

cải cách khu vực nhà nước làm cho một lượng lớn lao ñộng trong khu vực nhà 

nước dịch chuyển sang các khu vực khác trong nền kinh tế. Các chương trình phát 

triển kinh tế xã hội như phát triển ngành nghề phi nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu 

lao ñộng nông nghiệp và nông thôn, các Luật như Luật Hợp tác xã (16/11/2003) 

phát triển việc làm phi nông nghiệp trong khu vực nông nghiệp, nông thôn v.v… ñã 

và ñang góp phần tạo việc làm trong khu vực nông nghiệp nông thôn, dịch chuyển 

lao ñộng từ khu vực nông nghiệp nông thôn sang các khu vực công nghiệp, dịch vụ. 

Về cơ bản, khung luật pháp ñã và ñang tiếp tục có tác ñộng tích cực tạo việc 

làm thông qua ổn ñịnh và phát triển kinh tế, thông qua các chương trình việc làm 

quốc gia, xuất khẩu lao ñộng và khuyến khích ñẩy mạnh phát triển việc làm phi 

nông nghiệp, nông thôn. Có hai hướng tạo việc làm cho người lao ñộng hiện ñang 

ñược thực hiện ở Việt nam là tạo việc làm trong nước và tạo việc làm ở nước ngoài.  

Bảng 2.26: Kết quả tạo việc làm giai ñoạn 2001-2007 

ðơn vị : 1000 người 
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 Từ Quỹ 

Quốc gia 

về việc 

làm 

 320  320  330  350  350  350  350 

 2. Tạo việc 

làm ngoài 

nước 

 36,

0 

 46,

0 

 75,

0 

 67,

5 

 70,

6 

 78,

8 
 82 

Nguồn: Báo cáo của Bộ LðTBXH tại Hội nghị Triển khai kế hoạch Dạy nghề, Việc làm và 
Xuất khẩu lao ñộng giai ñoạn 2007-2010, 5/2007. 
(*) Báo cáo của Cục Việc làm, Bộ LðTBXH, 12/2007 

Kết quả mang lại trong 6 năm qua (2001-2007) là ñã tạo ra ñược khoảng 9 

triệu việc làm cho người lao ñộng. Các chương trình phát triển kinh tế xã hội ñã tạo 

việc làm cho khoảng 8,02 triệu việc làm trong ñó các chương trình phát triển nông 

nghiệp nông thôn thu hút khoảng 4 triệu lượt lao ñộng; Chương trình ñầu tư trong 

nước, ñầu tư nước ngoài phát triển công nghiệp, dịch vụ ñã tạo việc làm cho 

khoảng 4 triệu lao ñộng.  

Các hoạt ñộng tạo việc làm dựa trên nền tảng hoạt ñộng phát triển kinh tế xã 

hội, các chương trình phát triển nông lâm, ngư nghiệp, việc làm phi nông nghiệp, 

hỗ trợ xuất khẩu, phát triển kinh tế hộ gia ñình. Riêng năm 2007, khu vực công 

nghiệp và dịch vụ ñã tạo việc làm ñược cho 1.150.000 người (71,8% tạo việc làm 

cả nước). Doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài tạo việc làm cho 230.000 người 

(chiếm 14,4%), Quỹ quốc gia việc làm ñã cho vay vốn và tạo việc làm ñược cho 

350.000 người và xuất khẩu lao ñộng ñược 85.020 người. 

2.3.2. Tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề 

So sánh năm 2007 với năm 2006, số người ñược giải quyết việc làm là 1,6 

triệu người, trong ñó chuyển từ khu vực nông nghiệp sang là 571.109 người và gia 

tăng thuần từ khu vực công nghiệp và dịch vụ là 1,029 triệu người. 

Bảng 2.27: Việc làm mới cho lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Việc làm 

trong nền 
Tổng việc làm trong nền kinh tế Việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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kinh tế 
2006 2007 Thay ñổi 2006 2007 Thay ñổi 

Gia 

tăng 

Tỷ 

trọng 

Tổng cộng 
44.548.927 45.578.752 1.029.825 9.533.717 10.650.366 1.116.649 108.4 100.0 

Nông L Ngư 24.367.162 23.796.054 -571.109 2.040.761 2.531.677 490.915 - 44,0 

CN&XD 8.159.446 8.763.220 603.775 4.819.079 5.082.044 262.964 43,6 23,5 

CN chế biến 5.176.257 5.569.461 393.204 3.505.982 3.662.937 156.956 39,9 14,1 

Xây dựng 2.573.994 2.635.931 61.937 1.168.819 1.202.315 33.496 54,1 3,0 

Dịch vụ 12.022.319 13.019.478 997.159 2.673.877 3.036.646 362.769 36,4 32,5 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu ñiều tra Việc làm và thất nghiệp năm 
2006, 2007, Bộ LðTBXH 

Với giả ñịnh các khu vực còn lại không có lao ñộng dịch chuyển về khu vực 

nông nghiệp, thì trong khu vực nông nghiệp có sự thay ñổi mạnh mẽ về chất lượng 

việc làm và số người ñược ñào tạo nghề. Năm 2007 so với năm 2006 tạo ñược việc 

làm cho 1,6 triệu lao ñộng, tăng thuần 1,029 triệu người (do sự gia giảm lao ñộng 

trong khu vực nông nghiệp và trong nhóm không có CMKT của khu vực nông 

nghiệp), trong ñó việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tăng ñến 1,1 triệu người 

(chiếm 70%). Như vậy hệ số co dãn việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong 

tổng thể việc làm là 0,7, tức là cứ 10 việc làm ñược tạo ra trong khu vực công 

nghiệp và dịch vụ thì có 7 việc làm dành cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

2.3.3. Chuyển dịch cơ cấu lao ñộng và việc làm của LððTN 

Trong giai ñoạn 2001-2006 các Chương trình phát triển kinh tế xã hội ñã tạo 

ra 6,7 triệu chỗ việc làm. TCDN cho biết giai ñoạn này dạy nghề cũng ñào tạo ñược 

khoảng 6,6 triệu người. Xem xét tương quan cơ bản giữa ñào tạo và việc làm trong 

doanh nghiệp thì có nhận xét là cân bằng. Tuy nhiên, lao ñộng ñược ñào tạo nghề 

theo tính toán phục vụ cho nhiều khu vực khác nhau bao gồm cả dạy nghề ngắn hạn 

cho toàn bộ nền kinh tế, ñặc biệt khu vực cơ sở sản xuất kinh doanh phi kết cấu, 

khu vực kinh tế cá thể. 

Bảng 2.28: Chuyển biến cơ cấu trong khu vực nông nghiệp 

Tổng số 
Năm 2006 Năm 2007 Chênh lệch LððTN Cơ cấu 



 116 

CMKT (%) 

24.367.162 23.796.054 -571.109 531.264 100 

Không CMKT 21.986.892 20.884.519 -1.102.373   

Qua ñào tạo nghề 2.040.761 2.531.677 490.915 490.915 

CNKT kb 1.846.008 2.254.035 408.027  

CNKT Cc 120.724 171.948 51.225  

CNKT Cb 74.030 105.694 31.664  

92,4 

THCN 260.948 293.840 32.892 32.892 6,2 

Cð/ðH trở lên 78.562 86.018 7.456 7.456 1,4 

Nguồn: Tính toán của tác giả trên cơ sở số liệu ñiều tra Việc làm và thất nghiệp năm 
2006, 2007, Bộ LðTBXH 

Tổng số lao ñộng ñược ñào tạo và giữ lại trong khu vực nông nghiệp là 

531.264 người, trong ñó riêng lao ñộng qua ñào tạo nghề là 490.915 người (chiếm 

92,41%). Như vậy, riêng trong khu vực nông nghiệp, có thay ñổi việc làm thông 

thường là gia tăng số việc làm ñòi hỏi có CMKT và cứ 10 việc làm có CMKT ñược 

tạo trong ñó có 9 việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Nội tại khu vực nông 

nghiệp chỉ có sự gia giảm việc làm. Số lượng lao ñộng dịch chuyển sang khu vưc 

công nghiệp và dịch vụ là 571.109 người và giảm số không có CMKT là 531.264 

người, nên tổng số lao ñộng không có CMKT trong nông nghiệp giảm 1,1 triệu 

người. ðào tạo nghề có vai trò ñặc biệt quan trọng làm thay ñổi căn bản cơ cấu, 

chất lượng nguồn lao ñộng và việc làm trong khu vực nông nghiệp, nông thôn. 

Mỗi năm bình quân thay dổi (nâng cao) chất lượng CMKT của hơn 530.000 lao 

ñộng trong nông nghiệp, trong ñó ñào tạo nghề ñóng góp 92%. 

Tốc ñộ tăng và số việc làm tăng lên (hoặc số lao ñộng ñược nâng cao trình 

ñộ) của lao ñộng qua ñào tạo nghề lớn hơn tốc ñộ tăng việc làm mới tạo ra của 

nền kinh tế. Năm 2007, việc làm cả nước tăng 1,6 triệu người, ñồng thời lao ñộng 

không có CMKT trong khu vực nông nghiệp giảm xuống trong một năm 1,1 triệu  

việc làm mới tạo ra trong nền kinh tế là 1 triệu, trong khi tổng số việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề gia tăng trong một năm là 1,1 triệu người. 

Như vậy, ngoài số ñào tạo ñể lại khu vực nông nghiệp (92% số lao ñộng ñược 

ñào tạo trong khu vực nông nghiệp), ñào tạo nghề ñang góp phần chuyển dịch lao 
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ñộng sang các khu vực khác (571.109 người). Tuy nhiên, không phân biệt ñược 

phần lao ñộng ñược ñào tạo nghề dịch chuyển từ khu vực nông nghiệp sang khu 

vực công nghiệp và dịch vụ. Phần gia tăng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

trong khu vực công nghiệp và dịch vụ ñược hình thành từ hai luồng là lao mới gia 

nhập thị trường lao ñộng hoặc mới ñược ñào tạo nghề và một luồng lao ñộng từ khu 

vực nông nghiệp chuyển sang. 

2.3.4. Chương trình việc làm quốc gia  

Giai ñoạn 2001-2005 Quỹ Quốc gia về việc làm ñã hỗ trợ cho vay 94 nghìn 

dự án, tạo việc làm cho khoảng 1,7 triệu lao ñộng. Chương trình Việc làm quốc gia 

ñã tạo việc làm cho 350 nghìn lao ñộng/năm, trong ñó chủ yếu là lao ñộng qua ñào 

tạo nghề. Một số mô hình tạo việc làm có hiệu quả như: sản xuất hàng thủ công mỹ 

nghệ ở ðồng Kỵ- Bắc Ninh, dệt thổ cẩm ở Ninh Thuận, Hoà Bình, gốm sứ ở ðồng 

Nai; phát triển trang trại ở Bình Phước, Tây Ninh, Lâm ðồng, Bến Tre, Hậu Giang; 

dự án nuôi cá lồng bè trên biển ñạt hiệu quả ở Hải Phòng, Quảng Ninh. . . 

ðối tượng chủ yếu của chương trình việc làm quốc gia là các cơ sở sản xuất 

kinh doanh (Doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại, làng nghề…) có khả năng tạo 

nhiều việc làm mới cho lao ñộng; các hộ gia ñình; các ñối tượng yếu thế: lao ñộng 

là người tàn tật, lao ñộng nữ, lao ñộng khu vực chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất 

nông nghiệp, lao ñộng là người dân tộc… 

Riêng ñối với ñối tượng lao ñộng nông thôn bị thu hồi ñất nông nghiệp, 

chuyển ñổi mục ñích sử dụng. Một số tỉnh/Thành phố có chính sách cụ thể giải 

quyết việc làm cho lao ñộng bị thu hồi ñất như ðà Nẵng, Nam ðịnh ñã hỗ trợ 

doanh nghiệp kinh phí ñể ñào tạo, kèm cặp nghề và giải quyết việc làm cho lao 

ñộng. Ngoài ra các ñịa phương hỗ trợ phát triển các ngành nghề tiểu thủ công 

nghiệp, mở rộng sản xuất và dịch vụ gắn với phục vụ các khu công nghiệp, khu chế 

xuất (Bình Dương, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hà Nam ….). Kết quả ñã giải quyết 

việc làm cho khoảng 55.000 lao ñộng/năm [21]. 
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Giai ñoạn 2001-2005, ñất thu hồi chuyển sang ñất phi nông nghiệp là 366.440 

ha, chiếm 3,89% ñất sản xuất nông nghiệp ñang sử dụng. Bình quân mỗi năm 

73.288 ha, ảnh hưởng ñến 600.000 hộ nông dân, 950.000 lao ñộng và trên 2,5 triệu 

nông dân. Theo ước tính, với mỗi ha ñất nông nghiệp bị thu hồi sẽ ảnh hưởng ñến 

việc làm của trên 10 lao ñộng nông nghiệp [21]. Lượng lao ñộng bị thu hồi ñất cần 

phải giải quyết việc làm hiện nay lên ñến 3,6 triệu người, là một sức ép lớn về việc 

làm và ñào tạo chuyển ñổi nghề nghiệp cho lao ñộng di cư. 

2.3.5. Việc làm thông qua xuất - nhập khẩu lao ñộng 

Xuất khẩu lao ñộng là một hướng tạo việc làm cho người lao ñộng ñi làm việc 

ở nước ngoài. Bình quân hàng năm cả nước xuất khẩu ñược 80.000 lao ñộng ñi làm 

việc ở hơn 40 quốc gia trên thế giới và thu về khoảng 1,7 tỷ ñô la. Hiện chúng ta có 

khoảng 500.000 lao ñộng ñang làm việc ở nước ngoài, năm 2007 cả nước xuất khẩu 

ñược 85.020 lao ñộng. Một số thị trường lao ñộng ñang thu hút lao ñộng Việt nam 

và thu nhập của lao ñộng tương ñối cao là Hàn Quốc, Nhật, ðài loan, Cộng hòa 

Séc. Một số tỉnh thành, ñịa phương có lượng người ñi xuất khẩu lớn như Nghệ an, 

Hà Tĩnh, Thanh hóa, Bắc Giang, Phú thọ v.v… 

Số lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài khoảng 30 nhóm ngành thu hút ñược 

lao ñộng qua ñào tạo nghề như cơ khí chế tạo, xây dựng, lắp ráp ñiện tử, dệt may, 

thuyền viên tàu ñánh cá và tàu vận tải, dịch vụ xã hội (giúp việc gia ñình, chăm sóc 

người bệnh). Lao ñộng các nghề ñặc thù như thuyền viên vận tải biển, lao ñộng 

trong ngành ñóng và sửa chữa tàu biển... trên thực tế dạy nghề, ñào tạo ngoại ngữ, 

giáo dục ñịnh hướng ñược tiến hành tại doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh ña ngành nghề trong ñó có chức năng xuất khẩu lao ñộng) có ñủ 

ñiều kiện như Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ, Tổng công ty Hàng hải... 

ða phần lao ñộng xuất khẩu là lao ñộng không nghề hoặc chỉ ñược huấn 

luyện, giới thiệu nghề ngắn ngày do các doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng tổ chức. 

Lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài có nghề chiếm tỷ lệ thấp (27,5%) trong tổng số 
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lao ñộng xuất khẩu, bình quân số lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề ñang làm việc 

có thời hạn ở nước ngoài tương ñương khoảng 135.000 người [99]. 

Một vấn ñề ñáng quan tâm hiện nay ñó là việc nhập khẩu lao ñộng. Theo Báo 

cáo của Bộ LðTBXH: "Lao ñộng là người nước ngoài làm việc tại Việt nam ñang 

gia tăng, năm 2005 là 21.200 người, năm 2006 là 34.100 người chủ yếu là lao ñộng 

có CMKT và quản lý, làm việc trong các doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, 

liên doanh thuộc 50 lĩnh vực, ngành nghề khác nhau" [19, tr.7]. Như vậy, năm 

2006, nhập khẩu khoảng 13.000 lao ñộng nước ngoài có CMKT cao vào làm việc 

tại Việt nam và  xuất khẩu 23.380 lao ñộng có nghề ñi làm việc ở nước ngoài 

(27,5%). Với xu hướng gia tăng lao ñộng nhập khẩu này, trong tương lai chúng ta 

sẽ xuất khẩu lao ñộng không có trình ñộ, thu nhập thấp ñể ñổi lấy việc nhập khẩu 

lao ñộng nước ngoài có trình ñộ CMKT cao, chi phí cao. ðây là một vấn ñề cần 

phải có cách nhìn nhận, những nghiên cứu và giải pháp chính sách thích hợp ñể vừa 

thúc ñẩy việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong nước thay thế nhập khẩu 

vừa có thể xuất khẩu lao ñộng có nghề, tiền lương và thu nhập cao. 

2.3.6. Chính sách sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Chính sách việc làm có thể hình dung với hai nhóm: (i) chính sách tạo việc 

làm như ñã trình bày ở trên, và (ii) các chính sách sử dụng lao ñộng. Người lao 

ñộng là lao ñộng qua ñào tạo nghề, lao ñộng có CMKT bậc cao hay lao ñộng 

chuyên gia, quản lý về cơ bản ñều tuân thủ khung pháp lý lao ñộng, việc làm cao 

nhất là Bộ Luật Lao ñộng. 

Chính sách sử dụng lao ñộng trong các cơ sở sản xuất kinh doanh dựa cơ bản 

trên Bộ Luật lao ñộng ñã tạo ñiều kiện ñể quan hệ lao ñộng hài hòa phát triển và 

thu hút lao ñộng làm việc trong các doanh nghiệp. ðây là ñiểm căn bản tiến bộ của 

Bộ Luật Lao ñộng trong một thời gian dài áp dụng và ñiều chỉnh. Trong ñó quan hệ 

hợp ñồng lao ñộng giữa người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng trên cơ sở thỏa 

thuận, mọi tổ chức cá nhân với các ñiều kiện cơ bản về việc làm, thời giờ làm việc 

và nghỉ ngơi, tiền lương và thu nhập, sa thải, mất việc làm ñều tuân thủ trình tự và 

thủ tục theo các ñiều khoản của Luật. Qua quá trình thực hiện Bộ Luật nhìn chung 
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khung pháp lý là phù hợp với ñiều kiện hiện nay của Việt nam. ðiểm hạn chế là 

quá trình thực hiện, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở sản xuất kinh doanh 

khu vực phi kết cấu có sử dụng lao ñộng nhưng ñang cố tình né tránh các trách 

nhiệm liên quan ñến hợp ñồng, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, ñiều kiện 

bảo hộ và an toàn lao ñộng, chế ñộ sa thải v.v… 

Các chính sách cụ thể như tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, các chế tài 

liên quan ñến việc tuyển dụng, sử dụng lao ñộng trong doanh nghiệp. Nhà nước 

khuyến khích sử dụng, tuyển dụng lao ñộng có tay nghề trong các doanh nghiệp. 

2.3.6.1. Chính sách tiền lương 

Chính sách tiền lương có những qui ñịnh mở căn bản cho các doanh nghiệp sử 

dụng lao ñộng, tiền lương tối thiểu, từ ñó các doanh nghiệp xây dựng thang bảng 

lương cho mình. Cho ñến nay, chính sách tiền lương ñã có nhiều ñổi mới ñảm bảo 

quyền tự chủ của doanh nghiệp ngoài quốc doanh.  

Mức lương tối thiểu ñược Chính phủ công bố, ñiều chỉnh trên cơ sở cung cầu 

lao ñộng, khả năng kinh tế và chỉ số giá sinh hoạt theo từng thời kỳ ñể bảo vệ người 

lao ñộng làm công việc giản ñơn nhất trong ñiều kiện lao ñộng bình thường. ðây là 

mức sàn thấp nhất mà các doanh nghiệp không ñược trả thấp hơn, nhưng ñược 

quyền trả cao hơn tuỳ theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng chi trả của 

doanh nghiệp. Mức lương tối thiểu hiện nay cho tất cả các khu vực, ngành, vùng 

khác nhau là 540.000 ñồng. Với các khu vực khác nhau như khu vực có vốn ñầu tư 

nước ngoài, các mức là  800.000 ñồng/tháng áp dụng từ 1/1/2008 với tất cả các 

vùng, mức cao nhất là Hà nội, TP HCM có tính ñặc thù là 1 triệu ñồng. Trên cơ sở 

tiền lương tối thiểu các doanh nghiệp tự xây dựng thang, bảng lương cho doanh 

nghiệp mình ñể sử dụng, trong ñó quan trọng có hai vấn ñề là phải thỏa thuận với 

công ñoàn cơ sở và phải ñăng ký ở cơ quan quản lý lao ñộng ñịa phương. 

Thực tế trong quá trình thực hiện nảy sinh nhiều vấn ñề thang bảng lương 

không có ưu ñãi, khuyến khích sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề. Qui ñịnh tiền 

lương ñối với lao ñộng ñã qua ñào tạo nghề phải ít nhất cao hơn 7% so với lương 
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tối thiểu (ðiều 2.2, Nghị ñịnh số 168/2007/ Nð-CP ngày 16/11/2007). Nhưng khi 

xây dựng thang, bảng lương các doanh nghiệp ñã né tránh khi vận dụng một trong 

hai cách ñể xây dựng cơ chế trả lương trong doanh nghiệp là qui chế tiền lương và 

thỏa thuận tiền lương. Vì qui chế tiền lương là bắt buộc, luật cho phép người sử 

dụng lao ñộng quyết ñịnh có tham khảo ý kiến của công ñoàn cơ sở, nên doanh 

nghiệp luôn ñặt ở mức thấp nhất có thể. Khi ñó, "qui chế tiền lương lại khống chế 

kết quả thỏa thuận tiền lương, kìm hãm khả năng thương lượng" [108, tr.219]. 

Hệ thống thang lương, bảng lương trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay 

chưa thể hiện ñúng bảng giá nhân công, và chưa phù hợp với cơ chế thị trường mà 

chủ yếu dùng ñể tính, ñóng hưởng các chế ñộ BHXH, BHYT. Cơ chế tiền lương 

trong khu vực doanh nghiệp nhà nước chưa theo thị trường chưa thu hút và khuyến 

khích người có trình ñộ CMKT cao. Nhiều doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa 

ñăng ký thang bảng lương, nhiều doanh nghiệp lợi dụng trả lương cho lao ñộng qua 

ñào tạo nghề chỉ cao hơn lương tối thiểu 2-5%. Một số các doanh nghiệp có vốn 

ñầu tư nước ngoài chưa thực hiện nghiêm túc các qui ñịnh của pháp luật về tiền 

lương, tiền công ñảm bảo quyền và lợi ích của người lao ñộng, mức tiền công 

thường xuyên bị ép xuống thấp, dẫn ñến nhiều phát sinh tranh chấp lao ñộng. 

2.3.6.2. Chính sách bảo hiểm xã hội 

Chính sách bảo hiểm xã hội gắn với việc làm của người lao ñộng và sự vận 

hành của thị trường lao ñộng. Khung pháp lý hiện hành cao nhất hiện nay là Luật 

bảo hiểm xã hội ban hành tháng 6/2006. Hiện tại, tình hình tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc của nước ta ñang rất thấp. Trong khoảng 11 triệu lao ñộng làm công 

ăn lương chỉ có khoảng 6,2 triệu lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 

(chiếm 15% lực lượng lao ñộng). Trong ñó ñối tượng chủ yếu vẫn thuộc cơ quan 

khu vực nhà nước, doanh nghiệp nhà nước. Lao ñộng khu vực ngoài quốc doanh 

tham gia bảo hiểm có xu hướng tăng nhưng mới chỉ chiếm 20% số lao ñộng có 

quan hệ lao ñộng trong khu vực ngoài quốc doanh [17, tr.4]. Tỷ lệ lao ñộng có quan 

hệ lao ñộng trong lực lượng lao ñộng của nước ta hiện nay khoảng 25%, và tỷ lệ 
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tham gia BHXH bắt buộc mới chỉ chiếm 15%, làm cho số người ñóng BHXH cho 1 

người hưởng lương hưu có xu hướng giảm xuống (1996: 217 người; năm 2006: 16 

người) [17, tr.20-21]. Ngoài ra một hạn chế hiện nay của chính sách này là ñộ bao 

phủ còn hẹp, nhiều ñối tượng lao ñộng trong khu vực ngoài quốc doanh và khu vực 

nông nghiệp không có ñiều kiện tiếp cận và tham gia. 

ðiểm mới có liên quan, tác ñộng nhiều ñến việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề từ góc ñộ của chính sách BHXH ñó là chính sách bảo hiểm thất nghiệp. ðiều 

83, Luật Bảo hiểm xã hội, ngoài việc ñảm bảo quyền lợi thu nhập của người bị thất 

nghiệp, còn quy ñịnh việc hỗ trợ ñào tạo nghề cho người lao ñộng bị thất nghiệp, 

ñồng thời hỗ trợ tìm việc làm cho người lao ñộng. Người sử dụng lao ñộng và 

người lao ñộng ñều phải có trách nhiệm ñóng góp vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

(1% tiền lương). ðây là chính sách có tác dụng tích cực nhằm ñảm bảo an ninh việc 

làm cho người lao ñộng và phát triển thị trường lao ñộng linh hoạt. 

2.3.6.3. Thời giờ làm việc 

Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện quy ñịnh về thời giờ làm việc, thời giờ 

nghỉ ngơi theo quy ñịnh của pháp luật lao ñộng. Tuy nhiên vẫn còn một số doanh 

nghiệp nhất là các doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu như dệt may, giầy da xuất 

khẩu,...vẫn còn những vi phạm. Theo kết quả ñiều tra tình hình thực hiện Bộ luật 

lao ñộng do Viện Khoa học Lao ñộng và Xã hội thực hiện cho thấy, có 12% DNNN 

có lao ñộng làm thêm giờ bình quân trên 200 giờ/năm; có những doanh nghiệp 

trong ngành dệt may có thời gian làm thêm giờ trên 300 giờ/năm. 

Việc kéo dài thời gian làm việc, giảm tối ña  thời gian nghỉ ngơi gây ảnh 

hưởng không tốt ñến sức khoẻ của người lao ñộng. ðiều này giảm tính an toàn của 

việc làm cũng như tính hấp dẫn của các ngành nghề có thời gian làm việc dài như 

ngành dệt may, da giày, chế biến thực phẩm. Kết quả tỷ lệ dịch chuyển lao ñông 

khá cao trong các ngành nghề này, dẫn ñến tăng chi phí lao ñộng, hiệu quả sản xuất 

kinh doanh và thu nhập của người lao ñộng thấp. 

Một số doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài chưa thực hiện tốt các quy 

ñịnh theo pháp luật lao ñộng của Việt Nam. ðiều tra của Viện Khoa học lao ñộng 
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và xã hội ñối với 251 doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài cho thấy, một số 

doanh nghiệp (20%) vi phạm thời giờ làm thêm (trên 200 giờ/năm) [106].5 Trong 

ñó, chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt ñộng trong lĩnh vực dệt, may, da giầy, chế 

biến lương thực, thực phẩm, sản xuất giấy.   

Lao ñộng phần lớn nằm trong khu vực phi kết cấu, nhưng ñây cũng là khu vực 

thực hiện chính sách thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi kém nhất. Kết quả một số 

cuộc ñiều tra về khu vực phi kết cấu cho thấy thời gian làm việc trung bình của lao 

ñộng làm thuê là 8,61 giờ/ngày, 6 ngày/tuần, và 11,34 tháng/năm; người lao ñộng 

trong các  doanh nghiệp nhỏ làm việc trung bình là 48,8 giờ/ngày. So với mức bình 

quân của lao ñộng trong khu vực nhà nước thì lao ñộng ở khu vực phi kết cấu có 

thời giờ làm việc bình quân cao hơn khoảng 36%. 

Khu vực nhà nước ñược coi là khu vực có nhiều việc làm tốt (về ñiều kiện lao 

ñộng), trong khi ñó khu vực tư nhân, kinh tế hộ ñược coi là khu vực có tỷ lệ việc 

làm tốt không nhiều. Giảm khả năng tạo việc làm của nền kinh tế khi nhu cầu tăng 

lao ñộng ñược giải quyết bằng cách tăng thời gian lao ñộng chứ không phải là 

tuyển mới. ðây cũng là một trong những lý do giả thích cho việc các doanh nghiệp 

tư nhân không hấp dẫn ñối với lao ñộng qua ñào tạo nghề.  

Thực tế trong thời gian gần ñây cho thấy, do thời gian làm việc quá căng 

thẳng cũng như không thực hiện các lợi ích ñối với người lao ñộng khi làm thêm 

giờ trong các doanh nghiệp không ñúng với qui ñịnh của Bộ luật lao ñộng (thường 

người lao ñộng ñược trả lương làm thêm giờ thấp hơn mức quy ñịnh), nhiều cuộc 

ñình công, lãn công ñã nổ ra. (hơn 90% các cuộc ñình công, lãn công ñòi bảo ñảm 

các quyền lợi về tiền lương, tiền thưởng; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi...). 

2.3.7. Một số hạn chế về chính sách tạo việc làm và sử dụng lao ñộng 

Chính sách việc làm ñã hỗ trợ tích cực cho thị trường lao ñộng, số lao ñộng 

tham gia thị trường ngày một tăng, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị và tăng 

                                                 
5
 Theo kết quả ñiều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê, có khoảng 7% số doanh nghiệp có vốn ñầu tư 
nước ngoài thực hiện không ñúng các quy ñịnh. Các vi phạm chủ yếu là về thời gian làm thêm giờ (chiểm 
73% tổng số các doanh nghiệp vi phạm) 



 124 

tỷ lệ thời gian sử dụng lao ñộng ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, qui mô tạo việc 

làm còn hạn chế, chất lượng việc làm thấp, do lao ñộng vẫn bị dồn nén trong khu 

vực năng suất lao ñộng thấp. Một số hạn chế cụ thể như sau : 

+ Hàng năm, 49,5% việc làm trong nông lâm ngư nghiệp ñược tạo ra từ các 

chương trình phát triển kinh - tế xã hội. ðây là những việc làm có năng suất 

lao ñộng thấp, thu nhập thấp, không ổn ñịnh, dễ bị tổn thương.. 

+ Quy hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất chưa gắn với kế hoạch phát 

triển nguồn nhân lực, dẫn tới thiếu lao ñộng, ñặc biệt là lao ñộng có CMKT. 

+ Các chương trình phát triển kinh tế-xã hội chưa ñưa chỉ tiêu tạo việc làm 

mới vào như một chỉ tiêu ñánh giá hiệu quả ñầu tư, dẫn ñến chưa có kế 

hoạch về lao ñộng làm cho thiếu chủ ñộng nguồn cung lao ñộng. 

+ Lao ñộng ñi làm việc ở nước ngoài chủ yếu là lao ñộng phổ thông, phần lớn 

việc làm của họ ở nước ngoài là lao ñộng giản ñơn với thu nhập thấp. 

+ Chương trình cho vay vốn sản xuất, chất lượng việc làm và hiệu quả ñầu tư 

chưa cao vì vốn vay hạn hẹp, món vay nhỏ nên tác ñộng ñến tạo việc làm rất 

hạn chế, chủ yếu mới cải thiện ñược tình trạng việc làm và tạo thêm những 

việc làm ñơn giản và sử dụng lao ñộng phổ thông là chủ yếu. 

+ Các chính sách tiền lương, tiền công, BHXH, gắn liền với việc phân biệt, 

khuyến khích lao ñộng có CMKT, có tay nghề các chế ñộ ñãi ngộ khác hoặc 

chế ñộ khuyến khích ñầu tư phát triển kỹ năng chưa hiệu quả. Các doanh 

nghiệp nhà nước thực hiện tốt các chế ñộ BHXH thì các chế ñộ về tiền lương 

lại không khuyến khích lao ñộng có nghề. Khu vực ngoài quốc doanh có cơ 

chế tiền lương linh hoạt thì lại né tránh các trách nhiệm ñảm bảo việc làm tốt 

cho người lao ñộng. Khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài thì tận dụng những 

ñiểm yếu của Luật ñể ép và hạn chế tăng lương, né tránh trách nhiệm, ñặc 

biệt các khu vực sử dụng nhiều lao ñộng, tính chất gia công lớn như dệt 

may, da giày, chế biến thủy sản, chế biến gỗ, cao su, hóa chất v.v…..  
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+ Các chính sách thị trường lao ñộng chủ ñộng chưa phát huy tính tích cực. Hệ 

thống các trung tâm giới thiệu việc làm hoạt ñộng hiệu quả còn thấp, chưa 

ñáp ứng ñược nhu cầu tìm việc của người lao ñộng (khoảng 10% lao ñộng 

tìm việc hàng năm thông qua hệ thống dịch vụ này). Hệ thống thông tin thị 

trường lao ñộng và hệ thống dịch vụ việc làm còn yếu kém chưa ñáp ứng 

ñược sự vận ñộng của thị trường lao ñộng trong bối cảnh mới. 

2.4. Chính sách và hoạt ñộng dạy nghề 

2.4.1. Các chính sách tác ñộng ñến hoạt ñộng dạy nghề 

Trong thời gian vừa qua hệ thống dạy nghề ñã và ñang có nhiều ñổi mới, 

mang tính căn bản. Hai hướng chuyển biến làm thay ñổi bộ mặt dạy nghề trong thời 

gian qua ñó là việc ra ñời Luật Dạy nghề ñã có hiệu lực từ tháng 6/2007 và ñiều 

chỉnh ñào tạo theo ñịnh hướng cầu của thị trường lao ñộng. Hệ thống dạy nghề bắt 

ñầu chuyển từ dạy nghề hai cấp trình ñộ ñào tạo là dài hạn và ngắn hạn sang dạy 

nghề ba cấp trình ñộ ñào tạo theo Luật Giáo dục (1/2006) và Luật Dạy nghề 

(6/2007) là: Sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao ñẳng nghề. 

Theo báo cáo của Tổng cục Dạy nghề từ khi Luật có hiệu lực ñến nay ñã 

thành lập và ñưa vào hoạt ñộng ñược 70 trường cao ñẳng nghề, 235 trường trung 

cấp nghề và năm 2007 bước ñầu ñã tuyển sinh ñưa vào ñào tạo: 29,5 ngàn học sinh 

cao ñẳng nghề, 151 ngàn học sinh trung cấp nghề. Qui mô ñào tạo nghề tăng nhanh, 

năm 2007: 1,4 triệu người, năm 2008: 1,7 triệu người, ngoài ra các hình thức dạy 

nghề thường xuyên khuyến khích khu vực doanh nghiệp tham gia dạy nghề. 

Luật pháp thừa nhận, công nhận sự hiện diện và ñóng góp của khu vực tư 

nhân, có vốn ñầu tư nước ngoài vào dạy nghề. Theo Luật Giáo dục sửa ñổi (2005) 

và Luật Dạy nghề có ba hình thức sở hữu của cơ sở dạy nghề là công lập, tư thục và 

có vốn ñầu tư nước ngoài. Nhà nước khuyến khích các tổ chức và cá nhân huy ñộng 

các nguồn lực trong dân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia dạy nghề. Chính 

sách thúc ñẩy dạy nghề ñã có những tác ñộng tích cực biểu hiện kết quả bằng số 

lượng cơ sở dạy nghề ngoài công lập tăng lên nhanh chóng. ðến cuối năm 2007, cả 

nước có 2.182 cơ sở dạy nghề trong ñó có 828 cơ sở dạy nghề ngoài công lập ñến 
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(chiếm 38%) [95]. Tỷ lệ trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề ngoài công lập chiếm 

khoảng 30% (259 trường/861 trường), cơ sở  dạy nghề khác (421/1054, tương 

ñương 40%). Tỷ lệ học sinh tuyển sinh hàng năm ngoài công lập tăng lên, ñặc biệt 

là ñối tượng ñào tạo nghề ngắn hạn từ 21.9% lên 36,28% (năm 2005). Bình quân 

chung hiện nay tuyển sinh khoảng 30% học sinh ngoài công lập. 

Phân bố các cơ sở dạy nghề trên toàn quốc gần ñây ñã có những cải thiện nhất 

ñịnh ñặc biệt là ñã phủ ñầy, lấp chỗ trống các huyện thị trước ñây chưa có trung 

tâm dạy nghề. Tuy nhiên trên thực tế, các cơ sở dạy nghề phân bố còn tập trung 

nhiều vào các khu vực kinh tế phát triển mạnh mẽ như khu vực ñồng bằng Bắc Bộ, 

ðông Nam Bộ. Trong khi khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên còn ít cơ sở dạy nghề. 

Do vậy, trong chính sách phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề, Chính phủ cần phải 

có chính sách ñiều chỉnh ñể phát triển hơn nữa các khu vực vùng núi phía Bắc 

(gồm cả Tây bắc và ðông bắc) và vùng Tây nguyên. 

Nguồn lực ñầu tư cho dạy nghề phát triển theo hướng xã hội hóa, ña dạng hóa 

hơn nguồn lực ñầu tư, ví dụ giai ñoạn 2001-2005: nguồn ñầu tư từ Ngân sách nhà 

nước (63%), thu từ người học (21%), các doanh nghiệp (10%), các cơ sở dạy nghề 

(3%) và ñầu tư nước ngoài (3%). Khoảng 90% chi phí thường xuyên cho dạy nghề 

ngắn hạn do người học nghề ñóng góp. Ngân sách Nhà nước chi cho dạy nghề 

trong tổng chi cho giáo dục và ñào tạo tăng dần hàng năm từ khoảng 4,7% năm 

2000 lên khoảng 6,5% năm 2007. Ngoài ra ñược ñầu tư bởi một số dự án lớn như 

dự án "Tăng cường năng lực ñào tạo nghề", năm 2006: 500 tỷ ñồng, Dự án Giáo 

dục kỹ thuật và Dạy nghề do ADB tài trợ tổng khoản vay lên ñến 121 triệu ñô la. 

Theo báo cáo của TCDN, qui mô ñào tạo hàng năm tăng nhanh và tốc ñộ  giai 

ñoạn 2001-2006 dạy nghề cho 6,6 triệu người, tốc ñộ tăng bình quân hàng năm là 

6,5%; Dạy nghề dài hạn ñạt 1,14 triệu người, tăng bình quân 15%/năm (Riêng năm 

2006 là 260 ngàn người, tăng 2 lần so với năm 2001). Dạy nghề ngắn hạn ñạt 5,46 

triệu người, tăng bình quân gần 6%/năm (Năm 2006: 1,08 triệu người, tăng 1,7 lần 

so với năm 2001). Trong ñó dạy nghề cho nông dân là 1,8 triệu người, dạy nghề 
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cho bộ ñội xuất ngũ là 0,3 triệu người và cho hàng ngàn người khuyết tật; thí ñiểm 

và triển khai dạy nghề cho hàng ngàn thanh niên dân tộc thiểu số nội trú.  

Quy mô dạy nghề trong những năm qua tăng nhanh, nhưng dạy nghề dài hạn 

vẫn còn thấp so với tổng số (khoảng 17%), dẫn ñến tình trạng thiếu lao ñộng có 

trình ñộ CMKT cao cho các khu công nghiệp, các ngành kinh tế mũi nhọn và xuất 

khẩu lao ñộng. Những nghiên cứu gần ñây cho thấy thị trường lao ñộng ñang ngày 

càng khan hiếm lao ñộng kỹ thuật có trình ñộ cao. Hạn chế trước ñây về cấp trình 

ñộ ñào tạo nghề chỉ gói gọn trong ñào tạo công nhân kỹ thuật ngắn hạn và dài hạn 

nay ñã ñược thay ñổi. Tuy nhiên, kết quả vận ñộng của hệ thống phải có thời gian 

mới có sản phẩm cung cấp cho thị trường lao ñộng.  

Những ñiều chỉnh gần ñây của hệ thống ñào tạo, ñặc biệt là các ñiều chỉnh cơ 

cấu ñào tạo, quy hoạch mạng lưới ñảm bảo cung cấp lao ñộng phù hợp với nhu cầu 

thị trường lao ñộng. Ngoài ra chất lượng của hoạt ñộng ñào tạo của các cơ sở ñào 

tạo ñang dần thay ñổi ñáp ứng yêu cầu nhân lực cho nền kinh tế. Theo kết quả ñiều 

tra năm 2004, học sinh tốt nghiệp nghề ñược chủ sử dụng lao ñộng ñánh giá về kỹ 

năng nghề ñạt loại khá và giỏi 30,4%, trung bình 58,7%; về ý thức kỷ luật và tác 

phong công nghiệp: loại tốt ñạt 51%, loại trung bình 34% [93]. 

Một số chính sách và mô hình dạy nghề cho ñối tượng ñặc thù ñã góp phần 

ñẩy mạnh qui mô dạy nghề hàng năm như hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc 

làm, chính sách dạy nghề ñối với học sinh dân tộc thiểu số nội trú; chính sách hỗ 

trợ dạy nghề ngắn hạn cho lao ñộng nông thôn; hỗ trợ dạy nghề và việc làm cho lao 

ñộng vùng chuyển ñỏi mục ñích sử dụng ñất. Dạy nghề ñã có chiều hướng gắn kết 

với sản xuất và tạo việc làm (trong nước và xuất khẩu lao ñộng), xoá ñói giảm 

nghèo, nâng cao chất lượng lao ñộng, bước ñầu ñáp ứng ñược yêu cầu của thị 

trường lao ñộng, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao ñộng và cơ cấu kinh tế. 

2.4.2. Một số hạn chế của dạy nghề hiện nay 

Hệ thống ñã có những nỗ lực vượt bậc ñể cung cấp lao ñộng cho thị trường và 

phát triển kinh tế. Tốc ñộ tăng dạy nghề bình quân hàng năm là 20%, nhiều ngành 
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nghề, hoặc có năm hệ thống tăng cung gần 50% (2006). Như vậy, ñánh giá chung 

về mặt mạnh của hệ thống là quá trình cải cách nhanh, vừa chuyển ñổi các hình 

thức cơ sở ñào tạo, vừa ñổi mới và nâng cao năng lực ñào tạo của mỗi cơ sở. Hệ 

thống ñang ñổi mới nhanh từ ñào tạo theo ñịnh hướng cung sang ñịnh hướng cầu 

thị trường. Năng lực hệ thống ñang từng bước ñược xã hội hóa ñầu tư, phát triển. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều ñiểm hạn chế  ñối với yêu cầu trong bối cảnh mới, ñó là : 

- Mạng lưới còn chưa rộng khắp, còn yếu, thiếu ở vùng nông thôn, miền núi. 

- Cơ cấu, ngành nghề ñào tạo chưa sát với nhu cầu của thị trường lao ñộng. 

- Các ñiều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy nghề còn hạn chế, lạc hậu; 

- Nhận thức của xã hội về dạy nghề trong phát triển nguồn nhân lực chưa 

ñược quan tâm ñúng mức (vẫn coi trọng ñào tạo ñại học);  

- Xã hội hoá dạy nghề thực hiện chậm; việc huy ñộng nguồn lực ñầu tư của xã 

hội, của quốc tế cho dạy nghề còn hạn chế.   

- Sự phối hợp và tham gia của doanh nghiệp trong dạy nghề còn hạn chế. 

- Luật pháp, cơ chế, chính sách về dạy nghề trong một thời gian dài lạc hậu, 

chậm sửa ñổi nên những năm qua dạy nghề vẫn còn ở trình ñộ thấp. 

- Hệ thống tổ chức, quản lý còn yếu, chưa kịp ñổi mới ñể thích ứng. 

Vai trò của hệ thống dạy nghề khi phát triển và lớn mạnh ñảm bảo cung ứng 

ñầy ñủ số lượng và chất lượng cũng như cơ cấu phù hợp sẽ làm tăng cầu việc làm 

trong nền kinh tế, tăng áp lực thay ñổi việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Những hạn chế của hệ thống dạy nghề dẫn ñến: (i) Khả năng cung cấp lao ñộng qua 

ñào tạo nghề cho nền kinh tế không ñủ cả về số lượng và chất lượng; (ii) Hạn chế 

ñáp ứng theo khu vực/vùng/miền, và (iii) Hạn chế khả năng cung cấp lao ñộng qua 

ñào tạo nghề làm giảm sức cạnh tranh (cầu việc làm) trên thị trường lao ñộng. 

Tóm tắt chương 2 

Chương 2 ñã ñi vào phân tích lần lượt thực trạng việc làm của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề xem xét cơ cấu lao ñộng và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

trong tổng thể việc làm của lực lượng lao ñộng. Vị trí, cơ cấu việc làm của lao ñộng 
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qua ñào tạo nghề trong các ngành kinh tế các khu vực sở hữu khác nhau và trong 

các loại hình việc làm khác nhau. Các nội dung này ñã ñược ñi sâu vào:  

(i) phân tích tình trạng chung về việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề theo 

ngành kinh tế, thành phần kinh tế, khu vực sở hữu, trình ñộ CMKT, vị thế 

công việc và tình trạng thất nghiệp của lao ñộng qua ñào tạo nghề;  

(ii) phân tích thực trạng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong khu vực 

sản xuất kinh doanh xem xét cơ cấu CMKT của lao ñộng trong doanh 

nghiệp tương quan với lao ñộng qua ñào tạo nghề và ñặc ñiểm việc làm của 

lao ñộng qua ñào tạo nghề trong doanh nghiệp (vị trí, nghề nghiệp), vấn ñề 

tuyển dụng, sử dụng, ñào tạo và ñào tạo lại lao ñộng qua ñào tạo nghề trong 

doanh nghiệp; 

(iii) phân tích tình trạng việc làm của lao ñộng là các học sinh tốt nghiệp các cơ 

sở dạy nghề khi tham gia thị trường lao ñộng, xem xét cơ hội việc làm sau 

khi ñào tạo nghề, ñặc ñiểm việc làm của học sinh tốt nghiệp các cơ sở ñào 

tạo nghề. 

(iv) phân tích chất lượng của việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề thông qua 

phân tích sâu vấn ñề tiền lương, thời giờ làm việc những nhân tố ảnh hưởng 

ñến tiền lương và thu nhập của lao ñộng qua ñào tạo nghề v.v.. 

(v) phân tích các chính sách hiện hành về thúc ñẩy và tăng trưởng việc làm cho 

lao ñộng qua ñào tạo nghề ở Việt nam hiện nay và các chính sách liên quan 

ñến việc sử dụng và khuyến khích phát triển lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

(vi) phân tích các chính sách hiện hành về ñào tạo nghề và thực trạng ñào tạo 

nghề ñã và ñang ảnh hưởng thế nào ñến phát triển ñội ngũ và việc làm của 

lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Chương 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM CỦA  

LAO ðỘNG QUA ðÀO TẠO NGHỀ Ở VIỆT NAM 
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3.1. Bối cảnh và ñịnh hướng phát triển việc làm 

3.1.1. Bối cảnh chung 

Cách mạng khoa học kỹ thuật và quá trình toàn cầu hóa ñang từng ngày, từng 

giờ tác ñộng và thâm nhập vào tất cả các nền kinh tế trên thế giới. Các nền kinh tế 

chậm phát triển ñang càng ngày càng bị thiệt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Những lợi 

thế cạnh tranh, thương mại trao ñổi truyền thống là nguồn nguyên liệu thô và lao 

ñộng ñang dần nhường chỗ cho tài nguyên nhân lực. 

Toàn cầu hóa và xu thế hội nhập ñể khai thác các thế mạnh của các nền kinh 

tế, sự tham gia vào các tổ chức quốc tế, khu vực và toàn cầu (ASEAN, AFTA, 

APEC, WTO…) mở ra triển vọng thu hút ñầu tư nước ngoài, mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm và di chuyển thể nhân ñể cung cấp dịch vụ. Thương mại, ñầu tư 

và dịch vụ ngoài biên giới ñang là biểu hiện của toàn cầu hóa. 

Lao ñộng ñang phải trực tiếp, gián tiếp cạnh tranh trên thị trường thế giới, khu 

vực và nội ñịa. Cạnh tranh trực tiếp giữa lao ñộng Việt Nam và lao ñộng các nước 

khác trong quá trình chúng ta xuất khẩu lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài. ðây là sự cạnh tranh trực diện trên thị trường lao ñộng khu vực hoặc thế 

giới. Chất lượng lao ñộng nước nào tốt hơn sẽ ñược chấp nhận là nhà thầu cung cấp 

nhân lực. Ngoài ra lao ñộng người nước ngoài có trình ñộ kỹ thuật cao vào Việt 

Nam làm việc cạnh tranh việc làm với lao ñộng trong nước. 

Cạnh tranh việc làm gián tiếp với lao ñộng quốc tế thông qua hàng hóa, dịch 

vụ xuất nhập khẩu. Một mặt, hàng hóa xuất khẩu không cạnh tranh ñược trên thị 

trường quốc tế dẫn ñến không gia tăng ñược xuất khẩu và việc làm. Mặt khác, khi 

thuế quan hạ, hàng nhập khẩu tràn vào và nhiều doanh nghiệp trong nước bị phá 

sản, mất việc làm. Ngoài ra, với chất lượng nguồn nhân lực thấp dần dần sẽ không 

thu hút ñược ñầu tư trực tiếp của nước ngoài. 

Ngoài tác ñộng của hội nhập kinh tế quốc tế, hai xu hướng vận ñộng diễn ra 

ñồng thời của nền kinh tế trong những năm gần ñây là quá trình chuyển ñổi nền 

kinh tế sang kinh tế thị trường và quá trình công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước. 
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Cùng với hội nhập, cả ba quá trình vận ñộng này diễn ra ñồng thời và tác ñộng ñến 

cấu trúc việc làm và nguồn nhân lực. 

Quá trình chuyển dịch nền kinh tế từ nền kinh tế kế hoạch hóa, bao cấp sang 

nền kinh tế thị trường, lực lượng lao ñộng ñược phân bố lại và dịch chuyển từ khu 

vực nhà nước sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình này diễn ra từ những năm 

1990 và ñến nay ñược coi là giai ñoạn 3 thực hiện theo Nghị ñịnh 41/2002/Nð-CP 

và Nghị ñịnh 110/2007/Nð-CP ñể giải quyết chế ñộ hơn 200 ngàn lao ñộng [109, 

tr.21]. ðồng thời với quá trình này là sự phát triển mạnh mẽ của khu vực ngoài 

quốc doanh và sự linh hoạt hóa của thị trường lao ñộng (nhờ có sự hình thành các 

chính sách tự do tìm kiếm việc làm và các chính sách phát triển bảo hiểm xã hội). 

ðồng hành với tất cả các xu hướng vận ñộng nói trên là sự nghiệp công 

nghiệp hóa, hiện ñại hóa nền kinh tế theo mục tiêu của ðảng và Nhà nước ñặt ra 

ñến năm 2020 ñưa nước ta căn bản trở thành một nước công nghiệp. CNH-HðH 

ñem lại nhiều cơ hội việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề, góp phần dịch 

chuyển cơ cấu lao ñộng. Quá trình công nghiệp hóa ñi ñôi với ñô thị hóa và xu 

hướng dịch chuyển lao ñộng về các ñô thị, các khu công nghiệp tập trung ñặc biệt 

là các thành phố lớn.  

Ba quá trình vận ñộng ñồng thời tạo ra sức ép mạnh mẽ lên phát triển việc làm 

và ñào tạo phát triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề. Bối cảnh kinh tế ñang tạo 

ra những cơ hội thuận lợi nhưng ñồng thời rất nhiều thách thức: 

(i) Thuận lợi: 

+ Kinh tế phát triển, việc làm của LððTN sẽ tăng nhanh; 

+ ðào tạo nghề ñang ñược quan tâm ñầu tư, ñổi mới và phát triển; 

+ Thị trường lao ñộng và khuôn khổ thể chế ñang dần ñược hoàn thiện.  

(ii) Khó khăn: 

+ Dân số tăng nhanh, lao ñộng dôi dư, lao ñộng mất ñất không có nghề 

dẫn ñến áp lực việc làm và tăng thất nghiệp ở khu vực thành thị; 
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+ Tăng trưởng kinh tế dựa vào yếu tố vốn thay vì lao ñộng do ñó còn 

hạn chế tạo việc làm so với tiềm năng; 

+ Chất lượng việc làm của LððTN thấp, cơ cấu chưa hợp lý;  

+ ðào tạo nghề yếu, thiếu, chất lượng ñào tạo thấp, cơ cấu bất hợp lý. 

+ Hội nhập vừa là cơ hội nhưng cũng mang lại nhiều khó khăn, bất ổn 

cho nền kinh tế do những tác ñộng của kinh tế thế giới và khu vực. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển việc làm cho ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

a. Kết quả dự báo việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Luận án sẽ không ñi sâu vào các phương pháp và nội dung các dự báo mà sử 

dụng một số kết quả dự báo tin cậy của các cơ quan nghiên cứu trong và ngoài 

nước về lao ñộng, việc làm ñến năm 2020 ñể làm cơ sở nghiên cứu mục tiêu và các 

giải pháp phát triển việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở Việt nam. 

Hai nghiên cứu dự báo cho kết quả tin cậy và tương ñối phù hợp với thực tế 

diễn biến của thị trường lao ñộng hiện nay là ‘Dự báo xu hướng việc làm tại Việt 

Nam giai ñoạn 2005-2015’ của Dự án SIDA-CIEM (6/2006) và Các kịch bản phát 

triển của Thị trường lao ñộng thời kỳ 2007-2020 của Viện Khoa học Lao ñộng và 

Xã hội (12/2007).  

Kết quả dự báo cho biết, dân số ñến năm 2020 dự kiến sẽ là 95 triệu người. 

Lực lượng lao ñộng ñến năm 2020 sẽ là 59 triệu người, với tốc ñộ tăng bình quân là 

gần 2%, trong ñó tốc ñộ tăng bình quân lực lượng lao ñộng khu vực thành thị là 

4,8%. 

Theo dự báo mức ñộ co dãn việc làm theo GDP ñạt 0,22 trong thời kỳ ñến 

2010 và 0,24 thời kỳ 2010-2020. Tốc ñộ tăng GDP bình quân giai ñoạn 2009-2010 

khoảng 5% và giai ñoạn 2011-2020 khoảng 7-8%, tổng việc làm vào năm 2020 sẽ 

ñạt khoảng 58,7 triệu, tốc ñộ tăng việc làm là 1,42%/năm. Mỗi năm nền kinh tế tạo 

ra khoảng 1 triệu chỗ việc làm, trong khi cần phải rút khỏi nông nghiệp 640.000 lao 

ñộng chuyển sang bố trí ở khu vực công nghiệp và dịch vụ. 

Bảng 3.1: Kết quả dự báo việc làm giai ñoạn 2010-2020  
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ðơn vị: 1000 người 

 Năm  Chung  N-L-N  CN-XD  DV 

 2010  48.685  23.125  11.473  14.086 

 2015  53.752  20.696  15.566  17.490 

 2020  58.767  17.387  20.153  21.226 

 Tốc ñộ tăng bình 

quân 

 1,99  -2,44  6,13  4,34 

 Mức tăng  1022,5  -506,1  836  692 

 Hệ số co giãn với 

GDP 

 0,25  0,63  0,60  0,63 

Nguồn: Viện KHLðXH, Các Kịch bản phát triển của thị trường lao ñộng 2007-2020, tr.25 

Hiện nay, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề còn thấp (23,1%), nhưng xu hướng 

cho thấy tốc ñộ tăng lao ñộng qua ñào tạo nghề rất nhanh (8,59%/năm) ñặc biệt là 

CNKT không bằng (18,73%/năm). Kế hoạch phấn ñấu ñến năm 2010 dự kiến có 

30% và ñến năm 2020 sẽ có 50% lao ñộng qua ñào tạo nghề trong tổng lao ñộng xã 

hội. 

Bảng 3.2: Kết quả dự báo số lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề 

ðơn vị: 1000 người 

 Trong ñó 

 Năm 

 Tổng số 

lực 

lượng 

lao 

ñộng 

 Không 

CMKT 

 Có 

CMKT 

 Sơ cấp+ 

CNKT 

kb 

 TC+ 

Cð 

nghề 

 THCN 
 Cð/ðH 

 2010  49.963  28.066  21.897  9.253  3.650  3.514 

 2015  54.693  23.408  31.284  12.797  6.728  4.908 

 2020  59.870  17.293  42.577  15.958  11.651  6.968 



 134 

 Tốc 

ñộ 

(%) 

 1,96 

 -4,38  8,03  6,42  13,4  10,21 

 Mức 

tăng 

 1026 
 -1050  2076  681  721  385 

Nguồn: Viện KHLðXH, Các Kịch bản phát triển của thị trường lao ñộng 2007-2020, tr.21 

Trong bối cảnh hiện nay, những biến ñộng do tác ñộng của chính sách có ảnh 

hưởng lớn hơn rất nhiều so với những tăng trưởng mang tính xu thế. Sẽ có những 

ñột phá lớn về dạy nghề như tiến tới: ‘hàng năm dạy nghề cho 1 triệu nông dân’ 

theo Nghị quyết số 26-NQ/TƯ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn [4]. Do ñó cần 

phải cân nhắc dự báo với mục tiêu phát triển ñã ñề ra trong các chính sách vĩ mô. 

Theo mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo của 

cả nước cần ñạt 50% vào năm 2010 và 70% vào năm 2020, tỷ lệ lao ñộng qua ñào 

tạo nghề tương ứng là 30% và 50%. ðể ñạt ñược cơ cấu này, cần có sự gia tăng 

mạnh của nhóm ñào tạo nghề và nhóm cao ñẳng, ñại học. Theo kết quả dự báo mỗi 

năm cần ñào tạo số lượng lớn, trên 2 triệu người, trong ñó Cð/ðH: 289 ngàn 

người/năm ; THCN: 385 ngàn người/năm và còn lại là dạy nghề khoảng 1,4 triệu 

người/năm. 
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Nguồn: Viện KHLðXH, Các Kịch bản phát triển của thị trường lao ñộng 2007-2020, tr.21 

ðối chiếu, có sự tương ñồng giữa dự báo và mục tiêu phấn ñấu của dạy nghề 

hàng năm là 1,5 triệu người, trong ñó khoảng 30% là trình ñộ trung cấp nghề và cao 

ñẳng nghề [19, tr.29]. Tuy nhiên với mức dự báo tăng 721.000 người ñược ñào tạo 

nghề dài hạn (trung cấp và cao ñẳng nghề) hàng năm là một mức cao. Dự kiến ñến 

năm 2010 mới có 270 trường trung cấp nghề, 90 trường cao ñẳng nghề và 750 

trung tâm dạy nghề cấp quận, huyện thì hệ thống này gặp nhiều khó khăn ñể ñáp 

ứng và cần phải có những giải pháp ñột phá cho vấn ñề này. 

Dự kiến ñến năm 2020 sẽ có 27,6 triệu lao ñộng qua ñào tạo nghề là gần với 

thực tế bởi các lý do: Thứ nhất, giai ñoạn 2001-2007 vừa qua là trong giai ñoạn 

chưa có Luật Dạy nghề, chưa có sự thúc ñẩy mang tính ñột phá. Hiện nay, qui mô 

tuyển sinh trung cấp nghề 255.000 người (mặc dù còn nhiều trường dạy nghề chưa 

chuyển sang Trung cấp nghề), cao ñẳng nghề 56.000 học sinh. ðến 2010, hệ thống 

tương ñối hoàn thiện, quy mô tuyển sinh Trung cấp nghề và Cao ñẳng nghề ñã có 

thể ñạt mức cao hơn rất nhiều. Thứ hai, phương án kết hợp giữa mục tiêu và dự báo 

cho kết quả khoảng 27,6 triệu lao ñộng qua ñào tạo nghề trong tổng số 58,7 triệu 

việc làm là phù hợp. Tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề trong tổng số lao ñộng xã hội 

tại thời ñiểm ñó tương ñương 47%, thấp hơn 3% so với mục tiêu ñặt ra trong nghị 

quyết của ðảng (50% lao ñộng qua ñào tạo nghề trong tổng lao ñộng xã hội).  

b) Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể 

Nước ta ñang ñứng trước ngưỡng cửa của thời kỳ "tăng tốc" hay giai ñoạn 

"cất cánh" của nền kinh tế. Tập hợp các giải pháp mang tính ñột phá giải quyết việc 

làm, phát triển ñào tạo và phát triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề nhằm ñạt 

ñược các mục tiêu tổng quát sau:  

Nghị quyết ðại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X nêu rõ: "Tốc ñộ tăng tổng sản 

phẩm trong nước (GDP) bình quân trong 5 năm (2006-2010) ñạt 7,5-8%/năm..... 
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Cơ cấu ngành trong GDP năm 2010: khu vực nông nghiệp khoảng 15-16%, công 

nghiệp và xây dựng 43-44%, dịch vụ 40-41%" [35, tr.188].  

Mục tiêu việc làm trong giai ñoạn 2006-2010 nêu rõ: "Trong 5 năm, tạo việc 

làm cho trên 8 triệu lao ñộng, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị dưới 5% vào năm 

2010.... Lao ñộng nông nghiệp năm 2010 chiếm dưới 50% lao ñộng xã hội.....lao 

ñộng ñã qua ñào tạo chiếm 40% tổng lao ñộng xã hội" [35, tr.188]. 

ðối với giai ñoạn từ nay ñến năm 2020, Nghị quyết của ðại hội X: "ðẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa và phát triển kinh tế tri thức, tạo nền tảng ñể 

ñưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện ñại vào năm 

2020" [35, tr.186]. Một số công trình nghiên cứu của Bộ Kế hoạch-ðầu tư ñã ñưa 

ra các chỉ tiêu cơ bản làm cơ sở ñể xây dựng các chiến lược phát triển các ngành: 

"Tổng GDP gấp khoảng 2,5 ñến 3 lần so với năm 2010: tỷ trọng công nghiệp và 

dịch vụ trong GDP không thấp hơn 90%; trong ñó công nghiệp khoảng 40-45%, 

nông nghiệp không lớn hơn 10%" [8, tr.205].  

Việc làm và cân bằng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề theo logic "tổng 

cầu lao ñộng sẽ ngang bằng với qui mô của lực lượng lao ñộng, và nó sẽ quay trở 

lại xác ñịnh mức lương cân bằng" [73, tr.42]. Mục tiêu tổng quát là: phấn ñấu 

phát triển nguồn nhân lực ñến năm 2020, tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề của cả 

nước là trên 50% tổng lao ñộng xã hội (lao ñộng qua ñào tạo là trên 70% tổng lao 

ñộng xã hội), các mục tiêu cụ thể sẽ như sau: 

Mục tiêu về việc làm: Theo kết quả dự báo tổng số việc làm ñến năm 2020 là 

58,7 triệu việc làm. Mức tăng bình quân việc làm khu vực công nghiệp và xây dựng 

theo tính toán là 6,07% và khu vực dịch vụ là 3,59% và bình quân tạo ra hàng năm 

là 1,5 triệu chỗ việc làm. Trong cả giai ñoạn 12 năm (2009-2020) tổng số việc làm 

cần tạo ra trong nền kinh tế là 16,4 triệu chỗ việc làm. Bình quân mỗi năm phải tạo 

và giải quyết việc làm cho 1,26 triệu người trong ñó dịch chuyển lao ñộng từ khu 
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vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ hàng năm là 500 ngàn 

người.  

Mục tiêu về lao ñộng qua ñào tạo nghề: căn cứ vào kết quả dự báo và mục 

tiêu ñề ra, dự kiến ñến năm 2020 số lao ñộng qua ñào tạo nghề sẽ là 27,6 triệu 

người phục thuộc mức ñộ tăng trưởng và nỗ lực của hệ thống dạy nghề các cấp. So 

với 10,7 triệu lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện nay, số việc làm cần tạo ra và số lao 

ñộng qua ñào tạo nghề cần ñào tạo ñến năm 2020 sẽ là 16,3 triệu người. Bình quân 

mỗi năm cần phải ñào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 1,4 triệu người. 

3.1.3. ðịnh hướng phát triển việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề 

a) ðịnh hướng phát triển 

Chủ trương của ðảng, Luật pháp ban hành ñều khuyến khích mọi thành phần 

kinh tế tạo việc làm, khuyến khích người dân tự tạo việc làm ñồng thời tạo ñiều 

kiện cho các thành phần kinh tế phát triển ñể tạo và giải quyết việc làm. Giải quyết 

việc làm luôn là ưu tiên hàng ñầu trong các chính sách phát triển kinh tế xã hội. 

Văn kiện ñại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X nêu rõ: "Ưu tiên dành vốn ñầu tư của 

Nhà nước và toàn xã hội ñể giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Khuyến 

khích người lao ñộng tự tạo việc làm, phát triển nhanh các loại hình doanh nghiệp 

ñể thu hút lao ñộng. Chú trọng ñào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân, nhất là 

những nơi ñất nông nghiệp bị chuyển ñổi do ñô thị hóa và công nghiệp hóa." [35, 

tr.215] 

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Việt nam giai ñoạn 2001-2010 nêu rõ: 

"Giải quyết việc làm là yếu tố quyết ñịnh ñể phát huy nhân tố con người, ổn ñịnh và 

phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội, ñáp ứng nguyện vọng chính ñáng và yêu 

cầu bức xúc của nhân dân". Một số chỉ tiêu cụ thể trong Chiến lược ñể thực hiện 

Nghị quyết ñề ra cho giai ñoạn 2006-2010 như tạo việc làm cho 8 triệu người, giảm 

lao ñộng nông nghiệp xuống dưới 50% lao ñộng xã hội, lao ñộng qua ñào tạo ñạt 

40% và qua ñào tạo nghề ñạt 30% tổng lao ñộng xã hội [35, tr.189]. ða phần các 

chỉ tiêu này cho ñến nay là khả thi và có thể hoàn thành vào năm 2010. 



 138 

ðào tạo phát triển nguồn nhân lực, Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban chấp 

hành  Trung ương ðảng (Khóa VIII) ñã khẳng ñịnh: "....thực sự coi giáo dục - ñào 

tạo là quốc sách hàng ñầu….". ðể phát triển nhanh, mạnh dạy nghề cần nhanh 

chóng phát triển năng lực mạng lưới, tăng qui mô hệ thống dạy nghề như Nghị 

Quyết X ñề ra: "Mở rộng qui mô dạy nghề và trung học chuyên nghiệp, bảo ñảm 

tốc ñộ tăng nhanh hơn ñào tạo ñại học, cao ñẳng." [35, tr.208] 

Quá trình CNH, HðH ñòi hỏi nguồn nhân lực có chất lượng cao (bao gồm các 

yếu tố về thể lực, trí lực, kỹ năng nghề nghiệp, thái ñộ và tác phong làm việc....). 

Con người là nhân tố quyết ñịnh, do vậy ñào tạo ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

phải ñược coi là ñiều kiện trọng yếu ñể ñáp ứng nhu cầu nhân lực cho quá trình 

công nghiệp hóa, hiện ñại hóa thành công. 

b) Quan ñiểm của tác giả 

Phát triển việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề phải ñồng thời giải quyết 

các mối quan hệ cung - cầu giữa việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề và ñào tạo 

nghề. Không thể chỉ phát triển việc làm mà không phát triển ñội ngũ lao ñộng qua 

ñào tạo nghề và ngược lại. Nếu thiếu một trong hai mặt sẽ dẫn ñến khủng hoảng 

thừa hoặc khủng hoảng thiếu lao ñộng qua ñào tạo nghề. Chính vì mối quan hệ 

hữu cơ này mà việc phát triển việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề ở Việt 

nam cần phải dựa trên trụ cột thứ nhất là vấn ñề tạo và giải quyết việc làm, trụ 

cột thứ hai là phát triển ñào tạo nghề và trụ cột thứ ba là ñổi mới các chính sách 

sử dụng lao ñộng và thị trường lao ñộng linh hoạt. 

Quan ñiểm 1: Cần bắt ñầu từ phát triển việc làm trong nông nghiệp, nông 

thôn 

Có công nghệ, kỹ thuật và có sản xuất là có việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo 

nghề. Nước ta là nước nông nghiệp nên việc tạo và giải quyết việc làm trong khu 

vực nông nghiệp vẫn là một yếu tố quan trọng. Trong nghiên cứu cho thấy việc làm 

mới tạo ra trong nông nghiệp trong thời gian gần ñây hầu hết sử dụng lao ñộng ñã 

qua ñào tạo nghề. Trong ñó 2 yếu tố quan trọng ñể gắn lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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với việc làm trong khu vực nông nghiệp là sản xuất hàng hóa với qui mô lớn và ứng 

dụng khoa học kỹ thuật hiện ñại như sinh học, gieo trồng, kỹ thuật canh tác, v.v…. 

Nâng cao năng suất lao ñộng trong nông nghiệp sẽ nâng cao thu nhập cho dân 

cư và làm dư thừa lao ñộng trong nông nghiệp. Sức mua hàng hóa của dân cư nông 

thôn tăng lên là tiền ñề cho sản xuất phi nông nghiệp và việc làm phi nông nghiệp. 

Công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn và dần dần phát triển công nghiệp dựa 

vào xuất khẩu là chiến lược công nghiệp hóa giai ñoạn ñầu nên lựa chọn của nước 

ta hiện nay. 

Quan ñiểm 2: Chính sách ñầu tư thiên về thâm dụng lao ñộng.  

Phân tích thực trạng cho thấy sử dụng công nghệ thâm dụng lao ñộng tạo 

nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Các chính sách phát triển doanh 

nghiệp, thuế, tín dụng cần chú trọng khuyến khích ứng dụng công nghệ sản xuất 

thiên về thâm dụng lao ñộng. Chính sách thu hút ñầu tư trực tiếp nước ngoài sẽ tạo 

ñược nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Nhiều nghiên cứu cho thấy 

công nghệ sản xuất của nước ngoài ñưa vào là công nghệ bậc trung bình và thu hút 

tạo ñược nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề.  

Nhà nước nên tập trung vào ñầu tư phát triển hạ tầng và ñầu tư vào các ngành 

kinh tế mũi nhọn ñể tạo việc làm cho lao ñộng có CMKT. Hiệu quả ñầu tư của 

doanh nghiệp nhà nước cần ñược kiểm soát chặt chẽ hơn và phải gắn với yêu cầu 

tạo việc làm. [Việc huy ñộng vào sử dụng vốn cho thấy năm 2006 các doanh 

nghiệp nhà nước sử dụng 51,9% vốn nhưng tạo ra chỉ có 35,8% doanh thu và chỉ 

thu hút ñược 28,3% lao ñộng] [63, tr6-7]. Ngoài ra, chính sách ñầu tư hiện nay cần 

phải chú ý ñến hệ số ICOR cao (6,6) và ñang tăng rất nhanh (tăng 48% trong 6 

năm), hàm ý việc dư thừa vốn và vấn ñề hiệu quả sử dụng vốn thấp. 

Quan ñiểm 3: Khuyến khích phát triển khu vực tư nhân 

Việc tác ñộng các chính sách vĩ mô cần cân ñối ưu tiên phát triển các khu vực 

kinh tế năng ñộng là khu vực tư nhân, khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài, khu vực 



 140 

hướng ra xuất khẩu. Kinh tế tư nhân cần ñược khuyến khích hướng vào sản xuất 

nhiều hơn nữa (khu vực chế biến, chế tạo, xây dựng và dịch vụ), ñặc biệt các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ là tác nhân chủ yếu tạo việc làm cho nền kinh tế. 

Khu vực nhà nước cần tăng nhanh tốc ñộ cổ phần hóa, ñổi mới ñể chuyển 

thành các doanh nghiệp cổ phần. Quá trình cổ phần hóa ñã chứng minh tính hiệu 

quả của hoạt ñộng của doanh nghiệp và làm tăng việc làm cho người lao ñộng. 

Ngoài ra cổ phần hóa, bán khoán doanh nghiệp nhà nước sẽ ñẩy một lượng lao 

ñộng qua ñào tạo nghề có chất lượng (tái phân bổ lại lao ñộng) ra khu vực ngoài 

quốc doanh. 

Quan ñiểm 4: Công nghiệp hiện ñại và dịch vụ truyền thống 

Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, khai thác mỏ và xây dựng các công 

trình hạ tầng thu hút lao ñộng qua ñào tạo nghề. Công nghiệp gia công và chế biến 

thu hút và tạo nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề bậc thấp. Hướng tới 

công nghệ mức trung bình và hiện ñại hóa từng bước ñảm bảo tạo nhiều việc làm 

và việc làm có chất lượng tốt cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Khi ñội ngũ lao ñộng 

chất lượng cao dồi dào, cũng là lúc công nghiệp hiện ñại phát triển phù hợp, tương 

thích tạo ra nhiều việc làm có chất lượng, năng suất lao ñộng cao. 

Thực trạng khu vực dịch vụ cho thấy khu vực dịch vụ truyền thống như dịch 

vụ thương nghiệp, vận tải kho bãi, thông tin liên lạc và dịch vụ du lịch thu hút 

nhiều lao ñộng qua ñào tạo nghề. Cần phải ưu tiên phát triển các dịch vụ truyền 

thống phù hợp với lợi thế của nền kinh tế và tạo ñược nhiều việc làm cho lao ñộng 

qua ñào tạo nghề. 

Quan ñiểm 5: Tăng cường chính sách ñào tạo chủ ñộng 

Quan hệ cung-cầu trên thị trường lao ñộng, việc làm thường dẫn dắt ñào tạo. 

Tuy nhiên, có thể có cách tiếp cận khác xuất phát từ vai trò chủ ñộng của ñào tạo 

làm thay ñổi cơ cấu nguồn nhân lực và làm thay ñổi công nghệ sản xuất và ñầu tư 

dẫn ñến thay ñổi việc làm. 
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Vai trò chủ ñộng của ñào tạo nghề chính là việc cung cấp ñầy ñủ về qui mô, 

cơ cấu hợp lý và chất lượng tốt nhưng có phần dư thừa. Trong ñiều kiện dư thừa lao 

ñộng, có một tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên (5%) là ñiều kiện tốt ñể làm thay ñổi cơ cấu, 

chất lượng việc làm. Khi ñó việc làm (phía cầu lao ñộng) ñược quyền lựa chọn 

(mang tính tương ñối) lao ñộng phù hợp với vị trí công việc. Sự linh hoạt luân 

chuyển và quá trình ñào thải, thay thế lao ñộng sẽ tạo sự cạnh tranh, ñảm bảo 

những người có ñủ năng lực mới có ñược việc làm. Người lao ñộng không ñủ năng 

lực sẽ làm một công việc khác ñòi hỏi năng lực thấp hơn. Chính sách ñào tạo chủ 

ñộng sẽ cho phép ñầu tư ở một trình ñộ sản xuất cao hơn vì có sự dư thừa tương ñối 

lao ñộng có trình ñộ, chất lượng cao. 

Quan ñiểm 6: Phát triển thị trường lao ñộng linh hoạt 

Các chính sách sử dụng lao ñộng phải nhằm tôn vinh sứ mệnh giai cấp công 

nhân của ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề ñối với sự nghiệp CNH, HðH ñất 

nước. Cải cách, ñổi mới chính sách sử dụng, tuyển dụng, chính sách tiền lương, bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an sinh xã hội. Hoàn thiện thể chế thị trường lao 

ñộng, phát triển mạng lưới trung gian giới thiệu việc làm tạo ra tính linh hoạt của 

thị trường lao ñộng góp phần duy trì, phát triển việc làm và ñội ngũ lao ñộng qua 

ñào tạo nghề. 

3.2. Một số giải pháp chủ yếu phát triển việc làm của lao ñộng qua ðTN 

Phát triển việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề phải giải quyết 3 vấn ñề, 

ñồng thời là 3 nhóm giải pháp, ñó là:  

Nhóm (i): Các giải pháp chủ yếu tạo, giải quyết việc làm cho LððTN; 

Nhóm (ii): Các giải pháp chủ yếu phát triển ñội ngũ LððTN. 

Nhóm (iii): Các giải pháp chủ yếu tăng cường hiệu quả sử dụng lao ñộng qua 

ñào tạo nghề và phát triển thị trường lao ñộng linh hoạt. 
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Sơ ñồ 3.1: Giải pháp phát triển việc làm của lao ñộng qua ðTN ở Việt nam 

3.2.1. Các giải pháp phát triển việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Giai ñoạn vừa qua ñánh dấu mức ñộ tăng trưởng việc làm của LððTN tương 

ñối lớn trong tổng số việc làm ñược tạo ra trong nền kinh tế. Hệ số co dãn việc làm 

theo tốc ñộ tăng GDP là 0,36% (nông nghiệp: -0,1%; công nghiệp: 0,97%; dịch vụ: 

0,87%). Khi GDP tăng 1%, ẩn chứa trong ñó hệ số gia tăng việc làm tương ứng ở 

các khu vực công nghiệp là gần bằng tốc ñộ tăng trưởng, khu vực dịch vụ là 

0,87%.Theo phân tích ở phần thực trạng cho thấy khoảng 70% việc làm mới ñược 

tạo ra trong khu vực công nghiệp và dịch vụ và 92% trong khu vực nông nghiệp là 

dành cho LððTN. Do ñó, các giải pháp phát triển việc làm cho LððTN, trước hết 

là các giải pháp chung ñể phát triển việc làm, sau ñó là các giải pháp riêng chú 

trọng hơn ñến việc làm cho LððTN. 

a. Chính sách và hoạt ñộng góp phần thay ñổi nhận thức xã hội 

Cần mở rộng khái niệm việc làm cũng như thay ñổi nhận thức, góc nhìn của 

xã hội ñối với các chuẩn mực giá trị của việc làm. Cần phải thay ñổi chuẩn mực và 

thang giá trị ñánh giá cống hiến của người lao ñộng cho xã hội. Người lao ñộng làm 

Phát triển 
ñội ngũ 
LððTN 

Chính sách sử 
dụng và thị 

trường lao ñộng 

 Tạo và giải 
quyết việc làm 
cho LððTN 

Phát triển việc 
làm của 
LððTN 
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việc ở bất cứ ñâu thước ño chính là năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất ra và 

họ ñược quyền hưởng các thành quả lao ñộng của mình.  

Vấn ñề việc làm của giai cấp công nhân cũng cần sớm phải làm thay ñổi vị trí 

trong thang giá trị việc làm của xã hội. Quan niệm việc làm của người thợ trong giá 

trị phương ñông ñã khá nặng nề "làm thầy nuôi vợ, làm thợ nuôi thân". Do ñó các 

bậc phụ huynh, học sinh ñều có quan niệm rằng giá trị công việc làm của những 

người thợ là hèn kém, là không ñược xã hội tôn trọng. Luật pháp và những chính 

sách cần phải tôn vinh, phải ñưa vào trung tâm của quá trình công nghiệp hóa hình 

ảnh người thợ, người công nhân từ trình ñộ sơ cấp ñến trình ñộ cao. Họ ñang hiện 

diện làm nên sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Không chỉ có 

những người học ñại học, hoặc học cao hơn mới tạo ra giá trị ñóng góp cho xã hội, 

việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ñang ngày càng quan trọng ñối với nền 

kinh tế ñất nước. Các chương trình hành ñộng cụ thể là: (i) Các hiệp hội nghề 

nghiệp tổ chức ra các cuộc thi ñể tôn vinh những người thợ giỏi. Các phương tiện 

thông tin ñại chúng, ñài báo tuyên truyền những hình ảnh, những tấm gương người 

thợ thành ñạt; và (ii) Hình thành các danh hiệu: bàn tay vàng, người thợ ưu tú, 

người thợ nhân dân, nghệ nhân tiêu biểu v.v.... kèm theo là các chế ñộ ñãi ngộ ñặc 

cách về thu nhập, cơ hội ñào tạo, các ñiều kiện vay vốn, cung cấp mặt bằng sản 

xuất v.v.... 

b. Xây dựng, ban hành Luật Việc làm, ñổi mới một số chính sách tạo việc 

làm 

Chương 2 về việc làm trong Bộ Luật lao ñộng qui ñịnh về các vấn ñề việc làm 

và các quan hệ phát sinh có liên quan ñến việc làm. Tuy nhiên, cần thiết phải xây 

dựng một bộ luật mới về việc làm ñể ñảm bảo khung khổ pháp lý cho các hoạt 

ñộng và các quan hệ có liên quan ñến việc làm của các ñối tác trong xã hội và 

người lao ñộng. Luật mới có thể ñược gọi là Luật Việc làm sẽ giải quyết các vấn ñề 

về khung pháp lý cho các vấn ñề tạo việc làm, các chương trình việc làm cho người 

lao ñộng, tuyển dụng và sử dụng lao ñộng, các vấn ñề về sa thải và trợ cấp mất việc 
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làm và qui ñịnh các vấn ñề liên quan ñến các trung gian dịch vụ việc làm, về quan 

hệ lao ñộng v.v...   

Chính phủ cần sớm soạn thảo và trình Quốc hội ban hành Luật Việc làm và 

cần thiết phải ñưa vào luật các nội dung và xây dựng khung khổ riêng cho vấn ñề 

việc làm cho lao ñộng có CMKT, có tay nghề v.v.. Trên cơ sở Luật Việc làm, nhà 

nước cần có một số chính sách cơ bản góp phần giải quyết việc làm cho ñội ngũ lao 

ñộng qua ñào tạo nghề như: (i) các chính sách hướng tới ña dạng hoá chủ thể và 

nguồn vốn tạo việc làm và cải thiện thông qua khuyến khích và hỗ trợ (bằng khuôn 

khổ pháp lý, tài chính, kinh nghiệm...) các thành phần kinh tế cùng tạo việc làm và 

coi trọng yếu tố tự tạo việc làm của người lao ñộng; và (ii) tạo việc làm trong tất cả 

các ngành kinh tế quốc dân, trong ñó ưu tiên các ngành có tác dụng kích thích và 

lan toả tác ñộng ñến các thành phần kinh tế khác tạo việc làm và chính sách hỗ trợ 

các thành phần kinh tế, mọi người dân tự tạo việc làm. Nội dung của chính sách 

không chỉ nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi mà còn có các chương trình cụ thể 

hỗ trợ về tài chính (tín dụng ưu ñãi, tạo ñiều kiện vật chất như xây dựng cơ sở hạ 

tầng, ñào tạo, cung cấp thông tin...). 

c. Phát triển kinh tế giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao ñộng 

ðẩy mạnh phát triển kinh tế ñể tạo việc làm cho lao ñộng là giải pháp quyết 

ñịnh của mọi giải pháp. Chỉ có ñảm bảo kinh tế phát triển liên tục, duy trì tốc ñộ 

tăng trưởng, tỷ lệ ñầu tư nội ñịa cao thì mới ñảm bảo duy trì và tạo ñược việc làm 

cho người lao ñộng. Một nền kinh tế phát triển ổn ñịnh, ñầu tư hợp lý và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế tích cực là nền tảng vững chắc cho việc làm ổn ñịnh. 

Cần phân loại và lựa chọn chính sách tạo việc làm thích hợp với lao ñộng qua 

ñào tạo nghề. Phân loại mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội của tạo việc làm cho 

thấy, việc làm theo ñuổi mục ñích kinh tế sẽ hướng tới công nghệ cao và sử dụng 

lao ñộng kỹ thuật bậc cao phục vụ mục ñích tăng trưởng. Ngược lại, việc làm ñược 

tạo theo mục tiêu xã hội ñể giải quyết việc làm cho người lao ñộng sẽ chủ yếu lựa 

chọn loại công nghệ thích nghi, công nghệ sử dụng nhiều lao ñộng.  
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Trong trường hợp chính sách là chính sách phát triển kinh tế gắn với tạo việc 

làm, khi ñó việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề thường là những việc làm ñòi 

hỏi trình ñộ CMKT cao, có thu nhập và năng suất lao ñộng cao. Việc làm phục vụ 

mục tiêu kinh tế nhắm vào khu vực công nghiệp và dịch vụ ñảm bảo hàng năm tạo 

ñược nhiều việc làm có hàm lượng công nghệ, hàm lượng tri thức cao. Gắn với phát 

triển kinh tế ñể giải quyết việc làm thông thường phải thông qua các chương trình 

phát triển kinh tế lớn của ñất nước như: 

(i) Các chương trình ñầu tư lớn của nhà nước phát triển cơ sở hạ tầng (ðường sắt 

xuyên Việt, ñường cao tốc Hồ Chí Minh, ñường xe ñiện ngầm các thành phố 

lớn, các cảng biển), sẽ tạo ñược nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề; 

(ii) Các chương trình phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn (khu công nghiệp lọc 

hóa dầu Dung Quất và Nghi Sơn), các chương trình phát triển khu công 

nghiệp tập trung, vùng kinh tế trọng ñiểm (3 vùng kinh tế trọng ñiểm Bắc, 

Trung, Nam) v.v.. 

Trong trường hợp chính sách việc làm hướng vào mục tiêu xã hội nên tập 

trung vào khu vực nông nghiệp, nông thôn nhằm mục ñích công nghiệp hóa nông 

nghiệp nông thôn tạo nhiều việc làm trong khu vực nông nghiệp, khu vực phi kết 

cấu và việc làm phi nông nghiệp. ðồng thời với mục tiêu giải quyết việc làm còn 

ñạt ñược các mục tiêu khác như tăng tỷ lệ lao ñộng qua ñào tạo nghề tham gia lao 

ñộng, giải quyết các vấn ñề lao ñộng bị thu hồi ñất nông nghiệp, lao ñộng là bộ ñội 

xuất ngũ, lao ñộng thuộc nhóm yếu thế, v.v... góp phần xóa ñói giảm nghèo, nâng 

cao ñời sống người dân nông thôn. Giải quyết việc làm phi nông nghiệp cho nông 

dân sẽ làm tăng diện tích ñất canh tác nông nghiệp bình quân ñầu người, trong bối 

cảnh ñất sản xuất nông nghiệp ñang ngày càng bị thu hẹp. 

Trong trường hợp cụ thể của Việt nam kết hợp cả hai hướng giải quyết việc 

làm này ñều mang lại nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Tùy trường 

hợp cụ thể, các chính sách khuyến khích tạo việc làm nên ñược áp dụng. Ngoài ra, 

trong bối cảnh nền kinh tế ñình trệ hoặc suy thoái, các chính sách và chương trình 
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việc làm công của chính phủ hết sức có ý nghĩa ñể kích thích tăng chi tiêu chính 

phủ làm tăng tổng cầu và giải quyết việc làm cho nhiều lao ñộng bị sa thải từ các 

doanh nghiệp. 

Xu hướng chuyển dịch lao ñộng từ nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và 

dịch vụ là một xu hướng tất yếu khách quan của quá trình CNH – HðH. ðể quá 

trình dịch chuyển lao ñộng thuận lợi và tạo ñược nhiều việc làm cho lao ñộng qua 

ñào tạo nghề cần phải chú trọng cân ñối nơi ñến như: vào khu vực thành thị phải có 

việc làm nhiều ở khu vực phi kết cấu trước rồi mới vào ñược, phải có nhiều việc 

làm ở khu vực các khu công nghiệp, khu chế xuất ñể hút lao ñộng, phải có việc làm 

phi nông nghiệp ñể giảm bớt sự dịch chuyển nông thôn - thành thị nhưng vẫn ñảm 

bảo dịch chuyển lao ñộng khỏi khu vực nông nghiệp. Cũng theo biện pháp này cần 

phải tiếp tục thu hút ñầu tư, khuyến khích phát triển sán xuất, kinh doanh của các 

doanh nghiệp trong các KCN, cụm tiểu thủ công nghiệp bởi chỉ khu vực sản xuất 

mới có sức thu hút lớn, tạo mở nhiều chỗ làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Gắn 

qui hoạch các khu công nghiệp, khu chế xuất với kế hoạch sử dụng lao ñộng, ñặc 

biệt là lao ñộng ñịa phương nơi chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất. 

d. ðiều chỉnh chính sách ñầu tư 

Các chính sách quan trọng ñể thúc ñẩy và ñiều chỉnh việc làm của lao ñộng 

qua ñào tạo nghề phải chú trọng ñến chính sách ñiều chỉnh cơ cấu ñầu tư và thúc 

ñẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Thực hiện tốt các chính sách huy ñộng ñầu tư từ các nguồn ñầu tư trong nước 

ñảm bảo qui mô ñầu tư toàn xã hội duy trì ñược dài hạn ở mức trên 40% GDP (ước 

tính năm 2007 vốn ñầu tư toàn xã hội là 462.200 tỷ ñồng, tương ñương 40,5% 

GDP) [86, tr.43]. ðiều chỉnh cơ cấu ñầu tư hướng vào khu vực sản xuất, chế tạo, 

kinh doanh của khu vực tư nhân thay vì ñầu tư quá lớn vào các ngành công nghiệp 

nặng, hạ tầng ñể giảm chỉ số ICOR. Kết hợp hài hòa giữa công nghệ sử dụng vốn 

trong các khu vực hiện ñại, hệ số co giãn việc làm dưới 0,2 và công nghệ sử dụng 
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nhiều lao ñộng với hệ số co giãn việc làm trên 0,2 (khu vực nông nghiệp, gia công 

sản phẩm thuộc khu vực công nghiệp chế biến). 

Khu vực dân doanh là khu vực có nhiều việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề (50% ñối với khu vực tư nhân, gần 20% với khu vực kinh tế cá thể và kinh tế 

tập thể). Cần ñẩy mạnh ñầu tư của khu vực doanh nghiệp tư nhân và khu vực ngoài 

quốc doanh (trong năm 2007 khu vực ñầu tư dân doanh tăng 19,5% trong cơ cấu 

vốn ñầu tư xã hội tỷ lệ vốn khu vực dân doanh là 34,4% tổng ñầu tư xã hội).  

Nếu với mức duy trì tốc ñộ tăng ñầu tư khu vực dân doanh khoảng 20%/năm 

và hệ số co giãn việc làm tương ñối ổn ñịnh mức 0,21, thì khả năng tạo việc làm 

của khu vực này tăng lên trên 4%/năm, cao hơn rất nhiều so với mức bình quân 

chung (2,56%/năm). Tổng việc làm có thể tạo ra hàng năm của khu vực dân doanh 

lên ñến gần 1,5 triệu chỗ việc làm và tương ứng với khoảng trên 1,05 triệu việc làm 

của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Trong 12 năm tới (ñến năm 2020) kỳ vọng khu vực 

dân doanh sẽ tạo ra ñược 12,6 triệu việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

 

e. Cải cách doanh nghiệp nhà nước 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước là một chính sách cần tiếp tục thúc ñẩy mạnh 

mẽ ñể tái cơ cấu lại lực lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề. Các doanh nghiệp nhà 

nước hiện thu hút và sử dụng 9,28% lực lượng lao ñộng cả nước, trong ñó 20% là 

lao ñộng qua ñào tạo nghề. ðổi mới doanh nghiệp nhà nước trong ñó giải pháp cổ 

phần hóa, bán một phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp cho khu vực tư nhân là giải 

pháp quan trọng ñể tái phân bổ nguồn lực hiện ñang sử dụng kém hiệu quả ở khu 

vực này. 

Trong trường hợp cổ phần hóa và nhà nước không giữ cổ phần chi phối coi 

như ñã chuyển một lượng lớn việc làm và lao ñộng sang khu vực tư nhân. Nếu nhà 

nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối của doanh nghiệp thì việc tái phân bổ lao ñộng 

sẽ trở nên hiệu quả hơn trong tương quan với khu vực tư nhân. Quá trình cải cách 

doanh nghiệp nhà nước sẽ làm giảm số lượng lao ñộng qua ñào tạo nghề trong khu 
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vực này, mà hiện nay ñang ñược xem là sử dụng không hiệu quả so với các khu vực 

kinh tế khác. Một số lượng lớn lao ñộng qua ñào tạo nghề sẽ chuyển sang khu vực 

ngoài quốc doanh ñồng thời các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa sẽ hoạt 

ñộng có hiệu quả hơn lại có thể thu hút nhiều hơn lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Tốc ñộ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ñang chậm và qui mô các 

doanh nghiệp cổ phần hóa nhỏ và mức ñộ cổ phần hóa chưa cao (số doanh nghiệp 

nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối chiếm hơn 50%). Cần phải thúc ñẩy nhanh quá 

trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước cả về số lượng cũng như qui mô và 

mức ñộ cổ phần. Tuy nhiên, quá trình bán ñấu giá lần ñầu của các doanh nghiệp 

nhà nước cổ phần hóa sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng hấp thu của thị trường vốn. 

Nếu quá trình này chuyển dịch quá nhanh, thiếu ñiều tiết của nhà nước cũng sẽ dẫn 

ñến sự dư thừa không cần thiết và những cú sốc chuyển ñổi cả trên thị trường vốn 

lẫn thị trường lao ñộng. 

Giải pháp mạnh mẽ hơn có thể là bán ñứt một số doanh nghiệp nhà nước hoạt 

ñộng không hiệu quả cho khu vực tư nhân. Về lao ñộng và việc làm, hoạt ñộng này 

làm tái phân bổ lại nguồn nhân lực từ khu vực nhà nước sang khu vực tư nhân. 

Song song với quá trình giải quyết vấn ñề sở hữu và quản lý của doanh nghiệp nhà 

nước, cần phải tăng cường quá trình ñào tạo lại nghề nghiệp cho người lao ñộng, 

tạo ñiều kiện cho người lao ñộng linh hoạt chuyển ñổi việc làm. ðồng thời ñảm bảo 

các chính sách an sinh xã hội, ñền bù, trợ cấp, chế ñộ bảo hiểm cho người lao ñộng 

lúc thay ñổi. 

f. Một số chính sách cụ thể tạo và giải quyết việc làm trong nông nghiệp 

Khu vực nông nghiệp nông thôn ñược biết qua phân tích thực trạng như là 

một khu vực tiềm năng cho lao ñộng qua ñào tạo nghề bởi lẽ nó hấp thu hầu hết lao 

ñộng qua ñào tạo nghề ñược ñào tạo ra trong khu vực này. Tiềm năng việc làm mới 

tạo ra gần ñây trong nông nghiệp hầu như thuộc về lao ñộng qua ñào tạo nghề 

(92,4%). Giải quyết việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề cần tập trung vào mục 

tiêu chuyển dịch cơ cấu lao ñộng nông nghiệp nông thôn và góp phần vào sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp nông thôn. Nhà nước cần thực 
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hiện một số chính sách cơ bản ñể phát triển nông nghiệp ñồng thời tạo nhiều việc 

làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

Chính sách sản xuất hàng hóa nông nghiệp: Muốn có sản xuất hàng hóa ñại 

trà, ñiểm quan trọng là cần có chính sách ruộng ñất phù hợp. Cần thiết phải có 

chính sách tái cơ cấu/cải cách lại ruộng ñất tạo ra hướng tập trung ruộng ñất trong 

nông nghiệp ñể tạo ra sản xuất mang tính ñại trà, sản xuất hàng hóa nông nghiệp. 

Chính sách ñất ñai cần phải ñược hoàn thiện tạo ñiều kiện dồn ñiền, ñổi thửa tăng 

diện tích canh tác của hộ gia ñình hướng tới có thể áp dụng kỹ thuật vào sản xuất 

hàng hóa nông nghiệp. Quá trình tích tụ ruộng ñất sẽ thúc ñẩy sự hình thành các cơ 

sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp, các trang trại, các hợp tác xã nông nghiệp với 

quy mô lớn hơn ñáp ứng nhu cầu sản xuất hàng hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế 

qui mô. ðồng thời với quá trình này, cần phải tăng cường ñào tạo nghề và giải 

quyết việc làm cho người lao ñộng, ñặc biệt là các khu vực bị thu hồi ñất nông 

nghiệp cho phát triển công nghiệp.  

Từng bước khuyến khích và quy hoạch, chỉ ñạo ñể hình thành các vùng, các 

cơ sở sản xuất tập trung qui mô lớn trước hết là các hàng nông lâm thủy sản, nông 

sản xuất khẩu làm nguyên liệu chế biến công nghiệp v.v... Nền nông nghiệp dựa 

trên sản xuất hàng hóa tập trung và kỹ thuật hiện ñại sẽ tạo nhiều công việc có yêu 

cầu tay nghề, tạo ra cơ cấu lao ñộng mới trong nông nghiệp trong ñó các khâu chế 

biến, kinh doanh, phân phối nông sản, thực phẩm hàng hóa tăng lên. Lao ñộng 

trong các khâu công nghệ sản xuất, chế biến, ñóng gói, bảo quản...... cũng tăng lên, 

lao ñộng quản lý sản xuất nông nghiệp cũng tăng lên và giảm nhiều lao ñộng phổ 

thông hiện ñang tập trung trong trồng trọt và chăn nuôi nhỏ lẻ của các hộ gia ñình.  

Ngoài ra cần có chính sách hỗ trợ và nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của 

người nông dân dựa vào hệ thống cung cấp dịch vụ ñầu vào sản xuất nông nghiệp 

(phân bón, thuốc trừ sâu, dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp khác….), hệ thống thông tin 

về sản phẩm và sự gắn kết hài hóa, có hiệu quả của các hoạt ñộng của các hội 

ngành nghề, hội nghề nghiệp ñể quảng bá sản phẩm nông nghiệp. 
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ðưa kỹ thuật hiện ñại vào sản xuất nông nghiệp gắn với ñào tạo nghề: Sản 

xuất nông nghiệp theo diện rộng (sử dụng nhiều ñất ñai và lao ñộng) dần thu hẹp và 

phát triển theo chiều sâu nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật và cơ khí hóa, ñiện khí hóa 

nông nghiệp nông thôn. Các quốc gia phát triển, khu vực nông nghiệp chủ yếu sử 

dụng công nghệ sản xuất canh tác hiện ñại. Người lao ñộng là công nhân nông 

nghiệp có CMKT và hầu hết số lao ñộng này ñược coi là ñã qua ñào tạo nghề.  

Phát triển các hệ thống chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp bao 

gồm cả ñưa công nghệ cơ khí, tự ñộng, ñiện khí hóa và công nghệ sinh học vào sản 

xuất hộ gia ñình ñể sản xuất hàng nông sản theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với 

xuất khẩu. Phát triển các chương trình trọng ñiểm về nông nghiệp, nông dân và 

nông thôn, công nghiệp hóa - hiện ñại hóa nông nghiệp nông thôn, trong ñó chú 

trọng các chương trình phát triển làng nghề, xã nghề, phố nghề, kinh tế trang trại, 

kinh tế hợp tác xã, trồng và bảo vệ rừng, nuôi trồng chế biến thủy sản v.v...[4]. Phát 

triển các chương trình ñào tạo nghề gắn với việc làm của thanh niên, nông dân, các 

nhóm ñối tượng là người nghèo, chính sách xã hội. Thực hiện chính sách ”mỗi việc 

làm mới tạo ra là một việc làm có yêu cầu lao ñộng phải ñược ñào tạo và ít nhất là 

qua ñào tạo nghề”. 

Phát triển việc làm trong nông nghiệp dựa trên lợi thế vùng: Giải pháp cụ thể 

là phát triển kinh tế hộ gia ñình theo hướng chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi 

phù hợp với ñiều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, tiềm năng, khuyến khích phát triển 

trang trại, hình thành những vùng chuyên canh nông nghiệp cung cấp nguyên liệu 

với quy mô lớn, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến và dịch vụ 

phục vụ sản xuất. 

(i) Vùng trung du miền núi: ñẩy mạnh phát triển các cây công nghiệp gắn với 

phát triển lâm nghiệp ñồng thời phát triển các ngành công nghiệp chế biến tập 

trung phục vụ xuất khẩu. Những hoạt ñộng này sẽ tạo ñược nhiều việc làm 

nông nghiệp và phi nông nghiệp tại chỗ hạn chế ñược lao ñộng di cư vào các 

khu ñô thị, thành phố lớn.  
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(ii) Các vùng ñồng bằng: cần phát triển theo dạng ña dạng hóa cây trồng, vật nuôi 

kết hợp trồng lúa, hoa màu với cây ăn trái, rau xanh và chế biến nông sản tại 

chỗ. Vùng ñồng bằng phải quan tâm ñến vấn ñề ñưa sản xuất nông nghiệp 

thành sản xuất hàng hóa và hàng hóa xuất khẩu.  

(iii) Vùng ven biển: có ñiều kiện thuận lợi của nghề ñánh bắt xa bờ, nuôi trồng 

thủy sản, sản xuất muối v.v.. Cần phải khuyến khích phát triển các ngành nghề 

theo hướng chuyên canh nuôi trồng và sản xuất hàng hóa xuất khẩu. 

g. Một số chính sách cụ thể giải quyết việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn 

Hầu hết việc làm phi nông nghiệp ở nông thôn là việc làm của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề. Giải pháp chủ yếu là ñẩy mạnh phát triển các ngành nghề công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn trên cơ sở khai thác có hiệu quả các tiềm 

năng và lợi thế so sánh về nguồn nguyên liệu tại chỗ ñặc biệt là sản xuất chế biến 

sản phẩm nông nghiệp. Các ngành nghề có thể như chế biến và bảo quản lương 

thực, chè, rau quả, thịt và sản phẩm chăn nuôi. Các vùng và các sản phẩm chưa 

hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung như hoa màu, rau xanh, cây ngắn 

ngày, chăn nuôi phân tán v.v... có thể hình thành các cơ sở sản xuất nhỏ chuyên sơ 

chế, ñóng gói và bảo quản hàng hóa. 

Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản không chỉ góp phần giải 

quyết việc làm mà còn nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông 

nghiệp sản xuất ra. Thay vì xuất khẩu hàng hóa nông sản thô, các hoạt ñộng gia 

công chế biến góp phần làm gia tăng giá trị hàng hóa xuất khẩu, vừa gia tăng giá trị 

hàng hóa vừa tạo việc làm phi nông nghiệp cho lao ñộng nông thôn. Các sản phẩm 

sản xuất hàng hóa tập trung cần phải có công nghiệp chế biến nông sản ñi kèm như 

các vùng sản xuất lúa gạo, chè, cà phê, cao su, cây ăn quả, cây công nghiệp lâu 

năm, mía ñường v.v...  

Một số giải pháp thuộc về chính sách quản lý và hoạt ñộng hỗ trợ của các cơ 

quan quản lý nhà nước ñể tạo lập, hình thành và phát triển hoạt ñộng sản xuất kinh 

doanh phi nông nghiệp trong nông thôn như sau:  
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(i) Cung cấp mặt bằng sản xuất: Cho phép hộ gia ñình sản xuất kinh doanh trong 

khu vực nông thôn ñược phép chuyển ñổi ñất nông nghiệp sang mục ñích làm 

mặt bằng sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp. Chính sách này ñể giải quyết 

vấn ñề khó khăn về mặt bằng sản xuất của các hộ sản xuất kinh doanh cá thể, 

các cơ sở sản xuất khu vực phi kết cấu ñang trong quá trình phát triển.  

(ii) Cung cấp thông tin thương mại:Nhà nước và các hiệp hội sản xuất – kinh 

doanh, hiệp hội nghề nghiệp cần cùng nhau hỗ trợ các vùng nghề, làng nghề, 

hộ sản xuất cá thể trong khu vực nông thôn về thông tin (gồm hạ tầng thông 

tin và nguồn thông tin) tiếp cận thị trường hàng hóa nội ñịa và quốc tế. ðây 

thực sự sẽ là hoạt ñộng quan trọng nhằm ñảm bảo cho các doanh nghiệp nông 

thôn bình ñẳng với doanh nghiệp thành thị trong tiếp cận nhanh nhất với các 

cơ hội kinh doanh. 

(iii) Khuyến khích phát triển loại hình hợp tác xã trong nông thôn: thúc ñẩy việc 

phát triển các loại hình hợp tác xã trong nông thôn như một thực thể kinh 

doanh ñể chính thức hóa hoạt ñộng phi nông nghiệp. Hình thành các hợp tác 

xã trong khâu tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng nguyên vật liệu và từ ñó mở 

rộng sang hợp tác trong quá trình sản xuất.  

(iv) Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn ñóng vai trò quan trọng 

trong giải quyết việc làm phi nông nghiệp và hình thành các khu, cụm công 

nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp (xem giải pháp 3.2.1.i). 

(v) Tạo liên minh các nhà sản xuất nhỏ trong nông thôn: Cần có chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ phát triển các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội sản xuất, 

hiệp hội kinh doanh như như hội nông dân, hội làm vườn, hội chăn nuôi, hội 

nuôi ong v.v.... Các hiệp hội là ñiều kiện ñể kinh tế hộ phát triển ñồng thời là 

ñiều kiện ñể hỗ trợ các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp trong nông thôn về 

vốn, mặt bằng, nhân lực, thông tin, thị trường, chính sách, công nghệ và giải 

quyết tranh chấp v.v... 

h. Khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống 
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Khôi phục và phát triển làng nghề là giải pháp quan trọng giải quyết việc làm 

phi nông nghiệp cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Cả nước hiện có khoảng 1.450 

làng nghề, trong ñó 67,5% là ở miền Bắc, khoảng 20,5% ở miền trung và 12% ở 

miền Nam. Lao ñộng trong các làng nghề của cả nước khoảng 1,4-1,5 triệu người, 

ñược coi là ñã ñược dạy nghề dưới các hình thức kèm nghề, truyền nghề. 

Việc làm trong các làng nghề truyền thống mang hai ý nghĩa, vừa là khu vực 

phi kết cấu chiếm tỷ trọng lớn lao ñộng vừa bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

thuộc các ngành nghề truyền thống. Nghề truyền thống có khả năng thu hút ñược 

nhiều lao ñộng, giải quyết việc làm cho rất nhiều người và phần lớn là lao ñộng qua 

ñào tạo nghề. ðây là lĩnh vực tiềm năng rất mạnh cho các ngành nghề truyền thống 

(bán hiện ñại) như các nghề ñúc ñồng, cơ khí, khắc gỗ khảm trai, dệt lụa v.v... ñến 

nay hàng sản xuất ñã ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất hàng loạt (sản xuất 

hàng xuất khẩu). 

ðể khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, Nhà nước cần tạo ñiều 

kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, hộ gia ñình làm nghề ñược vay vốn lãi suất 

thấp, giảm các loại thuế, phí, tạo ñiều kiện về thuê ñất, mặt bằng sản xuất. Tổ chức 

lại các cơ sở làm nghề truyền thống trên cơ sở lấy kinh tế hộ gia ñình làm chủ ñạo, 

ñồng thời phát triển dạng kinh tế hợp tác, tổ hợp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và 

phát triển các hiệp hội làng nghề truyền thống. Những quảng bá phát triển và bán 

sản phẩm thông qua du lịch, xuất nhập khẩu cũng cần ñược các tổ chức, các hiệp 

hội hỗ trợ người sản xuất. ðặc biệt cần có chính sách tôn vinh những nghệ nhân, 

thợ giỏi có công truyền nghề, dạy nghề cho người lao ñộng, các chính sách và chế 

ñộ vật chất cho các nghệ nhân như bản quyền phát minh, sáng chế, các chế ñộ bảo 

hiểm 'bàn tay vàng' chế ñộ bảo hiểm xã hội khi già.  

i. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ  

ðặc ñiểm chung và là lợi thế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là tính linh 

hoạt, khả năng sinh lời cao, ñầu tư ban ñầu thấp, qui mô sản xuất nhỏ, vốn nhỏ và 

sử dụng nhiều vốn trong dân cư. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có vai trò rất quan trọng 

ñóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội ñặc biệt là tạo nhiều việc làm 
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cho người lao ñộng. Ở một số quốc gia, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ñóng góp 

khoảng 1/3 GDP và giải quyết rất nhiều việc làm trong ñó chủ yếu là việc làm của 

lao ñộng qua ñào tạo nghề (ðài Loan, Nhật Bản: 80% lực lượng lao ñộng). 

Thực trạng ở nước ta trong thời gian qua cho thấy các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ñã phát triển khá mạnh và thu hút một lượng lớn lực lượng ñội ngũ lao ñộng 

qua ñào tạo nghề. Song cũng có không ít những bất cập ñối với việc phát triển loại 

hình doanh nghiệp này. Những bất cập này thể hiện ở một số vấn ñề mà hiện nay 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ ñang gặp phải nhiều vướng mắc cần tháo gỡ như vấn 

ñề thủ tục, các chính sách về vốn, chính sách về ñất ñai, mặt bằng, chính sách thuế, 

công nghệ, chính sách thị trường và chính sách ñào tạo phát triển nguồn nhân lực.  

(i) Chính sách vốn: Nhà nước cần có chính sách khuyến khích mọi thành phần 

ñầu tư, phát triển sản xuất ñể thu hút nguồn lực trong dân cư. Giải pháp cho 

vấn ñề này có thể tập trung vào biện pháp tạo lập, huy ñộng vốn thông qua chế 

ñộ lãi suất ưu ñãi, thành lập hoặc khuyến khích/hỗ trợ thành lập các ngân 

hàng/trung tâm tín dụng riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống các 

ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng cần có chính sách ưu ñãi về vốn 

(ñảm bảo ñủ vốn và lãi suất thấp) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có các dự 

án ñầu tư tốt, gắn với ñào tạo nghề và tạo ñược nhiều việc làm cho lao ñộng 

qua ñào tạo nghề. Chương trình việc làm quốc gia cần tập trung nhiều hơn cho 

mục tiêu tạo việc làm từ các doanh nghiệp nhỏ khu vực nông thôn. 

(ii) Chính sách ñất ñai: ðất ñai, mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ñến nay vẫn là vấn ñề khó khăn. Nhà nước cần có chính sách ưu tiên cấp, 

cho thuê mặt bằng ñối với các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng ñất vào mục 

ñích sản xuất, có khả năng thu hút, tạo nhiều việc làm. ðẩy nhanh tiến ñộ cổ 

phần hóa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhà nước ñã có mặt bằng, và nằm 

trong ñối tượng cổ phần hóa. Thu hồi và ñưa vào sử dụng ñất ñai sử dụng 

không hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước khác (hiện ñang nắm giữ rất 
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nhiều ñất). Ngoài ra có chính sách thuế sử dụng, ưu tiên cho các ñối tượng là 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ ñược tham gia ñấu thầu quyền sử dụng ñất.  

(iii) ðổi mới công nghệ: Nhà nước và các hiệp hội sản xuất cần hỗ trợ các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ thực hiện các dự án, các phương án ñổi mới, áp dụng công 

nghệ vào sản xuất. Các chính sách cụ thể như hỗ trợ vốn trong ñổi mới dây 

chuyền công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất kinh 

doanh. Nhà nước cũng cần có các chính sách khen thưởng, ñộng viên, tài trợ 

kinh phí cho nghiên cứu phát triển hoặc hỗ trợ nghiên cứu và chuyển giao ứng 

dụng vào sản xuất. Ngoài ra có thể gián tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ thông qua hệ thống các hiệp hội ngành nghề, làng nghề nâng cấp công 

nghệ truyền thống lên công nghệ sản xuất hàng hóa hiện ñại. 

(iv) Chính sách thị trường: ðồng thời với sự hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 

và sự hình thành, vận hành ñồng bộ các thị trường vốn, thị trường công nghệ, 

thị trường lao ñộng v.v.... nhà nước cần có chính sách cụ thể hỗ trợ thị trường 

ñầu ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo hệ thống các hiệp hội ngành 

nghề như dệt may, giầy da, gỗ, giấy, chế biến thủy sản, cao su, chè, cà phê 

v.v... Cần có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu thông qua các 

kênh hợp tác của chính phủ, tiếp thị trực tiếp, triển lãm, hội chợ quốc tế. 

Ngoài ra, có thể hỗ trợ các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

thông qua thiết lập mạng các trang thông tin ñiện tử và quảng bá, tiếp thị 

thông qua hệ thống thương mại ñiện tử. 

(v) Chính sách ñào tạo nhân lực: Nhà nước và các hiệp hội nghề nghiệp cần có 

các chương trình ñào tạo bồi dưỡng nâng cao trình ñộ quản lý cho chủ doanh 

nghiệp và khuyến khích ñào tạo nâng cao, ñào tạo lại cho người lao ñộng. 

Khuyến khích các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp hình thành các 

quỹ ñào tạo tập trung/tương hỗ và tăng cường mối liên kết ba bên giữa các 

hiệp hội với doanh nghiệp và với các cơ sở ñào tạo nghề. Các cơ quan có liên 

quan ñến thuế và chi phí ñào tạo cần làm rõ và cụ thể hơn chính sách của Nhà 
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nước về chi trả chi phí hoặc tính toán chi phí ñào tạo vào chi phí trước thuế 

của các doanh nghiệp. 

Công ty hóa hoặc doanh nghiệp hóa là quá trình chuyển ñổi một cơ sở sản 

xuất kinh doanh thành công ty/doanh nghiệp. ðây là một hoạt ñộng bình thường 

trong việc thành lập các doanh nghiệp của khu vực tư nhân, tuy nhiên nó phụ thuộc 

nhiều vào thủ tục và các chế ñịnh ràng buộc doanh nghiệp. Một số công ty/doanh 

nghiệp sau khi thành lập không thay ñổi về bản chất hoạt ñộng của một cơ sở sản 

xuất kinh doanh cũ, nhưng ñã tham gia và chịu sự ñiều tiết của luật doanh nghiệp. 

Do ñó, nếu sự khác biệt là quá lớn những trách nhiệm, chi phí và sự nhiêu khê hành 

chính giữa hai khu vực này sẽ dẫn ñến hạn chế quá trình công ty hóa. 

Các doanh nghiệp khu vực chính thức thường tạo ra những việc làm tốt hơn 

cho lao ñộng qua ñào tạo nghề, có trách nhiệm hơn trong ñảm bảo việc làm, các chế 

ñộ sử dụng và ñãi ngộ lao ñộng tốt hơn ñối với khu vực phi kết cấu. Do vậy, công 

ty hóa, thúc ñẩy tạo lập và hình thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong các khu 

vực công nghiệp và dịch vụ từ các cơ sở sản xuất kinh doanh khu vực phi chính 

thức. ðây là tiền ñề ñể tăng số lượng và chất lượng việc làm của lao ñộng qua ñào 

tạo nghề (chủ yếu là nhóm CNKT không bằng, chứng chỉ). Một lượng lớn lao 

ñộng, trong ñó có lao ñộng qua ñào tạo nghề, nằm trong khu vực kinh tế cá thể 

(hiện khu vực cá thể ñang chiếm giữ khoảng 16% lao ñộng qua ñào tạo nghề của cả 

nước). Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là một hình thức ñưa ñội ngũ lao ñộng 

này gia nhập nhóm làm công ăn lương, tăng nhanh nhóm lao ñộng có quan hệ lao 

ñộng trên thị trường lao ñộng. 

Giải pháp thực hiện cho công tác này chính là quá trình cải cách thủ tục hành 

chính, thủ tục gia nhập và mua, bán, sáp nhập, phá sản của các doanh nghiệp ñược 

thuận lợi. Bộ Kế hoạch- ðầu tư và cụ thể là cục Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 

phải là nơi rà soát, nghiên cứu và cải tiến các thủ tục hành chính, tạo ñiều kiện cho 

việc ñăng ký doanh nghiệp.  
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Theo kế hoạch ñến năm 2010, nước ta sẽ có khoảng 500 ngàn và phấn ñấu 

ñến năm 2020 có khoảng 1 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ (dự kiến số doanh 

nghiệp vừa và nhỏ mới hình thành từ nay ñến năm 2020 là khoảng 700 ngàn). ðây 

là niềm hy vọng lớn tạo việc làm nói chung và việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo 

nghề nói riêng. Theo ước tính mỗi doanh nghiệp vừa và nhỏ ñi vào hoạt ñộng sẽ thu 

hút khoảng 30 lao ñộng (qui mô hiện nay bình quân 26 lao ñộng/doanh nghiệp vừa 

và nhỏ), với 700 nghìn doanh nghiệp sẽ tạo ñược 21 triệu chỗ việc làm. Theo 

phương pháp nội suy ñơn giản sẽ tạo và giải quyết ñược khoảng gần 15 triệu việc 

làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

j. Phát triển khu vực phi kết cấu tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Khu vực phi kết cấu có ñặc ñiểm quan trọng ñó là hầu hết lao ñộng ñều ñược 

dạy nghề, tập nghề qua công việc dưới hình thức vừa học, vừa làm và họ là nguồn 

lao ñộng rất dồi dào, quan trọng cho khu vực kết cấu. Tính chất việc làm của khu 

vực phi kết cấu là việc làm có chất lượng thấp, năng suất lao ñộng, trình ñộ công 

nghệ, thu nhập thấp, thiếu sự ổn ñịnh và tính hay thay ñổi của lao ñộng. Khi có ñiều 

kiện có việc làm tốt hơn, người lao ñộng sẽ lập tức di chuyển vào trong các nhà 

máy, xí nghiệp nơi làm việc thuộc khu vực chính thức. 

ðặc trưng của lao ñộng nông thôn di cư thường không có trình ñộ văn hóa và 

trình ñộ CMKT ñủ ñể tiến thẳng vào các vị trí việc làm trong khu vực kinh tế chính 

thức ngay. Thay vì ñó, lực lượng lao ñộng này dịch chuyển qua các cơ sở sản xuất 

kinh doanh phi kết cấu, nơi mà yêu cầu về trình ñộ CMKT ở mức vừa phải và cũng 

sẵn sàng ñào tạo kèm cặp cho họ ñể họ có thể làm việc. ðây là ñiểm quan trọng ñể 

khu vực phi kết cấu có thể là nơi thu hút và tạo ñược nhiều việc làm cho LððTN.  

Khu vực phi kết cấu là ’bộ ñệm’ tốt góp phần chuyển dịch lao ñộng từ khu 

vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp và dịch vụ và từ nông thôn ra thành thị. 

Thúc ñẩy sự phát triển của khu vực phi kết cấu có ý nghĩa quan trọng trong tạo việc 

làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Một số vấn ñề cần giải quyết trong môi trường 

kinh tế ở Việt Nam ñể khu vực này phát triển ñó là việc qui hoạch, kế hoạch phát 
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triển khu vực này ở các thành phố, khu ñô thị lớn; có chính sách tín dụng phù hợp; 

ñào tạo và nâng cao trình ñộ công nghệ; hỗ trợ tiếp thị và dịch vụ vệ tinh, hợp ñồng 

phụ sản xuất v.v....  

Chính sách tín dụng là một yếu tố ñầu vào cần phải ñáp ứng cho những hộ 

kinh doanh cá thể, những người có khoản vay nhỏ với các ñiều kiện thuận lợi như 

tín chấp, ký quĩ theo nhóm, hỗ trợ các nhóm tiết kiệm v.v.... Gần ñây ñã có một số 

mô hình tốt ñể ñáp ứng nhu cầu tín dụng nhỏ cho khu vực này như Ngân hàng 

Grameen của Bănglañét, chương trình Koppeds của Inñônêxia v.v... ðể triển khai 

chính sách này có hiệu quả phải có những cố gắng trực tiếp của Ngân hàng Nhà 

nước và các ngân hàng thương mại (như Ngân hàng Nông nghiệp, Ngân hàng 

Chính sách Xã hội) có mạng lưới ñến tận ñịa phương, cải tiến thủ tục cho vay và 

những yêu cầu khác làm cho các chủ hộ kinh doanh cá thể, cơ sở sản xuất kinh 

doanh khu vực phi kết cấu có thể tiếp cận dễ dàng các khoản vay. 

Nhiều quốc gia hoặc chính quyền ñịa phương gặp sai lầm khi hoạch ñịnh 

chính sách ñã không xem khu vực phi kết cấu như một bộ phận ñương nhiên của 

nền kinh tế. Trong ñó, ñiểm ñặc biệt quan trọng là ñịa ñiểm, mặt bằng kinh doanh 

và nhu cầu nhà ở cho người lao ñộng trong khu vực phi kết cấu không ñược coi 

trọng. Hạ tầng và các dịch vụ công cộng (ñiện, nước, vệ sinh, thoát nước v.v...) 

cung cấp cho lao ñộng khu vực này bị phân biệt ñối xử, hoặc không tốt. Cần có các 

chương trình, kế hoạch một cách cụ thể ñối với công tác kế hoạch hóa ñô thị. Các 

chính quyền các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, 

các tỉnh lỵ, khu ñô thị tập trung nhiều các khu công nghiệp cần có chính sách qui 

hoạch ñảm bảo mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho các cơ sở phi kết cấu, bao gồm 

cả người buôn bán nhỏ. ðồng thời, có chính sách công bằng và hỗ trợ tiếp cận về 

nhà ở, hạ tầng và dịch vụ công cộng cho người lao ñộng trong khu vực này. 

Các ñiều kiện quan trọng trong khu vực phi kết cấu là yếu tố bảo ñảm pháp lý 

và ñiều kiện ăn ở, sinh hoạt của người lao ñộng. ðây là hai ñiều kiện quan trọng ñể 

lao ñộng di cư ñến các vùng ven ñô, cận ñô có thể duy trì cuộc sống và việc làm. 

[Trước ñây ñiều khó khăn nhất là hộ khẩu luôn gắn liền với di chuyển vùng, khu 
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vực và ñịa bàn làm việc của người lao ñộng, ñến nay không còn bị phụ thuộc]. Yếu 

tố pháp lý cần ñảm bảo ñó là an ninh nơi ở, ñăng ký tạm trú tạm vắng và các thủ tục 

pháp lý ñể có thể thuê chỗ ở, khám chữa bệnh trong trường hợp cần thiết và giáo 

dục (tối thiểu là tiểu học). Như vậy ñể phát triển việc làm khu vực phi kết cấu cần 

ñảm bảo các chính sách xã hội, an ninh, pháp lý, y tế, giáo dục và nơi ở cho người 

lao ñộng. Những vấn ñề này, phụ thuộc rất nhiều vào ñiều kiện cụ thể của mỗi 

tỉnh/thành phố và sự quan tâm của chính quyền ñịa phương. 

Chính sách ñào tạo và nâng cấp công nghệ cần có sự tham dự của các hiệp hội 

ngành nghề, các cơ sở ñào tạo trên các ñịa bàn trong việc ñào tạo quản lý cho các 

chủ cơ sở sản xuất kinh doanh. Một mặt việc ñào tạo sẽ giúp cho các chủ cơ sở 

quản lý tốt các hoạt ñộng của mình, tăng cơ hội việc làm tốt cho người lao ñộng, 

ñồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp của họ trưởng thành và gia nhập khu vực kết 

cấu. Ngoài ra, ñào tạo và hỗ trợ chủ doanh nghiệp nâng cấp và cải tiến công nghệ 

sản xuất hiện ñại hơn, có năng suất lao ñộng cao hơn cùng với những hạn chế về ô 

nhiễm môi trường. 

Về các chính sách và ñiều kiện lao ñộng, cần có những hoạt ñộng ñể hỗ trợ 

người sử dụng lao ñộng ñào tạo hoặc trực tiếp ñào tạo cho người lao ñộng về các kỹ 

thuật, công nghệ cũng như các vấn ñề về ñảm bảo an toàn lao ñộng và vệ sinh môi 

trường. Trong các chính sách về lao ñộng cần phải có sự cải thiện ñể giảm thiểu các 

quan hệ lao ñộng ñã ñược cá nhân hóa thay vào ñó là quan hệ theo pháp luật lao 

ñộng. Cần thiết phải cụ thể hóa các chính sách luật pháp lao ñộng ñiều chỉnh ñến 

các cơ sở có dưới 10 lao ñộng. Những qui ñịnh cụ thể của luật pháp sẽ cho phép 

ñiều chỉnh các quan hệ lao ñộng trong khu vực phi kết cấu (có quan hệ lao ñộng) 

ñảm bảo an ninh việc làm cho người lao ñộng (ñảm bảo cả công việc làm và các 

ñiều kiện tiền lương, tiền công, phúc lợi khác). ðồng thời tạo ra sự linh hoạt trong 

chuyển ñổi việc làm và dịch chuyển lao ñộng trên thị trường lao ñộng. 

Một bộ phận lớn việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề nằm trong khu vực 

phi kết cấu (6,7 triệu người). Các chính sách và giải pháp cụ thể trên cho phép tạo 

nhiều việc làm hơn và cải thiện chất lượng việc làm tốt hơn cho lao ñộng qua ñào 

tạo nghề trong khu vực này. Các yếu tố quan trọng là quan hệ lao ñộng, hình thức 
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ñào tạo lao ñộng, tiền lương thu nhập, vấn ñề ñào tạo lại và nâng cấp công nghệ 

ñều có ý nghĩa lớn ñối với việc tăng số lượng và chất việc làm của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề. 

k. Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình việc làm quốc gia 

Kết quả tạo việc làm của chương trình mục tiêu quốc gia những năm vừa qua 

tương ñối ấn tượng và góp phần thực hiện tốt các mục tiêu về lao ñộng - việc làm, 

phát triển nguồn nhân lực, tạo thế cạnh tranh. ðể góp phần giải quyết việc làm cho 

lao ñộng nói chung và lao ñộng qua ñào tạo nghề, chương trình mục tiêu quốc gia 

cần phải ñổi mới cơ chế quản lý, ñiều hành vốn cho vay hướng tới việc làm có kỹ 

năng. Mục tiêu và kế hoạch hàng năm của chương trình Việc làm quốc gia ñể giải 

quyết việc làm hàng năm cho khoảng 350 ngàn lao ñộng. Số lượng việc làm có thể 

không tăng, nhưng cần thiết phải thay ñổi cơ cấu, chất lượng việc làm trong số việc 

làm ñược tạo ra hàng năm.  

Cần cân ñối giữa giải quyết việc làm với mục tiêu xã hội là chủ yếu và chính 

sách tạo việc làm theo các mục tiêu phát triển kinh tế. Không nhất thiết chương 

trình việc làm quốc gia phải có những thay ñổi lớn về ñối tượng hay phạm vi hoạt 

ñộng, nhưng thay ñổi về cách tiếp cận, biện pháp thực hiện chương trình. Bổ sung 

(tách riêng)  trong chương trình một cấu phần ñể tạo và giải quyết việc làm cho 

lao ñộng qua ñào tạo nghề. Giải pháp thực hiện cho cấu phần này là gắn giải quyết 

việc làm bằng vốn tín dụng với dạy nghề, gắn cơ sở dạy nghề. Các chương trình/ñề 

án quốc gia về dạy nghề (dạy nghề cho nông dân, cho thanh niên dân tộc, dạy nghề 

cho người nghèo...) gắn với những dự án vay vốn tạo việc làm của chương trình 

mục tiêu quốc gia về việc làm. Các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 

ngư hay khuyến công ñều cần phải gắn với các chương trình dạy nghề, phổ biến 

nghề v.v... 

Chương trình cần ñổi mới cách làm với quan ñiểm tạo việc làm với mục tiêu 

kinh tế và biện pháp thực hiện là gắn ñào tạo nghề với tín dụng giải quyết việc làm. 

ðiều kiện tín dụng ưu ñãi phải gắn với ñiều kiện ñào tạo nghề làm tăng tỷ trọng 

việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trong việc làm mới ñược tạo ra từ chương 
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trình. Theo tính toán trong phần phân tích thực trạng, nếu thực hiện tốt chính sách, 

cấu phần này, việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề từ chương trình mục tiêu 

quốc gia có thể ñạt ñược 300-320 nghìn việc làm mỗi năm (tương ñương khoảng 

90% việc làm ñược tạo ra từ chương trình).  

l. Phát triển xuất khẩu lao ñộng 

Tăng số lượng và nâng cao chất lượng lao ñộng và chuyên gia nhằm ñáp ứng 

tốt hơn nhu cầu thị trường lao ñộng quốc tế. Cần chú trọng việc làm của lao ñộng 

sau khi về nước ñối với lao ñộng ñi làm việc có thời hạn ở nước ngoài ñể tái sử 

dụng kỹ năng và kinh nghiệm sau khi về nước làm việc. 

Xuất khẩu lao ñộng phải ñược coi là một kênh ñào tạo nghề ngoài nước, tạo 

việc làm ngoài nước cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. Vì vậy, nhà nước (ñại diện là 

Cục Quản lý lao ñộng với nước ngoài – Bộ LðTBXH) cần xem xét một số giải 

pháp sau: 

(i) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về xuất khẩu lao ñộng; ban hành, 

sửa ñổi và bổ sung những cơ chế, chính sách ưu ñãi về thuế, hỗ trợ tài chính 

trong ñấu thầu quốc tế mở thị trường lao ñộng mới; chính sách tín dụng, bảo 

hiểm xã hội cho người ñi làm việc ở nước ngoài..... ñặc biệt là lao ñộng có 

nghề.  

(ii) ðể giải quyết vấn ñề việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề lồng ghép trong 

chương trình xuất khẩu lao ñộng, cần có chính sách khuyến khích và tăng 

cường ñào tạo nghề cho lao ñộng trước khi ñi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài. Khuyến khích các doanh nghiệp thành lập/xây dựng các cơ sở dạy nghề 

ñể ñào tạo nghề cho lao ñộng xuất khẩu. 

(iii) Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu lao ñộng tìm kiếm, lựa 

chọn những hợp ñồng cung ứng lao ñộng có tay nghề; các chương trình có ñào 

tạo nghề cho lao ñộng (nước ngoài ñào tạo); các hợp ñồng hợp tác ñào tạo 

thực tập sinh ở nước ngoài (vừa học nghề vừa lao ñộng); Khuyến khích các 

liên doanh có vốn ñầu tư nước ngoài, các tập ñoàn quốc tế tại Việt Nam trao 
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ñổi lao ñộng với nước bản ñịa và dịch chuyển/trao ñổi lao ñộng Việt Nam ra 

nước ngoài làm việc; 

(iv) Cần có chính sách và các chương trình việc làm, tín dụng ưu ñãi, hỗ trợ người 

lao ñộng (ñặc biệt là lao ñộng có nghề) sau khi về nước tạo lập doanh nghiệp, 

tự tạo việc làm, mở các cơ sở sản xuất có dạy nghề cho người lao ñộng. 

3.2.2. Các giải pháp phát triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

3.2.2.1. Giải pháp ñột phá tăng qui mô ñào tạo nghề 

Chiến lược phát triển giáo dục 2001 – 2010 ñã ñề ra ñịnh hướng phát triển ñội 

ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề: "Phát triển ñội ngũ lao ñộng kỹ thuật phục vụ CNH 

– HðH và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Mở rộng nhiều loại hình ñào tạo 

cho người lao ñộng phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của họ; tăng quy mô và 

tỷ lệ lao ñộng ñược ñào tạo, ñặc biệt là chuyên gia cao cấp, công nhân kỹ thuật 

lành nghề, bậc cao cho các ngành công nghiệp mũi nhọn. ðể tăng nhanh số 

lượng/qui mô lao ñộng qua ñào tạo nghề, toàn xã hội phải cùng chung sức giải 

quyết ba nhiệm vụ sau : 

(i) Hoàn thiện và phát triển mạng lưới các cơ sở ñào tạo nghề hiện nay, tăng tỷ 

trọng ñào tạo trình ñộ cao ñẳng, trung cấp ñáp ứng nhu cầu các ngành công 

nghiệp mũi nhọn và tiếp cận trình ñộ ñào tạo khu vực và quốc tế. ða dạng hóa 

các loại hình ñào tạo,  các hình thức tổ chức ñào tạo (tập trung, tại chức, từ 

xa….); các phương thức ñào tạo (chính quy, không chính qui..). 

(ii) Tăng ñầu tư từ nguồn vốn của nhà nước và huy ñộng các nguồn lực xã hội và 

xã hội hóa họat ñộng ñào tạo nghề nhằm ña dạng hóa về hình thức sở hữu của 

các cơ sở ñào tạo (công lập, dân lập, tư thục). 

(iii) Xác ñịnh lại vị trí, vai trò và gắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong ñào tạo 

lao ñộng ñáp ứng nhu cầu lao ñộng qua ñào tạo nghề của nền kinh tế.  

a) Giải pháp phát triển và hoàn thiện mạng lưới các cơ sở ñào tạo nghề 

Tuy mức ñộ khác nhau, nhưng các quốc gia, kể cả các nước phát triển và ñang 

phát triển, ñều phải dựa vào hệ thống giáo dục quốc dân ñể ñào tạo ñội ngũ lao 

ñộng qua ñào tạo nghề. Hệ thống ñào tạo nghề phát triển, có thể giải quyết căn bản 
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việc cung cấp nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế ñất nước. Với thực trạng hệ 

thống dạy nghề của nước ta hiện nay, không ñảm bảo cung cấp lao ñộng qua ñào 

tạo nghề cho nền kinh tế cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu cấp bậc, ngành nghề. 

Do ñó trong tất cả các giải pháp liên quan ñến ñào tạo phát triển hệ thống ñào tạo là 

giải pháp căn bản.  

Luật Dạy nghề ñã có, hệ thống văn bản và thực hiện triển khai phát triển hệ 

thống ñào tạo dạy nghề cần ñược hoàn thiện và phát triển ở cả ba cấp trình ñộ Sơ 

cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao ñẳng nghề ñảm bảo ñào tạo ra cơ cấu cấp trình ñộ 

hợp lý. Theo số liệu dự báo, cơ bản với mức ñộ phát triển cân ñối ñến năm 2020 cơ 

cấu lao ñộng theo cấp trình ñộ ñào tạo [ðH/TC/CNKT] có thể ñạt ở mức 

[1/0,87/3,45], tương ứng con số tuyệt ñối theo kết quả dự báo [8 triệu/7 triệu/27,6 

triệu]. Hiện nay việc ñào tạo và phát triển ñội ngũ này gặp những ràng buộc khác 

nhau làm cho cơ cấu chưa thể có ñột biến ñể ñi ñến cơ cấu mong ñợi. Một mặt, yêu 

cầu cấp bách ñào tạo ñể dịch chuyển lao ñộng nông nghiệp nông thôn, do ñó sẽ 

tăng nhanh qui mô lao ñộng qua ñào tạo sơ cấp nghề và trung cấp nghề. Mặt khác 

phải tăng nhanh lao ñộng trình ñộ cao ñẳng nghề ñể ñáp ứng nhu cầu công nghiệp 

hóa nền kinh tế và cạnh tranh quốc tế. 

Tính toán trên cơ sở qui mô và cơ cấu lao ñộng qua ñào tạo nghề dự kiến, 

mang lưới các cơ sở dạy nghề phải có qui mô gấp ñôi số lượng các cơ sở hiện có. 

ðến năm 2020 hệ thống dạy nghề các cấp cần có khoảng 200 trường cao ñẳng 

nghề, 500 trường trung cấp nghề và khoảng 2000 trung tâm dạy nghề ñể có thể ñào 

tạo bình quân 1,4 triệu lao ñộng/năm với cơ cấu ñào tạo 50% có trình ñộ trung cấp 

và cao ñẳng nghề.  

Tổng cục dạy nghề cần nhanh chóng tiến hành qui hoạch lại toàn bộ mạng 

lưới các cơ sở dạy nghề là giải pháp ñể giải quyết cả vấn ñề ñáp ứng và phù hợp với 

cơ cấu cấp bậc CMKT cần có của lực lượng lao ñộng về qui mô lao ñộng và vấn ñề 

cơ cấu, ngành nghề của lao ñộng phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế. Quy hoạch 

lại các cơ sở dạy nghề cần theo hướng ñồng bộ về cơ cấu ngành: chú trọng ñào tạo 

các ngành công nghệ mũi nhọn hiện ñang thiếu trên thị trường lao ñộng như kỹ 

thuật ñiện, ñiện tử, công nghệ hóa sinh... Bên cạnh ñó tăng cường việc ñào tạo nghề 
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ñại trà cho các ngành sử dụng nhiều lao ñộng như: dệt may, da giày, chế biến lương 

thực thực phẩm. Qui hoạch mạng lưới kết hợp với qui hoạch ngành nghề ñào tạo có 

lưu ý ñến phân cấp ñào tạo và cơ cấu vùng, trung ương với ñịa phương. Trên quan 

ñiểm qui hoạch ñào tạo bậc cao, mũi nhọn tập trung ñầu tư nguồn lực bởi nhà nước, 

thu hút ñầu tư nước ngoài kèm theo công nghệ hiện ñại vào các ngành nghề bậc 

cao, kỹ thuật tiên tiến ñòi hỏi ñầu tư lớn. ðồng thời, xem xét qui hoạch ñào tạo 

ngắn hạn, sơ cấp, ñào tạo thường xuyên cho các khu vực nông nghiệp, khu vực 

vùng khó khăn ñể thu hút và dịch chuyển lao ñộng. 

Việc qui hoạch dạy nghề cũng cần ñược xem xét kỹ từ góc ñộ cơ cấu vùng. 

Trong ñiều kiện hiện nay của Việt Nam, việc ñào tạo nghề cho nông nghiệp, nông 

thôn ñòi hỏi có những giải pháp sớm. Các tỉnh cần có trường dạy nghề, chú trọng 

vào những ngành nghề cần nhiều lao ñộng nhất trong tỉnh, vùng. Một mặt hòa vào 

cùng hệ thống dạy nghề quốc gia ñể ñáp ứng nhu cầu chung của nền kinh tế, mặt 

khác phải chú trọng ñáp ứng nhu cầu của ñịa phương. Một mặt ñáp ứng nhu cầu dài 

hạn phải ñào tạo nhiều lao ñộng có trình ñộ tay nghề cao, mặt khác phải cân ñối 

ñáp ứng nhu cầu ñào tạo nghề của nông dân, nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp 

và phi nông nghiệp phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao ñộng nông nghiệp nông thôn.  

Giải pháp chung ñể cho vấn ñề này là qui hoạch tổng thể ñào tạo nghề toàn 

quốc cho giai ñoạn công nghiệp hóa hiện ñại hóa ñất nước. Theo ñó cơ quan thực 

hiện sẽ là Tổng cục Dạy nghề và các Ban ngành, ñịa phương có liên quan. 

b) Tăng ñầu tư nhà nước và ñẩy mạnh xã hội hóa ñào tạo nghề 

ðầu tư cho dạy nghề là một yêu cầu bức thiết ñể giải quyết vấn ñề nhân lực 

cho công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước. Tăng chi ngân sách nhà nước cho dạy 

nghề ñể ñạt tỷ lệ 10% trong ngân sách chi cho giáo dục - ñào tạo ñến năm 2010 và 

từ 12-15% ñến năm 2020 (Tổng chi ngân sách cho giáo dục và ñào tạo dự kiến sẽ 

ñạt 20% vào năm 2010 và có thể sẽ tăng lên cho ñến 25% năm 2020).  

Tổng cục Dạy nghề cần ñề xuất hoàn chỉnh những chính sách khuyến khích 

và thu hút ñầu tư nước ngoài, mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút nguồn lực ñầu tư 

từ nước ngoài ñể phát triển ñào tạo ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề cho Việt 
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nam. Có thể thông qua các dự án liên doanh, ñầu tư và phát triển của các chính phủ 

hoặc thông qua kêu gọi ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực ñào tạo nghề. 

Các chính sách khuyến khích ñầu tư phát triển ñào tạo nghề như miễn giảm 

thuế cho các cơ sở ñào tạo nghề (miễn thuế thu nhập doanh nghiệp dài hạn); chính 

sách hỗ trợ ñất ñai, mặt bằng xây dựng trường, nhà xưởng thực hành; các chính 

sách tín dụng ưu ñãi (chính sách cho vay dài hạn với lãi suất thấp nếu ñầu tư xây 

dựng trường, nhà xưởng phục vụ dạy nghề); các chính sách và chương trình cụ thể 

hỗ trợ ñào tạo và bồi dưỡng giáo viên cho các cơ sở dạy nghề tư nhân, hỗ trợ cập 

nhật chương trình ñào tạo mới v.v....  

ðẩy mạnh xã hội hóa ñào tạo nghề, ña dạng hóa nguồn lực ñầu tư cho ñào tạo 

nghề nghiệp (Ngân sách nhà nước, ñóng góp của người học, người sử dụng lao 

ñộng, nguồn lực tự có của cơ sở ñào tạo, vốn nước ngoài thông qua các dự án phát 

triển và các nguồn tài trợ khác). Hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, 

huy ñộng và tạo ñiều kiện ñể toàn xã hội tham gia ñào tạo lao ñộng qua ñào tạo 

nghề. Ban hành chính sách phù hợp ñể khuyến khích phát triển các quỹ ñào tạo như 

quỹ học nghề, quỹ bảo trợ nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân. 

Thành lập và ñưa vào vận hành quỹ hỗ trợ học nghề theo qui ñịnh của Luật 

Dạy nghề (ðiều 86), nhằm hỗ trợ nâng cao trình ñộ chuyên môn kỹ thuật và nghiệp 

vụ của cán bộ trong các ngành, các cấp, trợ cấp cho cán bộ nhân viên ñi học, mở 

rộng các khóa bồi dưỡng ngắn hạn ñể hỗ trợ cho các cơ sở có tham gia hoạt ñộng 

ñào tạo, dạy nghề. 

c) Phân vai ñào tạo và gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với dạy nghề 

ðào tạo nghề cho 16,3 triệu lượt người ñến năm 2020 là một việc làm không 

dễ nếu chỉ có trông chờ vào nhà nước và hệ thống dạy nghề chính qui. Doanh 

nghiệp phải ñóng vai trò chủ ñạo trong ñào tạo nghề thường xuyên cho người lao 

ñộng. 
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Hoạt ñộng ñào tạo bao gồm cả bồi dưỡng, nâng cao tay nghề (ñào tạo lại) và 

ñào tạo các ngành nghề mới. Ở các nước phát triển, ñào tạo ñược sử dụng ñể nâng 

cao tay nghề, tăng khả năng di chuyển chỗ làm việc cho công nhân và ngăn ngừa 

thất nghiệp cơ cấu, ñáp ứng tức thì nhu cầu của doanh nghiệp, tạo ñiều kiện cho lực 

lượng lao ñộng dịch chuyển linh hoạt trên thị trường lao ñộng, tạo ñiều kiện cho 

người lao ñộng có cơ hội thăng tiến, cập nhật kiến thức, kỹ năng và học tập suốt 

ñời. Cần phải phân ñịnh tương ñối rõ ràng vai trò của các bên trong hệ thống ñào 

tạo nghề. 

Trách nhiệm của Nhà nước và cộng ñồng cùng tập trung vào xây dựng, ñầu tư 

và phát triển hệ thống dạy nghề ñáp ứng ñủ nhu cầu nhân lực cho quá trình công 

nghiệp hóa, trong ñó tập trung vào nhóm lao ñộng qua ñào tạo nghề có bằng, chứng 

chỉ và trình ñộ cao.  

Trách nhiệm của cộng ñồng là ñào tạo liên tục cho lao ñộng tái nhập thị 

trường, thay ñổi nghề nghiệp, chuyển ñổi công việc v.v.. ñào tạo thường xuyên và 

liên tục cho người lao ñộng là hình thức ñào tạo ñã ñược luật hóa thông qua Luật 

Giáo dục sửa ñổi năm 2005 và Luật Dạy nghề qui ñịnh. Tuy nhiên ñể chính sách ñi 

vào cuộc sống, xã hội và các cơ quan ban ngành trong hệ thống giáo dục quốc dân 

cần có nhận thức và phân ñịnh rõ chức năng ñào tạo liên tục, thường xuyên cập 

nhật kiến thức và kỹ năng cho người lao ñộng. 

Trách nhiệm của các doanh nghiệp, ñào tạo nghề tại chỗ cho lao ñộng, ñào tạo 

lại, ñào tạo nâng cao và chủ yếu là ñào tạo kèm cặp cho người lao ñộng. Dự kiến 

ñến năm 2020, lao ñộng làm công ăn lương trong khu vực doanh nghiệp sẽ khoảng 

20 triệu người (hiện tại năm 2007 là khoảng 9 triệu người), chiếm 70% trong tổng 

số 28,4 triệu lao ñộng làm công ăn lương của nền kinh tế. Theo tính toán tỷ lệ ñào 

tạo và ñào tạo lại hàng năm của doanh nghiệp là trên 13,4%, bình quân một năm 

doanh nghiệp phải tích cực tham gia ñào tạo tại chỗ cho khoảng 1 triệu lượt người 

mỗi năm. Như vậy nếu chính sách bắt buộc doanh nghiệp có trách nhiệm dạy nghề 

cho người lao ñộng ñược thực hiện thì hàng năm số lao ñộng ñược ñào tạo nghề 

mới trong các doanh nghiệp có thể lên ñến hàng triệu lượt người, trong ñó bao gồm 

3 nhóm lao ñộng chính là (i) người lao ñộng mới tham gia thị trường lao ñộng hoặc 
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chuyển ñổi nghề nghiệp ñược ñào tạo nghề mới; (ii) người ñã có nghề ñược ñào tạo 

nâng cao tay nghề (iii) những lao ñộng có nghề, ñã ñạt một trình ñộ tay nghề nhất 

ñịnh tham gia thi và nhận các văn bằng chứng chỉ công nhận kỹ năng nghề.  

Với 3 nhóm lao ñộng do các doanh nghiệp ñào tạo này sẽ góp phần làm giảm 

gánh nặng ñào tạo cho hệ thống ñào tạo chính qui và hơn nữa rất phù hợp với yêu 

cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lượng ñào tạo nghề thường xuyên của 

doanh nghiệp hàng năm dự kiến khi áp dụng chính sách sẽ không dưới 500.000 

lượt người/năm (tương ñương 50% lượt người ñược doanh nghiệp ñào tạo hàng 

năm), góp phần tăng ñáng kể vào ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề của cả nước.  

Giải pháp về trách nhiệm dạy nghề của doanh nghiệp, nên ñược thực hiện 

thông qua ñiều chỉnh Luật Dạy nghề về Quyền của doanh nghiệp trong dạy nghề 

(ðiều 55) và việc hình thành và sử dụng quỹ hỗ trợ học nghề (ðiều 86 Luật Dạy 

nghề). Luật Dạy nghề có những ñiều kiện khuyến khích doanh nghiệp tham gia dạy 

nghề ñược trừ vào thu nhập chịu thuế các khoản chi phí ñầu tư và chi phí dạy nghề 

cho người lao ñộng của doanh nghiệp (Tiết 5 ñiều 55). Tuy nhiên chưa có ñiều 

khoản về trách nhiệm ñóng góp của doanh nghiệp cho ñào tạo nghề. Cần thiết phải 

có chính sách gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với dạy nghề bằng khoản chi phí 

bắt buộc như một dạng thuế dành cho ñào tạo nghề tại doanh nghiệp tương ñương 

khoảng từ 0,5 ñến 1% quỹ tiền lương. Doanh nghiệp nào không tham gia ñào tạo 

nghề phải ñóng khoản kinh phí này vào quỹ "Phát triển ñào tạo nghề".  

Thành lập "Quỹ phát triển ñào tạo nghề" nhằm tập trung và ñiều tiết nguồn 

lực tài chính phục vụ cho phát triển ñào tạo nghề. Một phần nguồn tài chính của 

Quỹ sẽ quay trở lại vào ngân sách ñể cấp lại cho khu vực dạy nghề, một phần sẽ 

trực tiếp ñấu thầu, thuê ñào tạo những lĩnh vực mà tư nhân ñào tạo còn yếu, nhà 

nước ñào tạo còn thiếu và doanh nghiệp chưa mặn mà ñào tạo. Một phần phục vụ 

chi trả các hoạt ñộng ñào tạo theo nhu cầu và ñào tạo phát triển cho các khu vực bị 

thiệt thòi, hạn chế và nhằm mục tiêu dạy nghề góp phần thu hẹp khoảng cách giàu 

nghèo. 
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Khuyến khích các doanh nghiệp mở cơ sở ñào tạo riêng của mình, chi phí cho 

duy trì những cơ sở này ñược khấu trừ trước khi tính thuế thu nhập của doanh 

nghiệp. Ngoài kinh phí trích từ lợi nhuận, các doanh nghiệp khi thực hiện ñào tạo 

ñược hỗ trợ vốn (cấp không phải hoàn lại hoặc vay) từ Quỹ phát triển ñào tạo 

nguồn nhân lực.  

ðẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích dạy nghề trong doanh nghiệp và 

coi dạy nghề trong doanh nghiệp là một hình thức ñào tạo nghề quan trọng ñáp ứng 

nhu cầu bức thiết về lao ñộng có kỹ năng của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tăng 

cường mối liên kết giữa cơ sở ñào tạo và doanh nghiệp, ñể tạo ñiều kiện cho các 

doanh nghiệp học tập, du nhập các hoạt ñộng ñào tạo từ các cơ sở ñào tạo vào 

doanh nghiệp. 

d) ðánh giá, công nhận kỹ năng nghề cho ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

Ngoại trừ các cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp, là các trường các trung tâm 

nằm trong hệ thống các cơ sở dạy nghề, còn lại các hoạt ñộng dạy nghề trong doanh 

nghiệp chủ yếu là hình thức kèm cặp nghề, chiếm 59,87% số lao ñộng ñược ñào tạo 

và ñào tạo lại tại doanh nghiệp. Với các cơ sở sản xuất kinh doanh phi kết cấu, tỷ lệ 

ñào tạo theo hình thức kèm cặp không chính thức tại nơi làm việc lại càng quan 

trọng và là hình thức ñào tạo chủ yếu cho người lao ñộng (72,06%). Trong các làng 

nghề truyền thống và hiện ñại tỷ lệ này lên ñến gần 100% (hầu hết là ñào tạo kèm 

cặp tại cơ sở). 

Dạy nghề kèm cặp tại doanh nghiệp là tính linh hoạt và ñáp ứng ñúng yêu cầu 

của doanh nghiệp, chi phí thấp do tận dụng ñược cơ sở vật chất, nguyên vật liệu, 

giáo viên, công nghệ. Tuy nhiên, kết quả ñào tạo và quá trình phấn ñấu nâng cao 

tay nghề của người lao ñộng chưa ñược công nhận rộng rãi trong xã hội. Thực chất 

là các doanh nghiệp tự tổ chức ñánh giá và công nhận trình ñộ kỹ năng nghề cho 

người lao ñộng của mình căn cứ vào tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật ñược các Bộ, 

ngành ban hành. Hình thức chứng nhận này chỉ có giá trị trong chính doanh nghiệp 
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ñó, mà không ñược thừa nhận bởi một hệ thống tiêu chuẩn cấp bậc kỹ năng nghề 

nghiệp nào.  

Hiện nay, mặc dù ñã ñược qui ñịnh tại chương IX, Luật  Dạy nghề về ñánh 

giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nhưng chúng ta chưa thiết lập ñược hệ 

thống ñánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ñể công nhận và cấp chứng 

chỉ chứng nhận trình ñộ kỹ năng nghề cho người lao ñộng, ñặc biệt ñối với lao 

ñộng ñược ñào tạo nghề theo hình thức kèm cặp trong doanh nghiệp. Những hạn 

chế dẫn ñến là: (i) Doanh nghiệp không ñược thừa nhận kết quả ñào tạo (chưa xác 

lập ñược vị trí quan trọng vốn có của mình trong hệ thống dạy nghề quốc gia); (ii) 

Thị trường lao ñộng kém linh hoạt, do lao ñộng dịch chuyển bị hạn chế; và (iii) 

Người lao ñộng thiệt thòi do không chính thức ñược công nhận kỹ năng nghề và 

thăng tiến nghề nghiệp cũng như cơ hội học tập suốt ñời. Do ñó ñể sớm khắc phục 

ñược vấn ñề này, Tổng cục Dạy nghề cần:  

(i) Xây dựng và triển khai hệ thống ñánh giá và công nhận kỹ năng nghề quốc gia 

nhằm tạo ñiều kiện công nhận kỹ năng cho người lao ñộng;  

(ii) Khuyến khích và tạo cơ hội cho người lao ñộng học tập nâng cao trình ñộ kỹ 

năng và tiếp cận, thi và sử dụng chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia như một 

hành trang không thể thiếu trong cuộc ñời nghề nghiệp của người lao ñộng;  

(iii) Khuyến khích các thành phần kinh tế, tổ chức hội nghề nghiệp sử dụng hệ 

thống tiêu chuẩn nghề kỹ năng nghề quốc gia trong tuyển dụng, sử dụng, trả 

lương, và ñào tạo người lao ñộng; và  

(iv) Tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực ASEAN và các nước khác ñể 

công nhận lẫn nhau hoặc thừa nhận về bằng cấp/chứng chỉ.  

e) Phân luồng thu hút người học vào học nghề, nâng cao nhận thức của 

người dân và xã hội về học nghề và hành nghề 

Việc phân luồng học sinh ngay từ bậc phổ thông là một vấn ñề quan trọng. 

Cần có chính sách ñể chuyển một tỷ lệ nhất ñịnh học sinh tốt nghiệp THCS và một 
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bộ phận lớn học sinh tốt nghiệp THPT vào học nghề. Tỷ lệ phân luồng hiện nay ñối 

với học sinh tốt nghiệp THCS là khoảng 60% theo học tiếp THPT, phần lớn số còn 

lại phải trực tiếp làm việc, còn tỷ lệ ñược học nghề không ñáng kể. Còn ñối với học 

sinh tốt nghiệp trung học là khoảng 25-30% vào ñại học-cao ñẳng, khoảng 12-15% 

vào trung học chuyên nghiệp, 12-15 % vào hệ thống dạy nghề và số còn lại khoảng 

50% trực tiếp làm việc mà không qua hệ thống ñào tạo nào.  

ðể tăng nhanh lực lượng ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề, cần tăng tỷ lệ thu 

hút vào học nghề ít nhất là 50% tổng số học sinh tốt nghiệp THPT. Nhằm ñiều tiết 

cơ cấu ñào tạo theo nghề nghiệp, nhà nước (cụ thể là Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ 

LðTBXH) cần tiếp tục ñề xuất, hoàn thiện chính sách và thực hiện việc: 

(i) Tăng cường giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông;  

(ii) Dùng chính sách học bổng, học phí có phân biệt theo từng ngành (nhóm 

ngành ñào tạo) ñể ñiều tiết cơ cấu ñào tạo như: cấp học bổng cho những ngành 

nghề cần khuyến khích, quy ñịnh học phí cao với các ngành nghề không 

khuyến khích; 

(iii) Thông qua việc cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước hàng năm cho các cơ sở 

ñào tạo (kể cả một số cơ sở ñào tạo ngoài công lập) ñể ñiều chỉnh cơ cấu 

ngành nghề ñào tạo; kiểm soát chặt chẽ chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành, nghề 

ñào tạo do nhà nước cấp kinh phí.  

(iv) Cải tiến hình thức quản lý chất lượng ñào tạo theo hướng chú trọng sử dụng 

các công cụ thị trường ñể ñánh giá, kiểm soát kết quả ñầu ra (tỷ lệ học sinh tốt 

nghiệp có việc làm, việc làm có thu nhập tốt, việc làm phù hợp CMKT ñược 

ñào tạo v.v... chỉ tiêu liên quan ñến yếu tố thị trường lao ñộng) ñể ñiều chỉnh 

các quá trình ñầu vào (quy mô tuyển sinh, mức học phí, chính sách trợ cấp...). 

3.2.2.2. Giải pháp ñổi mới và nâng cao chất lượng dạy nghề  

a) Phát triển ñội ngũ giáo viên dạy nghề 
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Phát triển ñội ngũ giáo viên dạy nghề cả về số lượng và chất lượng. Trong 

Chiến lược phát triển giáo dục, mục tiêu ñặt ra là phấn ñấu hạ tỷ lệ học sinh/giáo 

viên hiện nay là 28/1 xuống còn 15/1 vào năm 2010. ðể thực hiện ñược mục tiêu 

chuẩn hóa ñội ngũ giáo viên, Tổng cục Dạy nghề cần phải thực hiện một số giải 

pháp cụ thể sau:  

(i) Mở rộng mạng lưới các cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề. Hình 

thành mạng lưới cơ sở (trường, trung tâm) ñào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy 

nghề. 

(ii) ðào tạo giáo viên ở nước ngoài ñối với những ngành nghề ñào tạo mới, có 

công nghệ, kỹ thuật hiện ñại. 

(iii) ðổi mới nội dung chương trình ñào tạo ñội ngũ giáo viên dạy nghề  theo 

hướng: cập nhật kiến thức, kỹ năng về kỹ thuật công nghệ mới; ñào tạo 

phương pháp dạy nghề tiên tiến; kiến thức, kỹ năng xây dựng chương trình và 

biên soạn giáo trình. 

(iv) ðầu tư nâng cao chất lượng ñào tạo cho các trường ñại học sư phạm kỹ thuật, 

ñồng thời ñầu tư mở khoa sư phạm kỹ thuật ở một số trường cao ñẳng nghề 

thuộc khu vực Nam Trung bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam bộ.  

(v) Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn về giáo viên, cán bộ quản lý dạy nghề: 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức, giáo viên; tiêu chuẩn hiệu trưởng 

trường cao ñẳng nghề, hiệu trưởng trường trung cấp nghề, giám ñốc trung tâm 

dạy nghề; tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức quản lý dạy nghề.  

(vi) Nghiên cứu xây dựng chính sách ñãi ngộ ñối với ñội ngũ giáo viên và cán bộ 

quản lý dạy nghề nhằm thu hút những người giỏi về chuyên môn, kỹ năng 

nghề làm giáo viên dạy nghề và những giáo viên dạy nghề có năng lực, kinh 

nghiệm làm cán bộ quản lý dạy nghề ở cơ quan quản lý dạy nghề các cấp. 

b) ðổi mới nội dung chương trình ñào tạo 



 172 

ðổi mới, hiện ñại hóa chương trình, nội dung ñào tạo theo hướng linh hoạt, 

nâng cao kỹ năng thực hành, năng lực tự tạo việc làm, năng lực thích ứng với 

những biến ñổi của công nghệ và thực tế sản xuất ñể tạo ñiều kiện cho các cơ sở 

ñào tạo chủ ñộng gắn ñào tạo với yêu cầu của sản xuất, tạo thuận lợi cho người học. 

Xây dựng chương trình ñào tạo nghề theo mô ñun ñể ñảm bảo liên thông giữa các 

trình ñộ ñào tạo nghề và với các trình ñộ ñào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc 

dân. Xây dựng các chương trình ñào tạo cho các nghề phổ biến, ñào tạo nghề trình 

ñộ cao, dạy nghề ngắn hạn, ñào tạo nghề cho lao ñộng nông thôn.  

(i) Bảo ñảm nội dung chương trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ.   

(ii) Học tập các phương thức ñào tạo giáo viên của nước ngoài, học tập và áp 

dụng các chương trình ñào tạo giáo viên của các nước phát triển. 

(iii) Tuyển sinh ñào tạo nhiều lần trong năm làm tăng cơ hội cho người học tuỳ 

theo khả năng ñào tạo của cơ sở dạy nghề, thời gian của khoá học và nhu cầu 

của người học nghề, của doanh nghiệp. 

(iv) Linh hoạt hóa chương trình ñào tạo (học theo mô-ñun), người học có thể tích 

lũy ñến khi ñủ ñiều kiện thi không phụ thuộc thời gian, không gian học tập. 

(v) Thực hiện ñào tạo liên thông dọc & liên thông ngang. 

c) Gắn dạy nghề với việc làm (gắn ñào tạo với sản xuất) 

Thực tế cho thấy, lực lượng lao ñộng của nước ta ñang ñược sử dụng một 

cách lãng phí, không phù hợp với trình ñộ và ngành nghề ñào tạo, sử dụng dưới 

trình ñộ, hiệu quả sử dụng không cao. Một trong những nguyên nhân ñó chính là 

ñào tạo chưa gắn với sử dụng và việc làm, ñào tạo chưa ñáp ứng nhu cầu ña dạng 

và năng ñộng của sự phát triển sản xuất – xã hội. 

Các cơ sở ñào tạo phải tiếp cận, nghiên cứu ñầy ñủ về nhu cầu thị trường lao 

ñộng, thị trưòng việc làm, ñể xác ñịnh nhu cầu ñào tạo về quy mô, cơ cấu ngành 

nghề và trình ñộ ñể sản phẩm ñào tạo ñáp ứng nhu cầu sản xuất xã hội. Tăng cường 

mối liên kết ñào tạo – sản xuất và phát triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề. 
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Việc tăng cường mối quan hệ này là nhằm gắn hoạt ñộng ñào tạo với nhu cầu 

của thị trường lao ñộng (chuyển dần sang thị trường hoá những ngành nghề ñào tạo 

phù hợp với ñặc ñiểm và mức ñộ phát triển của thị trường lao ñộng), nâng cao chất 

lượng ñào tạo và thu hút sự tham gia mạnh mẽ hơn của các doanh nghiệp.  

(i) Áp dụng rộng rãi mô hình liên kết, liên doanh giữa cơ sở ñào tạo và doanh 

nghiệp, trong ñó học sinh vừa học nghề vừa làm việc tại cơ sở sản xuất. Mở 

rộng các hình thức liên kết trong tổ chức và huy ñộng vốn cho ñào tạo (Quỹ 

tín dụng sinh viên, Quỹ ñào tạo NNL..., cơ sở ñào tạo và các doanh nghiệp);  

(ii) Sản phẩm làm ra từ các cơ sở giáo dục-ñào tạo mở cơ sở thực hành, thí 

nghiệm và xưởng sản xuất thực nghiệm ñược miễn thuế.  

ðể có thể thu hẹp khoảng cách giữa ñào tạo và nhu cầu của thị trường lao 

ñộng, một số giải pháp cụ thể, Tổng cục Dạy nghề và các cơ sở dạy nghề cần: 

(i) Xác ñịnh rõ ràng các lĩnh vực, ngành nghề hiện ñang thiếu nhân công, thiếu 

người lao ñộng có trình ñộ chuyên môn cao. 

(ii) Tiêu chuẩn hóa các cơ sở ñào tạo, bồi dưỡng tay nghề, bồi dưỡng kỹ năng, với 

những chỉ tiêu chất lượng ñược quy ñịnh chặt chẽ. Các cơ sở dạy nghề ñược 

ñăng ký chính thức, và các loại văn bằng chứng chỉ do họ cấp phải ñược các 

cơ quan quản lý nhà nước công nhận. 

(iii) Cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn trong khi hoạch ñịnh giữa chính sách ñào tạo 

bồi dưỡng và chính sách ñiều chỉnh cơ cấu, nhất là ở cấp ñịa phương. 

(iv) Khuyến khích phát triển tất cả các hình thức ñào tạo tập trung và phân tán, ñào 

tạo kèm cặp tại chỗ, truyền nghề ở các cơ sở sản xuất kinh doanh, gia ñình 

truyền thống. Những người tốt nghiệp một khoá ñào tạo cùng một nghề và 

cùng một trình ñộ ñào tạo theo phương thức dạy nghề chính quy và phương 

thức dạy nghề thường xuyên ñược cấp văn bằng chứng chỉ như nhau. 

3.2.3. Các giải pháp tăng cường hiệu quả sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề 

3.2.3.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao ñộng qua ñào tạo nghề 
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a) ðổi mới chính sách tiền lương 

Các chính sách này cần ñược ñổi mới cơ bản nhằm ñánh giá ñúng và trả ñúng 

sức lao ñộng của ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề. Hệ thống chính sách mới này 

phải trở thành ñộng lực bên trong của ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề trong 

CNH – HðH ñất nước. Nhà nước cần phải xây dựng và ban hành Luật tiền lương 

tối thiểu nhằm ñảm bảo mức chi trả tối thiểu tiền lương, tiền công cho người lao 

ñộng ñủ bù ñắp và tái sản xuất sức lao ñộng. ðồng thời ñảm bảo các thành phần 

kinh tế tuân thủ luật pháp về tiền lương.  

Xây dựng chính sách tiền lương phải ñảm bảo cho tiền lương trở thành ñộng 

lực thực sự kích thích người lao ñộng nâng cao năng suất lao ñộng. Cần chú ý ñến 

việc tính ñúng, tính ñủ mức ñộ ñóng góp của người lao ñộng, phải kết hợp chặt chẽ 

giữa lợi ích của người lao ñộng, của doanh nghiệp và của Nhà nước. Việc trả công 

phải theo nguyên tắc công việc và ñiều kiện lao ñộng giống nhau, tiền lương như 

nhau.  

Bên cạnh ñó cần ñảm bảo công bằng xã hội, công bằng ñối với người lao 

ñộng giữa các ngành nghề, giữa các khu vực kinh tế và vùng lãnh thổ khác nhau. 

ðể ñạt ñược mục tiêu công bằng, có thể áp dụng nhiều biện pháp chính sách khác 

nhau: chế ñộ thuế thu nhập cá nhân hay hoàn thiện tốt hệ thống bảo trợ xã hội.  

Hiện nay, doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế ñang tự chủ trong xây 

dựng thang bảng lương trả cho người lao ñộng, nhưng còn nhiều bất cập. Khoảng 

cách tiền lương dãn cách giữa lao ñộng phổ thông và lao ñộng có nghề còn thấp 

dẫn ñến chưa khuyến khích người lao ñộng học tập nâng cao trình ñộ tay nghề và 

chưa là ñộng lực ñể nâng cao năng suất lao ñộng. Chính sách tiền lương cần sửa 

ñổi, tạo sự dãn cách lớn hơn giữa các cấp bậc CMKT khác nhau như giữa lao ñộng 

phổ thông và lao ñộng qua ñào tạo nghề (hiện nay qui ñịnh là không dưới 7% gia 

tăng tính từ mức tiền lương tối thiểu). Cần phải có chính sách ñồng bộ, tuy nhiên cơ 

bản ñể khuyến khích người lao ñộng trở thành lao ñộng qua ñào tạo nghề thì mức 

chênh lệch tối thiểu là 20% so với tiền lương tối thiểu. Dãn cách giữa các bậc trong 
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thang bảng lương cần ñược qui ñịnh không dưới 5% và thời gian nâng lương có thể 

linh hoạt phụ thuộc năng lực của người lao ñộng nhưng không quá 2 năm. 

Khu vực nhà nước là khu vực có ảnh hưởng lớn ñến thị trường lao ñộng. 

Trước hết hệ thống thang bảng lương ñang áp dụng cho các cấp bậc nghề trong các 

doanh nghiệp Nhà nước cần phải ñược sửa ñổi theo xu hướng thị trường làm hệ 

thống chuẩn mực cho các doanh nghiệp ở khu vực khác vận dụng theo. 

b) ðổi mới chính sách bảo hiểm 

ði ñôi với các chính sách tiền lương là các chính sách làm linh hoạt hóa thị 

trường lao ñộng, tạo cơ hội nhiều hơn cho lao ñộng qua ñào tạo nghề như các chính 

sách bảo hiểm, chính sách về ñiều kiện lao ñộng. Các chính sách an sinh xã hội cần 

mở rộng phạm vi bao phủ, ñảm bảo hỗ trợ cho người lao ñộng trong ñộ tuổi có thu 

nhập trên ngưỡng nghèo trong trường hợp gặp khó khăn, mất việc làm, mất sức lao 

ñộng. Các chính sách an sinh xã hội phải trở thành các chính sách thị trường lao 

ñộng thụ ñộng và là lưới an sinh hứng ñỡ lao ñộng trong trường hợp gặp rủi ro. 

Luật Bảo hiểm xã hội ñã ñược ban hành theo hướng hội nhập với quốc tế. 

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng ñã hiện diện và sẽ ñóng vai trò quan trọng 

trong một thị trường lao ñộng hoàn thiện. Lao ñộng qua ñào tạo nghề cần phải ñược 

tham gia những loại hình bảo hiểm này, ñảm bảo cho việc làm của họ ñược ổn 

ñịnh. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là cơ chế mở rất cần thiết ñối với ñội ngũ lao ñộng 

qua ñào tạo nghề, ñặc biệt lao ñộng trong khu vực phi kết cấu, khu vực nông 

nghiệp, nông thôn.  

ðối với ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề có chất lượng cao, cần tạo cơ chế 

ñể họ có thể tham gia và ñược hưởng chế ñộ bảo hiểm xã hội phù hợp. Các nghệ 

nhân, các ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề trình ñộ cao có thể mua bảo hiểm bàn 

tay vàng, bảo hiểm nghề nghiệp... ðối với số ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

trong các lĩnh vực ñặc thù cần có các chế ñộ bảo hiểm ñặc thù ñể bảo vệ họ như tài 

sản của quốc gia.  
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c) Tạo môi trường thuận lợi về ñiều kiện lao ñộng 

ðiều kiện lao ñộng ở các khu vực kinh tế khác nhau là một phép so sánh ñể 

lựa chọn nghề nghiệp, việc làm của người lao ñộng. Thực tế cho thấy ñiều kiện lao 

ñộng rất khác nhau giữa các khu vực hành chính nhà nước, sự nghiệp, sản xuất kinh 

doanh và so với các nhà máy, xí nghiệp trực tiếp sản xuất. ðiều kiện lao ñộng trực 

tiếp trong nền công nghiệp chưa cao, tiêu chuẩn và ñiều kiện lao ñộng còn lạc hậu 

ñã làm việc làm ở các khu vực này trở nên kém hấp dẫn. ðây là một trong những 

nguyên nhân làm cho nhiều học sinh phổ thông muốn vào các trường ñại học và 

cao ñẳng thay vì các trường nghề. Vì vậy cần phải có ñịnh chế cụ thể trong việc bảo 

ñảm ñiều kiện lao ñộng ñể dần dần thay ñổi hình ảnh người thợ trong bộ ñồ công 

nhân ñầy dầu mỡ trong những công xưởng nóng nực, bẩn thỉu và khói bụi.  

Nhà nước và các hiệp hội nghề nghiệp ñóng vai trò quan trọng trong việc cải 

thiện ñiều kiện, môi trường làm việc của người lao ñộng. Các giải pháp cụ thể như: 

(i) Tích cực tuyên truyền, thu hút sự tham gia của người lao ñộng và người sử 

dụng lao ñộng trong việc xây dựng và thực hiện chương trình an toàn vệ sinh 

lao ñộng; 

(ii) Cải thiện ñiều kiện làm việc bao gồm cả trong khu vực phi kết cấu ñể xóa bỏ 

những công việc trong môi trường ñộc hại hoặc không vệ sinh; 

(iii) Tăng cường công tác thanh kiểm tra an toàn vệ sinh lao ñộng. 

(iv) ðổi mới, chuẩn hóa hệ thống các tiêu chuẩn và ñiều kiện lao ñộng ñể khuyến 

khích sử dụng ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề. Cần có những quy ñịnh và 

ban hành danh mục những nghề bắt buộc người hành nghề phải có bằng nghề 

nghiệp hoặc chứng chỉ nghề. 

d) ðổi mới các cơ chế chính sách có liên quan khác  

Các chính sách tín dụng tạo việc làm cần có chính sách cho phép những người 

có bằng tốt nghiệp về giáo dục nghề nghiệp hoặc chứng chỉ nghề ñược ưu tiên vay 

vốn ñể tạo việc làm theo ngành nghề ñã ñược ñào tạo. 

Các chính sách thị trường lao ñộng linh hoạt cần phải ñược khuyến khích ñể 

mở ra cơ hội tự do luân chuyển, thay ñổi việc làm của ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo 
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nghề trong nước và quốc tế. ðối với trong nước, các cơ chế, chính sách cần thông 

thoáng hơn; tiếp tục phát huy và cải thiện các cơ chế chính sách ñã có. Các chính 

sách không chỉ dừng ở tiền lương, ñiều kiện lao ñộng, mà phải mở ra ñến ñất, nhà, 

thuế, vốn ñiều kiện sống (nhà ở cho công nhân) sinh hoạt của ñội ngũ công nhân 

công nghiệp.  

ðối với thị trường lao ñộng quốc tế, cần có chính sách cởi mở, khuyến khích 

dịch chuyển lao ñộng thông qua xuất khẩu lao ñộng và chuyên gia, dự án hợp tác 

phát triển ñể trao ñổi lao ñộng giữa các nước trong khu vực và trên thị trường lao 

ñộng quốc tế. Tạo ra lợi thế cạnh tranh tương ñối trong phân công lao ñộng quốc tế.  

Trong hệ thống chính trị nước ta do ðảng lãnh ñạo, cần tăng tỷ trọng ñội ngũ 

lao ñộng qua ñào tạo nghề trong các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị, xã hội, 

quần chúng. ðiều này ñồng nghĩa với việc tăng cường vai trò của giai cấp công 

nhân công nghiệp trong hệ thống chính trị. Phải tiếp tục ban hành các cơ chế, chính 

sách về sử dụng và tôn vinh ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề. Các chính sách này 

cần thường xuyên ñược nghiên cứu, ñổi mới hợp với thực tiễn của nước ta.  

3.2.3.2. Giải pháp phát triển thị trường lao ñộng 

a. Phát triển và hoàn thiện các chính sách thể chế thị trường lao ñộng 

Phát triển thị trường lao ñộng nói chung và lao ñộng qua ñào tạo nghề nói 

riêng phải ñược gắn kết chặt chẽ với tăng trưởng, phát triển bền vững nền kinh tế 

và xoá ñói giảm nghèo. Hướng phát triển là phải tạo ñiều kiện và cơ hội bình ñẳng 

cho các công dân và tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia và thị trường, 

hình thành các ñiều kiện cần thiết ñể góp phần thúc ñẩy quá trình hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

Thị trường lao ñộng ở nước ta hiện nay mới chỉ trong giai ñoạn ñang hình 

thành nên còn kém phát triển và nhiều hạn chế như bị chia cắt, chủ yếu phổ biến ở 

khu vực phi kết cấu, thiếu hệ thống công cụ ñiều tiết và hiệu lực quản lý kém. 

Nhiều trở ngại khác như thu nhập, tiền lương không rõ ràng và không phản ánh 

ñúng, ñầy ñủ giá cả sức lao ñộng, nhiều chính sách ñối với người lao ñộng làm việc 

trong khu vực tư nhân, khu vực phi kết cấu chưa thực hiện  tốt. 
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Chính sách lao ñộng và việc làm của Nhà nước (trong ñó có việc cung cấp và 

quản lý dịch vụ việc làm, thông tin, quản lý thị trường lao ñộng...) ngày càng bao 

quát rộng hơn ñến toàn bộ lực lượng lao ñộng xã hội và phù hợp với yêu cầu, tính 

chất của nền kinh tế thị trường, song chậm thích ứng, chậm ñược thực thi.  

Hai thách thức lớn ñối với việc phát triển thị trường lao ñộng hiện nay, ñó là: 

(i) lao ñộng khu vực nhà nước chậm ñược ñổi mới ñang tiếp tục là gánh nặng kể cả 

cho doanh nghiệp và cho nhà nước; và (ii) Một lực lượng lớn người lao ñộng (ngoài 

quốc doanh, khu vực phi kết cấu) chưa ñược quan tâm một cách ñầy ñủ và chưa 

ñược là ñối tượng ñiều tiết của các chính sách lao ñộng, nên tạo ra nhiều vấn ñề bức 

xúc trong xã hội (quan hệ lao ñộng, bảo hiểm xã hội....). 

Giải pháp ñể phát triển thị trường lao ñộng là phải hoàn thiện thể chế thị 

trường lao ñộng và thúc ñẩy vận ñộng và hệ thống trung gian, Nhà nước cần: 

(i) Thừa nhận giá trị pháp lý của sự cam kết giữa người sử dụng lao ñộng và 

người lao ñộng dưới tất cả các hình thức khác nhau (kể cả giấy viết tay và các 

cam kết bằng miệng). ðây là biện pháp cần thiết ñể thỏa mãn kịp thời, nhanh 

gọn, thuận tiện về cung và cầu của thị trường lao ñộng, nhất là trong khu vực 

phi chính thức. 

(ii) Hoàn thiện khung luật pháp, chính sách về hệ thống giao dịch thị trường lao 

ñộng theo hướng hiện ñại hóa hoạt ñộng của các trung tâm giới thiệu việc làm. 

(iii) Hoàn thiện hệ thống trung gian giao dịch trên thị trường lao ñộng. Qui hoạch, 

khuyến khích phát triển và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của các trung tâm 

giới thiệu việc làm. Khuyến khích mọi thành phần và khu vực kinh tế, mọi cơ 

quan, mọi ñoàn thể tham gia giới thiệu việc làm. 

(iv) Khuyến khích mở rộng các hình thức giao dịch trực tiếp giữa người lao ñộng 

và người sử dụng lao ñộng; ña dạng hóa các kênh giao dịch, nguồn thông tin.  

(v) Áp dụng phổ biến chế ñộ hợp ñồng lao ñộng, hoàn thiện khung pháp luật, 

chính sách về quan hệ lao ñộng và cơ chế thỏa thuận giữa các bên. Nâng cao 

năng lực ñối thoại, thương lượng và thoả thuận của công ñoàn cấp cơ sở. Tăng 

cường sự tham gia của ñại diện lao ñộng và ñại diện chủ sử dụng lao ñộng vào 

quá trình hoạch ñịnh chính sách, kế hoạch phát triển thị trường lao ñộng. 
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b. Phát triển hệ thống thông tin thị trường lao ñộng 

 Thực tế trong thời gian qua cho thấy hệ thống thông tin thị trường lao ñộng 

chưa giữ ñúng vai trò là nguồn thông tin phản ảnh và phục vụ cho các chủ thể trên 

thị trường. Thông tin thị trường lao ñộng bao gồm thông tin ñịnh tính và ñịnh lượng 

về trạng thái, qui mô và cấu phần của cung và cầu lao ñộng, cũng như các ñiều kiện 

ñể thực hiện sự trao ñổi trên thị trường lao ñộng, hiện tại, trong quá khứ cũng như 

trong tương lai. Hệ thống thông tin thị trường lao ñộng hoàn chỉnh cho phép thu 

thập, xử lý, phân tích thông tin về cung cầu trên thị trường lao ñộng.  

ðể phát triển hệ thống thông tin về thị trường lao ñộng, Tổng cục Dạy 

nghề/Cục Việc làm thuộc Bộ LðTBXH/Tổng cục Thống kê cần xây dựng: 

(i) Thông tin hàng năm về tình hình việc làm của HSTN cho các cơ sở dạy nghề; 

(ii) Số chỗ việc làm sẽ ñược tạo ra hoặc có nhu cầu ở các cơ sở sản xuất kinh 

doanh (theo khu vực kinh tế hoặc ngành kinh tế) và nhu cầu lao ñộng trong 

nước và quốc tế cả về qui mô, cơ cấu trình ñộ, ngành nghề và chất lượng. 

(iii) Mức thu nhập của ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề trên thị trường lao ñộng 

ở các ngành nghề và khu vực kinh tế (quốc doanh, tư nhân, liên doanh...) 

ðể xây dựng và tiến tới phát triển ñồng bộ hệ thống thông tin thị trường lao 

ñộng, một số giải pháp Bộ LðTBXH cần triển khai sớm và ñồng bộ các nhiệm vụ: 

(i) ðiều tra, khảo sát, tập hợp, xử lý và lưu trữ các thông tin về thị trường lao 

ñộng nhằm cung cấp ñầy ñủ, nhanh chóng và thuận tiện các thông tin về việc 

làm, nghề nghiệp....cho các chủ thể liên quan trên thị trường lao ñộng; 

(ii) Xây dựng các kênh thông tin thị trường lao ñộng ngoài nước ñể phục vụ cho 

việc ñào tạo, tuyển chọn lao ñộng xuất khẩu.  

(iii) Hình thành khung pháp lý, cơ chế tổ chức và hoạt ñộng hệ thống thông tin thị 

trường lao ñộng (xác ñịnh trách nhiệm, qui trình và kỹ thuật vận hành, thu 

thập, phân tích và phổ biến các thông tin thị trường lao ñộng);  

(iv) Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống chỉ tiêu thống kê thị trường lao ñộng (thống 

nhất khái niệm, phương pháp tính toán), hoàn thiện danh mục nghề ñào tạo;  
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(v) Lồng ghép các hoạt ñộng thu nhập thông tin, nối kết các kênh thông tin, cơ 

chế phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các chủ thể trong thị trường lao ñộng;  

(vi) Xây dựng mạng thông tin thị trường lao ñộng từ trung ương ñến ñịa phương 

cho phép các chủ thể có thể tiếp cận, khai thác thông tin thị trường lao ñộng. 

(vii) Từng bước hình thành ngân hàng việc làm tại các trung tâm dịch vụ việc làm 

ñể gắn kết nhu cầu ñào tạo của doanh nghiệp và người lao ñộng. 

Các giải pháp ngắn hạn và có thể thực hiện sớm ñó là: giải pháp tuyên truyền 

phổ biến luật pháp (giải pháp 3.2.1.a), cải cách doanh nghiệp nhà nước (giải pháp 

3.2.1.e), ñổi mới cách làm trong chương trình việc làm quốc gia và chương trình 

xuất khẩu lao ñộng (giải pháp 3.2.1.k,l). Các giải pháp dài hạn như chính sách tạo 

việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề từ việc ñiều chỉnh các chính sách ñầu tư, 

tạo việc làm trong nông nghiệp, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, khu 

vực phi kết cấu v.v... 

Các giải pháp về ñào tạo nghề ñể phát triển ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề 

có 3 nhiệm vụ cần giải quyết, ñó là (i) phát triển mạng lưới, ña dạng hóa các loại 

hình cơ sở cung ứng dịch vụ ñào tạo lao ñộng qua ñào tạo nghề, vai trò của khu vực 

tư nhân, khu vực doanh nghiệp (ii) Xây dựng và công nhận các chuẩn quốc gia về 

cơ sở ñào tạo, về các văn bằng chứng chỉ và (iii) nâng cao năng lực hệ thống ñào 

tạo nghề trở thành hệ thống cung ứng dịch vụ ñào tạo. 

Các giải pháp ngắn hạn và có thể thực hiện sớm ñó là: tăng ñầu tư của nhà 

nước và ñẩy mạnh xã hội hóa dạy nghề (giải pháp 3.2.2.1.b), phân vai ñào tạo cho 

doanh nghiệp (giải pháp 3.2.2.1.c) và ñánh giá, công nhân kỹ năng nghề cho người 

lao ñộng(giải pháp 3.2.2.1.d). Trong ñó phải nhấn mạnh giải pháp cần sớm thực 

hiện và có tác ñộng lớn ñến dạy nghề là gắn trách nhiệm của doanh nghiệp với dạy 

nghề. Các giải pháp dài hạn như phát triển mạng lưới, phân luồng ñào tạo, phát 

triển ñội ngũ giáo viên, ñổi mới nội dung ñào tạo v.v... 

Các giải pháp cần thực hiện trong ngắn hạn là ñổi mới chính sách sử dụng lao 

ñộng qua ñào tạo nghề (giải pháp 3.2.3.1.a&b), phát triển hệ thống thông tin thị 

trường lao ñộng (giải pháp 3.2.3.2.b). Các giải pháp dài hạn như cải cách thể chế 

thị trường lao ñộng, cải thiện môi trường và ñiều kiện lao ñộng v.v... 
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Tóm tắt Chương 3 

ðể phát triển việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề, chương 3 ñã rà soát lại  

ñịnh hướng và mục tiêu phát triển việc làm và ñào tạo nghề của Việt nam, nhu cầu 

lao ñộng qua ñào tạo nghề ñến năm 2020. Từ ñó xác ñịnh ñược mục tiêu tổng quát 

và mục tiêu cụ thể ñể làm căn cứ ñưa ra các giải pháp cho phù hợp và ñảm bảo tính 

khả thi. 

Phát triển việc làm của ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề là một nhiệm vụ 

quan trọng nhằm phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

lực lượng lao ñộng, góp phân chuyển dịch cơ cấu lao ñộng, công nghiệp hóa hiện 

ñại hóa ñất nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trong quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế. Phát triển việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề là phát 

triển trên cả số lượng và chất lượng. Có nhiều quan ñiểm cũng như các phương 

pháp tiếp cận khác nhau ñể ñi ñến cùng kết quả là làm cho ñội ngũ lao ñộng qua 

ñào tạo nghề lớn mạnh cả về lượng và chất. Chính sách chủ ñộng phát triển ñược 

tổng kết thành ba nhóm lớn là giải quyết việc làm, ñào tạo và sử dụng. 

Các giải pháp ñể tạo và giải quyết việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề tập 

trung giải quyết các vấn ñề như hoàn thiện khung khổ pháp lý về việc làm, thúc ñẩy 

phát triển kinh tế tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. ðề xuất một số giải 

pháp cụ thể tạo việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề thông qua các chính sách 

ñầu tư, chính sách phát triển việc làm nông nghiệp, phi nông nghiệp, các chính sách 

phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính sách phát triển khu vực phi  kết cấu 

v.v....  

Các giải pháp về sử dụng chủ yếu tập trung vào hai nhiệm vụ: (i) cải cách, ñổi 

mới các chính sách về sử dụng, tuyển dụng và ñãi ngộ ñối với ñội ngũ lao ñộng qua 

ñào tạo nghề và các chính sách an sinh liên quan, và (ii) hệ thống, mạng lưới làm 
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linh hoạt hóa sự vận ñộng nghề nghiệp, tiếp cận tìm kiếm việc làm, luân chuyển 

nghề nghiệp, thay ñổi nghề nghiệp thông qua sự vận ñộng của thị trường lao ñộng. 

Phát triển việc làm cho ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề là sứ mạng ñặc biệt 

quan trọng ñối với nước ta trong quá trình CNH, HðH, và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Có các chính sách và sự tham gia tích cực của toàn xã hội ñể cải cách, ñổi mới hệ 

thống ñào tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng lao ñộng trong một thị trường lao ñộng 

linh hoạt, thì việc phát triển việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề chắc chắn sẽ 

thành công. 
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Kết luận 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ñề tài cho phép tác giả rút ra một số kết luận chủ yếu 

và là một số ñiểm nhấn mạnh ñã ñược trình bày trong luận án: 

1. Luận án ñã trình bày các căn cứ lý luận về việc làm của lao ñộng qua ñào tạo 

nghề, ñi sâu vào nghiên cứu những khái niệm về việc làm, ñào tạo nghề và lao 

ñộng qua ñào tạo nghề; kết cấu và nội hàm của việc làm; phân tích quan hệ 

cung – cầu việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề trên thị trường lao ñộng. 

2. Luận án ñã phân tích vai trò và vị trí rất quan trọng của việc làm của lao ñộng 

qua ñào tạo nghề trong tổng thể việc làm của nền kinh tế. ðồng thời phân tích 

và khái quát hóa làm rõ một số ñặc ñiểm chủ yếu của việc làm của lao ñộng qua 

ñào tạo nghề như tính chất thực hành của công việc, việc làm gắn với kỹ thuật 

và công nghệ, công việc trực tiếp sản xuất tập trung theo dây chuyền và tính 

chất dễ bị tổn thương của nhóm việc làm này trong nền kinh tế.  

3. Trong phần lý luận, luận án ñã phân tích mối quan hệ hữu cơ giữa ñào tạo nghề 

và việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề; phân tích quan hệ giữa ñào tạo, việc 

làm và việc tích lũy vốn nhân lực như một chu trình phát triển nguồn nhân lực 

khép kín. Trong mối quan hệ giữa ñào tạo và việc làm này, Luận án ñã phân tích 

và lý giải ñộng cơ ñi học nghề ñể có một việc làm tốt hơn của người lao ñộng 

trên cơ sở sử dụng mô hình vốn nhân lực và tính toán tỷ lệ thu hồi vốn nhân lực; 

ñồng thời mô hình tính toán xác suất tìm kiếm việc làm cũng cho phép xem xét 

cơ hội việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề so với các nhóm ñối tượng khác.  

4. Luận án ñã ñề cập và phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến việc làm của lao 

ñộng qua ñào tạo nghề theo hai nhóm là các nhân tố tác ñộng ñến việc tạo ra, 

giải quyết việc làm và nhóm các nhân tố các chính sách sử dụng và phát triển 

ñội ngũ lao ñộng qua ñào tạo nghề.  

Kết quả phân tích cho thấy các nhân tố nguồn lực tự nhiên như là nền tảng cho 

tạo việc làm nói chung, nhưng các nhân tố khoa học kỹ thuật, chính sách ñầu tư 



 184 

và chính sách giải quyết việc làm có tác ñộng rất lớn ñến việc tạo và giải quyết 

việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề so với các nhóm ñối tượng khác.  

Ba xu hướng vận ñộng của nền kinh tế là CNH-HðH, chuyển ñổi sang nền kinh 

tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế tác ñộng 

làm thay ñổi cấu trúc và tính chất việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Hai 

nhân tố còn lại, nhân tố thị trường lao ñộng phát triển làm linh hoạt hóa việc 

làm; và ñào tạo là nhân tố ñặc biệt quan trọng ảnh hưởng ñến cung lao ñộng qua 

ñào tạo nghề của nền kinh tế. 

5. Trên cơ sở khảo cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trong giải quyết việc làm 

của lao ñộng qua ñào tạo nghề, luận án làm rõ thêm các mối quan hệ giữa tăng 

trưởng, phát triển kinh tế, các chính sách ñiều tiết cung cầu lao ñộng với việc 

phát triển việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề. Bài học kinh nghiệm ñể phát 

triển việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề của Việt Nam là phải coi trọng 

phát triển nguồn nhân lực, phải có chính sách công nghiệp hóa phù hợp, một 

khu vực tư nhân phát triển năng ñộng và phải sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực 

lao ñộng qua ñào tạo nghề trong một thị trường lao ñộng linh hoạt. 

6. ðể ñánh giá thực trạng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện nay ở Việt 

Nam, luận án ñã phân tích sâu việc làm của hơn 10,6 triệu lao ñộng qua ñào tạo 

nghề. Thực tế cho thấy qui mô việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở nước 

ta nhỏ bé và phân bố chủ yếu ở nông thôn. Phân tích thực trạng cho phép luận 

án ñưa ra kết luận về chất lượng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề hiện 

nay ñang rất thấp. Lao ñộng qua ñào tạo nghề chủ yếu là công nhân kỹ thuật 

không bằng, việc làm chủ yếu là việc làm tự tạo và việc làm trong khu vực kinh 

tế cá thể, hộ gia ñình và khu vực kinh tế phi chính thức… việc làm tập trung ở 

khu vực có hàm lượng lao ñộng lớn, năng suất lao ñộng không cao và tiền 

lương, thu nhập thấp, ñiều kiện lao ñộng không thuận lợi. 

7. ðánh giá sâu hơn về chất lượng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề, luận án 

ñã phân tích, so sánh với các nhóm lao ñộng khác thông qua các yếu tố ảnh 

hưởng ñến tiền lương của lao ñộng qua ñào tạo nghề như giới tính, thời gian ñi 

học, trình ñộ CMKT, kinh nghiệm công tác, khu vực làm việc, ngành nghề, loại 
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hình sở hữu của doanh nghiệp v.v.. Trình ñộ CMKT là nhân tố chủ yếu quyết 

ñịnh chất lượng việc làm của người lao ñộng; ñang có sự phân hóa việc làm 

giữa các nhóm lao ñộng có trình ñộ CMKT và việc làm của lao ñộng qua ñào 

tạo nghề ñang phát triển theo xu hướng thuận lợi. 

8. Luận án ñã phân tích thực trạng việc làm của lao ñộng qua ñào tạo nghề tại các 

cơ sở sản xuất kinh doanh (tuyển dụng, sử dụng, ñánh giá chất lượng lao ñộng 

qua ñào tạo nghề….) và nhận ñịnh rằng hiện ñang có những tồn tại và hạn chế 

trong tuyển dụng, sử dụng và ñãi ngộ ñối với lao ñộng qua ñào tạo nghề dẫn ñến 

hiệu quả sử dụng lao ñộng chưa cao và chưa là ñộng lực thu hút lao ñộng làm 

‘cầu kéo’ cho ñào tạo nghề. ðồng thời, thực trạng ñào tạo và ñào tạo lại trong 

doanh nghiệp cho thấy vai trò của doanh nghiệp rất lớn ñối với ñào tạo nghề, 

tuy nhiên hiện chưa ñược phát huy hết và chưa thể hiện hết vai trò ñào tạo nghề 

của ñối tượng này trong hệ thống ñào tạo nghề quốc gia. 

9. Luận án ñã phân tích và chỉ ra năng lực cung của hệ thống ñào tạo nghề còn yếu 

sẽ là rào cản ñể ñáp ứng nhu cầu lao ñộng qua ñào tạo nghề cho nền kinh tế. 

ðồng thời, thực trạng chính sách và hoạt ñộng của thị trường lao ñộng chưa tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho linh hoạt việc làm và di chuyển lao ñộng. 

10. Từ những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, tác giả ñã ñưa ra 6 quan 

ñiểm, ñề xuất 3 nhóm giải pháp với 25 giải pháp cụ thể ñể phát triển việc làm 

của lao ñộng qua ñào tạo nghề ở nước ta giai ñoạn 2010-2020. ðể thực hiện các 

giải pháp ñề ra, tác giả ñề xuất một số khuyến nghị chủ yếu sau: 

+ Cần phải có sự tập trung ñầu tư mạnh mẽ của nhà nước ñể tăng qui mô việc làm 

và thay ñổi cơ cấu việc làm thông qua thay ñổi cơ cấu kinh tế hướng tới CNH-

HðH. Chính phủ cần ñệ trình Quốc hội ñổi mới chính sách ñất ñai cho phép tích 

tụ ruộng ñất ñể phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp nhằm tạo nhiều việc 

làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề trong nông nghiệp. Tạo và phát triển nhiều 

việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề trong khu vực công nghiệp và dịch vụ 

bằng các chương trình, các chính sách lớn của Nhà nước. 
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+ Cơ quan quản lý nhà nước về ñầu tư và phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch – 

ðầu tư) cần có các chính sách ñiều khuyến khích ñầu tư công nghệ hướng tới 

việc làm; phát triển mạnh khu vực dân doanh, phát triển các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ ñể tạo nhiều việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

+ Chính phủ cần ñẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước giúp tái phân bổ lại 

nguồn lực cho phát triển kinh tế và lực lượng lao ñộng; hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển việc làm phi nông nghiệp, phát triển các làng nghề, phát triển khu vực 

phi kết cấu và phát triển và mở rộng xuất khẩu lao ñộng… ñể tạo và giải quyết 

việc làm cho lao ñộng qua ñào tạo nghề. 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về lao ñộng, việc làm phải ñổi mới các chính sách sử 

dụng, ñãi ngộ (tiền lương, bảo hiểm…) ñối với lao ñộng có CMKT nói chung 

và với lao ñộng qua ñào tạo nghề nói riêng. 

+ Hệ thống ñào tạo nghề cần ñược ñầu tư mạnh mẽ từ Nhà nước và có chính sách 

huy ñộng mọi nguồn lực của xã hội cho ñào tạo nghề ñể ñáp ứng nhu cầu lao 

ñộng của thị trường lao ñộng với sự ña dạng về nguồn lực ñầu tư, ña dạng về 

loại hình ñào tạo, sản phẩm ñào tạo. 

+ ðối với cơ quan quản lý ñào tạo nghề cần phải có quy hoạch mạng lưới ñào tạo 

nghề ñáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ cất cánh của nền kinh tế và công 

nghiệp hóa. Cụ thể phải quy hoạch mạng lưới ñảm bảo về tính phát triển và bền 

vững ñồng thời cạnh tranh ñược. 

+ Thiết lập mạng lưới thông tin thị trường lao ñộng gắn với phát triển dạy nghề, 

các cơ sở dạy nghề và quản lý ñào tạo nghề. ðồng thời khuếch trương, quảng bá 

và làm thay ñổi nhận thức, hành vi của người dân trong học nghề và hành nghề. 

+ Khu vực doanh nghiệp vừa là người thụ hưởng nhưng ñồng thời phải là chủ thể 

quan trọng phối hợp, liên kết và tự ñào tạo nghề. Chính sách thuế ñào tạo cần 

sớm ñược ban hành ñể các doanh nghiệp tham gia vào ñào tạo nghề và có trách 

nhiệm chi trả khi sử dụng sản phẩm của hệ thống ñào tạo nghề. 

+ Các cơ sở dạy nghề phải ñổi mới tư duy và hoạt ñộng ñảm bảo gắn kết ñào tạo 

và việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp. 
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Phụ lục 1: Tiền lương của lao ñộng qua ñào tạo nghề theo các ñặc ñiểm    
        

 Cơ bản Ngành Sở hữu Tổng hợp 
 EQ1 EQ2 EQ3 EQ4 EQ5 EQ6 EQ7 
Ln(Luong giờ)        
Số năm ñi học -0.035***       
 [0.005]       
Số năm ñi học bình phương 0.005***       
 [0.000]       
Kinh nghiệm 0.034*** 0.034*** 0.033*** 0.033*** 0.035*** 0.035*** 0.033*** 
 [0.002] [0.002] [0.002] [0.002] [0.002] [0.002] [0.002] 
Số kinh nghiệm bình phương -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.001*** 
 [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] [0.000] 
Nam 0.183*** 0.193*** 0.166*** 0.167*** 0.213*** 0.214*** 0.171*** 
 [0.013] [0.013] [0.013] [0.013] [0.013] [0.013] [0.013] 
Thành thị 0.155*** 0.192*** 0.174*** 0.176*** 0.166*** 0.167*** 0.165*** 
 [0.013] [0.013] [0.014] [0.014] [0.013] [0.013] [0.013] 
Công nhân kỹ thuật  0.291*** 0.299*** -0.145 0.220*** 0.224*** -0.270* 
  [0.021] [0.023] [0.112] [0.023] [0.087] [0.151] 
Cð, ðH trở lên  0.734*** 0.743*** 0.752*** 0.663*** 0.679*** 0.697*** 
  [0.019] [0.022] [0.022] [0.022] [0.022] [0.023] 
Kinh te ho gia dinh     -0.316*** -0.311*** -0.342*** 
     [0.026] [0.027] [0.029] 
Doanh nghiep tu nhan     -0.116*** -0.112*** -0.126*** 
     [0.029] [0.030] [0.030] 
Kinh te tap the     -0.412*** -0.378*** -0.394*** 
     [0.051] [0.053] [0.053] 
Kinh te nha nuoc     -0.155*** -0.175*** -0.184*** 
     [0.028] [0.030] [0.032] 
CNKT*Kinh tế hộ gia ñình      -0.277** -0.214* 
      [0.113] [0.125] 
CNKT*Doanh nghiệp tư nhân      -0.053 -0.057 
      [0.103] [0.108] 
CNKT*Kinh tế tập thể      -0.348** -0.251 
      [0.170] [0.177] 
CNKT*Kinh tế Nhà nước      0.061 0.156 
      [0.091] [0.106] 
Cong nghiep khai thac mo   0.326*** 0.302***   0.205*** 



 

   [0.052] [0.055]   [0.055] 
Cong nghiep che bien   0.105*** 0.095***   -0.03 
   [0.020] [0.020]   [0.022] 
Sx phan phoi dien, khi dot va nuoc   0.209*** 0.262***   0.171** 
   [0.063] [0.073]   [0.073] 
Xay dung   0.112*** 0.107***   0.089*** 
   [0.023] [0.023]   [0.023] 
Thuong nghiep   0.028 0.018   -0.04 
   [0.029] [0.030]   [0.029] 
Khach san, nha hang   -0.051 -0.067   -0.120*** 
   [0.041] [0.042]   [0.041] 
Van tai, kho bai   0.320*** 0.304***   0.231*** 
   [0.032] [0.033]   [0.033] 
Dich vu khac   0.054** 0.029   -0.065** 
   [0.023] [0.024]   [0.026] 
Công nhân kỹ thuật*Cong nghiep khai thac mo    0.545***   0.579*** 
    [0.182]   [0.181] 
Công nhân kỹ thuật*Cong nghiep che bien    0.449***   0.479*** 
    [0.123]   [0.129] 
Công nhân kỹ thuật*Sx phan phoi dien, khi dot va nuoc    0.191   0.135 
    [0.177]   [0.176] 
Công nhân kỹ thuật*Xay dung    0.300**   0.469*** 
    [0.140]   [0.143] 
Công nhân kỹ thuật*Thuong nghiep    0.437***   0.528*** 
    [0.134]   [0.137] 
Công nhân kỹ thuật*Khach san, nha hang    0.520***   0.548*** 
    [0.186]   [0.184] 
Công nhân kỹ thuật*Van tai, kho bai    0.539***   0.478*** 
    [0.164]   [0.163] 
Công nhân kỹ thuật*Dich vu khac    0.495***   0.441*** 
    [0.116]   [0.116] 
Observations 7091 7091  7091  7091 7091 
R-squared 0.3 0.28  0.3  0.31 0.33 
Standard errors in brackets        
* significant at 10%; 
** significant at 5%; 
*** significant at 1%       

 


